
SO KE HOAC'H VA DAU TU.

THANH PHo Ho cHi vtrn
PHoNG oAxc xv xtxH DoANH

ceNG HoA xA ugt csu Ncuin vIET NAM
DQc lap - Tu'do - H4nh phtic

GTAY CHU'NG NHAN DANG XV OOENH NGHIEP

cOxC TY TRACH NHIEM HC'U HAN MQT THANH VIEN

Mn s6 doanh nghiQp: 0302900455

Ddng lq', tin claLr. ttgti.r' 27 thting 03 nam 2003

Ddng tg;tha.y ctoi tin thti'; ,\, ngt)1' 27 thang 05 niim 2024

l. TGn cdng fy

Ten cong ty vi6t bing tieng Vi6t: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI
TINH HOA
Ten cong ty viet bing tieng nu6c ngoiri: FINE CHEMICALS MANUFACTURING
AND TRADING COMPANY LIMITED
TCn cong ty vi6t tit' ntCHEN,{.,LTD.

2. Dia chi trg sri'chfnh

Lo A6 - A Khu cortg nghiQp Hiep Phtrot', .Yti Long Thoi, Huygn Nha BA, Thdnh pnii ruA

Chi Minh, Viil Nant

Diqn thopi: (028) 37800399 Fax: (028) 37800401

Email: infoGtrtchem.vn Website: www.fichem.vn
3. Viin tli6u IQ : 1.500.000.000 d6ng.

Bong chti'; Mot 0', rtiutt trirm trieu dong

4. Th6ng tin v6 chri sO hfr'u

Ten to chirc: CONG TY CO PHAN DAU TU'HQP TRf

Mn s6 doanh nghi€p/Quy6t dinh thanh lAp so: 0303015573

Ngdy c5p: 2Br'03/2023 Noi cAp: Tlrcinh pnA UA Chi Minh
Dia clri tru so chinh: Dudng td t, U B t 4 Khu c'ong nghi€p f{i€p Phro'c', Xa Hi(p
Phu'o'c, Huyen ivhd BA, Thanh plto Ho Chi Minh, W€t Nant

5. Ngu'oi il4i diQn theo ph{p lu$t cria cOng ty
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UY BAN NUAN OAN
THANH PH6 HO CHi MINH

BAN QUAN Lf
CAC KHU CHT XUAT VA CONC NGHIEP

cgNG noa xA HgI cHU xcni.l, vIEr NAM
DQc lfp - Tr; do - H4nh phric

crAv cHtING NHAN oANc ri'oAu rrl
Md s6 du dn; 40125 j86oo

Chthng nhsn ldn diu: ngdy 25 thdng 4 ndm 2003
Chilmg nhqn di€u chinh ldn thu tu: ngdy 01 thdng 8 ndm 2024

Cdn cir Luflt DAu tu t6 A\ZOZOIQH14 ngay fi thdng 6 nim 2020;

Cdn cri Nghi dinh s6 3ll202lA{D-CP ngey 26 thdng 3 nim 2O2l cira Chfnh phu
quy dinh .t i tiet vir hucrng d6n thi hdnh mQt s6 <liiiu cira Luflt DAu tu;

Cdn cri Th6ng tu s5 $12021/TT-BKHDT ngdy 09 th6ng 4 nim2O2l cua BQ K6
ho7ch vd DAu tu quy dlnh m6u v6n bAn, b6o c6o li6n quan di5n ho4t clQng dAu tu
t4i Vi6t Narn, dAu tu tt Viet Nam ra nudc ngoii v?r xirc ti6n dAu tu; Thdng.tr tg
25120231TT-BKHDT ngdy 3111212023 cria B0 Ke hopch vi Ddu tu sria d6i, b6
sung mQt sti DlCu cria Th6ng tu s5 B|\O2\ITT-BKHDT ngiy 091412021 cira BQ

Kd ho4ch vd Ddu lu qry dinh m6u v6n bin, b6o c6o 1i6n quan d6n hopt dQng clAu

tu tpi ViQt Nam, dAu tu tir ViQt Nam ra nu6c ngodi vd xric ti6n dAu tu;

Cin cf Ngtidinh s6 3512O22|ND-CP ngay 28 thdng 5 ndm 2022 ctra Chinh phir
quy <tinh vO quin ly khu c6ng nghiQp vd khu kinh t6;

Cin cir Quytit dinh s6 73UTTg ngey 03 thang 10 ndm 1996 cria Thti tu6ng
Chinh phri thdnh lQp Ban QuAn ly cdc Khu ch6 xudt vd c6ng nghiQp Thinh ph6
H6 Chi Minh;

Cdn cri Giay chimg nhpn dang kf dAu tu s5 4012538600, chimg nhfln lAn dAu

ngey 25lO4l2OO3, chring ghpn di6u chinh lAn thri ba ngAy. O3ll2l2o21 d9 Ban

Quin ly cdc Khu ch6 xudt vi c6ng nghiQp Thdnh ph6 H6 Chi Minh cAp cho

COng ty TNHH Sin xu6t vdr Thuong mai Tinh H6a;

Cdn cri vin bin d6 nghi diAu chinh dg 6n dAu tu vd h6 so kdm theo do C6ng ty
TNHH Sdn xu6t vd Thuong mai Tinh H6a nQp ngay 301712024,

BAN euAN r.,f cAc KHU cHE xuAr vA cONG NGHIEP

THAI\H PH6 UO CUi MINH
Chting nhfn:

Dy 6n dAu tu cOxc rY TNHH sAN xuAT vA
HOA; Gi6y chirng nhfln ddng ky ddu tu s6 4012538600, ch
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ngey 25lO4l2OO3, chimg nhpn ili6u chinh l6n thf ba lgdy O3ll2l2o21 do Ban

Quan ly c6c Khu ch6 xu-6t vd cdng nghiEp Thenh pfrO HO Chi Minh c6p;

Dugc tl[ng ky
ti6u vir quy m6, ti6n

di6u chinh c6c nQi dung nhu sau: th6ng tin nhd dAu tu, mpc
d0 thuc hiQn dy 6n.

Thdng tin vd dg 6n tliu tu sau khi di6u chinh nhu sau:

T6 chric kinh t6 thgc hiQn drp 6n:

cONc ry rNHH sAN xuAr vA THUoNG MAI TINH HoA; Gi6y
chimg nhfln ding ky doanh. nghigp sti OlOZg00455, ildng ki lAn diu ngdy
27\3DOO3; d{ng tyi tnuy d6i lAn ihfr g ngdy 271512024 do S& K6 hoach vi DAu tu
Thdnh ph6 Hd Chi Minh cdp;

Dia chi try s0 chinh: LO ,.4.6-,4., Khu c6ng.nghiQp Hiqp Phu6c, xd Long
Thdi, huy6n Nha Bd, Thenh pnO UO Chi Minh; s6 aie., tho4i: 028.37800399, s6

fax: 028.37800401, dia chi email: info@fichem.vn.

Dai dipn boi Ong Dodn Nguy6n Khdi; chric vu Gi6m d5c; sinh ngdy
17l}5ll959; qu5c tich Viet Nam; Cdn cu6c c6ng ddn s6 048059000009, c6p

ngey 211812022, noi c6p: Cuc Cinh s5t quin l)t henh chinh ,C trat tg xd hOi; dia
chi thudrng tru vd ch5 o hiQn nay tpi rti SS Duong t5 5, KDC Him Lam, Phuong
Tdn Hung, Qufln 7, Thenh pnO UO Chi Minh; diQn tho4i: 028.37800399, ttia chi
email : info@fichem.vn.

Ddng kf thgc hiQn dg 6n ddu tu v6i nQi dung sau:

Diiju 1: NQi dung dg 6n tliu tu
1. T6n du an dau tu: CoNC ry TNHH SAN XUAT VA THTIONG MAI TINH HOA

2. Mpc ti6u dr,r 6n:

- Sin *r6t phan bon NPK vd phAn trung vi lugng.

- Cho thu6 nhir xu&ng - kho.

3. Quy m6 dg 6n:

- SAn ,r6t phan b6n NPK vd phdn trung vi lugng quy m6 900 t6n s6n

phAm/nam.

- Cho thu6 nhdr xudng - kho diQn tich 500 m2.

4. Dia <ti6m thyc hiQn dy 6n: LO A6-4, khu cdng nghiQp giqp
Thdi, huyQn NhA BC, Thenh phO UO Chi Minh.

Dien tich d6t dy kitfn sri dpng: 3.000 m2.

4,U€ O
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5. T6ng v6n ddu tu cira dq 6n: 3.200.000.000 (Ba tj' hai trlm triQu) d6ng ViQt Nam.

Trong d6, v6n g6p {6 thr;c hiQn aU 6g ld: 1.500.000.000,(MQt ty n6m.tram
triQu) dO"E Viqt Nam, bing tiAn mf,t, chi6m 46,88yo t6ng vdn dAu tu. Ti6n dO

g6p v6n: dd hodn tAt.

6. Thdi hpn hopt ctQng cua dg 5n: d6n ngey 2911212045.

- -.47. Ti6n d6 thuc hi€n du 6n:

XAy dUng nhdr xucrng : tir thring 6l2[O3d6n thdng 812003;

-LEp dflt m6y m6c thitit bi : tir th6ng 9l2OO3 d6n th6ng lOl2OO3;

- SAn xu6t 
"hi.rh 

thfc : tu thSng lll20}3;
- Sdn xu6t phan b6n NPK vh ph0n trung vi lugng : ttr th5ng 712016.

- Cho thu6 nhd xu&ng - kho : ttr th6ng 812024 dt5n th6ng 812027.

Di6u 2z Cic uu d6i, h5 trg'tliu tu:

a) Thuti thu nhap doanh nghiQp: uu ddi thu6 thu nhflp doanh nghi€p AOi vOi

dp 6n dAu tu tai khu .Ong nghfip thqc hiQn theo quy dinh cria ph6p lupt vii thu6

thu nh4p doanh nghiQp;

b) Thuti xu6t khAu, thu6 nhQp khAu vd c6c lopi thu6 kh6c: theo quy dinh
hi6n hinh tpi thoi di6m n6p thu6.

Di6u 3: C5c tlidu kiQn O5i vcri hogt tlQng cfra dq 6n:

- Nha dAu tu .U ,rU.n nhiOm tri6n khai du 6n clAu tu theo mgc ti6u, nQi

dung, ti6n d0 cam k6t vd tu6n tht c6c quy dinh tpi Gi6y chimg nh?n ctdng ki dAu

tu, c6c quy cllnh ph6p luft vC ddt dai, m6i trucrng, lao dQng vd ph6p luat 1i6n

quan trong qu6 trinh tri6n khai dy 6n.

- Nha dAu tu c6 tr6ch nhiQm thUc hiQn thu tqc <ldng k!, gep tdri khoin str

dung tr€n HQ th6ng th6ng tin qu5c gia v6 dAutu; thgc hiQn ctr6 0g b6o c5o hopt
dQng ddu tu theo quy dinh tai Di6u 72 Ludt Ddu tu vd c4p nhflt il6y dfi, kfp thdi,
chinh xdc cdc th6ng tin li6n quan vdo HQ th6ng th6ng tin qu5c gia vd dAu tu theo
quy tllnh tAi Di6u 71 Luflt DAu tu; chfu sg ki6m tra, gi6m s6t cria c6c co quan

nhir nu6c c6 thdm quy6n theo quy dfnh cria ph6p lupt.

- Dg 6n s€ ch6m dnt hopt dQng theo quy tlinh tpi Di6u 48 Lu4t DAu tu vir
c6c v[n b6n hudng d5n, clidu chinh c6 liOn quan.

- DOi v6i viQc cho thu6 nhd xu&ng - kho:

+ Vi6c cho thu6 nhd xu&ng - kho ctra doanh nghiQp phii tudn tht c6c diAu
ki€n theo quy clinh cria Lupt Kinh doanh B t clQng s6n, Luft DAua

c6 li6n quan; BCn cho
ph6p lu6t v0 tinh ph6p

thue vi BCn thu6 nhd xuong phii chiu
ly cria Hqp d6ng thu6 nhd xuong <luqc ky
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* Doanh nghiQp phii c6 phuong 5n b6 tri nhd d6 xe c6ng nhdn, l6i ra vdo,

lOi tnoat hi6m vd c6c c6ng trinh php trg kh6c phUc vg cho BOn thu6 nhir xuong

trong sudt qu6 trinh thgc hi6n hopt dQng cho thu6 nhd xuong - kho.

+ Doanh nghiQp phAi 6p dUng vd duy tri c5c biQn phSp vi phuong 6n cp th6

c16p ring c5c y6u .4, "t phdng chdng chdy n6, an todn lao clQng tai clia <titim thUc

hien du 6n theo quy dinh ph6p luQt hiQn hlrnh.

+ BOn cho thu6 vd B6n thu6 nhd xu&ng - kho c6 tr6ch 
"6ieT 

1i6n he C9"9
ty C6 phAn Khu c6ng nghiQp Uiep Phu6c d6 thoa thu4n vC c6c vdn d6 ph6t sinh

c6 1i6n quan d6n quAn ly di6u henh cta Khu c6ng nghiQp Hipp Phudc.

Didu 4z Gi6y chimg nhfn ding kf dAu !u ndy c6 hiQu luc k6 tir ngdy kyvd thay
th6 Gi6y chring nhQn clang kf dau tu s6 4012538600, chimg nhQn lAn dAu ngay
25lO4l2OO3, chimg nhfln cti6u chinh lAn thri ba ngdy 0311212021 do Ban Quin ly
c6c Khu ch6 xu6t ra.Orrg nghiQp Thanh pnO UO Chi Minh c6p.

Djdu 5: GiSry chimg nhfn clAu tu ndy duo. c hn

c6p cho C6ng ty THHH S6n xudt vd Thucrn an

QuAn ly citc Khu ch6 
^r6t 

va c6ng nghigp gc

ddng t6i 16n HQ th6ng Th6ng tin Qu5c gia vd DAu tu.

G BAN

Hung

I



cgNG HdaxA ngt cHU Ncniavlpr NAM
DQc tflp - Tq do - H4nh phtic

T

QUYEN SU DUNG DAT

QUYEN SO HUU NHA O VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VOI DAT

I. Nguiri sir dgng d6t, chri sO hiru nhi O vi tii sin khfc gin lidn vt6,i tl6t:

coNc rY TNHH SAN XUAr VA THIIoNG MAI TINH HOA

GiSy chimg nhfn dang ky doanh nghiQp cdng ty tr6ch nhiQm hiru h4n hai thdnh vi6n tro l6n,

mE s6 doanh nghiQp O3O29OO45 S.d K6 ho4ch vd DAu tu TP.HCM cAp, ddng ky lAn dAu

ngiry 2710312003, tl5ng ky thay il6i l6n thri 4 ngdy 0810112015.

Dla chi try so chinh: LO A6-A Khu c6ng nghiQp HiQp Phu6c, xd Long Th6i, huyQn Nha B0,

Tp.HCM.

NAMvr0T

cv 634935

,-)



II. Thira ddt, nhi & vh thi sin khic gin li6n voi tl6t:
1. Thfta itdt:
a) Thua dat s6 zzq Td bdn d6 s6: 20 (Theo tdi lieu nam 2005)
b) Dia chi: L6 A6-a, ducrng s6 1, Khu c6ng nghiQp Higp Phudc, xd Long Thcri, huyQn Nhd Bd.
c) DiQn tich: 3.000,0 -'( bing chir: Ba ngirn mdt vu6ng)
d) Hinh thirc su dgng: Sy dUng ri6ng.
d) Mgc dich su dung: D6t khu c6ng nghiQp.
e) Thoi.h4n.sir dung: DAn ngity 

.29 I 1212048.
g) Ngu6n gdc sirdr;ng: Thu€ d6t tr6 ti6n m6t lin cta doanh nghiQp ddu tu h4 tAng khu c6ng nghiQp.

(C6ng ty c6 phdn Khu c6ng nghiQp HiQp Phu6c).

2. Nhd d: -/-
3. CAng trinh xdy dtrng khtic:

TOn trinh: Nhd

4. Rirng sfin ld rirng -/-
5. CAy hu ndm: -/-
6. Ghi chrt:
- GiAy chimg nl.rfln gay dugc cAp do c6p aOi va dlng ky hinh thric thu6 l4i d6t theo h6 so s6

006085, thayth€ Gi6y chimg nhQn quy6n sir dung d6t, quy0n so hiru nhd o vd tai san kh6c gdn
li6n voi A6t sO CT02143 ngity 20182010 do Sd Tai nguy6n vi M6i truong c6p.
- Khi htlt han thu6 d6t, vi6c xu lf vO so hiru c6ng trinh xdy dr,mg tr€n d6t thu6 dugc gi6i quy6t
theo quy dinh ph6p luat.
- 56 thira cfr:201-21.

SO TAI NGUYTN VA MOI TRUONG THANH PHO HO
DOGIAM

Hang mpc
c6ng trinh

DiQn tich
x6y dpg (m2)

DiQn tich sdn
(*')

Hinh thric
so hiru

cdp
cdng trinh

Thoi h4n
sd hiru

l. Nhe xudng - kho 830,2 830,2 IV

2. Nhe vln phdng 96,1 96,1

so hiru
ri6ng IV

D6n ngdy
29112t2048

iuot
1i\l

56 viro s6 cAp GCN: Uf 806ry3

Toin Thing



IrI- Scr oii tnrra ddt, nhir & vdr tiri sin khr[c gin fidin vr['i tl6t:
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BANG KE rgAoQ e6c RANH

hlQu

6em

ffi Phan diQn tich kh6ng phtr hgrp quy ho4ch kh6ng c6ng nhQn

Phdn chi ti6t xem Ban d6 hiQn trang vi tri s6 L286621TTDEBE-VPTT do Trung t6m do d4c

Ban dO lfp ngiy 2810212020 (trich do theo Ben dO hiQn tr4ng v! tri phdn 16 sO 5324iGD-
TNMTT do S0 Tdi nguy6n vd M6i truong duyQt ngity 27,11212006)vd Ban vE so dO higl trang
c6ng trinh xdy dlmg dugc Ban qu6n lf c6c Khu ch6 xu6t vd C6ng nghiQp Tp.HCM ki6m tra,
x6c nhQn ngiry 061512010.

T9a d0

Y(m)

Cqnh
(m)

x(m)

60.00
50.00

60.00
50.00

1178097.40

1178046.49

1 1 78020.03

1178070.U
't178097.40

607597.22

607628 98

607586.56

607554.80

607597.22

ry tl6i sau khi -07-

X6c nh4n cira co quan

c6 thAm
NQi dung thay tt6i vd co so ph6p lf

1

11;il

KT. GIAM P6C
cnu o6c

dargkjdraymi larmn S ngayZll\lDU2l;fuchitu sochinh: 16
CcrB ndiQp Hgp Phrrcc, xI Lcng Thoi, huyfu Nfn Be, TPHCM
sOOOSTgsDTrv-

1

2

4

1

Nguoi sr dgg Ot, At so nm A vU eit arg 6;, chrD& AOi ni,1n

TmhHclharh

03@90Ot55do



NQi dung thay d6i vh co scr ph6p ly
X6c nh{n cta co quan

,..A I
co tham quyen

1 I -0s- 2023

KT. GIAM P6C

fthroftff
*

lil P.,l0lllj

rArvr B6c

l(Y OAI

Ngucri srl dung d6t, chri sd hiru tdi san gin ti€n voi d6t aOi ten tu

cONc ry co pHAN sAN xuAr vA THTJoNG MAr rrNH
HOA thANh CONC TY TNHH SAN XI.'AT VA THTJONG

TINH HOA theo Gi6y chung nh{n dang lc! doanh ngtrigp

TNHH m$t thAnh vi€n do So K6 hoach rla Diu tu Tp.HCM iip;
doanh nghigp:03029W55; Dang lcl Gn dAu ngAy 27/3/2N3,

thay d6i hn th? 7, n€ay A5l5l2O22; Dia chi trrr so chinh: I-6 A6-

c6ng nghiQp Higp Phu6c, xi Long Thoi, huyQn Nha Bd,

do thay d6i loai hinh doanh nghi€p, theo h6 so s6 00t48S.DT.OO4b

Nguoi dugc c6p Gi6y chung nhqn kh6ng dugc sta chta, dy x6a hoac hA

sung bit kj'nQi dung ndo trong Giav chung nhan; khibi mdt ho& ;; Illil lllllllllllllllllllllilillllllllllllllillllll
hongGidychungnh4nphdikhaib6ongayvoicoquancdpGidy. i 3 I 7 i i z : I c i i 4 E I

Klm theo GCN niy co Trang bd sung s5: C!

x
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X6c c6
NQi dung thay t16i vd co so phrip lf

olxo xY vA cir ct[v
G

N
?tto

PlrbilG

NG PHONG

1 5 -11- 2021

n.cnruo6c

%r

xi vicfipcdv

W*r',n

Thti ch6p bang quyAn sri dgng it6t va tiri san gin liAn
tai NgAn hdng TMCP Ngo4i thucmg ViQt Nam - Chi
B6n Thdnh, dfa chi: 69 Bii Thi XuAn, Quan l, Tp.H

\|
theo h6 so sr5 010958 da ddng kf ryity l9ll2l20l3 tai
phong Dang kf 9)rf6n sir dgng d,5t TP.HCM (nay li
phong Dang ki dat dai Thdnh ph6) vAn cdn hiQu lgc,
x6a th6 chAp.'!

KT

X6a nQl dung ddng k), thC chAp ngdy ngiy
l4i ngdy O5lOgl2O2O) theo hO so s6 0

I 9l I
(c0p nh4t I 5 402

TRANG BO SUNG GIAY CHTNG NHAN

rhrra a6t sii: Jb+ Td bin dti s5: xc Ohen'ln l'4'#l
Sii phst hinh GCN: CV 654q bl Sii vho sd cAp GCN:aT,f )Cr3

NHIN

'oo

"B'r\
.U

\
\

Trang bO sung s6:







(F)

CONG TY C6 PHAN KCN HIEP PHUOc
l(hu B, Dudng sd 1, l(cN Hi6p PhLrdc,

XA Hi6p PhUdc, Hr-ry€n Nhe Be, TP.HCM

cONc uon xA uQr curi NGHIA vrDr NAM
DQc lQp - T1t do - Hsnh philc

2qt'rcA

Chftc vu: Phong QL MT-HT

Chirc vu:TTrarn C&XLN

B. DAI DIEN : CTY .-lJy.t|.t 1...,( (...*.. Jl /...Trt.h. :l.lra (C6ng ty)

-6ne(Bn): . .Bit. .V.{t .:t*,i. chircvu: ..CV..tttJ...

- Ong @n): . .. Chitc vu:

c. DIA DIEM , . .L6. .A .(4.,. K.UV.. .-th.ir... . f. .fr,ii*'/
D. NOI DUNG: T4i thd'i tli6m lirm viQc, chring tdi ghi nh{n nhfi'ng tli6u sau:

l. Vlrr bin xic nhf n tho6t nu6'c / ha ting ctia KCN sO ... ..

2. Chi tirit cl6u nrii c[ra DN nhu sau:

ngAry I I

H?ng
muc

Rdng: ...4....... rn
I(6t c6tr: ttBTCT D BT nhra

Khdc:

Vi trf aAu niii

V!tri Hndttg Chi tiit

1
Dtrong
sd .r1...

Tinlr trang: ilBinh thrd'ng tlllu' hong

Ghi chri

ROng: ..1r.5...... m

I(6t c6tr: il BTCT u BT nturu

Khdc:

Tinlr trang:llBinlr thu'd'ng tlHtr hong

2
Duong
sO,V...

ROng: .... rn
I(6t cAu: n BTCT t-i BT nhua

Khdc:

Tinlr trang: l-lBinh thud'ng flHu' hong

Liii r:r viro

,{
Duong
SO

H6 thdn: n Cd t tKh6ng

Ong d6u n6i: o : ......111ti1

NBTCT NPVC NHDPE

Tinh trang hQ th6ng:

- Tdch rd'i ffiil dA NM/NT n

- Nhiiu btm/rdc; t-t

- Ban vd: ll Dting l-7 Sai

v6n d6 khac:1
Duong

i^
so .'t..

Thoit
nu6'c Thf,i

HIEP PHUoC coRP DT:37800350,37800351 -FAX:37800341

56': A/t . ./Dl /2023/BB-HIPC-MTHT TP.HCM, ngdy /{. thcing . o4. ncim 2023.

BIEN NAN OAU NOI HA TANG
vA,Kidnt na diiu nrii hq ing ctia c6ng ty .".t;;...^;r. J.iir..l,yr/r....:t:lJ.
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nQp o6ruc rnuE rAr oar

cAru cU VAo:

Quy€'t dinh sd 667/TT9 ngAy 16/9/1996 cla ThA Tttdng Chinh PhA vd viQc thanh

lap Khu C6ng Nghiep Hi€p Phtldc tai xa Long Thoi vd l-iiip Phttdc, huy€n NhA

Bd, thitnh pho'Hd Chi Minh.

Quy€'t dinh sd 299/CN-KCN-HCM cla Ban QuAn li cdc Kitu chd xu6't vA cOng

nghiQp TP. Hd Chi Minh ngAy 25/4/20ffi vd viQc cd'p Chlng nhAn ddng k! ddu
trl cho dtJ an Xdy d{ng Vdn phdng, Kho vA Xudng sin xuit hoa chA't cla Cong

ty TNHH SAn xuA't vd ThUdng mai Tinh Hoa.

Th6a thuQn gi7 d6't s6 005/TTGD.03 ngity 21/01/2OOg giIa COng ty Phat tridn
Cong nghiQp TAn ThuAn vA Doanh nghiQp TU nhAn SEn xtdt ThUong mai H6a

chdt Thanh Tdm; - 
.

HQp d6ng thue cla't nay duqc lqp vdo ngay /6 thdng J- nam 2003

GIUA

1 cONG Ty pHAr rRtEN cONG NGHtEp rAru rnuAru B€n cho Thu€);
Tru sd chinh : 210-212 Le H6ng Phong. pludng 4, quAn 5,

thanh ph6 H6 chf Minh
DiQn thoai : (84,8) 8353596
Fax : (8a.8) 8351564
Tai khoAn : 5404.00372

Tqi Ngan Hdng SAi gon C0rg Thrlong -
thirnh pho Hd Chi Minh
Ong Phan Hdng QuAn - Pno Gidm Doc
-!=(D /|PC.O3 ngdy r"-'f ic-D-\

a

Dai d

G iay
i6

U

n

y quyen so

VA

2. CoNG Ty rNHH SAr.r XUir VA THUdNG MATTTNH H6A @€n Thu6)
TrV sd chinh : L6 A6a, Khu cong nghiQp Hi€p Phudc

xd Long Th6i, huy6n NhA Bi
thAnh pho Hd Chi Minh

DiQn thoqi. :

Fax :

Ma sd thue : 03 o21ac q 5 t
Dai diQn : Ong T6n That Phi- Gidm D6c

86n Cho Thu6 vA 86n Thu6 dr.rgc 99i chung ld, Cdc B€n.

cAc aEN rn6a rHUAN nhrl sau:

li
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orEu t' clAt rnlcn

1.1 C6c dinh nghla

Trong HQp ddng nAy nhBng til dtldi d6y drlQc hidu nhu sau:

phdn ddt chung lA phdn ddt nAo trong Khu c6ng nghiep khOng cho ai thuB hay s0
dUng mQt minh theo mQt vdn kiQn nAo d6 tr.tong tr,I nhr/ Hqp d6ng

nay;

Mel khe ndng
thanh todn

SV kiQn
be't khe khang

Cdc Cd quan
chlnh quydn

1 Nqi quy

Gidy phep thdnh
Ep

Khu DA't

Ban quAn ll

Khu cing nghiQP

Mqt bing

la khi mQt ben khong cdn tidn mat dd trA nq cho ai; hay bi thanh lf
mot cdch b6 buQc hoic tU nguy6n; khi phAi ra nghi quydt kdt thtic
hoat dOng hoqc gili thd, khi phAi dd xudt hay didu dinh vdi cdc

c6ng ty hay cd nh6n khdc lir ch0 nQ c0a minh vd viQc trA n0; khi

dQ ddn 16n bdt ky Cd quan c6 thdm quydn nAo dd xin ho{c khi t6a

dn chi dinh mQt td quAn lf tAi sAn ho4c thanh lf vien.

li sU kiQn vuqt ngoaitdm kidm sodt hQp lf c0a mQt BOn khidn cho

viQc thqlc hiQn mQt nghla vg nio c0a hq theo HQP ddng thue lqi

ddt kh6ng thd ho{c kh6ng cdn thr,/c td dd thqc hien nhu, mA

kh6ng gidi h4n vio, thi6n tai, tinh tr4ng khdn cdp qudc gia, chi6n

tranh, hAnh dQng thit dich, b4o Io4n, roi loan trong nUdc, thiet hai

do chO dinh xdu, dQng ddt, l0 lqt,. h6a hoan, dich bQnh, vi6c h4n

cnd ddu tu hay chuydn ngAn, mQt didu dang hQp phdp b5ng trd
thAnh Odt nqp phdp, cdc hinh dQng hoac sU chi dao c0a mQt Cd

quan chinh quydn, viQc ban hdnh m6tvin bAn ph6p lu4t hoic s0a

odi no4c giai thfch vdn bAn d6, viQc trung mua ho{c sung cong;

ld nhUng cd quan cdp trung Udng va dia phrJdng c0a chinh quydn

ViQt Nam c6 thdm quydn c6c loqi doivdi Khu cOng nghiep;

lA nh[ng quy dinh nQi bQ c0a Khu cong nghiQp, dtJQc dua ra tai

PhU lUc 4;

li vdn kiQn c6c loai md dr.ta vAo d6 Ben Thu6 duQc thdnh l4p vA

tri6n khai cdc ho4t dQng tr6n Khu Ddt;

ld L6 A6a trong Khu cong nghiQp dr/Qc thu6 theo c5c didu khoAn

c0a Hqp ddng thu6 lai ddt nAy vh duqc ghi mdc gidi tr6n sd d6

trong PhU lUc 1 c0a Hgp d6ng thu6 lai ddt nAy;

li Ban QuAn lf cdc Khu Chd xudt vi C6ng nghiQp ThAnh pho Hd

Chl Minh (HEPZA) hodc co quan thay thd sau nAy c6 thdm quydn

ddivdi Khu c6ng nghieP HieP Phtldc ;

la khu Odt vd c6c c6ng trinh c0a Khu c6ng nghiQp HiQp Phtldc'

lA Khu Ddt bdt crl phdn nio c0a n5, ctng vdi c6c cong tr'inh kidn

troc (kd cA vA kh6ng gi6i h4n, toin bQ ndn m6ng), d.ang c6 hodc

sau nAy drlQc xAy d.tng tr6n d6, l5n toin bQ c6c phdn th6m vdo,
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Ti6n thub

cdc Sqt chA'P

thu|n cdn thidt

Thdi han

C6ng trinh
xAy d{ng

1.2

cAi tqo vA tu bd cho c:ic doi tLlqng tr6n, ndu c6, vA cdc vAt g5n

li6n vir kh6ng gin lidn v6ic6c d6i tuqng tren;

lir ti6n thu6 Khu Ddt ndu tai Didu 2.3 vA PhU lUc 2 dinh kdm theo
day;

la tdt cA cAc lo4i ph6p tic, nhu - vir kh6ng gidi han vdo - Gidy
phep ddu tu, gidy ph6p xAy dUng hodc thi cOng, quy ho4ch, chdp
thuQn, phe duyQt, gidy chfng nh6n vi cdc vdn ki6n c6 hi€u lUc

ph6p 19 cdn thidt dd (i) ki ket Hqp ddng thud lai dat ndy, (ii) tidp

nhAn, s[I dqng, xdy dtlng hoic tridn khai cdc hoat dong tdc nghiQp

tr6n Khu Ddt, va (iii) tidn hdrnh bat k| cOng vi6c hodc hdnh dQng

ndo khdc duqc dU tfnh trong Hgp d6ng thue lai ddt ndy, mot cdch
hQp ph6p;

la thdi hq'n cOa HQp ddng thu6 lai ddt ndy, dtloc xdc dinh cu thd

tai Didu 2.2,bao gdm cA thdi gian gia hqn;

lA viec xAy dUng nhi mdy, cdc co sd vA/ho{c c6c cong tr'inh khSc

do 86n ThuO thqc hiQn cho doanh nghiQp c0a B6n ThuO tr6n Khu

Dat.

Giai thich

Hqp d6ng ndy duqc giai thlch theo cdc nguy6n tdc sau dAy:

1.2(a) khi n6i ddn ngrloi thi sE bao gdm cA c6ng ty va nguqc lai;

1.2(c) ti6u dd cfia c6c doqn vA didu khoAn chi dd tham chidu vd khong
ldm Anh hudng ddn viQc giaithich Hgp d6ng thu6 lai dat nAy; vd

1.2(d) mqi phu lUc dinh kdm theo ddy ddu la bQ phQn kh6ng t6ch rdi

Hqp ddng thu6 lai ddt niy.

oIEu z: CHO THUE

2.1 Cho thu6

86n Cho Thu6 qua day cho 86n Thu6 thu6 L6 A6a trong khu cong nghiQp

dd xAy dr,hg mQt xr/6ng sAn xudt h6a chat. Khu Dat duqc mO tA trong Phg

lUc 1 dinh kdm dAy.

Vi€c thu6 Khu Dat c0ng se di kdm vai cac quydn han dLldi day (sil dung

chung vdi nh0ng ngudi kh6c):

2.1(a) Dt/dng ra vio - duqc ra vio Khu Ddt bing nh0ng con duong vd
tdi Oi lOang c6 hay chr-ta c6 vAo ngiy ki Hqp ddng nAy) nim tr6n

Phdn ddt .nrng ( tu!' vao nh0ng quy d[nh hqp lV ndo d6' kd cA

6t

i
I
I
I
:

I
I
i

I



2.1(b)

2.2 Thdi han

2.2(a)

2.2(b)

2.3

2.3(a)

2,3(b)

2.4

Tidn thuO

86n Thu6 trA tidn thue ddt cho Bdn Cho Thu6 sau khi Cdc BOn da kf HQp

d6ng ndy theo cdch thtlc dt/6i dAY:

nhUng khong gidi hqn vio cdc quy dinh an dinh chidu di chuydn
ho{c cdc sg sip xep khac vd t<idm sodt giao thOng); va

Caic dlch vg - dugc sJ dqng c6c c6ng, rinh, k6nh, mLldng tho6t
nudc vA nr/6c (kd cA cho chila chdy), cdc ong din dAy diQn, ong
chfnh, duong ong, ddy diQn vd dAy cdp hodc cdc phr-tong tiOn

truydn ddn kh6c dAn ddn Khu Ddt md dUQc ddt d trong, dudi hodc

bdng ngang qua cdc phdn ddt kd cdn thuoc quydn c0a Bdn Cho

f nue noac c0a mQt ai khdc dd cho nrJdc m4t vA nuJdc thAi chdy tr-t

Khu Dat ra; c0ng nhu dd dua nudc, di6n vA cdc dich vu kh6c vAo

vd ra kh6i Khu Dat.

Thoi han s6 b6t ddu kd ttJ ngiy hai b6n kf HAp ddng thu6 lai ddt
nAy vA kdt th0c vAo ngdy 29112/2048.

Khi Thdi han kdt th0c, t0y theo luAt phdp hiQn hAnh vAo ltic d6,

hai BOn s6 thrldng lrrgng l4i nhong didu kiQn dd Ben ThuO tidip tqc
thu6 Khu Ddt

Tidn thu6 phAi tri cho Khu Ddt trong Thdi han ld B6n trim chin

mudi lim ngin (495.000) Ddng m6i met vu6ng;

Tidn thu6 dLrqc thanh todn theo PhU lUc 2 dinh kdm theo dAy.

2.3(c) Tat cA c6c loqi thud vi phr lien quan ddn viQc thud ddt dugc bao

gdm trong Tidn thu6 vi phi, nhung Ti€in thu6 vd phi n0u d day hay

d PhU lUc 2 khong bao gdm Thu6; gid tri gia tdng'
Thuei sudt Thud gi6 tri gia ting ld 5%. BOn ThuO s6 thanlr tgrirr

Thue gid tri gia tdng vio thdi didm thanh todn Tidn thu6.

Phf bAo dU0ng

B6n Thu0 thanh to6n cho Bdn Cho ThuO ti6n Phi bAo drJdng hdng ndm

theo PhU lUc 2 dinh kdm theo dAY'

2.5
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Phi dich vU

86n ThuO thanh todn trr,Ic tidp chi phis0 dqrng nudc, diQn, th6ng tin li6n lQc,

dich vU cdng rdnh thodt nrJdc vi cdc dich vU khdc cho cdc ndi cung cdp c:dtc

dich vU tr6n theo hOp ddng mi B0n ThuO k! vdi hg.



2.6

2.7

Thdi hqn thanh todn

Ndu khong c6 th6a thuan khdc bing vin bAn, mqi khoAn tidn Ben ThuO

piai ,ra cio gOn Cho Thu6 dulgc giao trong vdng ba m.toi (30) ngay kd ttl

ngdy den han thanh todn.

TrA ldt vi thanh toin chim

Ndu Ti6n thu6 hoac bdtk!'khoAn tidn nio kh6c mir B0n Thu6 phAi trA cho

86n Cho Thud theo HOp d6ng nAy kh6ng drrqc thanh to6n trong vong ba

mLrdi (30) ng"y kd ttl ngdy den hin thanh todn, thi BOn Thu6 sE phAi trA

ti6n lai tren so ti6n chua tiA, cho dir xAy ra cAc trudng hQp neu t4i Didu 8,

vi s6 phAi thanh todn cho 86n Cho Thu6 sd tidn nCu trdn c0ng v6i tidn l6i.

Tidn l6i dt/Qc tlnh trl ngiry th0 mudi lam (15) sau khi thdi hqn ba mudi (30)

ngdy noi tr6n hdt nan. lai sudt dp dUng lA l6i suat vay ngin han do NgAn

hdng Nhd nUdc ViOt Nam ban hAnh tai thdi didm do. ViQc ddi'tidn ldi kh6ng

r"rian hai bdt k!, quydn han hodc biQn ph6p chd tai kh6c cga BOn Cho

ThuO theo HQP ddng ndY.

orEu g: cAc ouyEru vA ucnTl vu c(JA BEN CHO rHUe

3.'l Cdc quYdn crla BGn Cho Thu€

BOn cho ThuO c6 quydn trong c6c linh vuc sau:

3.1(a) Vd c6c dich vU - duqc bin bac vdi BOn ThuO dd ddu noi, dat dudng

nudc chdy, khao sdt ddt, di6n, di6n thoai vd c6c dich vu khdc mi

duqc dan vao hay ra kh6i c6c co s6 vA cdc phdn odt tnuQc hay

khong thuoc vd e6n Cho Thu6, 6 s6t b6n hay gdn Khu Ddt c0a Ben

ThuO hay kh6ng; hay dat xuy6n qua hofc dqc theo c6c dng dAn,

dL/dngong,XOnh,mudng,rdnh,cdng'dAydiQnvAdAyc6pho{cc6c
pnroig iiE" iirva, o5n 1rrac md hiQn nay hoic sau ndy c6 thd nam

6 tront, durdi vd bing ngang Khu Ddt; vdi didu kiQn li nhgng cong

viQc do khong giy nguy lai noac Anh hudng ddn hoat d6ng san xudt

hodc c6c noai oong xnec c0a B6n Thu6 tren Khu Ddt;

3.1(b) X6y drJng cong trinh vi sr} dung c6c cd sd li6n kd - vao bat ki'
-" \-/ 

tnOi Oidm niro tiong Thdi han thu6, sau khi da thong b6o bing van

ban cho 86n Thu6, aen cno Thu6 dtjoc tu minh hay nhd ngr.toi kh6c

thr,lc hiQn vi6c xAy dUng hoic s0a d6i nam 6 tr6n Khu ddt, ho6c cho

cdc lo Oat no4c c-Ong trinn xAy dgng kh6c d gdn Khu Ddt, hoic dr-lqc

dao hdm, gia cd va indng dd cho Khu Ddt (nhung kh6ng phai la nhi

xLJAng 6 tren d6) theo c6ch thuc mi 86n Cho ThuO thdy thlch hgp,

voi oidu kiQn tir cdc viQc nay khong gay anh hu6ng bat lQi cho c6c

hoatd6ngcOaB6nThu6c0ngkhOnggAythiQthaichotaisAnva
conngUdicOaB6nThu6.Neuc6,oengayrathiQthqiphAibdi
thUdng;

3.1(c) Cho c5c bdn thrt ba thua Adt - c6 quydn cho bdt c0 ai thua phdn

oatc0aKhucongnghiQpn6rngodiKh.uDdt,choduhgc6lAddi
th0 canh tranh hodc-ho4t dQng trong c6c nginh ho6c l6nh vq'tc kinh
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3.2

doanh tudng tU hay trUng hgp vdi ngirnh nghd cfia BOn Thu6 hay

khong, theo cdc didu khoAn giong hoac khdc vdi c6c didu khoan cia
Hgp ddng thud lai Oat nAy; vdi didu kiQn li viQc niy khong gAy ra

Anh hudng bat lQi nghi6m trgng cho cdc hoqt dQng ch0 chot ctja Ben

Thu6 vi cgng khOng t4o n6n o nhi6m mOi trUdng, gA'y mdt vQ Sinh-

cOng nghi6p cho B0n Thu6;

3.1(d) Vio Khu Aa't ad llm nhgng c6ng viQc nhim cung cd'p dlch vu -

c6 quydn vio Khu Ddt sau khi da thong bdo tnjdc mot cdch hqp ll
(tru trudng hgp khdn cdp) vi trong gid gidc hOp lf , c6 ho{c khong co

nhAn cOng vA nh0ng ngudi khdc di theo cirng vdi thidt bi vd vQt tt/

cdn thidt td tnq/. hi6n cdc c6ng viQc ddi h6i nhim gitip Ben Cho

Thu6 cung cdp c6c dich vu; vdi di6u kien ldr B6n Cho Thu6, nhAn

cong hoic cdc nguoi di theo phai lu6n lu6n tuan th0 khu6n khd lam

vi6c cia B6n Thu6 c0ng c6c quy dinh vd an todn, v6 sinh c6ng

nghiEp vd bAo v€ m0i trudng.

3.1(e) Ra vio vi mr,rc dich c0a HQp d6ng thu€ lai adt niry - tiry thuQc vdo

khoAn 3.1(d) d tren, khi da th6ng b6o trrrdc mot cdch hgp lf (trtl

trl/dng hgp khdn cdp), c6 quydn vdo Khu Ddt cho nhing mgc dfch

dr.tgc n6u trong HQP ddng ndY;

3.1(f) Thay ttdi cdc dich vu cung cap - VAo trlng giai doqn, B6n Cho

Thue c6 thd theo quyet dinh c ta minh ngilng, them, md rOng, cAi Odi

hoic thr-rc hien cdc thay ddi kh6c cho cdc dich vU cung cdp ndu x6t

thdy cdn ldm nhr.tvay dd quAn l! vir didu hdnh Khu cong nghl6p cho

dring cdch; v6i didu kiQn lA c6c tdc dQng v6 l6u ddi cfla nhUng thay

Odi iO khong ldm Anh htJdng ddn mfc dQ tdng thd cfia dich vu cung

cdp va d6'n c6c hoqt dong crla B6n Thu6. Khi B6n Cho Thu6 thay

Odi ciic dich vU chfl ydu nhrl cung cap diQn, nufdc, tho6t nudc, giao

. thong mA nhUng thay Odi nAy c6 thd Anh hudng ddn hoat dQng sAn

xudtl;a BOn ThuO thi Bdn Cho Thue phAi thong bdo, bin bac vdi

vA sU dugc ddng f tru6c c0a Bdn Thu6.

NghTa vr,r cria BEn Cho Thu6

BEn Cho Thu6 cam ketvdi B6n ThuO nhUng didu sau:

Tu}l thuQc vdo vi6c thanh todn Tidn thue ddt vd cdc khoAn phai tra khec

theo Hgp ddng niry c0ng nhtr vio vi6c 86n ThuO chap h?rnh c6c giao fet vd

nghla vq c0a minn trong HOp ddng ndy, B6n Cho Thu6 cam kdt vdi BEn

ThuO nhU sau:

3.2(a) B0n Cho ThuO bin giao Khu Ddt cho BOn Thu6 trong vong mt/di

(10) ngAy sau khi BOn ThuO dd thanh to6n 50% Tidn ThuO nhu

n6u d Phu Luc 2.

B6n Cho Thu6 dAm bAo giao Khu Dat dd s5n sAng dd xay cdt E

mr.lc do lir lap ddt, san bing va ldm trong Khu Ddt vi dAm bAo rd

ph6 bom min cirng di chuydn mqi mdy m6c, thidt bi ra kh6i Khu
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3.2(c)

3.2(d)

3.2(e)

3.2(f)

3.2(g)

3.2(h)

3.2(i)

3.2(i)

3.3 Bdi thudng

3.3(a)

f ii truIdc khi giao cho BOn Thu6;

l,lii bing Khu Ddt s6 duqc san ldp ddn cao trinh 1,8m so vdi cao

ec chudn Quoc Gia vd he sd n6n ch{t c0a ndn dat la K-0,85 cho
::ir bo chidu diy san lap. Vat liQu san lap li cdt s6ng (khong
:,'rg cdt man). Chat luQng san ldp mat bing s€ dtjQc nOu cU thd
::ir Bi6n bAn nghi6m thu, bdn giao Oat giOa B6n Thu6 vA BOn

C,:c Thu6.

lir Cho ThuO cung cdp nUdc, di6n, th6ng tin li6n lac vd c6c dich
. - cdng rAnh thodt nudc ddn ranh gidi Khu OAt. Chdt luqng nudc
:a BOn Cho Thu6 cung cdp ld ntJdc dd dtlqc xrl ly theo, cdc ti6u
;:idn hoa sinh cOa TCVN cho nudc s[t dung cho cong nghiQp vA

s -n hoat.

-=3n Cho ThuO trang bi cho Khu cong nghiEp c6c c6ng trinh ha

=:g cOng cQng (kd cA dutong ddn Khu Dat) va bAo dudng cdc
::.lg trinh niry. Ti6u chudn duong dAn ddn Khu Odt phAi dAm bio
:i :rgng xe H30-X880 theo TCVN;

3in Cho Thu6 mua bAo hidm cho cdc Phdn dit chung'

f =r Cho Thu6 cung cdp nh0ng dich vu cdn thi6t 6 m0c hqp lV dd

:-in ly Phdn ddt chung vA tao thuAn ti6n cho B€n ThuO cUng
--:ng ngLJdi kh6c s0 dgng Phdn dat chung niy.

iir Cho ThuO tuAn th0 Llch bidu n6u tai Phu luc 3. ViQc kh6ng

:-in th0 Lich bidu ndy khOng t4o n6n sU vi oham vdo HQp ddng

::-i lai dat ndy dd c6 thd chdm dut hgp d6ng theo Didu 6.2;

I,iu tuat phdp hiQn hirnh kh6ng co gi thay d6i. BOn Cho Thu6 co

t:zch nhi6m lam th0 tuc xin cap Giay chfng nhdn quydn sfi dung
ii: Khu Ddt cho 86n ThuO trong vdng 06 thdng ngay sau khi B€n

Trud thanh todn todn b6 tidn thuO ddt.

3in Cho Thue h6 trq BOn Thu€ dd xin drroc cdc gidy ph6p cdn

::5t theo lu?t dinh. SU n6 trg ndy khong phAi lA mQt nghia vq,
,rzcvi pham hoic khong lirm se kh6ng phAilir lf do dd Bdn Thu6

co quydn ddi h6i bdt ki' mot bi6n ph6p chd tii nAo theo HQp ddng
th.,r6 lai ddt ndy..

3in Cho ThuO sE bdi thudng va hodn tidn I3i cho B6n ThuO v6

r:i tdn thdt, phi tdn, chi phi va thiQt hai mi BOn ThuO dd g6nh

ciiu hodc dd xdy ra cho BOn ThuO vi BOn Cho ThuO vi phqm,

ki6ng thUc hiQn hoic khong gifr cAc cam kdt c0ng didu kiOn quy

d,rh trong Hgp ddng nAy, c0ng nhrJ cho b6t ki' mQt vu thua kiQn,

khiSu nai vd tr6ch nhiQm ph6t sinh do t5i c0a B6n Cho Thu6. Vi€c
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3.s(b)

orEu +, rucuia vU cOa eEN rHuE

4.1 Nghla vg cta B€n ThuG

BOn Thu6 cam kdt vdi BOn Cho ThuO nt'ru sau:

4.1 (a)

4.1 (b)

4.1(c)

4.1(d)

bdi thr-tong ndy kh6ng lAm phutong hqi d6n c6c quydn han hodc
bien phaip che tai c0a BEn Thu6 theo Ho.p ddng nay.

B6n Cho Thu6 bdi thudng vd hodn tidn lai cho B6n Thu6 vd mgi
tdn thdt, phi tdn, chi phi vA thiQt hai v6 sinh mEng, thudng tich cd
nhAn, tdn that ho4c thiQt hai vd tAi sAn la bat dong sAn ho{c dQng
san, cho d0 da gAy ra nhrl thd nio, ndy sinh ttl hodc c6 li6n quan
ddn cdc viQc xAy dq/ng hofc do sr.l cdu thi hay kh6ng thrTc hiQn
cOa B6n Cho Thu6 hoic nguoi'dai di€n hcqc bat k!,nhA thdu
chlnh, phr; ho4c nh0ng ngudi khdc dugc thu3 mrldn li6n quan ddn
sU thqc hiQn cdc vi6c xAy d{ng, cho du hdnh vi, sU cdu thA hodc
khong thuc hiQn d6 xAy ra tr6n Khu Ddt hoic mQt ndi kh6c trong
Khu c6ng nghiQp HiQp Phudc.

MUc dich - BOn Thu6 th6a thudn chi srl durg Mqt bdng dd hoat
dong kinh doanh theo Gidy ph6p thdnh ldo c0a 86n Thu6, vdn
ki6n ndy c6 thd duQc didu chinh vAo tUng oiai doqn;

Thanh todn tidn thu€ vi cdc loqi phf kh6c - tra Ti6n thu6, Ph[
bAo dudng, Phi dich vq vd mqi khoAn khdc phAi trA theo quy dinh
trong HQp ddng thue lai dat ndy md khong drJqc khdu tr[l khoAn
nAo. Khi duqc Ben ThuO y6u cdu, B€n Cho Thu6 sE cung cdp
bing ch0ng nQp thud hoac cdc khoAn phr n6u tr6n..

Gi[ gin vi bAo drldng - gifr gin vd duy tri Mqt bing, thiet b! ve
sinh, tLldng, rao, dudng vd c6c khu vr-lc kh6c d6 dLIQc trdi ldt,
mL/dng, cdng r6nh trong khuon vi6n Mat bing d trong tinh trang
hoqt d6ng tot; giU gin, duy trl vd chcing xoi ld cdc mit tiep giap
vdi s6ng rqch c0a Khu Dat;

Hoin trA Khu Da't - tu!, thuQc vAo cdc Ti6u chudn ViQt Nam,
LuAt, Quy tic vA Quy dinh c6 li6n quan, B6n Thu6 hodn trA Khu
Ddt cho B6n Cho Thue khi Thoi han thu6 chdm dft trong tinh
trang ch0 ydu gi6ng nhrJ tinh tr4ng khi ts6n Thue tiep nh{n, ngoqi
ffu trudng hQp gi8a Cdc Bdn co th6a thuAn khdc.

4.1(e) C6c Quy dlnh c0a ph:iP luQt

(i) chdp hdnh mgi quy dinh c0a phdp luft, vA thUc hi6n mgi
vi6e phAi ldm tr6n Khu Ddt cin crl vio c6c quy dinh c0a
phaip luat;
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(ii) kh6ng dUgc lAm, khOng tdm hay cho ph6p thq/c hi6n bdt crl
hanh dong ndo mA vl thei cd thd tim cho 86n Cho fhu6 phAi
chiu trAch nhi6m theo qui dinh c0a tuAt ph6p phai tra mQt
khoAn thu, tidn phat, bdi thudng thi6t h4i, tidn phi, phi tdn
hoic chi phi nio.

(iii) xin dr/Qc sg Chap thuQn cdn thidt trudc khi tidn hdnh c6c
ho4t dQng phAi c6 s{ chdp thudn ndy;

(iv) thq/c hien Cong tr'inh xAy dung, ctng c6c vi6c khdc, g6nh
chiu vd thanh todn mgi khoAn chi phi nhU quy dinh c0a phdp
luAt; trt-t khoAn ndo dang bi Ben Thue phAn ddi m6t c6ch
hgp lf ; vi

(v) chl chfa hoic tdn tr8 cdc h6a chdt nguy hidm, dan dtlgc,
chdt nd, chdt thAi dQc hqi hodc vAt ti6u d6 ch6y ma c6 thd
gAy ra thiet h4i cho tAi sAn, cd s6 vd m6i trudng ho{c gAy
hai cho ngudi ho{c dQng vdt d trong hodc ngoii Khu cong
nghiep sau khi dd xin duo-c ph6p cOa cO quan h0u quan vd
vd chdp hdnh toAn bo cdc quy dinh cOa phdp tu6t;

4.1(f) SrI dgng PhA'n adit chung vi cdc Dich vu

(i) khOng gAy hay dd gay ra cdc thi6t hai hoic cin trd cho
Phdn dat chung vdo bdt ky ltic ndo trong Thoi han thu6 khi
chUa drlgc sU ddng y trutoc c0a BOn Cho Thu6;

(ii) khong gdy ra ho4c dd cho cong, dudng ong, 6ng dAn, dudng
din, ddy diQn, dAy c6p vd cdc phrtong tien truydn dEn khdc
dirng dd dua c6c dich vu ,rdo Khu Ddt hoqc ndm trong Khu
ddt bi qud tAi hoqc bi s0 dung vudt qua m0c do dd dr;qc
thidt ke. Trong trudng hop cdn tdng c6ng sudt sfi dung di6n
nudc so vdi thidt kd ban ddu, B6n ThuO s6 thong b6o tn;dc
cho 86n Cung Cap dd noi ndy xem x6t vd cung cap theo dd
nghi c0a BOn Thu6, ndu ho. p lf .

BOn Thu€ vho vi giO Khu Oat Od tidn hdnh cdc C6ng trinh x6y
dq/ng - 86n Thu6 khong dLloc thr/c hi6n hodc cho thr,rc hiQn bat kV
Cong tr'inh xAy dr.Ing nAo cho ddn khi da trA Tidn thu6 theo PhU
Luc 2. Tuy nhi6n, B6n Thu6 c6 thd vdo Khu Ddt dd khao s6t vd
thfi nghiQm ddt, vdi didu kiQn la phAi th6ng bdo trudc cho B6n
Cho ThuO mQt cdch hqp ly vd vi6c lim dd n6u kh6ng gAy Anh
hudng ddn c6ng vi6c hodc c6c hoatdong c0a 86n Cho Thu€;

4.1(g)

4.1(h) ThtJc hlQn C6ng trinh xiy dq/ng

(i) BOn ThuO kh6ng dugc thqc hiOn hoic cho ph6p thutc hi6n
bdt k!/ m6t C0ng trinh xAy dung nAo cho ddn khi da xin dr./gc
tat ca cdc sg Chap thudn cdn thidtOd tnUc hiQn cong vi6c .

2r
k-,

I



BOn Thu6, ngay khi thqc td cho ph6p mQt cdch hQp lf, sE

bdt tay vdo cdc Cong trinh xAy dgng, n6 tuc x0c tidn vA

hodn thdnh c6c c6ng viQc dy theo tidn dQ vir kd hoach xdy
dgng dd dutgc chap thudn;

86n ThuO dAm bAo c6c C6ng trinh xAy dgng dLJqc thUc hiQn

tdt va c6 chdt luqng, tay nghd, ctng phit hgp vdi c6c quy

dinh cOa phdp luQt kd cA c6c thong sci fy thuAt xAy dq/ng

dugc 6p dung;

ti.' Trong qud trinh thUc hien cdc Cong trinh xAy dqlng, BOn

Thu6 ch0 y d[ng m(c dd khong gAy thiOt hai vi cAn trd cho
Phdn ddt chung, cdc con drJdng tie-p gidp, cdc phdn ddt
khdc, nhd c0a, via hd cing tdt ca c6c dich vu vd cAc phudng

ti6n truydn din 6 tren hoac dudi nh0ng no-i do.

Bdn Thu6 dp dtJng cdc biQn phdp thu.c hi6n vd dd phong
hqp lV nhut cdn thi€it dd trdnh gAy phi6n hd vd 6nh s6ng,
khong khf vi cdc quy6n lqi khdc c0ng nhrl Od trdnfr gay

nguy hidm ho4c kh6 chiu cho cong ch0ng, nh[ng ngudi thue
khdc, chrl sd h0u hodc nh0ng ngudi dang d tr6n cdc khu

vulc lAn cAn c6 li6n quan den C6ng trinh xAy dL/ng;

Bdn ThuO c6 tr6ch nhi6m tao didu kien dd gidm dinh vi6n

c0a Ban quAn lf hodc c0a BOn Cho Thu6 ho6c cdc dai di6n
ouqc 0y quydn cOa ho ddn giam dinh cdc Cong trinh xAy

dung vdo bat ki/ thdi didm nAo hqp ly sau khi da hgn trUoc

mot cdch hqp ly. Ndu cdc gidm dinh vi6n phdt hiQn didu gi

sai trdi trong cong tdc thi cOng xAy dung cOa BOn Thu6 thi

sqi viec ndy sd duqc bdo cdo ngay cho ldnh dao hai ben dd

xem x6t giAi quyet sdm.

4.1(i) Giy ht/ h6ng cho c6c tiQn ich c6ng cQng ' Ndu viQc thUc hiQn

C:ng tr)nh xAy d{ng c6 khA ndng gAy hrl h6ng cho m6t ch6 ndo

c-z Phdn ddt chung, thi trrldc khi thUc hiQn Cong trinh xdy dqtng

irir quan, B6n Thu6 phAi xin ph6p Ben Cho Thu6 va d4t mQt

kiaAn tidn cqc do C6c BOn th6a thuAn. Tidn dat cgc ndy s0 dUQc

Bin Cho Thu6 d0ng dd trang trdi chi phi s0a ch0a nh0ng hu h6ng

truc tidp ho{c gidn tiep gAy ra bdi vi6c xAy dUng tr6n Phdn dAt

ci--rng vd so con thtla s6 drJQc hodn trA cho BEn ThuO sau khi

h.}n thinh Cong trinh xdy dr,/ng ndu nhu Bdn Cho ThuO thay th6a
min. Trr-tdng hOp chi phi s0a chEa vudt qua s6 tidn ddt cQc, 86n
Tiu6 s6 phai trA cho 86n Cho Thu6 khoan vrJgt troi d6;

Bio hidm - Li0n tr,rc trong suot Thoi hqn thu6, BOn ThuO b6 tidn
ct4 mua vd duy tri hi6u lgc c0a c6c hQp ddng bAo hidm trdch
nii6m thich hqp theo luQt dinh, vd BOn ThuE cung cdp cho BEn

Cio ThuO mot bAn sao c6c hgp ddng bAo hidm d6 dd BOn Cho

4.1U)
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4.1(k)

4.2 adi tnuong

4.2(a)

4.2(b)

srEu s: sU LE

J.t

BOn Thu6 s6 b6i thudng vd hoin tidn tai cho B6n Cho Thu€ vd
moi tdn thdt, phi tdn, chi phi rra thiet hai md B6n Cho Thu6 dd
g6nh chlu hodc da xdy ra cho B6n Cho Thu6 vi B6n Thu€ vi
pham, khong thgc hl6n hodc khong gi0 cdc cam kdt cirng didu
kidn quy dinh trong Hgp ddng ndy, cOng nhur cho bat ki, m6t vqr

thtla ki6n, khidu nAi vA trdch nhi6m phdt sinh do 16i c0a 86n Cho
Thu6. ViQc b6i thudng ndy khong tdm phuong hqi den cdc quydn
han hodc bien phdp chd tai c0a ts6n Cho Thu6 theo Hgp ddng
nay.

B6n Thu6 Udi thr.tong vA hodn tidn tai cho B6n Cho Thu6 vd mgi
tdn thdt, phi tdn, chi phf vA thi6t hai vd sinh mqng, thLrdng tfch c6
nhAn, tdn that hoqc thi6t hai vd tAi sAn la bat dong sAn hodc dong
sAn, cho d0 da gAy ra nhu thd ndo, ndy sinh trJ hodc c6 li6n quan
ddn cdc vi6c xAy durng hodc do sU cdu thi hay khong thr.lc hi6n
c0a B6n Thu6 hoic ngudi dqi di6n ho4c bdt k!,nha thdu chinh,
phrJ hodc nh0ng ngLldi khdc dr.lQc thu6 mudn li6n quan ddn sr.r
thr-tc hien cdc vi6c xdy dung, cho du hdnh vi, stt cdu thA hodc
kh6ng thqc hi6n d6 xAy ra tr6n Khu Dat hodc mot ndi kh6c trong
Khu cong nghiQp Hi6p Phudc.

rHUOc - sU cHAP IHUAN cAru rnrdr

HQp ddng thue lqi dat nAy bi tu!,thuoc vdo cdc cdc quydn han, cam t<et vd
c6c vdn dd khdc dLJqc ghi hoac dd cip cu thd hon trong Hgp ddng thu6 ddt
md 86n cho Thu6 ky kdt od tnue oat rnu cong nghi€p HiQp phr.rdc, Gidy
ph6p ddu trl vd cdc su chap thu6n cdn thidt khdc. Vi6c B6n cho Thu6 kyi
kdt va thuc hi€n HQp ddng thu6 lai dat ndy khong t4o n6n m6t sqr chdc
chin hodo dAm bAo rdng:

5.1(a) 86n ThuO se nhAn dugc m9i stl Chdp thuan cdn thidt;

5.1(b) Cdc sU Chap thudn cdn thidt, sau khi dr.lgc nh6n, s6 cho phep
B6n ThuO thqc hien mgi cOng vi6c md Bdn Thu6 dr/ dlnh ho6c
dr;qc dU dinh trong Giay ph6p ddu tr-l; hoic

e

Thue biet vd tinh chdt Ody di cia vi6c bAo hidm.

thong bdo cho 86n Thu6.



5.1(c)CdcsqlChdpthu?ncdnthidts6c6hiQuluctrongsudtThdihan
thu6 '

oldu o: cHAM DIJT HOP oduc rHUE LAI oAr

6.1 DAu c6 bdt k!' didu khoAn nao khdc vd quydn han c0a B6n Cho Thu6'

nhrJng ndu trong Thdi han thud md:

6.1(a) Tidn thu6 ho4c so tidn nao kh6c ma B6n Thu6 phai tra theo HQp

ddng ndy kh6ng drlQc thanh todn d0 hofc bi ng qud s6u mr'tdi

(60) ngAY;

6.1(b)bdtk},l0cnioxAyraviQcB6nThu6kh6ngth\,chi€nhoicvi
phamnghi€mtrgngvAoc6ccamt<etno4cnghTavutheoHQp

. ddng ndy vi nhrlng viQc dy d6 khong drJQc B6n Thu6 khSc phuc

tron! vong sau mtroi (60) ngay sau khi dtjQc B6n Cho Thu6 thong

b6o vd ch0ng;

6'1(c)xAyraSUkienmdtrnAn6ngthanhto6nli6nquandSn86nThu6;
hoic

6.1(d).khicomQtsr/ChapthudncdnthidtnAod6bicoquannhinudc
.i tnd. qrydn til chcji, khong xin dLlqc, hoac bi thu h6i, hdt hieu

tUc mi kh6ng dr.IQc gia han, ti s3a Odi mA vi thei mdt di hi'u lUc

ph6p ly dU dinh, noal Oi mat nieu lrJc ph6p lf theo m6t.c6ch khdc

.i"'oO' iro.'roi didu kiQn la 86n ThuO da thUctAm tidn hAnh tdt

cA cacbiQn phdp cdn thidt dd duy tri hiQu lt,Ic, xin, gia han hoac

od.0"odim'otcdchhr]uhiQusuChapthu?ncdnthidtdo.

thi khi do B6n cho Thu6 hoac ngudi ndo dulgc B6n dy 0y quyln co quydn

mot c6ch hQp ph6p divio Kh; D;iif,oa. phdn riro c0a Khu Dat bat kd) bat

kir tuc nAo (cho dir quydn di vao nay d6 dt-lgc cham chr-l6c trr'ldc d6) vA ldy

tai Khu odt. Hop d6ng ndy s6 lap t(c bi chdm dut khi B6n cho Thu6 thong

b6o bing vin bAn cho BEn Thu6'

6.2 DEu c6 bdt k!' didu khoAn nio kh6c vd quydn hqn c0a B6n Thu6' nhung

ndu trong Thdi h4n thu6 mi:

6.2(a)bdtk!,lrjcnAoxiyraviOcB6nChoThu6khongthq/chiQnhodcvi
pham nghiEm trqng vAo 9at -"1t^t<et 

no4c nghia vU theo Hqp

ddng n?ry vd nnuni viec dy d6 kh6ng dLJOc BCn Cho T-huO khdc

phqc trong rong r'a, mLlii (60) ngiy sau khi duqc Ben Tnue

th6ng b6o vd chUng;

6'2(b)xAyraSukienmdtrnAnSngthanhtoAnli6nquanddnB6nCho
Thu6;

6.2(c) khi c6 mQt sU Chdp thu4n cdn thidt nudc

lJ tna, quydn til in6i, rnong xin o hiQu

lUc mA kh6ng dUQc gia han-, bi sta u luc

pnap ry d\r d'tnh, noai oi mai nie' ]U kh6c

nAo do; lu6n vdi didu kiin lir B6n Ch hAnh
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b.J

6.4

6.5

6.6

6.7

tdt ca c6c bi6n phdp cdn thidt dd duy tri hiQu lgc, xin, gia h4n
hoqc dd srla Odi mQt c6ch hrTu hiQu sr/ Chap thuAn cdn thidt d6.

thi BOn Thud c6 thd chdm drlt HQp ddng nAy bing c6ch g0i mqt vdn bAn

cho Bdn Cho Thu6, vd so tidn thu€ dd trA trtldc cho BOn Cho ThuO cho mQt

thdi gian nAo d6 mi bAy gio khong con dUng dUQc nUa s6 drloc trA lai BOn

I hue.

BOn vi pham phai tra mQt so tidn dd b6i thudng cho thi6t hai trr/c tiep ho{c
gidn tiep gAy ra cho bOn khong vi phqm vi nh0ng sai pham dd gAy ra nhung
khong d5n den vi6c chdm dft HQp ddng niy. Vi6c dudc ddn nhul tr6n
khOng ldm phuong h4i dein quydn han hodc biQn phdp che tai ndo khdc
c0a bOn kh6ng vi pham;

Khong lAm phuong hqi den bdt ki,cdc quydn han hoic bi6n phiip chd tai
khdc c0a 86n Cho Thu6, trong trudng hqp BOn Cho Thu6 hodc Ben ThuO
chdm dft HQp d6ng niy trr-tdc thdi han thi Bdn Thu6 sO phAi trA cho BOn
Cho Thu6 Phi bio drl6ng va Phi tiQn lch, cho tdt cA nh0ng dich vu md 86n
Thu6 s0 dqng trrtdc khi chdm dft Hgp ddng nay.

Trong trudng hqp 86n Cho Thu6 hodc Ben ThuO chdm dft Hdp ddng niry
trrloc thdi han, C6c BOn co gdng d mfc d0 hap tf Od tim mQt ngutoi kh6c
thue Khu Ddt. Trong trudng hgp tim drJQc mot ngLrdi nhu thd md 86n Cho
ThuO hdi long thi BOn ndy sE hodn lai cho 86n Thu6 so Tidn thu6 da duOc
trA truldc cho thoi gian trJ ngAy bit ddu thoi han cOa hgp d6ng thue mdi,
vua'ky vdi nguoi thu6 mdi, cho ddn ngay kdt th0c Thdi han thu6. 86n Cho
Thu6 khong drJQc trl choi m6t cdch vo lyngUOi thue mdi c0a Khu Ddt.

Bat ky bOn nAo c0ng c6 thd cham d0t Hgp d6ng nAy ndu c6 SU tien Udt
khA khdng xiy ra vi k6o diri qud mUdi hai thdng, sau khi m6t bdn da thong
bdo bing vin bin cho bdn kia vd SU kiQn bat kha khring d6 vir khong b6n
nao c6 tnd tnSc phuc dL/dc hAu quA c0a sql kiQn bat khA khang d6.

Ndu co bdt k!, SU kien bdt kha khdng nAo xAy ra vA dAn ddn viQc chdm dgt
Hgp ddng ndy cdn cr.1 theo Didu 6.6, m6i ben se tq/ chiu chi phi vir phl tdn
da xdy ra cho minh xudt phdt tr/ SrJ ki€n bat kha kh6ng d6, tru khi c6 quy
dinh khdc di trong Hqp d6ng ndy; khong b6n nao dugc doi bOn kia phAi
thanh to6n hoic chiu mot trdch nhi6m ndo phdt sinh do HQp ddng ndy bi
cham drlt tntdc thdi han vi c6 sr,I kiQn bdt khA kh6ng, ngo4i trrJ vi6c, nhu
nOu tai Didu 6.5, khi xAy ra Sg ki6n kia Cdc BOn s6 bAn nhau cdch giAi
quyet theo phrip lu4t hiQn hAnh .

Trong tru8ng hqp chdm d0t Hgp ddng niry vi bdt k!, lf do gi, vA khong lAm
phuong hai ddn quydn cia BOn Thue ld dr;dc bdn nhd xUdng, co sd hodc
cong trinh dd xiy dgng tr6n Khu Ddt, 86n Thu6 kh6ng dr-lgc doi bdi thttong
cho:

6.8(a) chi phic0a Cong trinh xAy d{ng dd dLrqc thUc hi6n; hodc

6.8(b) mdt oi loi lii; hodc tdi sAn vo hinh, mdt thu tidn bAn quydn, mdt

16/_,

l.

6.8



met d0 liQu cung cdc khidu n4i c0a cdc bdn thrl ba

orEU Z: TRACH NHIEM

7.1 Cho du c6 didu khoAn ndo ghi trong Hqp ddng niy, B6n Cho ThuO v{n
khong chiu tr6ch nhiem trU6c B6n Thu6 hodc nhAn vi6n hodc ngt/di d4i

di€n nAo c0a ho, c0ng nhu B6n Thu6, nhdn vi6n vi nguOi dai di6n kh6ng

c6 quydn khieu nai doi vdi Bdn Cho Thu6 vd:

7.1(a) mot sr,l gidn doqn Dich vU cdc loai do SU kien bat khA kh6ng gAy

n6 n;

7.1(b) sU thiet hai, thrldng tich ho4c tdn thdt gAy ra bdi nh0ng ngrJdi thu6
kh6c trong Khu cong nghi6P;

7.1(c) moi SU kien bat kha khang.

ol€u a: EAr rHA KHANG

8.1 Khong b6n nAo bi coi li vi phqm Hqp d6ng thuO lai ddt nAy, hoqc phAi chiu
trdch nhi6m d6i vdi bOn kia do chfm tr5 thUc hi6n hoic kh6ng thUc hien bat
k'i nghia vu nio c0a minh theo HQp d6ng nAy do SJ kiQn bat khA kh6ng
gAy ra, voi Ji6u ki6n ld:

8.1(a) s-I kien bat khA khdng la nguy6n nhan gdn nnat ldm cho mot b6n
bi cAn trd hodc chQm tr6 trong vi6cthUc hiSn Hgp ddng nAy;

B.t(b) b6n bi Anh hudng thong b5o ngay cho b6n kia bidt vd SU kien bdt
khA khdng do vA trong vong bAy (7) ngiy, hcic trong mQt khoAng
tnsi gian hqp ly dAi hon tu! tinh huong, g0i cho b6n kia vin bAn

cho bi6t c6c biQn phdp khdc phqc duqc thrlc hi6n vd cdc chi tidt
crla sr.l c6 Oa ngdn cAn vi6c thgc hiQn Hqp ddng niy.

8.2 Cdc b6n th6a thuQn ring khi c6 SLI kien bdt khA kh6ng xAy ra, bOn bi Anh

hrrdng se tidn hdnh cdc bien ph6p thich hQp Od trenn vd han che tdn thdt
hoqc thiQt hai c6 thd xay ra cho bdt k!, bon nio vi Su kiQn bdt kha kh6ng.

8.3 KhOng lAm phUdng hai ddn quydn han cOa c6c b6n drJQc chdm dr-?t tru6c
thdi han, trong tru8ng hop sri kiQn bat kha kh6ng k6o dai hoic kh6ng thd
khdc phr;c dr.rgc theo Didu 6.6, cdc b6n drJqc giai tho6t kh6i c6c nghia vr;

c0a hg theo HQp d6ng ddt nAy nhrlng chi trong khoAng thdi gian c0a SU

kien bdt khA khdng vA trong chrJng mUc SU kiQn kia ngin trd hq thUc hiQn

nghla vu; vdi didu kiQn lA c6c biQn ph6p ngdn ngr.la c6 duqc mot c6ch hQp

ly da duqc 6p dUng nhLlng kh6ng thAnh cong"

li

17/-



oreu g: NGAY HIEU LUC

HOp ddng thue lai dat niry c6 hieu lgc kd ttr ngdy k1i, vi tulr thuQc vio c6c quy

dinn crla PhdP luQt'

orEu I o: LuAr olEu cHiNH

10.1 Hgp ddng thu6 lai ddt nay duqc didu chinh, giai thich vA hidu theo luAt ph6p

c0a nudc CQng hoir XA h0i Ch0 nghia Vi6t Nam.

Khi co sU tranh chap ndy sinh ttJ hodc li6n quan ddn gid tri phdp lf, viQc

giai thich hoic thuc hiQn HQp ddng thu6 lai dat nay, c6c b6n s6 trudc h5t

co ging giii quyet bdng c6ch bdn bac vdi nhau trong tinh thdn h0u nghi.

NOu kh6ng giAi quyet dUoc tranh chdp theo cdch thttc nOu tr6n trong vong
sdu mu'di (60) ngiy sau khi b5t ddu bin bac, thi bing cdch mQt b0n g&i

thong b6o cho b6n kia, hoic trong mot thdi han dAi hdn do cdc bOn thoa
thuan vdi nhau bdng vdn bAn tai thoi didm d6, bdt k!, ben ndo c0ng co thd
dL/a vU tranh chdp ra Tda kinh td thuOc Toa dn nhAn dAn TP. HCM.

10.2

DIEU 11: TUYEN Bd

Hgp ddng thue tai Odt niry lA toAn bQ hQp ddng gi0a cdc b6n vdr thay thd toan bo

cdc tuy6n bo bang vin bAn hoac bing mi6ng trr.tdc dAy.

ordu rz: cHUydN NH1JdNG: THAY rHE eANc nQp odruc SHUYEN GlAo
NGHIA VU

12.1 86n ThuO ch(nh minh tr{c tiep tiep nhAn vi6c ThuO lai Odt vA s0 dUng Mat
bang vdo cdc mgc dfch dtlQc n6u trong Giay ph6p thAnh l4p cia minh'
Trong thdi han do luit phdp hiQn hAnh quy dinh, BOn ThuQ dtJQc qu'"'0n

chuydn giao, chuydn nhulQng, cho thu6 lai, th6a thuAn cho thud lai, bin
giao, thd chdp, vdi didu kiQn ld vi6c chuydn nhLlqng quydn lqi cOa B0n
Thu6:

1 2.1 (a)

12.1(b)

12.2 (c)

otEu 13: cAc THONG BAo

13.'l Moi thong bdo hoic thong tin liQn lac lAp theo HQp ddng thu6 l4i dat nay
ddu sE duqc lap bing vAn bAn bing tidng Anh vd tidng Vi6t, vA duqc trao
tin tay hoEc gii br.ru di6n hodc bing fax ddn dla chl d1tgc ghi trong Hg'p

d6ng nay ho{c ddn cdc dia chl kh6c md co thd sO duqc thong bdo bang
vdn bAn. Bing chfng cOa viQc grli buu diQn ho{c thong b6o hofc thong tin

duoc luat ph6p tai thdi didm do cho phep; vd

Ban QuAn ly th6a thuQn bdng vin bAn cho chuydn nhtrgng; vA

86n Cho Thud th6a thufn bdng vdn bAn cho chuydn nhLJqng; va
vi6c nAy kh6ng bi til choi mot c6ch bat hOp ly.



gJi den mQt bdn dr;qc coi ld dd nhQn dr/Qc :

13.1(a) khi bdng thu, mucii ngdy sau khi g0i tai brJu di6n; vir

13.1(b) khi chuydn blng fax, khi viQc chuydn c6 xdc nhdn c0a mdy fax lA

viQc chuydn di khong bi sai s6t.

OIEU 14: fU e6

N6u c6 sU nhan nhllgng ndo mA B6n Cho Thu€ dUa ra thi vi6c ndy khong c6 y
nghia ld BOn Cho Thu6 ttl b6 quydn hqn md hq c6 theo Hgp ddng ndy.

otEU 15: rirun cnAr Doc LAP

15.'l Ndu c6 mot hodc nhidu didu khoAn cOa Hgp ddng nAy bi cap c6 thdm
quydn tuy6n bo hoqc x6t xlt (mot cdch chinh th0c hodc khong chinh thtlc)
la khong hQp phdp, khOng c6 gi6 tri phAp ly hoqc kh6ng thd thi hdnh duqc
theo luAt phdp duQc 6p dqng:

15,1(a) thi didu khoAn d6, cho mei mqc dich, drJQc coi ld duqc tdch ra kh6i
cdc di6u khoAn khdc c0a HQp ddng thu0 lai ddt ndy, tdt cA nh0ng
didu khoAn con laitidp tUc c6 hi6u lrtc vA khong bi Anh hudng;vA

Hgp ddng nhu thd se loai b6 didu khoAn vi pham (nhung vdn con
tu! thuoc vdo vd khong ldm phu.rdng hai den vi6c khdng cdo 16n

cdp cao hon vd tinh chdt c0a di€iu khoAn do) nhr.tng ndu sU loai b6

ay gAy Anh hudng trdm trgng ho4c ldm thay ddi co s6 thtJdng mqi
cria Hgp ddng thu6 lai dat ndy thi hai bOn sE th6a thuAn vdi nhau
mQt didu khoAn Od Outa vdo Hop ddng thu6 lai dat ndy md se

khong trdi v6i phd,p luEt hi6n hdnh.

15.1(b)

D|EU 16: S6 aANl

Hop d6ng thu6 lai dat nay vA cdc PhU lUc dfnh kdm dUgc lAp vir kyi thanh tdm bAn
ti6ng Viet co gid tri ngang nhau. MQt bAn se duQc dang kf tai Ban QuAn Lf Cdc
Khu Chd Xuat vir Cong Nghi6p Thdnh pho Hd Chi Minh, mQt bAn ddng kf tai Sd
Dia Chfnh vA Nhdr Dat Thanh phd Hd Chi Minh, con lai m6i Ben gi8 ba bAn.
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Khu D6't
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clp

Khu ddt

t

Ghi chti:
- - Kich fiudc ghi rong bln v6 tffi blng m6t

- Kich thrrdc, tQa d0 vi diQn 6ch 16 dft se duoc dnh chftth xdc tar

khi hai btn ti6n hinh tto <tqc & giao mdc t4i hiQn mrdng'
ba'cGr hrr E .c) <t Eqt-



PHU LUc 2

Cdc dt6u kiQn vi didu khoAn ch0 ydu c0a HQp d6'ng thu6 tlat

A6aKhu ddt

oren tich thu6

Thoi han

Tr6n thu6 doi

vor Khu Dit

Ti€!n Dit Cqc

CAc didu khoAn vd

lhanh todn Ti6n thu6

3.000 m2

(Dien tfch chinh x6c sE drlQc xAc dinh bing mQt cuOc phdi

hQp do dac c0a C6c B6n)

o5t odu tU ngiry kf Hqp d6ng thu= odt vA kdt th0c vAo ngiy
2911212048.

495.OOO Ddng/m2

Tdng so Tidn thu6:
495.OOO Ddng/m2 x 3.000m2 = 1.'185.OOO.OOO D6ng

(Tdng sd tidn Thu6 s6 drrQc tinh cirnh xdc cdn c0 theo diQn

tich chinh x6c c0a khu ddt).

5% Ti6n thu6, d6 drtgc trA sau khi"ci kdt Th6a thu?n gi0 ddt'

Trong vdng ba mudi (30) ngiry kC tu ngay k'i Hqp ddng ThuO

Odt Lnfnfr th0c, BOn ThuO sd t:l :ho B6n Cho Thu€ tidn

thanh to6n dgt 1 la 668.250.000 Ddng (S6u trdm s6u muoi

tdm tri6u hai trdm ndm muoi ngin J6ng), trlong drlong 45%

I len Inue.

Phdn cdn lai c0a Tidn thue ltr 7{2'5OO.OO0 D6ng (BAy trdm

bdn muoi hai triQu ndm tr6m ngin 3dng) s6 duqc trA phAn k!'

,a pnat tridn ViQt Nam tdng 16n vin 9% m6i ndm hoic giAm

dudi 5% m5i nem, thi hai b6n sE ctng nhau thrldng luqng lai

Od Oidu chinh l6i sudt cho PhU hqP.

Trong qu6 trinh thuc hiQn HQp D6ng, ndu BOn thue c6 khA

nanjtnann todn toAn bQ gi6 tr! HQP D6ng trrtdc thoi han cudi

cirn! c1a phan kV thanh todn cho BEn cho thue thi BEn cho

thuO c0ng ddng f giAi quYdt.

PhibAo dLldng c6ng trinh h4 tdng: 0,5 USD/m"hAm

Phi bAo duong duoc tinh tron toln b6 dien tich ddt thu6 vd chl

phei tra fd tUltic cd quan c6 thdrn quydn cho ph6p B€n Thu6

drta dg 6n c0a B6n Thu0 di vio hoat dong'

Phf bAo dudng

BOn Thu€ trA Pht bAe dudng cho 3€n Cho ThuO tr6n cd s67
L)

I



Cung cAP ti6n lch

TrAch nhidm vd tnue

Lrch thanh todn PhAn
ki/

vAo cuoi quy 2 hing ndm vA trong vong ba mr;di (30) ngAy kd

ti/ ngay nhin duQc h6a ddn hqp le til B6n Cho Thue vd

khoAn thanh todn nAy.

BEn-Cho ThuO cung cdp diQn, ntldc, th6ng tin li6n lac vA

cong rdnh tho6t nr-tdc ddn ranh gidi Khu Ddt.

Tdt cA cdc loai thud vA phi li6n quan ddn viQc thu6 ddt duoc

bao gdm trong Tidn thu6 vir phi, nhung Tidn thu6 vir phi

kh6ng bao gdm Thud gid tri gia ting.

Nd cu6'i ky

74 .00

6l 667 697.04 ,

477 21'7 97 t.36

329 21 66.26

t70.1t 095.77

0.00

Ki

0

l
-)

t:

l

Nd phii tri (nam)

Lei Nd edcS0'tidn phii trd
NgiTY

127,832,302.9655,687,500.00183,519,802.96

t37,419;725.6846,t00,0'l'7.28183,519,802.96

35,793.597.85 147,726,205.10183,519,802.96

158,805,670.4924,1t4.t32.471 83,5 r 9,802.96

170,'116,095.77r83,519,802.96 12,803.707.18

c

L



PHU LUC 3
Lich bldu

Be n cho Thu6 {Am blo gung 9dq cd sd h4 tdng cho B6n Thu6 theo tich bidu sau:

[sau 6 th6ng kd ttl ngAy kf Hqp Ddng nAy]

I sau 6 th6ng td tir ngAy ky Hqp Ddng nay]

I sau 6 th6ng kd tir ngiy ky Hqp Ddng ndy]

I sau 6 th6ng k6 tU ngay kf Hqp Ddng ndy]

Cr1; Chc Thu6 se h6 trg cho.Ban ThuO trong vi6c cung cdp DiQn vd NLtdc trong

Tnor gran Xdy dqng c0a Bdn Thu6 theo cdc didu khoAn vA.didu kiQn do B6n Cho

Tnud va NhA Thdu c0a BOn Thu6 th6a thuqn vdi nhau. 
L

t. Cung cAP Nu6c

2 Cung c{P Di6n

3 Cung cAP Cong rinh thodt nudc

l. Cung cdP Vi6n th6ng
(tOi thidu 5 dudng day)

-,1
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Quy dlnh xiy dr/ng trong khu c6ng nghlQp
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cONc rv pHAr rnriN cOxc xcurEp rAN rsuAN
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orEN rsoAI
WEBSITE

: 2to-2t2 r-E n6Nc pHoNG - p.-r - Q.5 - TP.HCM - Vter NRU
: (84-8) 835 0780 - 835 3596 . FAx : (E4-8) E35 1564
: http://www.ipcvn.com r ElvlAIL : rtipc@bdvn.vnd.nct

Sii: .it].... ilPC-03 Tp.HO{. ngdy 19 thdng 05 ndm 2003

ouY DINH VE XAV DUNG CAC NHA MAY
TRONG KHU CoNG NGHTEP HrEp pHuoc

(GrAr DOAN 1-332HA)

- Can crr qu1'et dinh s6 7Ol3/ 1998/8D-UB-fil cria UBND Thanh phd H6
Chi Minh lqf ngay 25 thang 12 nd.m 1998 r'e viec phe chudn Di€u le
Qutin li Iftu cong nghi€p Hiep Phtldc, huy€n Nha BC, Thanh ph6 H6 Chi
!linh.

- Carn crr Quyet dinh ph€ duyQt d6 d,n quy hoach chi tidt giai do4n I -
3321-ra Khu cong nghiep Hiep PhrJoc cfra UB\D Thanh phd H6 Chi Minh
srj 2 I O9/8D-UB-8HDT ngdy 23 / 04 / 1996.

Cirn r:r,l thiet ke lqg thu4t c6c cong trinh co sd ha tang KLru cong nghi€p
Ilir'p l'jhu<Jc (Giai doan I - 332ha) da drJo.c B0 r.rd6ng BQ XAy dr/ng ph€
clrr-\,r:t Lheo Quyet dinh s6 4O8I8D-B)O ngay 20/06/1998 va 4O2
tixD/VPTD ngAy 08/09/ 1997.

C<)n{ Ly Phdt tridn Cong nghiep Td.n Thud.n (lPC) quy dinh cU thd vO x6.y
tlr.lrr.{ carc nha maiy trong Khu cong nghicp Hiep Phrtdc (Giai doan I - 332ha)
rrlrU sau :

I. Ph4m vi dp dung :

I.l Quy dinh nAy 6p dqng voi ta-t ci khdch hing thuO ddt co quy mO di€n
tich > I0.OOOm2.

1.2 Doi vdi nhrlng khd.ch hang thu6 ddt voi quy m6 nh6 (<to.ooom2) se
co st/ th6a thuan rieng tr€n phAn quy ho4ch, thidt kd cg thd aga tr€n
cd sd cdc quy tdnh quy ph4m hiQn hanh vi diOu kiQn rieng tai Khu
c0ng nghiep Hiep phtroc.

U. C6c quy dinh vi xEy dgg vi quy hoq,ch :

II- l Dien tich xay d\rng co m6.i che (mat dQ xay d{ng)

II-I.I lGrong dtlQc ldn hdn 7Oo/o t6ng diQn tich thue ddt d6i vdi cOng
trinh I tr0t.

11.1.2 KLrong dugc lon hon 600/o tdng dien tich thu€ ddt d6l vdi cOng
rrinhltretllau.



II.1.3 Kh6ng dUgc ldn hon 5Oo/o tdng dien tich thue ddt ddi vdi
cong trinh tr/ 3 t5.ng trd lCn.

ll.2 DiQn tich khong xay dqlng : : -

ll.2.L Ld phdn diQn tich dinh cho dttdng giao th6ng nQi b6, san
vddn, cdy xanh vd, khod.ng trdng cd,ch ly.

11.2.2 DiQn tich cay xanh chidm khong drldi l5o/o tdng di€n tich
thue ddt.

il.3 cdc khoing cdch quy dinh ve khoing lui, khoing trdng cd.ch ly:
II.3.1 Doi vdi cd.c c6ng trinh x6.y drJng ho{.c cd.c v4t kidn tmc

cao kh6ng qua rz met thi khoing cd,ch tdi thidu ld 6 met
kd trr hdng cot ngod.i hod.c m{,t ngod.i cria tudng ddn hd.ng
rao ho{.c dudng ranh gidi phia tnJdc Khu Ddt, va ddn bdt
ky durong ranh gidi nio khd.c md. tr6n drrong ranh gidi do
co loi ra vdo Ktru Ddt.

11.3.2 Doi vdi nhrlng c6ng tdnh x6.y drlng ho{.c tden tnic cao hdn
12 met thi khoang cd.ch t6i thidu la 12 met, va khoAng
c6ch girla drrong md.i hi€n vdi trldng rdo hoic drldng ranh
gio'i phia tnrdc cria KLru Ddt it nhat phai Id. 4 met.

II.3.3 Phai ad rcroAng cd.ch rQng it nhdt la 6 met girra hang c6t
ngod.i ho{.c mdt ngod.i cfia ttldng voi hd.ng rao ho{.c dtldng
ranh gioi cria Khu Dd.'t kh6ng ph6i ld. drrong ranh gioi phia
tnldc hod.c vdi drJdng ranh gidi khOng co l6i di ra vao Ktru
Ddt nhung lai udp giap dudng c6ng cong trong IC:u cong
nghiep.

II-3-4 Phai ad mroang cech rQng it nhdt la s met unh trr hd.ng
cot ngoai ho{.c m{.t ngodi cfia tudng tdi drjdng ranh gidi
voi Khu Ddt ben canh. tftioAng cd.ch girra drrong md.i hien
vA Khu Ddt ben canh phii rQng it nhdt 2 met.

II.3-5 Phai dd khoang cd,ch theo chi€u ngang girra cq.nh ho{.c
b{t crr bo phan nd,o cria bd ntl6c xdy cao trong phq.m vi
Mat bang vdi cd.c hdng rd.o ho{.c drrdng ranh gidi cria KLru
Edt r6ng it nhdt b met.

II'3-6 Moi kjen tnic cao kh6ng quri 1,2 met kh6ng co m5.i che
phii co khoing cd,ch 2 m€t drrQc tinh trr canh ngoai cring

l

I

\
.(
I



cria kiin tmc tdi mgi hd.ng rd.o ho{.c drldng ranh gidi cria

Khu DdL

tt..f Quy dinh v€ xdy d{ng iui ra vd,o Khu Ddt :

II.4.l Loi ra vio chinh cria Khu Ddt it nhdt phii rQng 6 met.
Tnldng hdp ldi vd.o vi ldi ra t5.ch ri6ng, m6i 16i phii rQng

it nhdt 4 met vd. ph6i ldp d{t bidn bd.o ldi vd.o vd, l6i ra
thich hQp.

11.4.2 Mqi lo-i vd.o Khu Ddt phii c5.ch xa c6.c ngd ba, nga tu
dudng c6ng cQng trong Khu c6ng nghiep it nhdt 40 met.
hhodng c5.ch 40 met nay ddgc tinh tr1 didm girfa l6i vd.o

den didm udn gAn nha't cria dudng cong gan -nha't cria ngd
ba, ngd. ttl.

II..1.3 TnIdng hgp loi vdo ho{.c ddong di d6n Khu Dat cAn di qua

cong ranh tho5.t nrldc l0 thien va./ho{.c tren cd.c cong
Lrinh ngdm 6 trong Phdn sir dgng chung, thi thiet kd cria
loi vdo do hod.c doan drldng ra vao do phAi drlgc BgL KCN
d6ng i rrroc khi tien ha.nh thi c6ng xay drlng.

ll.5 l-lang rao va sd.n dd.u xe :

II.5.l BOn Thue tU thiCt kd vd. xay dUng hdng rao dgc theo
ddong ranh gi6i cfia Ktru Ddt, t4o m! quan chung. Thidt
ke hdng rd.o phAi Id. lo4i hd.ng rd.o thoS.ng vd tu6.n theo
cac hudng din kidn truc dtlgc BgL KCN chdp thuQ,n.

Chi€u cao ttldng hang rd.o kh6ng dtlgc vrlgt qu5. 2,5 met
td ttt cao c16 san nen +1,8m (kh6ng kd phd.n mong dudi
ddt va phd.n lrldi b5.o vQ phia tren n6u co). B6n Thu€
khOng duqc phep ldp dat hQ thdng day dien tr5.n lam hQ

th6ng b6.o ve tr€n dinh trldng.

Il-5-2 Ben Thuc danh di€n tich dat phi hQp quy m6 va y6u cdu
trong Mat bang cria minh dd lAm ndi dq.u xe cho nh6.n
vi6n, khd.ch va xe vAn chuydn nguy6n vat liQu/s6n phdm.
Ben Thue khong drrec sfi dgng phan 16 dtrong vi. d6.i cdch
ly cOng cQng cho bdt ki mUc dich sfl dgng nao. .

II.6 Cao do xd.y drrng (He Mni Nai) :

II.6.I Cao d6 san ndn khi giao ddt : +1,8m
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11.6.2 Cao d0 mep ddong : +2,0m

II.6.3 Cao dO n€n nhd. mdy cria B€n Thue - : >+2,4m

II.6.4 Cao do dd.y c6n8 (ho4c mrrdng) thod.t mrdc mua cria nha
mdy Ben Thue phili cao hdn cao d6 day cdng thod.t nrJdc
mtla cfia hQ thOng chung tai hd ga mi. nhd may dintr ddu
noi vdo.

IU. C6c quy dinh v6 xiy dqrng vi ddu ndi co sd h4 ting :

III. I Quy dinh chung :

vi tri xay d{ng va Ey thgat dau n6i cdc hQ th6ng c6ng trinh trr
nha miy cria B€n Thue ra (cdp diQn, cdp nrrdc, thod.t nrJdc mda,_
thoiit nddc thii v.v...) vdo he th6hg chung cria I(tru c6ng nghiep
phdi drlQc BgL KCN chap thu6.n tnJdc, sau do Ben Thu6 mdi
drldc tien hdnh xay ld.p dau nO-i vd. chiu kinh phi nd.y.

lll.2 C:rp dien :

lll.2.l 3en Thue phai danh dien tich da-t thich hop trong pham
'.: Mdt bang ad tdp ddt tram bi€-n rhd valhodc cd.c thi6t bi
crieu sd.ng ben ngod,i theo ti6u chudn m6. cong ty DiQn
l:.rc Hiep Phu'dc de ra (neu co).

lll.2.2 So a6 thidt kc- he thohg diQn san xu6.-t vd. sinh ho4t cria
r},a mey phai drrgc c6ng ty Dien ltrc Hi€p phrroc thdm
Cinh trddc dd phu hdp voi y6u cd.u an toan cdp di6n.

cd.c yeu cdu sfi dqng di6n, lr! thuat ddu day crlng nhrl vi
ui vd, viec xay dung tram ha th6 cria nhd. may phai drlQc
c6ng ty Di€n lrrc Hicp phrJdc ch{p thudn tn(dc, sau do
c'5c nh6. mdy mdi t{ xay ldp vi chiu kinh phi

III.3 Cdp nrrdc :

III.3.I sd d6 thi6t kd nddc s6.n xuat va sinh ho4t cring nhu vi tfi
dat ddng ho nrrdc va ky thuat diu n6i drfdng dng nrloc
cua nha. mdy vd.o h€ thdng chung cfia KLru cong nghiep
phdi drrgc BqL KCN chdp thuQ.n tn1dc, sau do cd.c nhd
mdy moi t{ xay l5p vd. chiu kinh phi trr d6ng h6 nddc vd.o
nhi may

III-3-2 B€n Thue phai danh mot diQn tich ddt thich hop trong
pham vi Mat bang dd xay dUng mOt bd chr/a nddc sq.ch
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vdi srlc chrla tddng duong lugng ntfdc dqf ki6n dung trong
mot ngiy sdn xuat. Dieu nd.y ta cd.n thiet dd dc phong
tnrong hgp hQ thong cdp nuoc chung cd.n tam thdi ngrrng
hoat dQng ad UAo drrdng dinh tci'.

III.3.3 Ben Thue khong dtlgc khoan gidng hut nrJdc ng6.m dd
d6.m bio dn dinh, an tod.n cho ntin mong cac cong trinh
xiiy dtlng trong Khu cong nghiQp.

lll.+ He thong thodt ntldc :

B€n Thuc phii x6.y dtlng cac hQ thdng thod.t nrJdc mrra vd. thu
gom ntrdg_ thii noi.b6 trong pham vi Mdt bd.ng cria mirrLr. cdc he
thong nay ph6i dap rlng cd.c y€u cdu sau :

III.4.I He tho'ng tho6t nrrdc mrla vd. tJeu gom nrldc thai n6i b6
phAi lA hai hc th6hg rieng biet.

lll-4.2 Hc thohg thu gom nr/dc th6i n6i b6 dtloc n6i li6n voi he
thdng thu gom m.fdc th6.i chung cfia Khru c6ng nghiep qua
khu chtla nrJdc th6.i nam trong he th6ng thu gom nrjdc
thai noi b6. Khu chrJa nddc thai phai drrgc thidt kd vd xay
dtJng 6 vi tri sao cho thud.n tien d6i vdi viec ki6m tra chdt
lugng mrdc thAi t6n chtra.

III.4.3 NrJdc thAi cria cdc nhd. mey BOn Thue tnldc khi x5. vd.o he
thohg ntrdc thii chung cria Khu c6ng nghiep ph6i qua m6t
gieng thdm kidm tra kich thrJdc 2m x 2m x 1,5m tai didm
cuoi mi€ng xa trong nhd. mdy dd quan trd.c, xet nghiem
chat hlgng nrJdc thai.

III-4.4 Nudc thai cria cd.c nhd. mey tnroc khi x6 vd.o he thong
nudc thai chung cria Khu c6ng nghiep phii drlgc )c,r ly
[btroc l) dat gie tn gidi hq.n cd,c thong s6 vd. n6ng d6 chdt
6 nhi6m cria mrdc th6.i theo u6u chudn c do BQ Khoa hgc
cong nghe vd. M6i tnrong viet Nam quy dinh (TCrrN s945-
1995).

Ntldc thii cria nha mdy dtrQc xrr ly d4t gia tri gioi h4n tieu
chudn B Gcr/'N 5945-1995) neu mudn ad trrEng {a s6ng
Sod.i Rap ph6.i dtrgc st/ chip thuQ.n cfia BeL KCN.
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1t.5 Cong trinh vd. biQn phdp phong chiiy chrla chd.y trong nhd. m6y
phdi co sr/ th6a thuan cria cd quan chtlc nd.ng theo quy dinh
hlen hanh.

lll.6 C:ic nha may phAi trJ sdp xep va b6 tri tram chrta rdc tai nhd
mdy crja minh dd t4p trung dua dcn ndi :nl ly rac quy dlnh trong
Khu cong nghi6p.

lll.7 [lcn Thue chi duec chrla, t6n trrr vd. xrl ly ba-t lry cd.c hoa ch{t
nguy hidm, dan dtIoc, cha-t n6, chdt thai doc hai hod.c vat liQu
di chiiy nao co thd gay ra thiet h4i cho td.i sd.n, cd s6 va. m6i
tntdng hod.c gay.h?i cho ngr/oi hodc dQng vat 6 trong ho{.c ngoai
Khu c6ng nghiep sau khi da xin dudc tdt c6 cdc srJ chdp thu6.n
ciin thiet va chdp hdnh toan b6 cdc euy dinh cria phdp Iuat.

III.8 LIC'n Thuc ph6i tuan thfi nhflng guy dinh viet Nam, rrh,rrrg
Hudng dan va Tieu chudn ve Mtrc do cho phep cria Khi thai,
Nr.ioc ngd,m, Ddt vA cdc yeu td m6i trUOng khd.c.

rv. cdc quy dinh v6 ttri c6ng xiy drlbg c6c nhi, mrif trong Khu
c6ng nghi6p :

lv. t ciic don vi thi c6ng phii tud.n ilreo noi quy ra vao cdng do Ban
cluiin li Khu c6ng nghi€p quy dinh.

l\'.2 cac don vi thi c6ng ph6i qu6,n li cd.n b6 cong nhan drrdi quytin.
Trtir,rc khi kh6i c6ng phai gdi danh sd.ch cong nhan d€n cong an
khu Wc va BeL I(tru cOng nghiQp.

IV.3 Tn/dc khi kh6i c6ng c5.c don vi thi c6ng phii gt?i a6n BQL KLru
c6ng nghicp kd hoach thi c6ng, tidn do dg kidn, vi tri ld,n tr4i,
kho bdi. nha v6 sinh, cd.c l6i ra vao tam, ndi nh6.n vien t4m tnr

dd xet duyet- Khi can phii sr? dung d6t ngod.i diQn tich dd
U:rue . Ben ThuC phdi thrrong lugng tnldc vdi BeL KCN.

'4 Nghicm ciim cd.c don vi thi cong chidm dung m{.t drrdng dd thi
c6ng, cft gitl vd.t trr, xep dd hang hoa, thidt bi. Nd'u vi phq.m, tuy
m.rc d0 vi pham ma BeL KCN s6 phat ti€n hay dinh chi thi
cOng.

'5 caic don vi thi cong phai dim b6o v€ sinh khu vrJc c6ng tntong,phii bd td cdc ndi ve sinh vd bd.i chrra rd.c tam, nghiem cdm
phong ue bu.a bai.
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l\'.6 C:ic don vi thi cong phii co thidt bi phong chdy chrfa chay dd

d:im bio an toan v€ ngrloi vd. lAi sin khi co sr1 c6.

w.7 Trong thdi gian xAy d{ng cac don vi thi cong phii mua b5.o hidm
c6ng trinh.

lV.8 D<ln vi t.t.i c6ng khi co vAt ttI, may moc cdn chuydn ra ngod.i khu
phit drJgc Ben Thue (Don v! dau ttl) x5.c nhan va sau khi drroc

sr.r d6ng i cia BOL KCN mdi ddoc chuydn ra ngoii.

lv.g ruri hoan c6ng, cac ddn vi thi c6ng phii thu dgn mAt bd.ng,

dudng s:i v.v... sach s6, hoan nguy6n cao dO nhfng khu ddt md.

- rlcln'ri'.hi cong da sfl dUnB, d6ng thoi phAi bdi hod.n hrt h6ng do
quii. trinh thi cong gay ra.

l\/. I OTrong qud trinh thi c6ng, n6u cd.c ddn vi thi cong Idm hU h6ng
c:ic cong trinh c6ng cQng ph6i khdi phUc l4i ngay. Sau 5 ngdy
kci tri ngay lap bi€n bin thong b5.o ma cong trinh htr hai vin
chrfa drroc sfia chtfa thi BqL KCN sd ti6n hd.nh khoi phuc vd.

l3c'n Thue phii chiu hoan todn ldnh phi srla chrfa nay.

V. Ciic quy di.h chung :

\'. I IJe n Thue girr gin, b5.o dudng t6t M{t bang, thi6t bi v€ sinh,
trrdng. rao, drJdng va cd.c khu vrJc drlgc trdi ld.t khd.c va he th6ng
cong, ranh thodt nrldc trong pham vi Mat bang.

\"2 IJe n Thue khong dtlec dd 1ai nhrrng d gd, hd sut va cac ch6
tmng trong Khu Ddt bang cd.ch dd.o bdi, moi, xic, v.v... md. co
uri tam cho moi tnrong cria Khu Ddt bi suy thod.i. cdc tnlong
hgp ngoai le cria quy dinh ndy chi d.p dqng trong tnrong hQp
thuc hign cdc c6ng vi6c xay d{ng, chinh trang canh quang vd
kheic phuc moi tnrdng va phai co s{ ch6p thu4n tnJdc cfia BeL
KCN.

v'3 Bcn thue khong drfgc phep xay dtlng nha a vinh crlu tr€n Khu
Ddt nhung dttgc phep x6.y drrng nha nghi girta ca ho{c tnJc ca
cho cd'n bo cong nhan vi6n cria minh. viQc ldp dat nha 6 t4m
dd phuc rm cd.c cong vi€c x6.y dung phai dtrgc BgL KCN d6ng i.
Ben Thue phdi thd.o dd ngay tdt c6. cd.c nhd. 6 tam sau ktri k6t
thric cdc C6ng viQc xay d{ng.



frlul sU ptr:irr r:tri;t. bt-r Lri lai Iilru Da't cria Ben Thu€ khong clt^(Oc

fny ciln _lrtl cho vic-rc st? dUnB vri di lai tdi cdc c6ng trinh co sd

5l rilrrg vii tiin ich ct)ngf cOng, khong dtlQc vi pham quy hoach
srl rtqrng tliil. I(hrr r:0n11 rrgl'riCp va phdi tudn theo moi quy dinh
r.riir.plriil> lrrat. M9i stf 1;lrdn cltia. b6 tri lai Khu Dat crla Ben
't'trrrf grlr:.il tltfUc IIQI- I(CN ch{p thuan trtldc bang vdn bdn.

i\ir(rr r,lr:<: llrr.Ic ltien cd<: Cr--rng vi€c xay dtlng hodc ti6n hdnh hoat
tk)rrg klrrlr rlo:rnh cfra Ilen'l'lru€ co khA ndng gay hu h6ng d6n
lr.it k;'plr:irr neio llrtroc cac plrdn sir cltlng chung, thi trtlc1c khi
!rrilrr klr;ri q';ir: Crlng viC'<: xay clr/ng hodc hoat dQng kinh doanh'
r,r lit-'n (lu;rrr. [Je n'l'lrtrrl plrii clt(dc srJ cho phep cria BeL I(CN vi
;'lr;ii crrrr( r';ip rrrOt ltlroiin tien clat coc clo BgL KCN dn clinh khi
Is' ltr.rp <lorr{ tlrtre cldt. SO- ti6p cld.t coc nay s6 cltfdc BgL KCN sff
rlrrrrq rtrl tr';rrrg triii chi plri sffa chtla nhtrng htr h6ng tn{c tie-p
Iro;ic rrlrr(rr{ hrr lr6ng do lrdu qua kUc ti6p gay ra doi vdi cac
I'lr;rrr sri <lr.rng clllrng va cltf sr-r con lai se clddc hoan trd. cho B6n
il:rr. s;ru lilri lroain Llranr-r cac cong vi€c xay dUng hod.c hoat
,!,,11q liirrlr tloar:h co Ii€n quan nra BgL I(cN thay th6a man.
lr,ri( tr-r(irrrg lrdp chi Phi sffa chrla thiet hai wdt qud. sd tien ddt
, ()('. []rlrr'l'lrtri tri cho I]el- I(cN khoin wdt troi clo.

IILJL I(cN sC'ci( carr bo gidrrr sdt kidnr tra th(dng xuy€n nhd.m
,l,irrr l-r;it-r utlrr I'hue [lrrjr: rri€rr clting quy clinh ndy.
'l't',rr1 tltra [rinl-r tht(c lrie. czic quy r]inh neu tren, khi thdy cd.n
llr ir'rt IIQL I(cN sd bd s..g th6m cd,c cli6u khoan nhim hod.n
tlrirjrr b:in rltry clinh nay.
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PHU piXU 2 (THEO TCVN sg4s: 1995)

.\rJrlc thii c0ng nghiQp - C6cgi6 tri gidi han c6c th6ng s6'vi ndng tIQ chAl6 nhi6m

Giri tri gidi hanDdn viThOng s6'

A B

'I1rd ty
C

Nhi0t dri
nc

I 40 40 45

PTI
1 6ddn9 5,5 ddn 9 5den9

J BOD5 (20"C) mg/l 20 50 r00

COD mg/lJ 50 100 400

5 Chat rin kl lflng mgil 50 100 200
6 r\ scn mg/l 0,05 0 I 0,5

C:rilrni mg/l 0,01 0,02 0,5

S Ctr'i mg/l 0,1 0,5 I
() Clo dtf mg/l I 2 2

l0 Crottt VI mg/l 0,05 0,1 0,5

il Crotn III mg/l 0,2 1 2

Diu rn,l khoring mgn KPHD 1 5

l1 Diu rlirng thuc viit mg/l 5 10 30
Di, ng mg/l 0,2 1 5

Ki'ru mg/l I 2 5

\langun mg/l 0,2 1 5

\ikcn mg/l 0,2 1 2
ls Phot htl hRu ctJ mg/l 0,2 0,5 I
l(, Phot pho tri SO mg/l 4 6 8

.Si r mg/l 1 5 10
Tctrxcl()ot lcn mg/l 0,02 0 1 0,1
Thir.tc mgn 0,2 1 5

_-1 Thiy ngan mg/l 0,005 0,005 0,0i
Tdng Nirtl mg/l 30 60 60

l5 Tricloctylen mg/l 0,05 0,3 0,3
:6 Amoniac (tinh theo N) mg/l 0 1 1 l0

7 FIorua mgn I 2 5
l.B Phenola mg/l 0,001 0,05 I
9 Sulfua . mg/l 0,2 0,5 I

io Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2
3t Colitbrm MNPi 100m1 5.000 10.000
3l 6ng xaaton hoar d0 Bq/l 0,1 0,1

5ng xa betat ong hoat d0 Bq/l 1 1

I.l

i5

I (r

:(

Chfi rhth: KPHD - khong phdt hiQn at(oc_
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PHU LUc s
Thoa Thuin Vd Moi Trddng Vir Phong Chdy ChOa Chay

B0n Thud cam ket sE ldm th0 tuc Ddng Kf D4t Tieu Chur*n M6i Trt/ong vd Ch0ng
Nh$n Ding Ky Phong chdy ch0a chay vdi cac co quaa ch(c ndng 6 ViQt Nam
rru khr ky ker r-igp ddng-thuO ddt nay. Trong qud trinh hoat dong, B6n Thu6 se
lruc h:in d0ng chO crQ kidm tra, thanh tra
rCr Cung trong 9dng ky Ky Dat Tieu Chu
P:cr',E Chdy Chla Chdy da d,Jdc cdc co
uJi,i r;,en hdnh.
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CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DQc lQp Tu do - Hanh phrlc

HqP DONG DrCH VU xu Lf N[IOC THAr
36: CIcl2\2llHDxLNT

r. cAN crIDE Kf He" DoNG
- Cdn cu B0 LuQt Ddn su sii 9t/2015/qHl3 ngdy 24/11/2015 cua Qudc H6i Nudc CQng Hda

Xd HOi Chn NghTa ViQt Nam;

- Cdn cti Ludt Bito vA Mdi trudng sii SS.ZOlUgnl3 ngdy 23/06/2014;

- Cdn cth Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngdy 06/08/2011 cua Chinh phi vi thoat ntdc vd xtc lit
nudc thdi;

- Cdn cu Ngh! qryilt sii 02/201\/NQ-HDND ngay 16/03/2018 cua H1i D6ng Nhdn Ddn Thdnh, .a .t ,..:ph6 vi di1u chinh m*c thu phi bao v€ m6i tradng d6i voi nadc thdi c6ng nghiQp tr€n dia
bdn Thdnh phii Hi Chi Minh;

- Cdn ct? Quy chd Bdo vA M6i trudng rrong KCN HiQp Phudc - Diiu chinh lin 2 ngdy
23/03/2016:

- Theo nhu ciu vit khd ndng cia cac bAn,

H6m nay, ngdy 01 th6ng 01 ndm2021, tai Vin phdng C6ng ty Cd phan Khu C6ng
nghiQp HiQp Phudc, Chfng t6i gdm c6c bOn dudi dAy:

II. CAC sEN r.f HOP DONG

1. BtN A : cOnc ry co rHAN KHU cONG NGHTEn HrEp pHr.Idc

- Dia chi : Khu B, dudng s6 1, KCN Hi6p Phuoc, xa HiQp Phudc, huyQn Nhd Bd,

Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ViCt Nam

- Di6n thoai : (028). 37800350 Fax: (028). 37800341

- Ma s6 thu6 :805046979

- Tii khoin s6 : 31910000021368 t4i Ngdn hdng TMCP Ddu tu vd Phet trien Viet

Nam - CN Phri M! Hung

- Ngudi d4i dipn: Ong GIANG NGQC PHIJONG

- Chric vq : Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Theo QD tii SO.ZOZO\?O-HIPC-TGD ngdy 1l/05/2020

2. BtN B : cONG Ty rNHH sAN xuAr vA rHIroNG MAI TINH HoA

- Dia chi : L6 ,4.6-,4,, KCN HiQp Phu6c, xd Long Thdi, huyQn Nhd Bd, Thdnh
,r,ph6 Hd Chi Minh. ViQt Nam

- DiQn thoai : (028). 37800399

- Ua sO thut! : 0302900455

- Tdi khoAn s6 : $31000424352 tqi NgAn hdng Vietcombank - CN Sdi Gdn

- Ngudi dai diQn: Ong TON THAT PHI

- Chric vu : Giim D6c
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rrAr BEN rHoA THUAN KY KET Hqp DoNG DICH vU xL'LV Nuoc rHAt 1"Hqp
Ddng") vdr mrUNc orcu ruoAN sau:

ol0u t: NoI DUNG cONG vIEC

1.1. BOn B thuo B6n A xri ly nudc thii cta BCn B tai 16 A6a, KCN HiQp Phuoc. Dd
ldm 16, "nudc thAi" duoc hi6u ld nuoc thAi ph6t sinh tt rinh hoat v?r ho4t clQng sin
xuAt, kinh doanh cta BCn B, cluoc BCn A tiCp nhfln vd ):ir li t?i hQ th6ng xi lj t{p
trung cta BCn A.

1.2. N5u B6n B hodc nhd thAu do BOn B chi dinh xa thai nudc thai phat sinh tir viQc

xdy dqng, c6i tao nhir xu0ng hodc ciic hoat dQng b6t thuong kh6c, B6n B phAi c6
tr6ch nhi6m th6ng b6o trudc cho B€n A it nh6t OZ (briy) ngey ldm vi€c vi eldm

ph6n vdi BOn A v6 chi phi xir ly nu6c thAi ndy vd c6ch tllic thu gom tuong ring.

1.3. Bdn A nhdn vd xri l! nudc thii cria B€n B d4t giri trf gi6i h4n cho ph6p theo quy
dinh.

1.4. Dia chi email nhAn th6ng b6o phi sri dung dich vu cria B€n B:
phonqketoan.fichem@smail.com. Trong trudng hqp B€n B thay d6i dia chi email
nh{n th6ng b6o phi sr? dpng dich vu phii thdng b6o cho BOn A tru6c 7 @ny) ngey
ldm vi6c bdng vdn b6n chfnh thr?c.

DIEU 2: DIEU KIEN TIEP NHAN NI/OC THAI

2.1. Thdnh phAn vd ch6t luong nudc thii cta B6n B duoc ti6p nhfln vdo hd th6ng thu
gom cria Bdn A:

2.1.1. Thdnh phin vd n6ng dQ nu6c thAi cria Bdn B khi c,-r6y vdo hQ th6ng thu gom
nudc thAi cua Bdn A kh6ng duoc vust ti6u chuAn tiiip nh{n cia B€n A (quy
dinh tai Bing 1).

2.1.2.Dinh kj,, dQt xuAt BOn A s€ kii5m tra ch6t lugng nu6,: xA thii cta BOn B vdo hQ

th6ng thu gom nudc thAi cta BOn A. NCu chdt luor.g nu6c xi thAi cria R6n R
vuot tiOu chuAn ti€p nhdn cria Bdn A, BOn A sC th6,ng brio cho Sdn B bi6t vd
cho thoi han 07 Qny) ngdy d0 Bdn B khic phuc- II6t thdi h4n ndu trOn, n6u
chAt luqng nudc xA thii crla BOn B vuot ti6u chuAn ti6p nhfln cta BOn A, BCn
A c6 quydn ngung ti6p nhAn nudc thdi cta BOn B vd b6o crio cho co quan chfc
ndng.

2. 1 .3. Bdn B chi duoc st dung ngu6n nudc sach do B6n l. cung cAp dtl phqc vr,r cho
moi nhu ciu sin xu6t, kinh doanh var ti6u dtrng cria BCn B. B6n B kh6ng duoc
khai thric, su dqng cilc ngudn nudc kh6c (nuoc ngim, nu6c mua, nu6c s6ng,
...) dC sAn xurit. kinh doanh vd ti6u dr)ng.

2.2. Yi tri ti6p nh{n nudc thdi va diAu kign k! thu4t khric:

2.2.1.8€n A titip nhfn nu6c thii crja Bdn B rai 0t (mQt) hd ga duy nhAt nim bCn
ngodi tucrng rdo ranh gioi cta BOn B duoc BCn A x6c nhdn.

2.2.2.8dn B thuc hiQn viOc t6ch rdi nudc mua/ nudc thAi bdn trong tulng rdo nhd
mdy, khdng tl6 tinh trang nudc mua hodc rric l5n vdo nuoc thdi.

DIEU 3: PHi xU LV NtI6c rgAT
3.1. Phi xri ly nu6c thai ("Phi XLNT"):

3.1.1. Trudng hqp Bdn B xA thii dat ri€u chuAn ti6p nhAn crla BCn A, BOn B thanh
to6n Phi XLNT cho BOn A b5ng tiAn d6ng Vi6t Nam vd duoc tinh nhu sau:

Trang2 ll0



Tron d6:
1=exp

T: T6ng ti€n xri lj nudc thii B6n B phii dong cho BOn A (chua bao gdm
vAT).

Q: Luo. ng nudc thAi tinh phi trong thring.

- P: Don gi6 xri ly .1 m3/nu6c thii theo Hqp d6ng liL g.Zg4 d6ng/m3 nu6c th6i.
(don gi6 dE bao g6m phi xt ly nu6c thdi, phi b6o vC mdi trudng vd c6c chi phi
kh6c). Don gi6 sE cluoc didu chinh tdng5o/o cho m6i ndm k0 tiOp,6p dung k0
tq nga.y 0l/01 hdng ndm. Trong rruong hop ty so giri ti6u dung Cpl trong nam
liOn k6 trudc d6 tdng qfi 5%o m6t ndm hodc c6 su thay d6i cria phiip ludt vii
ciic loai phi li€n quan den xu ly nuoc thai. B€n A se di6u chinh lai clcm giri xri
ly nudc th6i.

3.1.2. Trudng hqp Bdn B c6 y€u cAu xri ly nudc th6i c6 thdnh phAn vd n6ng dQ vuqr
qu| clcgidi hqn quy dinh t4i.Didu 2 khoAn 2.1 thi Bdn B phii bdo cho B6n A
bi6t d0 c6 nhtng th6a thufln bdng vdn bin khdc trudc khi thqc hiQn.

3.1.3. Truong hqp Bdn B xA thdi vugt Ti0u chuAn titlp nhdn cria BOn A (Bdng t) md
khdng c6 th6a thu6n/. su ch6p thufln cta BCn A thi BOn A duoc quyAn truy thu
Phi XLNT vuot chuan trong k! tinh Phi XLNT cria BCn B. Ngodi ra, B6n B
chiu moi chi phi phAn tich/ kidm nghigm BOn A cld thuc hiQn. Phi XLNT crla
Bdn B khi d6 duoc tinh nhu sau:

T'=TxK
Trong d6:

T: nhu clinh nghia tai Ei0u 3 khodn 3.1 muc 3.1.1 Hqp d6ng ndy.

K: h0 s6 di6u chinh phu thu6c vdo hdm luong ch6t gAy o nhiern vd duoc xiic
dinh nhu sau:

3.2. Lugng nudc thai tinh phi:

3.2.1. Luong nuoc thai tinh phi: dugc x6c dinh bing 80% luqng nu6c c6p sri dung.

3.2.2. Trong moi trudng hqp, BOn B ch6p nhfln kh6ng c6 f6t ty t<trii5u nai ndo cl6i v6i
lucrng nudc thAi tinh phi duoc tinh theo c6ng thric nOu tai Di6u ndy.

3.2.3. Trong truong hqp B6n B bi ph6t hi6n sri dung c6c ngu6n nudc khiic cho hoat
cl6ng sAn xuat, kinh doanh vd tiOu dtng trong pham vi nhd xu&ng trong Khu
C6ng nghiQp,md kh6ng c6 su cl6ng y trudc bing vdn b6n crla B6n A, Bdn B sE

thanh toiin b6 sung cho BOn A mdt khoin phirruy thu bing [50%] t6ng gi6 tri
dd thanh to6n trong thdi gian thqc hiQn Hqp d6ng tru6c rlo vd B€n A c6 quydn
clon phuong clinh chi thqc hiQn Hqp d6ng trong trudng ho. p ndy.

3.3. Quy trinh l6y mhu nuoc thdi va phi phdn tich miu vuqt chuAn (nOu c6):

3.3.1. Theo dinh kj. ho4c dQt xuAt BCn A c6 quy6n ti(!n hdnh l6y m6u, phdn tich mdu
nu6c th6Li cta BOn B d6u n6i vdo hd th6ng thu gom nu6c thdi cta BOn A. ViQc 6y
mhu cria Bdn A hoflc co quan girim dfnh sO thuc hi6n khi nudc thdi cira B€n B

. .,i .- .
dang chdy vdo h6 thdm thu gom nudc thii cria BCn A. BCn A duoc quy6n

z/Ltrn'./'t/ c(
/ TFACH

SAIIXUi

)'.Tu

<>i
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9
/

;HU

,,Ht

^.s

Hdm luong ch
chi ti6u

t o nh em (It ri h nhan cu Be A d nh bI u u c uan t I ep a n uoc t 1 an
anI qt t h nh t (, halK: co So an vu I u c u cao a co tronc nu c t

Hdm lugng ch6t 6 nhi6m ti6p nhQn nudc thai cria BCn A theo Hqp dong
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khdng th6ng b6o cho BOn B vd thdi gian ti6n hdnh lAy mAu AO Oam b6o tinh
kh6ch quan cta chAt luong nuoc thAi.

3.3.2. Trulc khi thuc hiQn lAy mdu, Bdn B c6.trach nhidrn cri ngudi il4i-diQn dugc

quy dlnh t4i BAng 3 giim s6t qu6 trinh lAy m5u, kj bien bin l6y m6u. Trudng
hqp BOn B kh6ng cu ngudi dai diQn theo quy dinh t?i Bing 3, B6n-A hoflc clcm

vi gidm dinhco quyin don ph.ucrng ti6n hdnh I6y mi,r. phdn tich miu nuoc thdi

cta BCn B d6u n6i vdo hQ th6ng thu gom cta B€n A. B€n A se thqc hiQn viQc

ghi hinh tr-ong su6t quA trinh lAy m6u nudc thAi cria BCn B d6 lAm cdn cri cho

vi6c l6y mAu.

3.3.3. Mhu nudc th6i duoc ni6m phong vd ki xric nhdn cua cl?i diQn Hai B0n th6ng
qua bi€n bdn ldLy mdu nudC thai. eien bdn lAy mdu nudc thdi phdi th6 hien 16

ngdy, gid l6y m6u, cdc chi ti6u cAn phdn tich. Dai diQn Hai Bdn ctng di gYi

mdu tai don vi phAn tich lir Trung tdm K! thuflt Ti6u chudn Do luong Chdt

luqng 3. frit quA phin tich mdu nuoc thAi ld k6t quA duoc ci Hai BOn chdp

nh4n dti ldm cdn cri xric dinh mric Phi XLNT trong th6ng theo Di6u 3 khoin
3.1 cria H-o. p Ddng ndy.

3.3.4. Ngudi dai diQn kj bi€n b.An lAy miu.ld danh s6ch ngtrdi duoc quy dinh t4i BAng

2 vdBing 3 cria Hqp D6ng ndy. NOu ngodi danh siioh quy dlnh, Hai B6n phii
co gi6y riy quy6n m6i duoc quydn kj bi6n bin lAy miu nuoc thai.

3.3.5. Bdn B thanh to6n phi phan tich cdc miu nuoc thAi n6u ktit quA phdn tich m5u nu6c
thdi rugt chuan ti6p nhin cria BOn A theo Bdng 1 (n6u c6) vd khoAn phi niry duoc

tinh vdo k! brio Phi XLNT cta thang d6.

3.4. Phucrng thric v?r thdi h4n thanh toiin:

3.4. 1. Phuong thric thanh todn: chuy6n khoAn.

3.4.2. Tlliri han thanh torln: Bdn B c6.triich nhiem thanh kr6n Phi XLNT cho B6n A
trong thdi han 10 (mudi) ngdy k0 tir ngdy nhAn dugc 1{6y b5o thu phi xt ly nu6c
thAi. Sau khi nhan dri ti6n phi xir ly nudc thii theo th6ng b6o, BCn A sC phet hdnh
h6a elor tii chinh hqp lQ cho BOn B.

3.4.3. BOn A sE ngrmg titip nh{n nudc thii cria Bdn B kC ttr ngdy thri [3] sau ngdy

th6ng b6o thu phi xri lj nudc thdi cria ky thri 02 (hai r li6n ti6p mA BCn B kh6ng

thanh toAn cho Bdn A. Bdn A kh6ng chiu b6t ki,tr6ch nhi6m ndo li6n quan <li5n
,^ .;

viQc tiep nhdn v?r xu ly nuoc thdi cta BCn B. Mqi hoat d6ng xd thii sau d6 cua

BCn B ldm dnh huOng d6n m6i trudng xung quanh, Bdn B phAi chiu todn bd
trdch nhi6m trudc phrip luft va b6i thudng todn bO thiQt h4i vd kh6i phpc l4i
hi6n trang m6i trudng cho ciic don vi bi Anh hudng.

3.4.4. N6u phi xri lj nu6c th6i ho4c b6t kj, khodn titin ndo kh6c md B6n B phii thanh
to6n cho Bdn A theo Hqp d6ng niry kh6ng duoc thanh toAn trong thdi h4n l0

. .l .(muoi) ngdy ke tt ngdy d6n han thanh toan cta giAy brio thu ti€n l6n thri nhAt
vd Hai ,B6n kh6ng c6 th6a thudn ndo khiic b[ng viin bin, thi BCn B phAi tr6
th6m ti6n ldi cria khoin chAm tri cho BOn A, l6i suAt 6p dpng do chdm tri ld
O,lYolngdy tinh tu ngey d6n h4n cho d6n ngdy thuc tri nhung kh6ng vucrt quri
2\Vo/ndm.

DIEU 4: QUYEN VA NGHIA VU CUA NIX A
4.1. Quyin cfia BAn A

4.1 .1 . Duoc vdo khu vuc quAn l1f cria B€n g aC kiem tra vd thuc hi6n c6c nghiQp qr
..; ;.
kiem tra nguon nuoc thAi.
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4.1 .2. Ngtng thUc hiQn ti6p nhfn vd xri l/ nudc thii trong ciic trucrng hqp:

a) Theo y6u cAu bing v6n bin cria Bdn B.

b) Do BOn B vi pham Di6u 3 vd Di6u 4 cria Hqp d6ng ndy.

c) BCn B kh6ng dAm bio xri ly so b6 nu6c thdi d4t ti€u chuAn d6u nOi theo
Di6u 2 khoin 2.I muc 2. 1.1 cta Hqp d6ng ndy.

d) Do Bdn B khdng thgc hiQn/vi ph4m c6c nghia vu trong hqp d6ng thu6 l4i
d6t vd/ho6c hqp ddng dich 4r c6p nu6c va./ho6c h-o. p d6ng thu6 mdt bing
valhof,c hqp d6ng dich vu khric dd ky vdi BOn A.

e) Khi BOn B khdng dim bAo h0 thdng duong 6ng, bti chfa nudc theo quy
;dlnh cung cap nuoc.

t) Do BOn B c6 hdnh vi vi pham quy dlnh bao vQ mdi trudng theo Quy cht!

b6o vQ m6i trudng hiQn hdnh cria Khu cdng nghiQp HiQp Phudc md B€n A
d5 cho Bdn B thoi han khic phqc nhmg B€n B khdng thUc hiEn.

g) Do BCn B xi thii truc ti6p ra mdi truong ho{c xt l6n vdo cludng tho6t
nudc mua hodc qua mQt hQ th6ng kh6c khdng th6ng qua h6 th6ng thu gom
nuoc thai cta BOn A.

h) Truong hqp kh6ch quan do hQ th6ng xri l1i nudc thii gAp sg c6 crip diQn,

hu h6ng m6y m6c, dunng 6ng... ho4c do b6t khi khiing: chitin tranh, thi0n
tai, dich bQnh, dinh c6ng, bao loan ... hof,c do lQnh cta co quan Nhd nudc

..r. :
co tham quyen.

4.1.3. BOn A sE khdng chiu tr6ch nhi6m b6i thuong thiOt h4i xiy ra cho BOn B (n6u
c6) do viQc ngung ti6p nhAn .r,d xri ly nuoc thAi theo quy dinh tai Di6u 4 khoAn
4.1 muc 4.1 .2.

4.1.4. Truong hqp B€n B vi pham nghia vU/ quy dinh tpi Hqp dting ndy, BOn A c6
).

quydn tam ngung ti6p nhAn nudc thAi crla BCn B hodc BCn A cho Bdn B thdi
gian kh6c phqc pht hop. Trong thdi h4n t5i da kh6ng qud 10 (mudi) ngiy ti{ip
theo k6 tu ngdy yOu cAu kh6c phuc md BOn B vin kh6ng chip hdnh thi BOn A

.t
c6 quyen ngung ti€p nhAn nudc thii, ngr.mg cung cdp nudc sach cho B€n B,
ddng thdi th6ng brio cho ciic co quan quin ly Nhd nudc vd M6i truong.

4.2. Nghio vqr crta BAn A

4.2.1. ThUc hiQn viQc xri ly nudc thii nhu quy <Iinh tqi DiAu I .

4.2.2. Chin tr6ch nhiQm thanh toAn phi bAo v6 m6i trudng OOi vOi ptrAn nudc thii eld

ky Hqp cl6ng cho co quan chric ning.

4.2.3. Ch|u trrich nhi0m trudc co quan qu6n ly m6i truong v6 ch6t lucrng nudc thAi
cho BOn B trong pham vi quy dlnh cta Hqp <l6ng ndy.

4.2.4. Ddm b6o hQ th6ng vA quy trinh xu ly nu6c thii cria BCn A d6p ring cric didu
ki0n vd quy clinh cria Ph6p lu{t ViQt Nam.

4.2.5. Ddm b6o vd cam ttit trg ttr6ng xr? ly nudc thdi cua B6n A lu6n tiiip nh{n luqng
nudc th6i rhing theo tiOu chuAn n6u tai Bing I tai mqi luc dE khdng bi 6nh

-i.huong ddn vidc vdn hdnh nhd m6y cria Bdn B trir khi xiy ra ciic sg cd ctip diQn,

ctp nu6c ho{c sU cd li6n quan d6n m6y m6c ho[c tru]ng hqp f6t klra mang.
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DIEU 5: QUYEN VA NGHIA VU CUA BTN B

5.1. Quyin cfia BAn B

5.1.1. Duoc B6n A cung cdLp th6ng tin v0: C6c su c6 c6 li6n quan d6n viQc ngung ti6p
nhfln vd xir ly nu6c ifrai, ti5 hoach sira chira, duy tu bio dudng hQ thdng c6p

nudc vd xri lj nu6c/hQ th6ng xri lj nudc thii, c6c quy dlnh moi li6n quan d6n

viQc xt ly nu6c thii.

5.1.2. Ydu cAu B6n A tam ngimg dich vu cAp nudc trong
B6n B phdi trA cric chi phi phdt sinh vd viQc dAu n6

mQt thdi gian nhdt dinh,
l4i, ti6p nhAn xti lj nu6c

th6i (ndu c6).

5.2. Nghia v4 crta BAn B

5.2.1. Co cdng trinh xt ly so b.Q nu6c thAi dat ti6u chuAn tAu nOi theo Di6u 2 khoAn

2.1 muc 2.1.1 cira Hqp d6ng ndy.

5.2.2. Ch6,p"hirnh viQc thanh tra, kitim tra v6 ti6u chudn xd thdi cta co quan nhd nu6c
c6 thdm quyOn.

5.2.3. Thvc hiOn dring, dAy du c6c cam k6t ghi t4i oi6u 2, Eri6u 3 cira Hqp d6ng ndy.

5.2.4. Truong hqp B€n B vi pham cdc di6m ndu o Di6u 2 nrd gAy thi0t hai cho Bdn A
thi Bdn B phai b6i thucrng cho Ben A chi phi phdt sinh dti gi6i quy6t re klic
phuc c6c thiQt hai d6.

5.2.5. B€n B phii t6ch rdi triQt aO np tfrOng tho6t nu6c mrra vd hQ th6ng tho6t nu6c
thii, kh6ng dC nudc thAi rd ri vd tho6t vdo tludng nrl6c mua. B€n B phdi chiu
todn bQ triich nhi6m UOi thuong thiCt hai vd chi phi khic phpc n6u dti nudc thAi
th6t thoat ra mdi trudng hoic thorit vdo hQ th6ng tho6t nu6c mua. Nguoc lai,
n6u nuoc mua tho6t vdo hC th6ng nuoc thii, chi phi xd thai d6i du sE bi tinh
theo thuc t6 phrit sinh.

5.2.6. Kh6ng dugc xA thdi trgc.ti5p ra m6i trudng hoac xd t5n vdo clucrng tho6t nu6c
mua ho[c qua m6t hQ th6ng khdc kh6ng th6ng qua hQ th6ng thu gom nudc th6i
cta BOn A. Trucrng h.p B0n B vi ph4m thi B6n,A clugc quy€n dinh chi tiilp
nhdn xt lj nudc.thdi cria BOn B, rlon phuong ch6m dut Hqp dpng tru6c han,
y6u cdu B6n B b6i thuong thiQt hai vd/hoac trinh b5c ru vi6c d€n co quan nhd
nudc c6 thAm quyOn dO giai quytit theo quy dinh phrip luflt.

ole U o: BOI THLIONG THIET HAI

B6n B c6 trdch nhiQm bOi thuong todn b6 thiQt hai cho Br)n A khi xAy ra m6t trong
c6c trudng hqp sau:

6.1. Bdn B xi thii trUc ti6p ra m6i truong hodc xd l6n vdo tlrrcrng thodt nudc mua hodc

qua m6t hQ th6ng khric. kh6ng th6ng qua hQ th6ng thu gom nu6c thii cira B€n A
. .i

gdy 6 nhiem m6i truong, ldm inl hudng ddn m6i trunn1; ha tdng KCN, hoat dQng

sdn xu6t kinh doanh cria ciic dcrn vi khdc trong KCN. Mu: b6i thuong ld toan b6 chi
phi d0 khac phuc mdi trucrng, khdc phuc thiQt hai cho Il6n A vd c6c don vi kh6c

trong KCN.

6.2. B€n B c6 c6c hdnl vi ldm sai tQch d6ng h6 c6p nu6c cdp d6n d6n viQc tinh luqng
nu6c xA th6i kh6ng chinh xiic gdy thiQt hai cho BCn A. Mfc bOi ttrunng dugc x6c
dinh bing trung binh luong nu6c tinh phi xA thAi trong 3 thdng gAn nh6t x rlon gi6
phi xA thii x 50%.
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6.3. Bdn B c6 c6c vi pham kh6c liOn quan d6n th6a thudn Hai B6n tai hop <I6ng ndy
hodc c6c quy <l!nh cria Phdp ludt c6 li6n quan.

DrEU 7: THOr HAN CoA HgP DoNG
Ho. p d6ng c6 hiQu lr,rc kd tu ngdy 0ll0lt2}2l va chinr rliLt rheo [)idu 9 Hcrp <16ng.

DItu 8: THAy Dor BtN THUf,

8.1. Truong hgp B€n B chuy€n giao, chuy6n nhuong t6t Agng sin cho b6n thir ba du6i
moi hinh.thuc, bao gdm nhr.mg kh6ng gi6i han: chia, trich, hqp nh6t, sdp nh{p,
chuy€n d6i. chuy€n nhuong, thna k6, ho, tqng. g6p von... BCn B ph:ii thong brio
b[ng vdn bin cho B€n A it nhdt 30 ngdy tru6c ngiry thuc hi€n vd phdi rtuoc sg ch6p
thufln bdng vdn
ti0n hinh thanh
mdi H-o.p D6ng
hop theo quy <Iinh ph6p luflt.

8.2. Trong thdi hpn 30 (ba muoi) ngey kd tir ngdy nhdn chuy€n giao, chuy6n nhuong,
don vi su dung nudc ti€p theo ph6i <IAng kj st dung nudc vir ki k6t lai Hqp DOng
vdi B€n A ngay khi tiilp nhAn b6t elQng sdn. Trudng hqp ngudi st dung nu6c titlp
theo chua <tAng kf, kf lAi Hqp D6ng thi vin chiu tr6ch nhi6m thUc hiQn toin bQ cric
ngfia vp cta hqp d6ng tru6c d6, k6 cd Phi XLNT B€n B cdn no (n6u c6).vi phii
chdp hdnh c6c quy <llnh v€ cung cAp, sri dung vi b6o v€ c6c cdng trinh c6p nu6c,
xri ly nudc thni hiQn hdnh. Nhting thiQt hai (ntiu c6) phAt sinh do Bdn B kh6ng <IEng

kf, kf lai Hqp Ddng sE kh6ng tlugc BCn A xem x6t.

DII,U 9: CHAM DUT HgP DONG, TAM NGTNG TIEP NHAN NU6C THAI
9.1 . Hqp d6ng ch6m dut trong ciic truong hqp sau:

9.1 . I . Hai B6n th6a thufln thanh lj' vi ch6m dut Hqp d6ng.

9.1 .2. Bdn B vi ph4m nghia vu.quy dinh t?i Hop ddng niy md kh6ng kh6c phpc trong
vong l0 (mudi) ngdy kd tir ngdy nh6rn duoc th6ng b6o cta B6n A v0 viQc vi
pham cta Bdn B vdlho4c vi ph4m c6c nghia vU trong hqp ddng thu€ lqi dat
vir/hoAc hqp ddng dich vq cap nudc va,/hoic hqp d6ng thud m{t bdng va,/hoic
hqp ddng dich vp kh6c <Id k:i, vdi BCn A.

9.1.3. MQt trong Hai BCn khdng cdn tu cAch ph6p n$n theo quy <Ilnh ph6p luft. B6n
chdrn dut tu c6ch phiip nhdn phii thdng b6o bdng vdn b6n cho B€n kia it nhAt
30 (ba muoi) ngiry tru6c ngiy ch6m dut dC Hai BCn ti6n hdnh thri tqc thanh ly
Hqp Ddng.

9.2. B6n A se tam ngung.titlp nhfln nudc thAi trong c6c truong lqp xiy ra su c5 cfp
diQn, crip nu6c, su c6 miiy m6c thiOt bi vd c6c trudng ho. p bit khA kh6ng. Trudng
ho. p b6t khd kh6ng li mQt su kiQn b6t thucrng, kh6ng ludng tru6c duoc vd khdng th6
tr6nh kh6i vuot ngoiri tAm kitim sodt cria C6c B€n, bao g6m nhtmg khdng gidi han
dQng d6t, bdo lqt, h6a hoan vi c6c thi€n tai kh6c, chi6n tranh, bao loan, dinh c6ng,
bao tlQng ddn su, dlch bQnh. vi su thay d6i chinh srich ho4c quy dlnh cria ciic co
quan Nhh nudc c6 thdm quy6n cta Viet Nam c6 li6n quan cl6n B€n B hoic B6n A.

9.3. Trudng hqp SU kiQn b6t kha kh6ng n€u tr€n k6o dii hcrn 60 (s6u muoi) ngdy, di dd

6p dung biQn phrip khic phqc nhung b€n bi inh huong bdi Sg kiQn b6t khn kh6ng
vin kh6ng tn6 tnic phqc, mQt trong hai B0n c6 quy6n tt ch6i thlrc hiQn Hqp d6ng
du6i hinh thric hty b6 mQt ph6n hodc toirn bQ H-o. p cl6ng niy. Trong bdt kj, ho[c tdt
cA c6c trudng hqp d6, B6n bi inh hudng sE kh6ng chiu tr6ch nhiQm d6i vdi bdt kj
thiet hai, tdn th6t hodc chi phi ndo crla BCn cdn lai.
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g.4. Trong moi trudng hqp ch6m dtrt hqp d6ng, l€n B vin phai thanh to6n diy <hi cho

B6n A c6c khoin chua clugc thanh todn vi ti6p tpc chiu triLch nhi6m tru6c co quan

quin lli Nhi nu6c v6 c6c v6n dC li6n quan dtin lugng nud'c thdi phiit sinh do hoat

rlQng cria Ben B tai Khu c6ng nghiQp HiQp Phudc.

DITU 10: DIEU KHOAN CHUNG

10.L Hqp d6ng c6 hiQu luc vd dugc thanh lf theo Di6u 7 vi Didu 9 cria Hqp ddng.

10.2. Mqi thay d6i, b6 sung Hqp d6ng niry phdi duqc l?p thirnh Phu lpc dugc Hai BOn

x6c nhdn. C6c Php luc (n6u co) niry dugc xem lir mQt phi'n kh6ng th6 t6ch rdi cta
H.qp d6ng ndy. Trong trudng hqp c6 miu thuin nQi dung gifa c6c PhU luc vi Hqp
il6ng ndy thi c6c Phu luc sE c6 gi6 tri ph6p li cao hon vii,lugc uu ti€n iip dung.

10.3. N6u U6t ty Oieu khoin ndo trong Hqp <Iting niy bf coi ld 'rd hi€u ho{c c6 th6 bi vo
hiOu theo luflt ph6p 6p dpng thi di€u khodn <16 dugc t6clr rdi kh6i cdc cli€u khoin
cta Hqp d6ng niy vir dugc sta dr5i theo hudng c6c di6u khodn cdn l4i cria Hop
.l . ; , .,

d6ng ndy viin c6 gi6 tri vd co tinh rirng buQc.

10.4. Trong sutit thdit4n Hqp d6ng, Ciic BOn kh6ng duqc titit. lQ cric th6ng tin li6n
quan ddn Hqp d6ng nhy cho bdt lc) b€n thri.ba niro kh6c n6u khOng dugc sg cho
ph6p bdng vin bdn ctra BCn kia holc tai bdt kj thdi diCm niro sau thdi han cua
Hqp d6ng ndy, ty trudng hqp c6 yOu cAu ctia c<r quan rhi nu6c c6 thdm quydn.

Ei6u kho6n niry vin dugc 6p dqng trong thdi h4n 05 (ndnr) ndm sau khi Hqp dong
ch6m dut. BCn niro vi pham sC phii bdi thudng cho BOn kia theo thiQt hai thuc t6
xhy ra.

10.5. Trong qu6 trinh thgc hiQn, n6u c6 vudng m6c Hai B€n sri cirng nhau birn,b4c giii
quyet tren tinh than ton.trqng loi ich cria nhau. Trudn1; hqp vu6ng mic, tranh
chdp kh6ng th6 gi6i quydt Hai BOn sE dua vu viQc ra gi6i quy6t t?i Tda 6n nhAn

d6n c6 thdm quy6n tai Thinh ph6 H6 Chi Minh giAi quyOt. B€n thua ki€n chiu
toin b0 chi phi li6n quan d6n giAi quy6t vlt viQc.

10.6. C6c <li6u khoin kh6ng elugc quy dinh trong Hqp clting n')y s€ durvc Hai BCn thuc
hi6n theo c6c quy dinh hiQn hinh cria Ph6p luat Viet Nam.

10.7. H-qpdtingc6hi0ultrckitirrrgiy'kyvdtlugcthanhlythrcl)idugcriall<rptlong.
Ilrlp ddng duqc lQp thanh 04 (b6n) bnn Ti€ng ViQt c6 giri tr! ph6p lj ngang nhau.
M6i Ben git 02 (hai) bnn.
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TrEU cHUAN TrEp NHAN va rn6Nc rrN
DAr DrpN xY srtN sAN r,Ay vrAu Ntloc rnAr

Ti6u chuAn ti6p nhan vd th6ng tin d4i di6n ky bi6n bin lAy m6u nu6c th6i ndy ld m6t b6
phfln kh6ng th6 tach rdi cta Ho.p d6ng Xri ly Nudc thdi s6 /2021/IjDXtNT ngiryO:l
thdng Q4-ndm 2021, gita Cdng ty C6 phAn Khu C6ng nghi6p HiQp phudc vd C6ng ty
TNHH Sin xr6t rrd Thucrng mai Tinh H6a.

Bang 1: Ti6u chuAn ti6p nhfln nudc th6i:

\
I

TT DON VI GIA TRI GIOI HAN

I Nhiet d6

2

3

4

5

6

1

8

mg/l

mgll
mC/l

mg/l

ut

0C

Chdt rdn lo ltng

BOD5 (200C)

chi

Mdu sdc

Asen

pH

COD

Thty ngdn

10

1t

12

13

11

15

16

t7
18

19

20

'a

o
!
lr

2\

mg/l

rng/l

mg/l

mgll
mg/l

m I

ntg/l

m I

mgll

mg/l

22

Ddu rnd khoring

Ddu dQng thuc vAt

Cadimi

Crom (VI)
Crom (III )

Ddng

Thi6c

Xianua
Phenol

KEm

Niken

Mansan

Sat

24

25

26

27

28

Amoni (inh theo Nito)
T6ng Nitn
T6ng Photpho

Sulfua

FIorua

mg/l

mg/l

mg/l

rngl
mg/l

mg/l

200

100

200

0,5

05

1000

60

I

5

5

5

5

8

5

10

1

45

10

30

0,2

5d6n9

0,5

0,01
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400

9

mg/l
2

2
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mg/l

l)
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15



Bing 2: Th6ng tin ngucri cl4i di€n l6y m6u nudc thdi cua BCn A

Bdng 3: Th6ng tin nguoi d4i diQn k7 bi6n ban lAy m5u nudc thii cta BCn B.

STT TGn ngutri phg trfch Chric vU
56 c:rilng minh

n iffn dAn

023665'.741I Ong: Hd Minh Thi0n
Tru&ng Tr4m

C&XLN
0908 908 617

2 Bd: Bui Thi Cdt Tuong NV Tram C&XLN 02 39s03 64 0909165 09t

Bd: Dqng Thi H6ng Nhung NV Tram C&XLN 3:23127 49 0829 016 543

4 Ong: LC Hodng TAm NV Tram C&XLN 3( t42278'7

STT TGn nguoi phg tr6ch Chric vu S(i chring minh
nhfln d6n

s5 diOn thoai

I

2

3

sd dien tho?i

3

0972607 4ss
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cQNG HoA xA ugr cu0 xcni.l vrET NAM
DQc l$p - Trp do - H4nh phric

HgP DONG KINH TE
S5: 030124/HDKT/HTX-TH

- Cdn cu vdo tuQt ddn stt s6 33/2005/QHl l ngdy 14/06/2005 vd cdc vdn bdn hw6ng ddn thi hdnh;
- Cdn c* ludt thuong mqi s6 36/2005/QHl t ngdy 14/06/2005 vd cdc vdn bdn hu67g ddn thi hamh;

2019 cfia Uy ddn
t tr€n dla bdn H6
cila Uy ban n dnh

- Cdn cilr Quy6t dinh s6
vA vi€c duyQt Quy trinh
Ch{ Minh;

:- Cdn cu nhu cdu thqrc hiQn crta 2 bAn:
H6m nay, rrgity 02 th6ng 01 ndm 2023, t4i Vdn phong C6ng ty TNHH Sin Xu6t vd Thuong
Tinh H6a, chring t6i g6m c6:

gTN a: coNc TY TNHH sAN xuAT vA THTIoI.{G M4.I TINH HoA
Dai diQn Ong: H6 Ngqc Cucmg Chric vu: Gi6m ddc
Dla chi: L6 A6 - A Khu cdng nghiQp Hi0p Phudc, xd Long Th6i, HuyQn Nhd Bd, TP.HCM
DiQn tho4i: 028 3780 0399
Ma s6 thu6 : 0302900455

1425/QD-srNMT-crR ngdy 02/10/2018 cila sd rdi nguyan vd M6i trwdng
lfi thuQt cung *ng dich vu chtit thdi rdn sinh hoqt dp dang tqi rhdnh ph6 HZ t7j

$

c.)

f

' 
ttdP Tr

n0uo t

lcH W ltl

0pt

gTN n: HgP TAC xA N6Nc NGHIpP DICH vU MOI TRTIo]YG HIEP PHI.IoC
Dai diQn Ong: D{ng VIn Truong Chrlc vp: Gi6m it6c
Dia chi: 1217130416,6p3, xd HiQp Phu6c, huyQn Nha Bd, TP.HCM
Di6n tho4i: 0936216524 - 0934070737
Ma s6 thu6: 0317576184
Tdi khoin s6: 1033496870 Tai ngAn hdng: Vietcombank - CN Tdn Sdi Gdn, PGD HiQp Phudc.
- Sau khi thuong thAo, chring t6i tl6ng f th6ng ntr6t ty k6t trqrp tl6ng thu gom r6c thii sinh hoat theo

c6c di6u khoin sau:

Di6u 1: NQi Dung Hgp Ddng
B6n A d6ng f giao cho b6n B thu gom vd v4n chuytin rric thdi sinh ho4t theo c6c n6i dung sau:
- Phuong tiQn thu gom: Xe tai ep rdc
- Thoi gian thu gom: M6i ngdy mQt t,an lttr thri hai tlrin thri b6y).
- Dia tli6m thu gom: L6 A6 - A Khu c6ng nghiQp HiQp Phu6c, xd Long Thoi, HuyQn Nhd Bd,
TP.HCM

Diiju 2: Thoi h4n thgc hiQn hgp ildng
- Thdi h4n thtrc hiQn hqp d6ng.ld mQt

sE tg dQng gia h4n cho nhirng n[m ti6p theo,
ndm, k6 tu ngity 0210112024 <I6n htit ngiy 3111212024
cho dtln khi mQt b6n c6 yOu cAu thay d6i ho4c dimg

t16ng. Thoi h4n thay d6i ho4c dtmg hgp il6ng ld 30 (ba mucri) ngdy kO ttr ngdy nhfn th6ng brlo
<t6ng niy sE tp dQng thanh li khi hai b6n ch6m dut hgp d6ng.

Di6u 3: Mric Phi Thu Gom Vdr Phuomg thtfrc Thanh Tor[n.
3.1. Mric phi thu gom ric thii sinh hopt nhu sau:

+ OOi v<ri thtng 240m1:26.000 d6ng/thung
+ OOi v6i thtng 660m1: 71.000 d6ng/thung

strrult tii t'

CONG
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- My: phi thu gom dugc tinh theo thang: Sd lugng thgc tti cira thang t16 x Dcrn gi6.- 56 tuong thyc tC dugc t6ng k6t sau khi hai b6n ti6n hdnh nghiOm thu. Thoi gian nghiQm thu tu
ngiry 25 d6n ngdy 30 cria thring d6.

1., D*, gi6 tr6n chua bao g6m VAT. Mric thuii sudt VAT dugc rip dpng theo quy dlnh tai thcri
di6m ph6t hinh h6a tlon
3.2..Phucrng thrlc thanh tofn:

- Betg ti6n mflt ho{c chuy6n khoin m6i theng m6t ldn. Thcri han thanh todn trong vdng 05 -10
ngdy sau kfii b6n A nhan dugc h6a dcrn tii chinh vd c6c chimg tu thanh to6n li6n quan.

Didu 4: Trich NhiQm Cria Cic BGn
4.1. BGn A:

- C6 tr6ch nhiQm chria r6c vdo thtng.
- Kh6ng duqc dis ldnrdc thii nguy hai ( geng lrry,vhilau dinh dAu md, b6ng neon h6ng ...) vio
riic sinh ho4t.

Thanh to6n dAy clu vir dirng hen cho b6n B theo hgp
ddng, a5 @6n muoi l6m) ngdy k6 tri

d6ng. Trudng hqrp b6n A thanh to6n
thoi h4n trong hgp ngdy BCn A nhan h6a tlcm tii
Bdn B sE grii th6ng biio tam ngung thu gom cho d6n khi BCn A thanh torin. N6u tinh tr4ng th
toSn v6n k6o ddi kh6ng c6 huong gi6i quyiit thi B6n B sE gui h6 so l6n toirn tin. GHIEP4.2. BGn B: ir rnutl

XuAt h6a dcrn tdi chinh theo dung quy dfnh. ,rildc
86o ddm cric di6u ki6n vA an todn vd thuc hiQn dAy dri c6c quy dfnh v6 ve sinh, vdn

xir li r6c thii theo dung y6u cAu cria ph6t lu4t qui dinh vdi bao vQ m6i tru&ng vd c6c vdn bdn
lu4t kh6c c6 li6n quan.
- Ldm vQ sinh s4ch khu chria r6c sau m6i lAn thu gom.
- B6o cho b6n A gi6m srit vd x6c nhQn m5l tAn thu gom.

Didu 5: HiQu lgc chdm drfrt hgp tldng:
- BEn A c6 quy6n ch6m drrt hgp d6ng ntfu b6n B h6qg thUc hi6n thu gom r6c theo y6u cAu cria
b6n A. Truong hqrp niy b6n A sE th6ng b6o cho bdn B bing vdn bin tru6c khi ch6m airt trqrp a6ng
mQt thring.
- BCn B c6 quy6n ch6m dtrt hqrp d6ng ntiu bdn A h64g thanh toan diy dri theo kh6i luqng hing
thring. Truong hgp niy b6n B sE th6ng b6o cho b6n A bdng vdn bdn tru6c khi chdm dgt hqp d$ng
mQt thang.

Didu 6: Didu khoin chung.
t thpchiQn dung di6u ki6n tld n6u trong hgp d6ng, n6u

-Aqng dC gidi quy6t. Truong hgp c6 tranh chdp kh6ng t.u
toin 6n d6 cluqc gi6i quyist. Chi phi 

"C 
ti6h tra,les

- Hqrp tl6ng ndy duqc hp thenh 04 ban - B6n A gifr 3 (ba) bin, B6n B git I (mQt), c6 gi6 tri
phAp ly nhu nhau vd c6 hiQu lgc tir ngiy ky.
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Nội, ngày           tháng 01 năm 2022   

GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.084.VX 
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I. Thông tin chung về chủ xử lý chất thải nguy hại (CTNH): 

Tên: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh. 

Địa chỉ văn phòng: Lô 04HG-1, Đường dọc kênh Ranh, Khu công nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm 

Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Địa chỉ cơ sở xử lý: Lô 04HG-1, Đường dọc kênh Ranh, Khu Công nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm 

Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Điện thoại: 0272 3758858         Fax: 0272 3758828          E-mail: traidatxanh11@gmail.com 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1101404258, cấp điều chỉnh ngày 07/09/2020 

(cấp lần đầu ngày 28/09/2011). 

     Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. 

II. Nội dung cấp phép: 

1. Được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý CTNH cho các chủ nguồn thải trên địa bàn 

hoạt động theo Mục 1 của Phụ lục I kèm theo. 

2. Được phép sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo Mục 2 của Phụ lục I 

kèm theo. 

3. Được phép vận chuyển và xử lý các loại CTNH theo Mục 3 của Phụ lục I kèm theo. 

4. Được phép thực hiện những điều chỉnh theo quy định tại các Phụ lục khác kèm theo (nếu có) 

III. Điều khoản thi hành: 

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày       tháng 01 năm 2027 và thay thế Giấy 

phép xử lý CTNH mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.084.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp lần 4 ngày 07 tháng 10 năm 2020. 

Nơi nhận: 
- Như phần I; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Long An; 

- Sở TN&MT tỉnh Long An; 
- Lưu: VT, TCMT, VPTN&TKQ, QLCT. 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

                                                                   

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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IV. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỦ XỬ LÝ CTNH 

1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các 

văn bản quy phạm pháp luật về môi trường khác có liên quan. 

2. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất 
thải công suất 2.000 kg/giờ theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, 

kết nối và truyền dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý khí thải 

của lò đốt chất thải công suất 700 kg/giờ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An để 

quản lý. 

3. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ, Hg, Pb, Cd vượt 

ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ngưỡng CTNH.  

4. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp đồng được 

cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý không vượt 

quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này. 

5. Các loại dầu thải, dung môi thải, dầu nhiên liệu đưa vào 02 lò đốt chất thải công nghiệp với 

công suất lần lượt là 2.000 kg/giờ và 700 kg/giờ phải cân đối về khối lượng để đảm bảo giới 

hạn nhiệt lượng theo quy định tại QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

lò đốt chất thải công nghiệp. 

6. Được phép sử dụng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH, phương tiện vận chuyển đã được cấp 

phép để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải thông thường (chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt) có tính chất tương tự với các nhóm CTNH 

được cấp phép. Công ty phải cân đối số lượng chất thải đưa vào lò đốt chất thải công 

nghiệp và các hệ thống thiết bị khác để đảm bảo không vượt công suất của công trình, thiết 

bị xử lý CTNH đã được cấp phép. 

7. Không được phép chôn lấp các CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 

hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm. 

8. Đảm bảo lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt quá công suất của 

khu tập kết, phân loại và kho lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải lỏng được ghi 

trong Giấy phép. 

9. Khi có nhu cầu thay đổi phương án xử lý trên cơ sở các hệ thống, thiết bị chuyên dụng sơ 

chế, xử lý đã được cấp phép hoặc thay đổi hiện trạng các công trình, thiết bị xử lý CTNH đã 

được cấp phép (trừ trường hợp gặp sự cố) phải có văn bản giải trình gửi cơ quan cấp phép để 

xem xét theo quy định. 

10. Lập nhật ký vận hành các hệ thống xử lý và sổ theo dõi số lượng, chất lượng các sản phẩm 

hóa rắn, tái chế hoặc thu hồi từ CTNH, lưu trữ với thời hạn ít nhất 05 năm để cơ quan nhà 

nước kiểm tra, giám sát. Đối với sản phẩm hóa rắn, tái chế hoặc thu hồi từ chất thải trong 

trường hợp đưa ra lưu hành trên thị trường thì phải thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất 

lượng hàng hóa theo quy định. 

11. Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ, sơ chế CTNH phải được phân định, phân loại CTNH, 

chất thải thông thường, phế liệu theo quy định. Chất thải thông thường, phế liệu chuyển giao 
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cho đơn vị có chức năng xử lý phù hợp hoặc tự xử lý tại cơ sở theo đúng quy định (chất thải 

chứa chì thu được từ quá trình phá dỡ ắc quy phải chuyển giao cho đơn vị có Giấy phép xử 

lý CTNH để xử lý). 

12. Thực hiện các yêu cầu khác (nếu có) của cơ quan cấp phép trong quá trình hoạt động. 

V. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ 

Tên cơ sở xử lý (duy nhất): Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp - Công ty Cổ phần Công 

nghệ môi trường Trái Đất Xanh. 

Địa chỉ: Lô 04HG-1, Đường dọc kênh Ranh, Khu công nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Điện thoại:  0272 3758858                                   Fax:  0272 3758828 

VI. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 Giấy phép này xác nhận việc thực hiện một số công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu 

của Quyết định số 323/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất cho 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp Trái Đất Xanh” tại Lô 04HG-1, Đường dọc kênh Ranh, Khu 

Công nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm:  

1. 02 hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt chất thải công nghiệp (công suất thiết kế 700 

kg/giờ và công suất thiết kế 2.000.kg/giờ) gồm: thiết bị giải nhiệt nước, thiết bị giải nhiệt khí, 

tháp hấp thụ 2 cấp, ống khói. 

a. Quan trắc định kì các thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, oxy dư, HCl, CO, SO2, 

NOx, Hg, Cd, Pb, tổng các kim loại nặng khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn), tổng 

Hydrocacbon, dioxin/furan. Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần (riêng thông số dioxin/furan, quan 

trắc với tần suất 01 năm/lần). Quy chuẩn so sánh: QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B). 

b. Đã lắp đặt 01 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục tại 01 hệ thống xử lý khí thải lò 

đốt chất thải công nghiệp (công suất thiết kế 700 kg/giờ) đối với các thông số: nhiệt độ, lưu 

lượng, Bụi (PM), CO, SO2, NOx, O2, áp suất. Quy chuẩn so sánh: QCVN 30:2012/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B).  

Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ khí thải sau xử lý của 01 hệ thống xử lý 

khí thải của lò đốt chất thải công nghiệp có công suất thiết kế 700kg/ngày đối với các thông số 

đã được quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại khoản 7 Điều 39 Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) 

trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu tại Điều 35 và các yêu cầu khác quy định tại Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 

2. 02 hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế chì (công suất thiết kế 02 tấn/ngày và 

công suất thiết kế 03 tấn/ngày) gồm: chụp hút, túi lọc, tháp hấp thụ, ống thoát khí; Thông số 

quan trắc: Bụi, SO2, NO2, CO, CO2, Pb. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1, Kv=1). 

3. 01 hệ thống xử lý hơi dung môi của hệ thống tái chế dung môi (công suất thiết kế 01 

tấn/ngày) gồm: ống hút, tháp ngưng tụ hơi nước, ống thoát khí; Thông số quan trắc: hơi axit 

H2SO4, Aceton, Xylen, Cyclohexanol. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1, Kv=1), 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. 



     1-2-3-4-5-6.084.VX (         /01/2022)                                                                                 Trang 4/16 

 

4. 01 hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu thải (công suất thiết kế 02 tấn/ngày) 

gồm: ống hút, tháp ngưng tụ hơi nước, ống thoát khí. Thông số quan trắc: Bụi tổng, CO, SO2, 

NOx, H2S, tổng hydrocacbon (HC). Quy chuẩn so sánh: QCVN 56:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1, Kv=1) (trường hợp 02 Quy chuẩn 

có giá trị tối đa cho phép khác nhau đối với cùng 01 thông số thì áp dụng Quy chuẩn có giá trị 

tối đa cho phép nghiêm ngặt hơn). 

5. 01 hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang (công suất 0,5 

tấn/ngày) gồm: lọc bụi túi vải, hấp phụ hơi thủy ngân than hoạt tính biến tính, ống thoát khí. 

Thông số quan trắc Bụi. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Kp=1, Kv=1). 

6. 01 hệ thống xử lý khí thải của hệ thống súc rửa thùng phuy (công 2 tấn/ngày) gồm: chụp 

hút, tháp hấp phụ than hoạt tính, ống thoát khí. Thông số quan trắc: hơi axit H2SO4, Aceton, 

Xylen, Cyclohexanol. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Kp=1, Kv=1) - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

hữu cơ. 

7. 01 hệ thống xử lý khí thải của hệ thống thu hồi kim loại từ bo mạch linh kiện điện tử và 

bùn, cặn chứa kim loại (công suất 250 kg/giờ, tương đương 2 tấn/ngày) gồm: chụp hút, cyclon 

tách bụi, lọc bụi túi vải, tháp hấp thụ, ống khói. Thông số quan trắc: Bụi, SO2, NO2, CO, CO2, 

HCl. HNO3, tổng kim loại nặng. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Kp=1, Kv=1) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

8. 01 hệ thống xử lý nước thải (công suất 150 m
3
/ngày) gồm: cụm xử lý hóa lý, cụm xử lý 

sinh học, cụm bể lắng - lọc, bể chứa nước sau xử lý. Thông số quan trắc: pH, độ màu, SS, 

BOD5, COD, Sunfua, Florua, Clorua, tổng Nitơ, tổng Photpho, tổng Sắt, Asen, Cadimi, Chì, 

Kẽm, Hg, Crom (VI), dầu mỡ khoáng, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliform. Quy chuẩn so 

sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). 

9. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt gồm: xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn, 

sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 150 m
3
/ngày để xử lý. 

10. Khu vực rửa phương tiện vận chuyển chất thải. 

11. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải sản xuất. 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Giấy phép xử lý CTNH có Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.084.VX  

cấp lần 5 ngày           tháng 01 năm 2022) 

1. Địa bàn hoạt động đƣợc phép (quy định tại Bảng 3, Phụ lục 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) 

TT Vùng Tỉnh 

1 Trung du và miền núi phía Bắc “Toàn bộ vùng” 

2 Đồng bằng sông Hồng “Toàn bộ vùng” 

3 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung “Toàn bộ vùng” 

4 Tây Nguyên “Toàn bộ vùng” 

5 Đông Nam Bộ “Toàn bộ vùng” 

6 Đồng bằng sông Cửu Long “Toàn bộ vùng” 

2. Danh sách phƣơng tiện, thiết bị đƣợc phép vận hành: 

TT Tên phƣơng tiện, thiết bị 
Số 

lƣợng 
Loại hình  

I Nhóm hệ thống, thiết bị xử lý 

1 Lò đốt chất thải công nghiệp, công suất 700 kg/giờ 01 Thiêu hủy  

2 Lò đốt chất thải công nghiệp, công suất 2.000 kg/giờ 01 Thiêu hủy 

3 
Hệ thống tái chế chì thải, công suất 05 tấn/ngày (gồm 02 

module 02 tấn/ngày và 03 tấn/ngày) 
01 Tái chế 

4 Hệ thống tái chế dung môi, công suất 01 tấn/ngày 01 Tái chế 

5 Hệ thống tái chế dầu thải, công suất 02 tấn/ngày 01 Tái chế 

6 
Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang thải, công suất 0.5 

tấn/ngày 
01 Sơ chế 

7 Hệ thống súc rửa, tái chế phục hồi thùng phuy 02 tấn/ngày 01 Sơ chế 

8 Hệ thống xử lý linh kiện điện, điện tử, công suất 01 tấn/ngày 01 Sơ chế 

9 
Hệ thống thu hồi kim loại từ bo mạch điện tử và bùn cặn 

chứa kim loại, công suất 02 tấn/ngày 
01 Thu hồi  

10 
Hệ thống xử lý nước thải, công suất 150 m

3
/ngày (công suất 

xử lý nước thải thu gom ngoài cơ sở 20 m
3
/ngày) 

01 Xử lý  

11 Hệ thống ổn định hoá rắn, công suất 05 tấn/ngày 01 Hóa rắn 

12 Hệ thống tẩy rửa kim loại, công suất 05 tấn/ngày 01 Sơ chế 

II Nhóm phƣơng tiện, thiết bị lƣu giữ   

1 

Kho xưởng có diện tích: 

- Kho số 1, diện tích 1.500 m
2 

(diện tích hữu dụng là 1.372 

m
2
, độ cao 3m, năng lực lưu giữ tối đa 4.116 m

3
) 

- Kho số 2, diện tích 1.500 m
2
 (diện tích hữu dụng là 1.372 

m
2
, độ cao 3m, năng lực lưu giữ tối đa 4.116 m

3
) 

02 Lưu giữ 

2 

Nhóm bao bì, thùng chứa CTNH 

- Thùng phuy chuyên dụng (loại 120 lít, 200 lít) 

- Thiết bị lưu chứa (loại 1.000 lít) 

- Thùng kín đựng chất thải y tế (loại 60 lít, 90 lít, 120 lít, 240 

lít) 

- Bao chứa PP, PE (loại 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg)
 

Theo 

nhu cầu 

thực tế 

Lưu giữ 
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III Phƣơng tiện, thiết bị vận chuyển   

1 

Nhóm xe tải  

25 Vận chuyển 

Xe tải Kia, BKS 54S-3449; tải trọng 4,5 tấn 

Xe tải Mitsubishi, BKS 62C-041.03; tải trọng 5,7 tấn 

Xe tải Mitsubishi, BKS 62C-042.30; tải trọng 5,7 tấn 

Xe tải Fusin, BKS 62C-043.59; tải trọng 1,98 tấn 

Xe tải Fusin, BKS 62C-044.16; tải trọng 1,185 tấn 

Xe tải Veam, BKS 62C-045.87; tải trọng 1,35 tấn 

Xe tải Veam, BKS 62C-046.92; tải trọng 3,3 tấn 

Xe tải Mitsubishi, BKS 62C-049.10; tải trọng 8,85 tấn 

Xe tải Kia, BKS 54S-0123; tải trọng 5 tấn 

Xe tải Vinaxuka, BKS 51C-080.48; tải trọng 1,7 tấn 

Xe tải Foton, BKS 62C-079.81; tải trọng 8,65 tấn 

Xe tải Foton, BKS 62C-078.80; tải trọng 8,7 tấn 

Xe tải Mitsubishi, BKS 62C-079.06; tải trọng 7,2 tấn 

Xe tải Dongfeng, BKS 62C-079.21; tải trọng 13,55 tấn 

Xe tải Mitsubishi , BKS 51C-679.07; tải trọng 5,4 tấn 

Xe tải Hino, BKS 62C-058.96; tải trọng 5,0 tấn 

Xe tải Hino, BKS 62C-100.47; tải trọng 8,1 tấn 

Xe tải Hino, BKS 62C-100.85; tải trọng 15,4 tấn 

Xe tải Isuzu, BKS 62C-142.80; tải trọng 15 tấn 

Xe tải Hino, BKS 62H-005.54; tải trọng 7,65 tấn 

Xe tải DaeWoo, BKS 62H-007.46; tải trọng 15 tấn 

Xe tải Daewoo, BKS 62H-007.08; tải trọng 15 tấn 

Xe tải Dongfeng, BKS 62H-008.21; tải trọng 15 tấn 

Xe tải Thaco, BKS 62H-114.66; tải trọng 2,3 tấn 

Xe tải Thaco, BKS 62H-008.58; tải trọng 14,3 tấn 

2 

Nhóm xe đầu kéo 

6 Vận chuyển 

Đầu kéo ChengLong, BKS 62C-079.93; tải trọng 8,9 tấn 

Đầu kéo ChengLong, BKS 62C-079.89; tải trọng 8,9 tấn 

Đầu kéo International, BKS 62C-092.30; tải trọng 15 tấn 

Đầu kéo International, BKS 62C-100.45; tải trọng 37 tấn 

Đầu kéo ChengLong 62H-007.24; tải trọng 8,8 tấn 

Đầu kéo Daewoo 62H-006.42; tải trọng 8,8 tấn 

3 

Nhóm Sơ mi rơ mooc 

6 Vận chuyển 

Sơ mi rơ mooc CIMC, BKS  62R-003.28; tải trọng 30 tấn 

Sơ mi rơ mooc CIMC, BKS  62R-001.46; tải trọng 30 tấn 

Sơ mi rơ mooc CIMC, BKS  62R-003.23; tải trọng 30,84 tấn 

Sơ mi rơ mooc CIMC, BKS  62R-003.34; tải trọng 30,52 tấn 

Sơ mi rơ mooc CIMC, BKS 62R-007.13; tải trọng 28,6 tấn 

Sơ mi rơ moocTMT, BKS 62R-004.66; tải trọng 30,93 tấn 

4 
Nhóm xe bồn 

1 Vận chuyển 
Xe bồn Dongfeng, BKS 62C-138.79; tải trọng 11,36 tấn 
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3. Danh sách CTNH đƣợc phép vận chuyển, xử lý: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Phƣơng án           

xử lý 
Mức độ xử lý 

  I Chất thải đưa vào lò đốt  16.200.000  
 

 

 

 

1  Bùn thải   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn với 

chất thải 

khác để đảm 

bảo nhiệt trị; 

tro xỉ chuyển 

giao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùn thải có chứa dầu Bùn 

01 03 01 

01 03 02 

01 04 01 

01 04 02 

01 04 03 

01 04 05 

07 03 09 

15 02 13 

17 05 02 

17 05 03 

Bùn thải từ quá trình xử lý 

nước thải 
Bùn 

01 04 07 

02 05 01 

03 01 08 

03 02 08 

03 03 08 

03 04 08 

03 05 08 

03 06 08 

03 07 08 

04 02 04 

10 02 03 

12 02 02 

12 06 05 

12 06 06 

12 07 05 

12 09 03 

19 10 02 

Bùn thải lẫn sơn, véc ni, 

mực in, chất kết dính 
Bùn 

08 01 02 

08 02 02 

08 03 02 

17 08 05 

Bùn thải từ quá trình xử lý 

đất 
Bùn 

11 05 02 

11 05 03 

12 09 02 

Bùn hoặc nhũ tương thải 

từ thiết bị khử muối 
Bùn/Lỏng 17 07 01 

Bùn thải và bã lọc có chứa 

các thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý khí thải 

Bùn 

05 01 03 

05 02 09 

05 03 06 

05 04 03 

05 05 03 

05 07 05 

06 01 05 
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Bùn thải và chất thải rắn 

từ quá trình tôi luyện 
Bùn/Rắn 

04 02 05 

05 02 04 

05 02 06 

05 02 07 

05 11 01 

05 11 02 

12 06 07 

12 06 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Chất thải từ quá trình xử 

lý, che phủ bề mặt kim 

loại  

Bùn/Rắn/

Lỏng 

 

07 01 04 
07 01 08 
07 01 10 
07 03 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn, 

thiêu hủy; tro 

xỉ chuyển 

giao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Các loại chất thải khác Bùn/Lỏng 

01 03 02 
05 10 01 
06 01 03 
07 01 05 
07 03 07 

4  
Cặn phản ứng và các cặn 

đáy tháp chưng cất 
Rắn/Lỏng 

03 01 05 
03 02 05 
03 03 05 
03 04 05 
03 05 05 
03 06 05 
03 07 05 

5  

Chất hấp thụ và bã lọc 

thải; chất thải nhiệt phân 

và xử lý hóa lý chất thải 

Rắn 

03 01 07 
03 02 07 
03 03 07 
03 04 07 
03 05 07 
03 06 07 
03 07 07 
12 01 01 
12 01 08 
12 02 01 

6  
Chất thải từ quá trình tẩy 

mỡ nhờn 
Lỏng 

01 04 08 
07 01 07 
07 03 04 
07 03 11 
17 01 03 
17 07 02 

7  Hóa chất, dược phẩm thải Rắn/Lỏng 

13 01 02 
13 01 03 
13 02 02 
13 02 03 
16 01 11 
16 01 05 
16 01 10 

8  
Hoá chất bảo vệ thực vật, 

bảo quản g  thải 
Rắn/Lỏng 

02 11 01 
09 02 01 
09 02 03 
09 02 04 
09 02 05 
14 01 01 
14 01 02 
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14 01 03 
14 01 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn, 

thiêu hủy; tro 

xỉ chuyển 

giao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế và cung 

ứng dược phẩm 

Rắn 
03 04 09 

03 05 09 

10  Hóa chất chống đông thải Rắn/Lỏng 
15 01 08 

15 02 06 

11  
Các hợp chất isoxyanat 

thải 
Rắn/Lỏng 08 04 01 

12  Các loại hóa chất thải  Rắn/Lỏng 

19 05 02 

19 05 03 

19 05 04 

13  Xúc tác, phụ gia thải Rắn/Lỏng 

03 02 09 

19 08 01 

19 08 02 

19 08 03 

19 08 04 

14  
G  thải có chứa các thành 

phần nguy hại 
Rắn 

12 08 01 

16 01 14 

09 01 01 

15  
Chất thải từ ngành dệt 

nhuộm 

Bùn/Rắn/ 

Lỏng 

10 02 01 

10 02 02 

10 02 04 

16  

Mực in, hộp mực in thải, 

sơn, chất kết dính có chứa 

các thành phần nguy hại 

Rắn/Lỏng 

08 01 01 

08 01 03 

08 02 01 

08 02 03 

08 02 04 

08 03 01 

08 03 03 

15 02 09 

16 01 09 

17  Bao bì thải Rắn 

14 01 05 

14 01 06 

18 01 01 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

18  Than hoạt tính thải Rắn 
02 11 02 

12 01 04 

19  

Chất thải từ quá trình xử 

lý khí thải phát sinh từ cơ 

sở đốt 

Rắn/Lỏng 04 02 03 

20  

Chất thải từ quá trình xử 

lý khí thải phát sinh từ sản 

xuất vật liệu xây dựng 

Rắn/Lỏng 

06 01 04 

06 02 01 

06 03 02 

21  

Chất thải từ quá trình xử 

lý khí thải phát sinh từ 

loại hình sản xuất khác 

Rắn/Lỏng 

07 02 01 

12 01 03 

12 07 06 

22  Cặn từ xử lý nước thải Rắn 06 01 06 

23  
Chất thải rắn, lỏng dễ 

cháy 
Rắn/Lỏng 

12 02 04 

12 02 05 
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24  
Chất thải của hệ thống 

màng có kim loại nặng 
Rắn 12 06 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn, 

thiêu hủy; tro 

xỉ chuyển 

giao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  
Chất thải khác từ quá trình 

xử lý hóa lý chất thải 
Rắn/Lỏng 12 02 06 

26  Các loại hắc ín thải Rắn/Bùn 

01 04 06 

01 05 01 

05 02 05 

05 07 03 

11 03 01 

11 03 02 

12 07 02 

27  

Chất thải có chứa thành 

phần nguy hại từ quá trình 

sản xuất silic, phốt pho, 

nitơ 

Rắn/Lỏng 

02 08 01 

02 09 01 

02 10 01 

03 02 10 

28  
Nhựa trao đổi ion, chất 

hấp phụ thải 
Rắn 

07 01 09 

12 06 01 

12 06 02 

18 02 01 

29  
Chất thải từ quá trình chế 

biến da 
Rắn/Bùn 

10 01 01 

10 01 02 

30  
Chất thải từ chăn nuôi gia 

súc, gia cầm 

Rắn/Lỏng/

Bùn 

14 02 01 

14 02 02 

31  Thủy tinh, nhựa và g  thải  Rắn 11 02 01 

32  Chất thải từ quá trình xử lý đất Rắn 12 09 01 

33  
Chất thải từ thiết bị tách 

dầu nước 
Rắn 17 05 01 

34  
Sản phẩm vô cơ, hữu cơ 

thải 
Rắn/Lỏng 

19 03 01 

19 03 02 

35  

Chất thải y tế không bao 

gồm chất thải phát sinh từ 

cơ sở khám chữa bệnh 

Rắn/Lỏng 

13 01 01 

13 01 03 

13 01 04 

13 02 01 

13 03 01 

16 01 11 

36  Chất gắn, tách khuôn thải Rắn/Lỏng 

05 08 04 

05 08 05 

05 09 04 

05 09 05 

37  

Chất thải từ quá trình chế 

biến quặng sắt, quặng 

sunfua, thủy luyện đồng,.. 

Rắn/Lỏng/

Bùn 

01 01 01 

01 01 02 

01 01 03 

01 02 01 

05 10 02 

05 10 03 

38  

Các loại dịch cái thải từ quá 

trình chiết tách (mother 

liquor) 

Lỏng 

03 01 03 

03 02 03 

03 03 03 

03 04 03 

03 05 03 

03 06 03 

03 07 03 
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39  Dung dịch tẩy màu thải Lỏng 19 01 05  

Phối trộn, 

thiêu hủy; tro 

xỉ chuyển 

giao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

40  

Các loại chất thải khác có 

chứa các thành phần 

nguy hại 

Rắn/Lỏng/

Bùn 

19 07 02 

19 12 01 

19 12 02 

19 12 03 

19 12 04 

19 12 05 

41  Chất thải lẫn dầu Rắn/Lỏng 

01 04 10 

05 01 02 

05 02 10 

05 03 07 

05 04 04 

05 05 04 

05 06 01 

05 07 06 

12 02 03 

12 07 01 

15 01 02 

15 02 02 

17 05 06 

19 07 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn với 

chất thải, vật 

liệu có khả 

năng thấm 

hút; thiêu 

hủy; tro xỉ 

chuyển giao 

42  Dầu mỡ thải Rắn/Lỏng 

01 04 04 

07 03 06 

08 02 05 

12 06 04 

16 01 08 

17 07 04 

43  Các loại dầu thải Lỏng 

17 03 03 

17 03 04 

17 03 05 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 05 04 

17 07 03 

15 01 07 

15 02 05 

44  Nhiên liệu lỏng thải Lỏng 

17 06 01 

17 06 02 

17 06 03 

45  
Dầu thải từ quá trình gia 

công tạo hình thải 
Lỏng 

07 03 02 

07 03 05 

46  Dầu thủy lực thải Lỏng 

17 01 05 

17 01 06 

17 01 07 

47  Dầu động cơ, hộp số thải Lỏng 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04 

II Thùng phuy thải Rắn 600.000 

14 01 06 

18 01 02 

18 01 03 

18 01 04 

Súc rửa; nước 

thải thu về hệ 

thống xử lý 

nước thải 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 
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QCVN 30: 

2012/BTNMT 

III 

Chất thải đƣa vào hệ 

thống chƣng cất dung 

môi 

 300.000   

 

 

 

1  Dung môi tẩy sơn Lỏng 

 

08 01 03 

08 01 05 
Chưng cất; 

cặn thiêu hủy 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 20: 

2012/BTNMT 

2  Dung môi thải khác Lỏng 

16  01 01 

17 08 03 

19 01 03 

IV 
Chất thải đƣa vào hệ 

thống tái chế dầu thải 
 300.000   

 

 

 

1  
Dầu thải từ quá trình gia 

công tạo hình thải 
Lỏng 

 

07 03 02 

07 03 05 

15 01 07 

15 02 05 

 Chưng cất; 
dầu sau tái 

chế một phần 
sử dụng làm 

nhiên liệu cho 
lò đốt; cặn 

thải thiêu hủy 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

QCVN 56: 

203/BTNMT 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

 

2  Dầu thủy lực thải Lỏng 

17 01 05 

17 01 06 

17 01 07 

3  Dầu động cơ, hộp số thải Lỏng 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04 

V 

Chất thải đƣa vào hệ 

thống xử lý bóng đèn 

huỳnh quang thải 

Rắn 150.000 16 01 06 
Nghiền, hóa 

rắn 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

VI 
Chất thải đƣa vào hệ 

thống tái chế chì thải 
 1.500.000  

 

 

 

 

1  c quy chì thải Rắn 

 

16 01 12 

19 06 01 

19 06 05 

Phá dỡ, tái 

chế chì; tro 

xỉ chuyển 

giao 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

 2 
Chất thải từ quá trình 

nhiệt luyện chì 
Rắn 

05 03 01 

05 03 03 

VII 

Chất thải đƣa vào hệ 

thống xử lý linh kiện 

điện, điện tử 

 900.000    

1 

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế, cung ứng, 

sử dụng muối và oxit kim 

loại 

Rắn 

600.000 

02 03 02 

02 03 03 

02 04 01 

02 04 03 
Phá dỡ, thu 

hồi phế liệu 

nhựa, kim 

loại; chất thải 

phát sinh 

thiêu hủy 

hoặc hóa rắn  

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

 

 

 

 

2 
Chất thải có hợp chất 

sunfua kim loại nặng 
Rắn 02 06 01 

3 
Thiết bị thải có các bộ 

phận, linh kiện điện tử thải 
Rắn 

19 02 05 

19 02 06 

4 Các chất oxi hóa thải Rắn/Lỏng 
19 09 02 

19 09 03 

5 
Chất thải có bạc từ quá trình 

xử lý chất thải phim ảnh 
Lỏng 19 01 06 
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6 

Chất thải đưa vào hệ 

thống thu hồi kim loại từ 

chất thải điện tử và bùn 

thải chứa kim loại 

Rắn 300.000 

15 01 09 

15 02 14 

16 01 13 

19 01 07 

19 02 05 

19 02 06 

Hòa tan, gia 

nhiệt thu hồi 

kim loại 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

 

VIII 
Chất thải xử lý bằng hệ 

thống ổn định, hóa rắn 
 1.500.000    

1 Bồ hóng, muội Rắn 

 

02 11 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn, 

hóa rắn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Xỉ và tro đáy có chứa các 

thành phần nguy hại 
Rắn 

05 02 01 

05 02 02 

05 02 03 

05 03 01 

05 03 02 

05 04 05 

05 07 01 

05 07 02 

05 08 06 

05 09 06 

12 01 05 

15 02 09 

3 
Tro có chứa các thành phần 

nguy hại 
Rắn 

04 01 03 

04 02 01 

04 02 02 

12 01 06 

12 04 01 

4 
Bụi khí thải từ lò hơi, nhiệt 

điện 
Rắn 

04 01 01 

12 01 07 

5 
Các vật liệu mài thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 

07 03 08 

07 03 10 

15 02 08 

6 
Vật liệu cách nhiệt, amiang 

thải 
Rắn 

02 11 03 
06 03 01 
11 06 01 
11 06 02 
11 06 03 
15 01 06 
15 02 10 
19 11 01 
19 11 02 
19 11 03 

7 
Bùn thải từ quá trình xử lý 

khí thải 
Rắn/Bùn 

04 02 05 
05 01 03 
05 02 09 
05 03 06 
05 04 03 
05 05 03 
05 07 05 
05 10 01 
05 11 02 
06 01 03 
06 01 05 
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8 
Bùn thải từ quá trình 

photphat hóa, mạ  
Bùn 

07 01 04 
07 01 05 
07 01 08 
07 03  07 
07 03 09 
12 02 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phối trộn, 

hóa rắn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

9 

Các chất thải xây dựng và 

phá dỡ có chứa các thành 

phần nguy hại 

Rắn 

11 01 01 
11 05 01 
11 07 01 
11 08 03 

10 Muối và oxit kim loại thải Rắn 

02 03 02 
02 03 03 
02 04 01 
02 04 03 
02 06 01 
05 02 11 
06 02 02 
12 04 02 
12 06 03 

11 Khuôn đúc thải Rắn 
05 08 01 
05 09 01 

12 Thủy tinh thải Rắn 
06 01 01 
06 01 02 

13 Xỉ, que hàn thải Rắn 
07 04 01 
07 04 02 

14 
Chất thải từ quá trình xử lý 

cơ học chất thải 
Rắn 12 08 02 

15 

Chất thải từ quá trình xử lý 

khí thải phát sinh từ luyện 

kim 

Rắn 

05 02 08 

05 03 04 

05 03 05 

05 03 08 

05 04 01 

05 04 02 

05 05 01 

05 05 02 

05 07 04 

05 08 02 

05 08 03 

05 09 02 
05 09 03 

16 

Chất thải rắn có các thành 

phần nguy hại từ quá trình 

xử lý khí thải của nhà máy 

sử dụng nguyên liệu từ 

quặng thép 

Rắn 

Không quá 

100.000 

kg/năm 

05 01 01 

05 01 04 

IX 
Chất thải đƣa vào hệ 

thống tẩy rửa kim loại 
 1.500.000    

1 

Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình nhiễm dầu và phế 

liệu kim loại nhiễm dầu 

Rắn 

 

 

07 03 11 

11 04 01 

11 04 02 

Tẩy rửa, thu 

hồi kim loại; 

nước thải thu 

về hệ thống 

xử lý nước 

thải 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40:  

2011/BTNMT 

 
2 

Thiết bị, bộ phận kim loại 

dính dầu mỡ của phương 

tiện giao thông vận tải 

Rắn 

15 01 01 

15 02 01 

15 02 07 
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3 Khuôn đúc thải Rắn 
05 08 01 

05 09 01 

X 
Nhóm chất đƣa vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải 
 7.000.000    

1 Axit, bazơ thải Lỏng 
 

 

 

 

 

02 01 01 

02 01 02 

02 01 03 

02 01 04 

02 01 05 

02 01 06 

02 02 01 

02 02 02 

04 01 02 

08 02 03 

Trung hòa, xử 

lý hóa lý, sinh 

học; bùn thải 

thiêu hủy  

(đối với axit 

có hàm lượng 

axit cao trên 

05% sẽ chưng 

cất, thu hồi 

axit) 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

QCVN 30: 

20112/BTNMT 

2 
Axit, bazơ từ quá trình tẩy 

rửa bề mặt thải 
Lỏng 

07 01 01 

07 01 02 

07 01 03 

 

3 

Axit, bazơ thải từ hộ gia 

đình 
Lỏng 

16 01 02 

16 01 03 

4 

Dung dịch tẩy rửa thải và 

chất thải từ quá trình tẩy 

mỡ nhờn 

Lỏng 

 

 

07 01 06 

07 01 07 

16 01 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý tại hệ 

thống xử lý 

nước thải; 

bùn thải thiêu 

hủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

QCVN 30: 

20112/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Chất thải từ thiết bị tách 

dầu, nước 
Lỏng 17 05 05 

6 
Dung môi và h n hợp dung 

môi thải có lẫn nhiều nước 
Lỏng 17 08 03 

7 

Dung dịch thuốc hiện ảnh 

gốc nước và chất thải có 

chứa bạc 

Lỏng 

19 01 01 

19 01 02 

19 01 03 

19 01 04 

19 01 05 

19 01 06 

8 
Nước thải có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 19 10 01 

9 

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế, cung ứng và 

sử dụng hóa chất vô cơ 

Rắn/Lỏng 02 03 01 

10 Các chất oxi hóa thải Rắn/Lỏng 

19 09 01 

19 09 02 

19 09 03 

19 09 04 

11 

Chất thải lỏng và nước 

thải nhiễm thành phần 

nguy hại vô cơ và hữu cơ 

khác 

Lỏng 

03 01 01 

03 02 01 

03 03 01 

03 04 01 

03 05 01 

03 06 01 

03 07 01 

07 02 02 

07 02 03 

12 01 02 
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12 05 01 

12 07 03 

12 07 04 

15 02 11 

15 02 12 

19 01 08 

19 10 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý tại hệ 

thống xử lý 

nước thải; 

bùn thải thiêu 

hủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 07: 

2009/BTNMT 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

QCVN 30: 

2012/BTNMT 

 

 

 

 

 

 

12 

Chất thải từ quá trình sản 

xuất, điều chế, sử dụng mực 

in 

Lỏng 08 02 03 

13 

Dung dịch nước tẩy rửa 

thải có các thành phần 

nguy hại 

Lỏng 07 01 06 

14 

Nước thải có thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý 

nước cấp 

Lỏng 12 09 04 

15 
Dung dịch chất điện phân 

thải 
Lỏng 19 06 04 

16 
Huyền phù nước thải lẫn 

sơn; chất bảo quản g  
Lỏng 08 01 04 

17 

Các loại dịch cái thải từ 

quá trình chiết tách 

(mother liquor) 

Lỏng 

03 01 01 

03 02 01 

03 03 01 

03 04 01 

03 05 01 

03 06 01 

03 07 01 

 Tổng cộng  29.950.000    

4. Hồ sơ kèm theo Giấy phép: 

    Bộ Hồ sơ sau đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng dấu xác nhận trang phụ bìa 

và dấu giáp lai là bộ phận không tách rời kèm theo Giấy phép và Phụ lục của Giấy phép này: 

    Bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH với dòng chữ sau trên trang phụ bìa: “Kèm 

theo Giấy phép xử lý CTNH có mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.084.VX do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp lần 5 ngày           tháng 01 năm 2022”. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo quy định (EC) số 1907/2006 

Phiên bản 8.5 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 

26.08.2023 

Ngày in 25.03.2024 

MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU  CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL 

 

 
 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Nhận dạng của sản phẩm 

Tên sản phẩm : 
Boric Acid, United States Pharmacopeia (USP) 

Reference Standard 
 

Số sản phẩm : 1076341 

Nhãn hiệu : US Pharmacopeia 

Chỉ số-Số : 005-007-00-2 

REACH số : 01-2119486683-25-XXXX 

Số CAS : 10043-35-3 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

: Các hoá chất phòng thí nghiệm, Sản xuất hóa chất 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 

Điện thoại : +65 6890 6633 

Fax : +65 6890 6639 
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Địa chỉ e-mail : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 

Số Điện thoại Khẩn cấp : +65 3158 1349 (CHEMTREC intl.) 800 101 2201 

(CHEMTREC) 

 

 

 
 

Phần 2: Nhận dạng nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 

Phân loại theo Quy định (EC) No 1272/2008 

Độc tính sinh sản (Cấp 1B), H360FD 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16. 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Ghi nhãn theo quy định (EC) No 1272/2008 

Chữ tượng hình 

 

 

Từ cảnh báo Nguy hiểm 
 

Cảnh báo nguy hiểm 

H360FD Có thể có hại đến khả năng sinh sản. Có thể có hại đến trẻ chưa sinh. 
 

Các lưu ý phòng ngừa 

P201 Tìm đọc các hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. 

P202 Không được thao tác hoặc sử dụng cho tới khi tất cả các biện pháp 

phòng ngừa an toàn đã được đọc kỹ và hiểu rõ. 

P280 Mặc/ đeo găng tay chống mòn rách/ quần áo bảo hộ/ kính bảo vệ mắt/ 

mặt nạ. 

P308 + P313 NẾU đã bị hoặc có lo lắng đến phơi nhiễm: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm 

sóc y tế. 

P405 Phải khóa cẩn thận khi lưu trữ. 

P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất 

thải đủ tiêu chuẩn. 
 

Các Bản kê Nguy cơ Bổ sung không có gì 
 
 Giới hạn cho người sử dụng chuyên nghiệp. 
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2.3 Các nguy cơ khác 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

Thông tin sinh thái học:  

Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH 

hoặc theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu 

(EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

Thông tin độc học:  

Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH 

hoặc theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu 

(EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

 

 
 

Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

Công thức : H3BO3 

Trọng lượng phân tử : 61.83 g/mol 

Số CAS : 10043-35-3 

Số EC : 233-139-2 

Chỉ số-Số : 005-007-00-2 
 

Thành phần Phân loại Nồng độ 

Boric acid Được bao gồm trong Danh sách Ứng cử các Chất có mức Quan ngại Rất Cao (SVHC) theo 

Quy định (EC) số 1907/2006 (REACH) 

 Số CAS 

Số EC 

Chỉ số-Số 

 

10043-35-3 

233-139-2 

005-007-00-2 

 

Repr. 1B; H360FD 

 

<= 100 % 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16. 

 
 

Phần 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Lời khuyên chung 

Đưa phiếu dữ liệu an toàn hoá chất này cho bác sỹ chăm sóc. 
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Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 

Sau khi hít phải: không khí sạch. Gọi bác sĩ. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch da 

bằng nước/ tắm. Tham vấn bác sĩ. 

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gọi bác sĩ nhãn khoa. Gỡ bỏ kính áp tròng. 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước ngay lập tức (nhiều nhất hai cốc). Tham vấn bác sĩ. 

4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này 

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc 

Phần 11. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy thích hợp 

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh. 

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp 

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

Boran/oxit boran 

Không dễ cháy. 

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm. 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Chỉ ở trong khu vực nguy hiểm khi có thiết bị hô hấp khép kín. T an toàn hoặc bằng cách mặc quần áo 

bảo hộ phù hợp. 

5.4 Thông tin khác 

Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. 
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Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Tránh tiếp xúc với hóa 

chất. Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn 

cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

6.2 Các cảnh báo về môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). 

Cầm cẩn thận. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

6.4 Xem các mục khác 

Để xử lý, xem phần 13. 

 
 

Phần 7: Xử lý và lưu trữ 

7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

Làm việc có mũ bảo hộ. Không hít chất/hỗn hợp. 

Các biện pháp vệ sinh 

Thay ngay quần áo bẩn. Dùng biện pháp bảo vệ da. Rửa tay và mặt sau khi làm việc với hóa chất. 

Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2. 

7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ 

Đóng chặt. Khô. Để tại nơi thông gió tốt. Để trong khu vực được khoá kín hoặc ở nơi chỉ có người có 

thẩm quyền hoặc đủ tiêu chuẩn mới được vào. 

Lớp cất giữ 

Lớp lưu trữ của Đức (TRGS 510): 6.1D: Các chất nguy hiểm không cháy, độc cấp tính loại 3/độc hoặc 

các chất nguy hiểm gây phản ứng mãn tính 

7.3 Sử dụng cụ thể 

Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được 

quy định 
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Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

Mức độ không bị ảnh hưởng. (DNEL) 

Đối tượng áp dụng Đường tiếp xúc Ảnh hưởng đối với sức khoẻ Giá trị 

DNEL đối với công 

nhân, lâu dài 

hít Ảnh hưởng hệ thống 8.3 mg/m3 

DNEL đối với công 

nhân, lâu dài 

da Ảnh hưởng hệ thống  

DNEL đối với người 

sử dụng, lâu dài 

hít Ảnh hưởng hệ thống 4.15 mg/m3 

DNEL đối với người 

sử dụng, lâu dài 

da Ảnh hưởng hệ thống  

DNEL đối với người 

sử dụng, lâu dài 

bằng miệng Ảnh hưởng hệ thống  

DNEL đối với người 

sử dụng, cấp tính 

bằng miệng Ảnh hưởng hệ thống  

Nồng độ không gây ảnh hưởng theo dự báo (PNEC) 

Môi trường Giá trị 

Nước ngọt 2.02 mg/l 

Nước biển 2.02 mg/l 

Xả nước không liên tục 13.7 mg/l 

Nhà máy xử lý nước thải 10 mg/l 

Đất 5.4 mg/kg 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Bảo vệ mắt/mặt 

Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính 

phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). Kính bảo hộ 
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Bảo vệ da 

Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong bảng dữ liệu an toàn và do chúng 

tôi cung cấp cũng như cho mục đích do chúng tôi chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các chất 

khác và trong các điều kiện khác với các điều kiện nêu trong EN 16523-1, vui lòng liên hệ với 

nhà cung cấp găng tay được CE phê duyệt (ví dụ: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

liên hệ đầy đủ 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong bảng dữ liệu an toàn và do chúng 

tôi cung cấp cũng như cho mục đích do chúng tôi chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các chất 

khác và trong các điều kiện khác với các điều kiện nêu trong EN 16523-1, vui lòng liên hệ với 

nhà cung cấp găng tay được CE phê duyệt (ví dụ: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

tiếp xúc phun 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Bảo vệ cơ thế 

quần áo bảo hộ 

Bảo vệ hô hấp 

bắt buộc khi có bụi. 

Các khuyến nghị của chúng tôi về lọc thiết bị bảo vệ hô hấp dựa trên các tiêu chuẩn sau: DIN 

EN 143, DIN 14387 và các tiêu chuẩn đi kèm khác liên quan đến hệ thống thiết bị bảo vệ hô hấp 

đã sử dụng. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bộ lọc loại P3 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thi dẫn của nhà sản xuất. Các 

phương pháp này phải được lập thành 

Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 
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Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

a) Trạng thái vật lý kết tinh 

b) Màu sắc màu trắng 

c) Mùi đặc trưng không mùi 

d) Điểm/khoảng nóng 

chảy/đông đặc 

Điểm nóng chảy: > 1,000 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.1 

e) Điểm sôi/khoảng sôi 

ban đầu 

chưa có dữ liệu 

f) Khả năng bắt cháy 

(chất rắn, khí) 

Sản phẩm không dễ cháy. - Tính dễ cháy (các chất rắn) 

g) Giới hạn trên/dưới của 

tính dễ cháy hoặc dễ nổ 

chưa có dữ liệu 

h) Điểm cháy chưa có dữ liệu 

i) Nhiệt độ tự bốc cháy chưa có dữ liệu 

j) Nhiệt độ phân hủy chưa có dữ liệu 

k) Độ pH 5.1 ở 1.8 g/l ở 25 °C 

 

l) Độ nhớt Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu 

m) Độ hòa tan trong nước 49.2 g/l ở 20 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.6- hòa tan 

hoàn toàn 

n) Hệ số phân tán: n-

octanol/nước 

log Pow: -1.09 ở 22 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.8 - 

Hiện tượng tích tụ sinh học không được mong đợi. 

o) Áp suất hóa hơi < 0.1 hPa ở 25 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.4 

p) Mật độ 1.48 g/cm3 ở 23 °C - Hướng dẫn xét nghiệm OECD 109 

 Tỷ trọng tương đối 1.49 ở 23 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.3 

q) Tỷ trọng hơi tương đối  

r) Đặc điểm hạt chưa có dữ liệu 
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s) Đặc tính cháy nổ chưa có dữ liệu 

t) Đặc tính ôxy hóa không 

9.2 Thông tin an toàn khác 

 Hằng số phân ly 8.94 ở 20 °C 

 - Hướng dẫn xét nghiệm OECD 112 

 
 

Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

chưa có dữ liệu 

10.2 Tính ổn định 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

10.3 Phản ứng nguy hiểm 

Rủi ro nổ với: 

Anhydrit axetic 

Có thể phản ứng mạnh với: 

tác nhân oxi hóa mạnh 

Bazơ 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

không có thông tin 

10.5 Vật liệu không tương thích 

Kali, Axit anhydrit 

10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy 

xem phần 5Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5 

 

 
 

Phần 11: Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 

Độc cấp tính 

LD50 Đường miệng - Chuột - Đực và cái - 3,450 mg/kg 

Ghi chú: (ECHA) 

LC50 Hít phải - Chuột - Đực và cái - 4 h - > 2.12 mg/l - bụi / hơi sương 
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(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403) 

LD50 Da - Thỏ - Đực và cái - > 2,000 mg/kg 

Ghi chú: (ECHA) 

Ăn mòn/kích ứng da 

Da - Thỏ 

Kết quả: Không gây kích ứng da - 24 h 

Ghi chú: (ECHA) 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt 

Mắt - Thỏ 

Kết quả: Không gây kích ứng mắt - 24 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405) 

Kích thích hô hấp hoặc da 

Thử nghiệm Buehler - Chuột lang 

Kết quả: Âm tính 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 406) 

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) 

Loại kiểm nghiệm: thí nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em 

Hệ thống thử nghiệm:  các tế bào trứng của chuột đồng Trung quốc  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Kết quả: Âm tính 

Ghi chú: (ECHA) 

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm Ames 

Hệ thống thử nghiệm:  S. typhimurium  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471 

Kết quả: Âm tính 

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gien tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm 

Hệ thống thử nghiệm:  các tế bào u lympho của chuột  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476 

Kết quả: Âm tính 

Loại kiểm nghiệm: Chất gây đột biến (kiểm tra tế bào động vật có vú): 

Hệ thống thử nghiệm:  các tế bào trứng của chuột đồng Trung quốc  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 482 
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Kết quả: Âm tính 

 

Loại kiểm nghiệm: Kiểm tra vi hạt nhân 

Loài: Chuột nhắt 

 

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 474 

Kết quả: Âm tính 

Tác nhân gây ung thư 

chưa có dữ liệu 

Độc tính sinh sản 

Có thể có hại đến khả năng sinh sản. 

Có thể có hại đến trẻ chưa sinh. 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại 

chưa có dữ liệu 

Nguy hại hô hấp 

chưa có dữ liệu 

11.2 thông tin thêm 

Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm: 

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc 

tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc 

theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 

2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 

2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

Lượng độc lặp lại - Chuột - Đực và cái - Đường miệng - 2 yr - Mức ảnh hưởng có hại không quan sát 

được - 17.5 mg/kg - Mức ảnh hưởng có hại thấp nhất có thể quan sát được - 58.5 mg/kg 

Ghi chú: (ECHA) 

 

Độc tính được báo cáo đối với borat ở người: nuốt phải hoặc hấp thu có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu 

chảy, co thắt bụng, tổn thương anderythematous trên da và niêm mạc. Các triệu chứng khác bao gồm: 
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co rút tuần hoàn, nhịp tim nhanh, chứng xanh tím, mê sảng, co giật, và hôn mê. Theo báo cáo, đã xảy ra 

tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 5 gram và ở người lớn từ 5 đến 20 gram. 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các đặc tính hóa học, vật lý, và độc tính chưa được nghiên cứu kỹ. 
 

Sau khi hấp thụ lượng lớn: 

 

Nôn mửa 

Buồn nôn 

Tiêu chảy 

lo âu, co thắt 

Mệt 

mất điều hòa (phối hợp vận động kém) 

giảm nhiệt độ 

 

Chất này phải được xử lý một cách đặc biệt thận trọng. 

 
 

Gan - Bất thường - Dựa vào Kết quả ở Người 

 

 

 
 

Phần 12: Thông tin sinh thái học 

12.1 Độc tính 
 

Độc đối với cá Thử nghiệm tĩnh LC50 - Pimephales promelas (cá tuế đầu to) - 79.7 mg/l  - 

96 h 

(US-EPA) 
 

Độc tính đối các loài 

giáp xác và các động 

vật không xương sống 

thủy sinh khác 

Thử nghiệm tĩnh EC50 - Daphnia magna (Bọ nước) - 133 mg/l  - 48 h 

Ghi chú: (Cơ sở dữ liệu ECOTOX) 

 

 

Độc đối với tảo Thử nghiệm tĩnh EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục) - 52.4 mg/l  

- 74.5 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201) 

12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy 

Phương thức xác định khả năng phân huỷ sinh học không áp dụng được cho các chất vô cơ 

12.3 Khả năng tích lũy sinh học 

chưa có dữ liệu 
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12.4 Độ linh động trong đất 

chưa có dữ liệu 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

12.6 Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm:

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây 

rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc theo Quy định 

Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy 

định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc 

cao hơn. 

 

12.7 Các tác hại khác 

Cần tránh thải loại vào môi trường. 

 

 

 

 
 

Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy 

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 14: Thông tin vận chuyển 

14.1 Số hiệu UN 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Tên vận chuyển đường biển 

ADR/RID:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IMDG:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IATA:  Hàng hóa không nguy hiểm 

14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Nhóm hàng 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường 

ADR/RID:  không IMDG Chất ô nhiễm đại dương: 

không 

IATA: không 

14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý 

 

Thông tin khác 

Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 

 
 

Phần 15: Thông tin pháp luật 

15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất  

Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH). 

Cấp phép và/ hoặc Hạn chế sử dụng 

REACH - Danh sách các chất cần quan tâm đặc biệt 

của nhà chức trách (Điều 59). 

: Boric acid 

 

REACH - Các hạn chế về sản xuất, lưu hành trên thị 

trường và sử dụng một số chất, hỗn hợp chất và sản 

phẩm nguy hiểm (Phụ lục XVII) 

: Boric acid 

 

 
 

Các quy định khác 

Tuân thủ các giới hạn công việc về bảo hộ sinh đẻ theo Chỉ thị  92/85/EE C hợp. 
 

Lưu ý Hướng dẫn 94/33/EEC về bảo vệ người trẻ tuổi tại nơi làm việc. 
 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

Đã tiến hành Đánh giá An toàn Hóa chất cho chất này. 

 
 

Phần 16: Các thông tin khác 

Nội dung chi tiết của Bảng kê H có liên quan đến mục 2 và 3. 

H360FD Có thể có hại đến khả năng sinh sản. Có thể có hại đến trẻ chưa sinh. 
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Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác 

ADN - Hiệp định châu Âu về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường thủy Nội 

địa; ADR - Hiệp định về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường bộ; AIIC - Tồn 

kho hóa chất công nghiệp Úc; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng 

sống; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện 

Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến 

x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; 

ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng 

trưởng; GHS - Hệ thống Hài hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan 

Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây 

dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở 

đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất 

Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc 

tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI 

- Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được 

thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng 

Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; 

n.o.s. - Không được Quy định Khác; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); 

NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ 

chất liệu gây tác dụng phụ; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và 

hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, 

Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mối quan hệ 

Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về 

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; RID - Quy định về Vận tải Quốc tế Hàng hóa 

Nguy hiểm bằng Đường sắt; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; 

TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; 

TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của 

Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy 

 

Thông tin khác 

Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử 

dụng như một hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp 

dụng cho sản phẩm về các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo 

đảm cho các đặc tính của sản phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem 
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www.sigma-aldrich.com và/hoặc mặt sau của hóa đơn hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều 

khoản và điều kiện bán hàng. 

Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy 

cho mục đích sử dụng nội bộ. 

Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù 

hợp trực quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất 

cả thông tin trong tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được 

đặt hàng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ mlsbranding@sial.com. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo quy định (EC) số 1907/2006 

Phiên bản 8.4 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 

16.08.2023 

Ngày in 25.03.2024 

MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU  CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL 

 

 
 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Nhận dạng của sản phẩm 

Tên sản phẩm : 
Calcium carbonate 
 

Số sản phẩm : C4830 

Nhãn hiệu : Sigma-Aldrich 

REACH số : 01-2119486795-18-xxxx 

Số CAS : 471-34-1 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

: Các hoá chất phòng thí nghiệm, Sản xuất hóa chất 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 

Điện thoại : +65 6890 6633 

Fax : +65 6890 6639 

Địa chỉ e-mail : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 

Số Điện thoại Khẩn cấp : +65 3158 1349 (CHEMTREC intl.) 800 101 2201 
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(CHEMTREC) 

 

 

 
 

Phần 2: Nhận dạng nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 
 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Không cần có hình ảnh nguy hiểm, từ tín hiệu, (các) tuyên bố về mối nguy và (các) tuyên bố thận trọng 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

Thông tin sinh thái học:  

Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH 

hoặc theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu 

(EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

Thông tin độc học:  

Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH 

hoặc theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu 

(EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

 

 
 

Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

Công thức : CCaO3 

Trọng lượng phân tử : 100.09 g/mol 

Số CAS : 471-34-1 

Số EC : 207-439-9 
 

Không có thành phần cần được liệt kê dựa trên quy định hiện hành 
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Phần 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch da 

bằng nước/ tắm. 

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gỡ bỏ kính áp tròng. 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước (nhiều nhất hai cốc). Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cảm thấy 

không khỏe. 

4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này 

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc 

Phần 11. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy thích hợp 

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh. 

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp 

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

canxi oxit 

Không dễ cháy. 

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm. 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 
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5.4 Thông tin khác 

không 

 

 
 

Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Sơ tán khỏi khu vực 

nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

6.2 Các cảnh báo về môi trường 

Không cần biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố 

Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch 

khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

6.4 Xem các mục khác 

Để xử lý, xem phần 13. 

 
 

Phần 7: Xử lý và lưu trữ 

7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2. 

7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ 

Đóng chặt. Khô. 

hút ẩm  

Lớp cất giữ 

Lớp lưu trữ của Đức (TRGS 510): 13: Chất rắn Không Cháy 

7.3 Sử dụng cụ thể 

Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được 

quy định 
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Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Bảo vệ mắt/mặt 

Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính 

phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). Kính bảo hộ 

Bảo vệ da 

Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong bảng dữ liệu an toàn và do chúng 

tôi cung cấp cũng như cho mục đích do chúng tôi chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các chất 

khác và trong các điều kiện khác với các điều kiện nêu trong EN 16523-1, vui lòng liên hệ với 

nhà cung cấp găng tay được CE phê duyệt (ví dụ: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

liên hệ đầy đủ 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Khuyến nghị này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong bảng dữ liệu an toàn và do chúng 

tôi cung cấp cũng như cho mục đích do chúng tôi chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các chất 

khác và trong các điều kiện khác với các điều kiện nêu trong EN 16523-1, vui lòng liên hệ với 

nhà cung cấp găng tay được CE phê duyệt (ví dụ: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: 

www.kcl.de). 

tiếp xúc phun 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Bảo vệ hô hấp 

bắt buộc khi có bụi. 
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Các khuyến nghị của chúng tôi về lọc thiết bị bảo vệ hô hấp dựa trên các tiêu chuẩn sau: DIN 

EN 143, DIN 14387 và các tiêu chuẩn đi kèm khác liên quan đến hệ thống thiết bị bảo vệ hô hấp 

đã sử dụng. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bộ lọc loại P1 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thi dẫn của nhà sản xuất. Các 

phương pháp này phải được lập thành 

Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường 

Không cần biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

 

 

 
 

Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

a) Trạng thái vật lý bột 

b) Màu sắc màu trắng 

c) Mùi đặc trưng chưa có dữ liệu 

d) Điểm/khoảng nóng 

chảy/đông đặc 

Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc: 800 °C - Phân hủy khi nung nóng. 

e) Điểm sôi/khoảng sôi 

ban đầu 

800 °C 

f) Khả năng bắt cháy 

(chất rắn, khí) 

Sản phẩm không dễ cháy. - Kiểm tra N.1: Phương pháp kiểm tra chất rắn 

dễ cháy 

g) Giới hạn trên/dưới của 

tính dễ cháy hoặc dễ nổ 

chưa có dữ liệu 

h) Điểm cháy Không áp dụng được 

i) Nhiệt độ tự bốc cháy không tự bốc cháy 

j) Nhiệt độ phân hủy chưa có dữ liệu 

k) Độ pH 8.0 

l) Độ nhớt Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu 

m) Độ hòa tan trong nước 0.017 g/l ở 20 °C - Hướng dẫn xét nghiệm OECD 105- ít hòa tan 
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n) Hệ số phân tán: n-

octanol/nước 

Không áp dụng cho các chất vô cơ 

o) Áp suất hóa hơi chưa có dữ liệu 

p) Mật độ 2.93 g/cm3 ở 25 °C - tliệu. 

 Tỷ trọng tương đối chưa có dữ liệu 

q) Tỷ trọng hơi tương đối chưa có dữ liệu 

r) Đặc điểm hạt chưa có dữ liệu 

 

s) Đặc tính cháy nổ chưa có dữ liệu 

t) Đặc tính ôxy hóa không 

9.2 Thông tin an toàn khác 

chưa có dữ liệu 

 
 

Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

chưa có dữ liệu 

10.2 Tính ổn định 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

10.3 Phản ứng nguy hiểm 

Tạo ra các khí hoặc khói nguy hiểm khi tiếp xúc với: 

axit 

khí cacbonic 

hợp chất amoni 

tính axit 

muối 

tính axit 

Phản ứng tỏa nhiệt với: 

Flo 

Nhôm 

magie 
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10.4 Các điều kiện cần tránh 

P.nhiễm hơi ẩm có thể ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. 

không có thông tin 

10.5 Vật liệu không tương thích 

chưa có dữ liệu 

10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy 

xem phần 5Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5 

 

 
 

Phần 11: Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 

Độc cấp tính 

LD50 Đường miệng - Chuột - con cái - > 2,000 mg/kg 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 420) 

LC50 Hít phải - Chuột - Đực và cái - 4 h - > 3 mg/l - aerosol 

 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403) 

LD50 Da - Chuột - Đực và cái - > 2,000 mg/kg 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402) 

Ăn mòn/kích ứng da 

Da - biểu bì của người được tái lập (RhE) 

Kết quả: Không gây kích ứng da - 15 min 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 439) 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt 

Mắt - Giác mạc bò 

Kết quả: Không gây kích ứng mắt - 4 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 437) 

Kích thích hô hấp hoặc da 

Thử nghiệm hạch bạch huyết cục bộ (LLNA) - Chuột nhắt 

Kết quả: Âm tính 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 429) 

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) 

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm Ames 

Hệ thống thử nghiệm:  E.coli/Salmonella typhimurium  
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Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471 

Kết quả: Âm tính 

Loại kiểm nghiệm: Chất gây đột biến (kiểm tra tế bào động vật có vú): đột biến thể nhiễm sắc. 

Hệ thống thử nghiệm:  Bạch cầu người  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473 

Kết quả: Âm tính 

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gien tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm 

Hệ thống thử nghiệm:  các tế bào u lympho của chuột  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476 

Kết quả: Âm tính 

Tác nhân gây ung thư 

chưa có dữ liệu 

Độc tính sinh sản 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại 

chưa có dữ liệu 

Nguy hại hô hấp 

chưa có dữ liệu 

11.2 thông tin thêm 

Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm: 

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc 

tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc 

theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 

2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 

2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

Lượng độc lặp lại - Chuột - Đực và cái - Đường miệng - 48 Days - Mức ảnh hưởng có hại không quan 

sát được - 1,000 mg/kg 
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RTECS: FF9335000 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các đặc tính hóa học, vật lý, và độc tính chưa được nghiên cứu kỹ. 
 

Các đặc điểm nguy hiểm không được loại trừ nhưng có thể không xảy ra khi sản phẩm được xử lý đúng 

cách. 

 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 
 
 

 
 

Phần 12: Thông tin sinh thái học 

12.1 Độc tính 
 

Độc đối với cá Thử nghiệm bán tĩnh LC50 - Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng) - > 100 

mg/l  - 96 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203) 
 

Độc tính đối các loài 

giáp xác và các động 

vật không xương sống 

thủy sinh khác 

Thử nghiệm tĩnh EC50 - Daphnia magna (Bọ nước) - > 100 mg/l  - 48 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202) 

 

Độc đối với tảo Thử nghiệm tĩnh ErC50 - Desmodesmus subspicatus (tảo lục) - 14 mg/l  - 72 

h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201) 
 

Độc tính đối với vi khuẩn Thử nghiệm tĩnh EC50 - Than hoạt tính - > 1,000 mg/l  - 3 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209) 

12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy 

Tính phân hủy sinh học hiếu khí  - Thời gian phơi nhiễm 28 d 

Kết quả: 90 % - Dễ phân huỷ sinh học.  

 (OECD Hướng dẫn xét nghiệm 301B) 

12.3 Khả năng tích lũy sinh học 

Không tích tụ sinh học 

12.4 Độ linh động trong đất 

chưa có dữ liệu 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 
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Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

12.6 Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm:

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây 

rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc theo Quy định 

Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy 

định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc 

cao hơn. 

 

12.7 Các tác hại khác 

Không có vấn đề về sinh thái nào khi sản phẩm được xử lý và sử dụng một cách cẩn trọng và chú ý hợp 

lý. 

 

 

 

 
 

Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy 

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 14: Thông tin vận chuyển 

14.1 Số hiệu UN 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Tên vận chuyển đường biển 

ADR/RID:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IMDG:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IATA:  Hàng hóa không nguy hiểm 

14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Nhóm hàng 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường 

ADR/RID:  không IMDG Chất ô nhiễm đại dương: IATA: không 
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không 

14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý 

 

Thông tin khác 

Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 

 
 

Phần 15: Thông tin pháp luật 

15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất  

Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH). 
 
 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

Đối với sản phẩm này, việc đánh giá an toàn hóa chất đã không được thực hiện 
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Phần 16: Các thông tin khác 

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác 

ADN - Hiệp định châu Âu về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường thủy Nội 

địa; ADR - Hiệp định về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường bộ; AIIC - Tồn 

kho hóa chất công nghiệp Úc; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng 

sống; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện 

Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến 

x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; 

ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng 

trưởng; GHS - Hệ thống Hài hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan 

Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây 

dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở 

đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất 

Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc 

tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI 

- Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được 

thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng 

Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; 

n.o.s. - Không được Quy định Khác; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); 

NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ 

chất liệu gây tác dụng phụ; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và 

hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, 

Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mối quan hệ 

Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về 

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; RID - Quy định về Vận tải Quốc tế Hàng hóa 

Nguy hiểm bằng Đường sắt; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; 

TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; 

TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của 

Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy 

 

Thông tin khác 

Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử 

dụng như một hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp 

dụng cho sản phẩm về các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo 

đảm cho các đặc tính của sản phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu 
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trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem 

www.sigma-aldrich.com và/hoặc mặt sau của hóa đơn hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều 

khoản và điều kiện bán hàng. 

Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy 

cho mục đích sử dụng nội bộ. 

Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù 

hợp trực quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất 

cả thông tin trong tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được 

đặt hàng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ mlsbranding@sial.com. 

 

 



 

                                                                                                  
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

Phiếu An Toàn Hóa Chất 
ACID CITRIC 

Logo của doanh nghiệp 

 
Số CAS: 77-92-9 
Số UN:  
Số đăng ký EC: 201-069-1 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):. 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 
Tên thường gọi của chất:  Acid Citric Mã sản phẩm (nếu có)  
Tên thương mại              :  Acid Citric 
Tên khác (không là tên khoa học): Acid Chanh 
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn 
cấp:  
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại 
Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, 
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 

 

Tên nhà sản xuất và địa chỉ:  
Weifang Ensign ,China 
Mục đích sử dụng: Dùng trong chế biến thực phẩm 
, thức ăn gia súc……. 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT 
Tên thành phần hóa chất Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 
 

Acid Citric 
 

77-92-9 
 

C6H8O7 
 

 
96% 

 
III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm ( Theo số liệu có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: 
EU, Mỹ, OSHA...) 
Phân loại theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS: 
- Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 
Theo HMIS (Mỹ):  
- Sức khoẻ  :        2 
- Dễ cháy    :        1 
- Phản ứng  :        0 
- Bảo vệ cá nhân: E 
2. Cảnh báo nguy hiểm 



 

- Hình đồ cảnh báo:     
- Từ cảnh báo: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 
- Cảnh báo nguy hiểm: 
- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc: Chất rắn , không dễ cháy 
- Có hại nếu nuốt phải, gây bỏng da nặng và tổn thương mắt, độc nếu hít phải, ăn mòn đường 
hô hấp. 
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: tuân thủ luật PCCC và mang đầy đủ đồ Bảo hộ lao 
động. 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 
- Đường mắt: ít nguy hại 
- Đường thở: ít nguy hại 
- Đường da :  ít nguy hại 
- Đường tiêu hóa: Có thể gây kích ứng đường tiêu hóa  
- Đường tiết sữa: Phụ nữ mang thai và có con nhỏ hạn chế tiếp xúc 

V. BIỆN PHÁP SƠ CỨU  Y TẾ 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt  
Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Khi bị tiếp xúc với mắt phải rữa mắt ngay với nhiều nước ít 
nhất trong 15 phút, có thể sử sụng nước lạnh. Gặp bác sĩ chuyên khoa. 
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da  
Rữa bằng xà phòng và nước , xoa vùng da bị nhiễm bẩn bằng thuốc làm mềm , có thề sử dụng 
nước lạnh.Cởi bỏ quần áo, giày dép bị nhiễm, giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.Gọi trợ 
giúp y tế nếu có những kích ứng phát triển.  
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp  
- Chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Phải thực hiện hô hấp nhân 
tạo nếu nạn nhân ngừng thở. Nếu nạn nhân khó thở cho nạn nhân thở bình oxi. Gọi sự trợ giúp 
của y tế.  
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa  
- Nếu nuốt phải không được để nạn nhân nôn mửa, trừ khi được phép bởi nhân viên y tế. 
Không bao giờ cho bất cứ thứ gì vô miệng khi nạn nhân bất tỉnh. Nếu nuốt số lượng lớn cần 
gọi cấp cứu ngay. Nới lỏng quần áo ,cổ áo, cà vạt, thắt lưng. 

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 
- Đặc tính cháy của hóa chất: có thể bốc cháy ở nhiệt độ cao. 
- Nhiệt độ tự bốc cháy: 1010oC. 
- Điểm bốc cháy: không có giá trị. 
- Giới hạn có thể cháy: ngưỡng dưới: 0,28 kg/m3 (bụi), ngưỡng trên: 2,29 kg/m3 (bụi) 
- Sản phẩm cháy: cacbon oxít (CO, CO2). 
- Nguy cơ cháy khi có sự hiện diện các vật chất khác: ít khả năng cháy đến cháy khi có sự 
hiện diện của nhiệt. Không cháy khi có tác động cơ học rung chuyển. 
- Nguy cơ nổ khi có sự hiện diện các vật chất khác: ít nổ khi có sự hiện diện nguồn cháy . 
Không nổ khi có tác động cơ học, rung chuyển. 
- Chỉ dẫn chữa cháy 
Đám cháy nhỏ: sử dụng bột hóa chất khô. 
Đám cháy lớn: sử dụng tia nước, sương hoặc bọt. Không sử dụng vòi phun nước. 



 

Lưu ý với nguy cơ cháy: với hầu hết hóa chất hữu cơ, có thể cháy ở nhiệt độ cao. 
Lưu ý với nguy cơ nổ: bụi mịn phân tán trong không khí ở nồng độ đủ 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ  
Sử dụng các công cụ thích hợp xúc bỏ hóa chất đổ rơi vào trong một thùng chứa chất thải . Lau 
sạch bằng nước trên bề mặt bị nhiễm bẩn và thải bỏ theo qui định của pháp luật.  
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng  
Sử dụng một cái xẻng để đưa hóa chất đổ rơi vào thùng chứa chất thải .Kết thúc làm sạch bằng 
cách lau nước trên bề mặt bị nhiễm bẩn và cho phép sơ tán thông qua hệ thống cống.  

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  
Thận trọng không hít bụi của chất này, không bao giờ thêm nước vào chất này, có hệ thống 
thông gió tốt để kiểm soát và ngăn ngừa tràn đổ, rò rỉ hoá chất trong khu vực làm việc. Nên sử 
dụng thiết bị bảo hộ phù hợp với đường hô hấp. Đừng hít thở khí / khói / hơi của chất này 
phun ra. Găng tay, ủng, kính, áo khoác, tạp dề hoặc quần áo liền mảnh cần phải được sử dụng 
khi tiếp xúc. Cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản  
- Lưu trữ trong thùng kín tại nơi khô ráo, thoáng mát, riêng biệt và thông gió tốt. Sử dụng kệ 
hoặc tủ vững chắc, đủ để chịu trọng lượng của các hóa chất. Hãy chắc chắn rằng kệ không quá 
tải. Không tẩy rửa, sử dụng thùng chứa vì mục đích khác. Những thùng chứa khi hết vẫn có thể 
gây hại vì chúng chứa cặn và hơi. Tránh xa các chất như là chất ôxi hóa, kim loại, axit, kiềm, 
độ ẩm. Tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn cho sản phẩm. Không lưu trữ cùng các chất dễ 
gây ra phản ứng cháy nổ như đã nêu trên. Cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa 
cháy cần thiết. Bảo quản ở 15°C đến 25°C. 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí 
trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): Cung cấp hệ thống 
thông gió thoát hơi hoặc các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giữ nồng độ hơi trong không khí 
dưới ngưỡng cho phép. 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
- Bảo vệ mắt: mang kính , mặt nạ chống độc  
- Bảo vệ thân thể: quần áo chống hóa chất 
- Bảo vệ tay: mang găng tay thích hợp  
- Bảo vệ chân : mang ủng (giày bảo vệ chân) 
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mag đầy đủ BHLĐ 
4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): tắm rửa sạch sẽ sau khi tiếp xúc. 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 
Trạng thái vật lý:  thể rắn Trọng lượng riêng (kg/m)(Nước = 1):  
Mùi : không mùi Áp suất bay hơi: <0,1 hPa (20°C) 
Vị: Không có sẵn Tỷ trọng bay hơi : chưa có thông tin 
Khối lượng phân tử : 192,12 g/ mol  Mật độ hơi khí : 1,665 g / cm3 (20°C) 
Màu sắc: trắng    Ngưỡng mùi: chưa có thông tin  
Độ pH(1%dung môi/nước): 1,7 (100g/ l , H₂O ở 
20°C) 

Hệ số phân phối nước /dầu: không có 

Điểm sôi (°C): 200oC Phân tán ( trong nước ) : 1330g / l. 



 

Điểm nóng chảy (°C): 175,5 °C Tính chất phân tán: Xem khả năng hòa tan 
trong nước  

Nhiệt độ tới hạn (°C) : Chưa thông tin Độ hòa tan : Dễ dàng hòa tan trong nước 
lạnh và nước nóng. 

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 
- Độ ổn định: hóa chất ổn định. 
- Nhiệt độ gây không ổn định:  Không có sẵn. 
- Những điều kiện gây không ổn định: bụi , tiếp xúc với không khí ẩm hoặc nước , chất 
không tương thích . 
- Những hóa chất không tương thích: phản ứng với kim loại , axit . 
- Tính ăn mòn: Không ăn mòn thủy tinh. 
- Poly hóa: không xảy ra. 
Các chú thích đặc biệt về phản ứng: 
Hút ẩm , giữ cho bao bì kín. Methyl vinyl Ether , kẽm, Phản ứng mạnh với axit boric và 
Calcium Oxide , Brom trifluoride , acid 2 - Furanpercarboxylic , oxit bo, một số kim loại . 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 
Tên thành 

phần 
Loại 

ngưỡng 
Kết quả Đường 

tiếp xúc 
Sinh vật thử 

 
Acid Citric 

 
LD50 

 
3000 mg/kg 

 
Miệng 

 
Chuột 

 
1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...): không có 
thông tin 
2. Các ảnh hưởng độc khác: không có thông tin 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 
Độc tính với sinh thái : không có thông tin 
Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin.  
Chỉ số BOD5 và COD: không có giá trị  
Sản phẩm  phân hủy sinh học: các sản phẩm phân hủy ngắn hạn có thể không độc hại. Tuy 
nhiên về lâu dài có thể tăng nguy cơ độc hại. 
Độc tính sản phẩm phân hủy : sản phẩm phân hủy không độc hại 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 
1. Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin. 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 
Tên quy định Số 

UN 
Tên vận 
chuyển 

đường biển 

Loại, nhóm 
hàng nguy 

hiểm 

Quy cách 
đóng gói 

Nhãn 
vận 

chuyển 

tHông tin 
bổ sung 

Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt 
Nam:  

Chưa 
có 

thông 
tin 

Acid Citric Chưa phân 
loại 

Nhóm II Chưa có 
thông 

tin 

 



 

- Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 
của CP quy định 
Danh mục hàng 
nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ 
giới đường bộ; - 
Nghị định số 
29/2005/NĐ-CP 
ngày 10/3/2005 
của CP quy định 
Danh mục hàng 
hóa nguy hiểm và 
việc vận tải hàng 
hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội 
địa. 
Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của 
EU, USA… 

Chưa 
có 

thông 
tin 

Acid Citric  Chưa phân 
loại 

Nhóm II Chưa có 
thông 

tin 

 

 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký:  
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ:  
- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002  
- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lọai và 
ghi nhãn hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 
Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/10/2017. 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/09/2018. 
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo:Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Đại Cát Lợi 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp 
lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn 
ngừa rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 
cảnh sử dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo Hệ thống Hài hòa Toàn cầu 

 

 

Rexolin E13 
 

 
Phiên bản 1 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần Ngày in: 29.03.2018 VN   / VI 

  nhất: 28.11.2017  

 

 
1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT/CHẤT PHA CHẾ VÀ NHẬN DẠNG CÔNG TY/CÔNG VIỆC 

Thông tin về sản phẩm 

Tên thương mại : Rexolin E13 

 
Mục đích sử dụng : (Các) Sử dụng cụ thể: Chất gây kết tụ 

Chất dinh dưỡng thực vật 

 

 
Công ty : Akzo Nobel 

Functional Chemicals B.V. 

Velperweg 76 

NL 6824 BM Arnhem 
Netherlands 

 
Điện thoại : +31263664433 

Telefax : +31263665830 

Địa chỉ e-mail : sds_chelates@akzonobel.com 

Điện thoại khẩn cấp : 24 hours:+31 57 06 79211, CHEMTREC-USA:1-800-424- 

9300, CHEMTREC outside USA +1-703-527-3887, 
CANUTEC-CANADA:1-613-996-6666, 

化学事故应急咨询电话： 国家化学事故应急响应中心 +86 532 
8388 9090 

 
 

2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI 

Phân loại theo GHS 

Không phải là chất hay hỗn hợp nguy hại. 

 
Thành phần nhãn theo GHS 

Không phải là chất hay hỗn hợp nguy hại. 

Các nguy cơ khác không có trong GHS 

Không có thêm dữ liệu hiển thị. 

Nguy cơ nổ bụi. 
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3. 

 
 
 

Chất nguy hại 
 

Tên hóa học Số CAS Phân loại Nồng độ [%] 

Ethylenediaminetetraacetic  acid, 
ferric sodium complex, trihydrate 

N/A  >= 70 - <= 100 

 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý đối với bác sỹ điều trị 

Triệu chứng : Các triệu chứng và hiệu quả được như mong đợi từ các mối 

nguy hiểm như trong phần 2. Không có triệu chứng cụ thể sản 
phẩm liên quan được tìm thấy. 

 
Xử lý : Điều trị theo triệu trứng. 

 
 

5. 

THÀNH PHẦN/ THÔNG TI 

Tên thông dụng 

N VỀ CÁ 

: 

C THÀNH PHẦN 

Ethylenediaminetetraacetic  acid complex, phức hợp ferric-
sodium   

 

BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y 

Lời khuyên chung 

TẾ 

: 

 
Không có mối nguy nào cần đến các biện pháp sơ cứu đặc 

biệt. 

Hít phải : Chuyển đến nơi thoáng khí. 

Giữ ấm và để bệnh nhân nghỉ ngơi. 

Rửa mũi và miệng bằng nước. 

Tiếp xúc với da : Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn. 

Rửa sạch với nước. 

Tiếp xúc với mắt : Rửa bằng thật nhiều nước. 

Gỡ bỏ kính áp tròng. 

Bảo vệ con mắt không bị tổn thương. 

Mở rộng mắt khi rửa. 

Nuốt phải : Xúc miệng bằng nước và sau đó uống thật nhiều nước. 
Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh. 

 

BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎ 

Các phương tiện chữa cháy 

phù hợp 

A H 

: 

OẠN 

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa 

phương và môi trường xung quanh. 

Các nguy hiểm cụ thể khi 

chữa cháy / Các nguy cơ cụ 

thể phát sinh từ hóa chất 

: Các nguy cơ bắt lửa kèm theo là sự lan truyền lửa hoặc cháy 

nổ thứ cấp có thể được ngăn chặn bằng cách quét sạch bụi, 

ví dụ trên nền nhà hoặc mép tường. 

Các sản phẩm cháy : Việc cháy sẽ tạo ra khói có chứa các sản phẩm cháy độc hại 

(xem phần 10). 
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Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành 
cho lính cứu hỏa 

 
: 

 
Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

 
Thông tin khác : Quy trình chuẩn dùng trong cháy nổ hóa chất 

 
 
 

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Phòng ngừa cá nhân : Tránh tạo ra bụi. 

Các biện pháp khẩn cấp đối 
phó với phát thải bất ngờ 

: Làm theo lời khuyên về xử lý an toàn và khuyến nghị về thiết 
bị bảo vệ cá nhân. 

 
Các biện pháp phòng ngừa 

về môi trường 

: Không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt an toàn môi trường. 

Các phương pháp làm sạch / 

Phương pháp ngăn chặn 

: Quét và dọn sạch bằng xẻng. 

Giữ trong các bình chứa kín thích hợp để tiêu huỷ. 

Xem các mục khác : Để biết cách xử lý, xem phần 13. 

  
Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

 
 

7. YÊU CẦU VỀ CẤT GiỮ 

Các lưu ý khi thao tác 

 
 
 
 
 
 

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi 

cháy nổ 

: Cung cấp ống xả thông gió thích hợp tại nơi bụi được tạo 

thành. 
Không nên dùng bất cứ vật liệu phát lửa nào. 

 
 

Lưu trữ 

Các yêu cầu đối với khu vực 

lưu trữ và thiết bị chứa 

: Để tại nơi khô ráo. 

Lưu giữ trong bình chứa ban đầu tại nhiệt độ phòng. 

Đóng chặt thùng chứa. 

Lời khuyên cho việc lưu trữ 
thông thường 

: Không có hạn chế đặc biệt nào về việc lưu giữ chung với các 
sản phẩm khác. 

 
Các dữ liệu khác : Không phân hủy nếu được lưu trữ và ứng dụng như chỉ dẫn. 

 
 
 

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM  VÀ YÊU  CẦU  VỀ BẢO HỘ CÁ NHÂN 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

Các biện pháp phòng ngừa 

để sử dụng, thao tác an toàn 

: Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

Tránh tạo bụi. 

Để xa các nguồn nhiệt/tia lửa/lửa /các bề mặt nóng. Không 

hút thuốc. 
Không có yêu cầu đặc biệt nào khi sử dụng. 
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Thành phần Số CAS Giá trị Các thông số kiểm 
soát 

Cập nhật Cơ sở Dạng phơi 
nhiễm 

Ethylenediaminetetr
aacetic  acid, ferric 
sodium complex,  
trihydrate 

 TWA 10 mg/m3 2011-12-01 GB EH40    

 Thông tin 
khác 

  

  STEL 4 mg/m3 2011-12-01 GB EH40    

 Thông tin 
khác 

:  

 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

BEI: Biological Exposure Index 

MAC: Maximum Allowable Concentration 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health 

OEL: Occupational exposure limit. 

: Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn 

: Thời gian thực hiện trung bình 

 
 

Kiểm soát kỹ thuật phù hợp 

Cung cấp ống xả thông gió thích hợp tại nơi bụi được tạo thành. 

 
Thiết bị bảo hộ cá nhân 

Bảo vệ hô hấp : Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá 

nhân. 

Trong trường hợp có bụi, hơi hoặc khí thì sử dụng một mặt nạ 

có bộ lọc đã được kiểm định. 

Mặt nạ nửa mặt có bộ lọc hạt P2 (EN 143) 

Bảo vệ tay : Cao su nitrile 

Bảo vệ mắt/mặt : Kính bảo hộ 

Các biện pháp vệ sinh : Biện pháp vệ sinh công nghiệp chung. 

 
 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường 

Lời khuyên chung : Không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt an toàn môi trường. 

 

9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái 

Hình thể : hạt 

 
Màu sắc : màu vàng nâu 

 
Mùi đặc trưng : không mùi 

 
Ngưỡng mùi : Không áp dụng được 

 
 

Dữ liệu an toàn 
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Độ pH 

 
: 

 
4 - 5 1% (nước) 

 
Điểm nóng chảy : Phân hủy trước khi nóng chảy. 

 
Điểm sôi/khoảng sôi : Không áp dụng được 

 
Điểm chớp cháy : Không áp dụng được 

 
Nhiệt độ bốc cháy : >= 200 °C 

Phương pháp: Sự tự bốc cháy của một lớp bụi dầy 5mm tuân 
theo EN 50281-2-1 

 
Tỷ lệ hóa hơi : Không áp dụng được 

 
Khả năng bắt cháy (chất rắn, 
khí) 

: Không được phân loại như nguy cơ dễ bốc cháy 

 
Tính dễ cháy (chất lỏng) : Không áp dụng được 

 
Giới hạn dưới của cháy nổ : >= 40 g/m3 

 
Giới hạn trên của cháy nổ : Không áp dụng được 

 
Áp suất hóa hơi : Không áp dụng được 

 
Tỷ trọng hơi tương đối : Không áp dụng được 

 
Tỷ trọng tương đối : chưa có dữ liệu 

 
Mật độ lớn : 600 - 800 kg/m3 

 
Tính tan trong nước : Khoảng 800 g/l 

 
Độ hòa tan trong các dung 
môi khác 

: chưa có dữ liệu 

 
Hệ số phân tán: n- 
octanol/nước 

: log Pow: < 0 

 
Nhiệt độ tự bốc cháy : chưa có dữ liệu 

 
Nhiệt độ phân hủy : chưa có dữ liệu 

 
Độ nhớt, động lực : Không áp dụng được 

 
Độ nhớt, động học : Không áp dụng được 

 
Đặc tính cháy nổ : Không gây nổ 

 
Đặc tính ôxy hóa : Không thuộc loại bị oxy hóa. 

 

Phiếu dữ liệu an toàn này chỉ bao gồm các thông tin liên quan tới an toàn và không thay thế bất cứ 

một thông tin nào hay thông số nào về sản phẩm. 
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10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 
 

Các điều kiện cần tránh : Được biết là chưa xảy ra. 

 
Các vật liệu cần tránh : Được biết là chưa xảy ra. 

 
Các sản phẩm phân hủy 
nguy hiểm 

: Không có 

 
Phân hủy do nhiệt : chưa có dữ liệu 

 
Khả năng phản ứng : Ổn định trong các điều kiện thông thường. 

 
Tính ổn định hóa học : Ổn định trong các điều kiện lưu trữ được đề nghị. 

 
Phản ứng nguy hại : Bụi có thể tạo hỗn hợp dễ nổ trong không khí. 

 
 
 

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

Tóm tắt các mối nguy hiểm 

Độc tính cấp : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Ăn mòn/kích ứng da : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Tổn thương mắt nghiêm 
trọng/kích ứng mắt 

: Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Kích thích hô hấp hoặc da : Nhạy cảm với hô hấp: Không được phân loại dựa trên thông 

tin có sẵn. 

Nhạy cảm với da: Không được phân loại dựa trên thông tin 

có sẵn. 

Biến đổi tế bào gốc : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Độc tính gây ung thư : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Độc tích sinh sản : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

STOT - Tiếp xúc một lần : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

STOT - Tiếp xúc lặp lại : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Nguy cơ hô hấp : Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

 
Các ảnh hưởng tiềm tàng tới sức khoẻ 

Hít phải : Bụi của sản phẩm có thể gây kích ứng mắt, da và hệ hô hấp. 

Da : Bụi của sản phẩm có thể gây kích ứng mắt, da và hệ hô hấp. 

Mắt : Bụi của sản phẩm có thể gây kích ứng mắt, da và hệ hô hấp. 

Ăn uống : Không được xem xét là gây kích thích. 
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Điều kiện Y tế kém 

 
: 

 
Được biết là chưa xảy ra. 

Các triệu chứng Phơi nhiễm 

quá mức 

: Các triệu chứng và hiệu quả được như mong đợi từ các mối 

nguy hiểm như trong phần 2. Không có triệu chứng cụ thể sản 
phẩm liên quan được tìm thấy. 

 

 
Đánh giá độc tố học 
Thông tin khác : Không có thêm dữ liệu hiển thị. 

 
 

Kết quả kiểm tra 

Độc tính cấp theo đường 

miệng 

: LD50: > 5,000 mg/kg 

Loài: Chuột 
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 423 

 
 
 

DỮ LIỆU ĐỘC HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN: 

 
Kết quả kiểm tra 

 
Thành phần: Ethylenediaminetetraacetic  acid, ferric sodium complex  

Độc tính cấp theo đường 

miệng 

: LD50: > 5,000 mg/kg 

Loài: Chuột 
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 423 

 
Kích ứng da : Kết quả: Không gây kích ứng da 

 
Kích ứng mắt : Kết quả: Không gây kích ứng mắt 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 437 

 
Nhạy cảm : Phân loại: Không gây kích ứng da. 

Sao chép dữ liệu từ chất tương tự (Giống nhau) 

 
Lượng độc lặp lại : NOAEL: 500 mg/kg 

Lộ trình ứng dụng: Đường miệng 

Thời gian phơi nhiễm: 14 w 
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 422 

 
 

Biến đổi tế bào gốc 

Độc tính gây đột biến gen 

trong ống thí nghiệm 

: Xét nghiệm Ames 

Kết quả: Âm tính 
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471 

 
Độc tính gây đột biến gen 
trong cơ thể 

: Kết quả: Không gây đột biến. 

 
Chất độc tổng thế lên cơ 

quan đích - Phơi nhiễm đơn 

lẻ. 

: Đường tiếp xúc: Hít phải 

Các cơ quan đích: Hệ hô hấp 

Chất hoặc hỗn hợp được phân loại là chất độc đối với các cơ 
quan đích cụ thể, phơi nhiễm đơn lẻ. 

 
Chất độc tổng thế lên cơ 

quan đích - Phơi nhiễm nhiều 

: Đường tiếp xúc: Nuốt phải 

Chất hoặc chất độc không được phân loại là chất độc đối với 

các cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm nhiều lần. 
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lần 

 
 

Độc tính hô hấp : Không có dạng độc tính hô hấp 

 
 
 

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

 
Đánh giá độc tố sinh thái học 

Các thông tin sinh thái khác : Được biết là chưa xảy ra. 

 
 

Kết quả kiểm tra 

 
Các ảnh hưởng độc tính sinh thái 

Độc đối với cá : LC50: > 1,000 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 96 h 

Loài: Danio rerio (cá vằn) 

Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm tĩnh 

Thông tin đưa ra được dựa vào các dữ liệu thu được từ các 

chất tương tự 

 
 
 

Thông tin thải bỏ (tính bền và tính phân hủy) 
Tính tích lũy sinh học : Không được xem xét với giá trị công suất nhỏ. 

 
Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Không dễ phân huỷ sinh học. 

 
 

THÀNH PHẦN: 

 
 

Kết quả kiểm tra 

 
Thành phần: Ethylenediaminetetraacetic  acid, ferric sodium complex 

 

Các ảnh hưởng độc tính sinh thái 

Độc đối với cá : LC50: > 1,000 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 96 h 

Loài: Danio rerio (cá vằn) 

Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm tĩnh 

Thông tin đưa ra được dựa vào các dữ liệu thu được từ các 
chất tương tự 

 
Độc đối với tảo : ErC50: 649.3 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 72 h 

Loài: Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục) 

Loại kiểm nghiệm: Ức chế tăng trưởng 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201 

Thông tin đưa ra được dựa vào các dữ liệu thu được từ các 

chất tương tự 

 
NOEC:  15 mg/l 
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Thời gian phơi nhiễm: 72 h 

Loài: Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục) 

Loại kiểm nghiệm: Ức chế tăng trưởng 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201 

Thông tin đưa ra được dựa vào các dữ liệu thu được từ các 

chất tương tự 

 

Độc tính đối với vi khuẩn : NOEC: 640 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 3 h 

Loài: Than hoạt tính 

Loại kiểm nghiệm: Ức chế hô hấp 

Phương pháp: Bản hướng dẫn 209 trong OECD 

 
Độc đối với cá (Tính độc mãn 

tính) 

: NOEC: 28.9 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 35 d 

Loài: Danio rerio (cá vằn) 

Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm chảy 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 210 

Thông tin đưa ra được dựa vào các dữ liệu thu được từ các 

chất tương tự 

 
Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động  vật  không 

xương sống thủy sinh khác 

(Tính độc mãn tính) 

: NOEC: 156 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 21 d 

tỷ lệ sinh sản 

Loài: Daphnia magna (Bọ nước) 
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 211 

 
 
 

Thông tin thải bỏ (tính bền và tính phân hủy) 
Tính tích lũy sinh học : Không được xem xét với giá trị công suất nhỏ. 

 
Tính lưu động : chưa có dữ liệu 

 
Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Không dễ phân huỷ sinh học. 

 
 
 

Các thông tin sinh thái khác 

Nhu cầu Oxy Sinh hoá 
(BOD) 

: chưa có dữ liệu 

 
 

13.  

 
 
 
 
 

 
14. THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN 

Quy định Quốc tế 

ADR 

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢ 

Các bao bì đã nhiễm hoá 

chất 

I BỎ 

: 

 
Loại bỏ các thành phần còn lại. 

Các thùng chứa rỗng cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn 

để tái chế hoặc loại bỏ 
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UNRTDG 

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

IATA-DGR 

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

IMDG-Code 

Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp. 

Các thông tin khác về vận chuyển 

Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 
 

15. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

Tình trạng thông báo 
 

DSL : CÓ. Tất cả các thành phần của sản phẩm này đều có trong Danh sách 
DSL do Canada ban hành 

AICS : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

NZIoC : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

ENCS : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

ISHL : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

KECI : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

PICCS : KHÔNG. Không tuân thủ với bản kiểm kê 

IECSC : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

TCSI : CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 

TSCA : CÓ. Tất cả các chất hóa học trong sản phẩm này được liệt kê vào hàng 

tồn kho TSCA theo các mặt hàng tồn kho TSCA được miễn thuế. 

Phần giải thích cho các chữ viết tắt trong phần 16. 

Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp 

Thông tin khác 

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 
 

16. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác 
 

VN OEL : Quyét đįnh cŭa bộ trựờng bộ y té - Hoá chất - giớ hạn cho 
phép trong không khí vùng làm việc 

 

 
VN OEL / TWA : Trung bình về thời gian 

VN OEL / STEL : Từng lần tối đa 

 
 

 
AICS - Kiểm kê Hóa chất Australia; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil 

Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử  nghiệm  Vật liệu; bw - Trọng lượng sống; CMR - Chất gây  

ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; CPR - Các Quy định về Sản phẩm bị Kiểm soát; 

DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada);  

ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - 

Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan 
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đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ 

thống Ôn hòa Toàn cầu; GLP - Thực hành Tốt Phòng kiểm nghiệm thuốc;  IARC - Cơ quan Nghiên  

cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về  Xây  dựng và  

Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50  - ồng độ ức  chế tối đa 50%  tăng trưởng ở đối 

tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện 

có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; 

ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - 

Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50%  đối tượng được 

thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng 

Gây  chết  người Trung bình);  MARPOL - Quy ước Quốc  tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; 

n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chi-lê; NO(A)EC - Không quan sát thấy Nồng 

độ gây Tác dụng (phụ); NO(A)EL - Không quan sát thấy Mức độ gây  Tác  dụng (phụ); NOELR - 

Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP 

- Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Toổ chức Phát 

triển và Hợp tác Kinh tế; OPPTS - Văn phòng Phòng chống Ô nhiễm và  An toàn Hóa  học;  PBT - 

Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS  - Kiểm kê Hóa chất Phi-lip-pin; (Q)SAR - (Định lượng) 

Mối quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện 

châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng 

tốc; SDS - Bảng Chỉ dẫn An toàn; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa 

Nguy hiểm; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN  - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG  -  

Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB  - Rất  bền và  rất  Khó 

phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc 

 
Thông tin khác 

 
Thông  tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và  

thông tin hiện tại chúng tôi có được. Thông tin cung cấp chỉ được thiết kế như hướng dẫn cho 

việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy và loại bỏ an toàn, và không được coi 

là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin này chỉ liên quan tới vật liệu được chỉ định 

nhất định và có thể không áp dụng với các vật liệu dùng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong 

quy trình khác, trừ phi được nêu rõ trong văn bản. 
 



BẢNG AN TOÀN SẢN PHẨM 

EDTA Manganese Disodium Salt 

1. XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM HÓA HỌC 

Tên sản phẩm: EDTA Manganese Disodium Salt 

2. THÔNG TIN THÀNH PHẦN 

Tên sản phẩm: EDTA Manganese 

CAS: 15375-84-5 

3. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ: không nguy hiểm 

 

4. PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU 

Mắt: rửa mắt với nước sạch 

Da: rửa phần bị nhiễm với xà bông và nước. 

Ăn: nếu nuốt phải cần đưa đến y tế ngay lập tức. 

Hít: đưa ra nơi thoáng khí. Sử dụng thiết bị hô hấp cá nhân nếu ngưng thở. Sử dụng 
bình oxy nếu cảm thấy khó thở. 

 

5. PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY 

Giới hạn cháy: ổn định, không dễ cháy. 

Phương tiện chữa cháy: nước, hơi nước, cacbon dioxit, bọt foam. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân đặt biệt: mang dụng cụ thở. 
 

6. PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN 

Phòng ngừa cá nhân: trong trường hợp không đủ thông thoáng nên mang thiết bị hô 

hấp thích hợp. 

Tràn/rò rỉ: dọn sạch tràn, xem thêm trong phần bảo vệ. 
 

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN 

Xử lý: vệ sinh sạch sẽ sau khi xử lý. Để riêng quần áo bị nhiễm và giặt sạch sẽ trước 

khi sử dụng lại. Tránh tiếp xúc với mắt, da và quần áo. Tránh ăn hoặc hít phải. 

Bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, để trong thùng kín khi không sử dụng. 
 

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

Mắt: rửa ngay với nước sạch. 

Da: rửa với xà bông và nước. 

Bảo vệ cơ thể: sử dụng găng tay và mắt kính nếu tiếp xúc lâu. 



Vấn đề vệ sinh: không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang sử dụng hóa chất. Tắm rửa 

sạch sẽ khi kết thúc công việc. 
 

9. ĐẶC TÍNH LÝ - HÓA 

Hình dạng: bột màu hồng nhạt. 

Mùi: không mùi. 

Điểm cháy: ổn định. 

Giới hạn cháy: không dễ cháy. 
 

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 

Ổn định hóa học: ổn định trong điều kiện sử dụng và bảo quản thông thường. 

Điều kiện cần tránh: không tương thích. 

Phản ứng nguy hiểm: không. 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: khi cháy có thể sinh ra Cacbon monoxit, Cacbon 

đioxit, Nitrogen oxide. 
 

11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH 

Miệng (động vật): không có thông tin. 

Da (động vật): không có thông tin. 

Ảnh hưởng đến mắt (động vật): không có thông tin. 

Kích ứng da (động vật): không có thông tin. 
 

12. THÔNG TIN SINH THÁI: không tìm thấy thông tin. 
 

13. CÂN NHẮC XỬ LÝ 

Xử lý thông qua khu vực xử lý đã được phê duyệt phù hợp với các quy định của địa 

phương. 
 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

IATA: không được xem là chất nguy hiểm. 

IMO: không được xem là chất nguy hiểm. 
 

15. THÔNG TIN QUY ĐỊNH 

Sản phẩm này không được phân loại vào danh sách các chất nguy hiểm do đó không 

cần thiết phải ghi nhãn theo EC. 
 

16. THÔNG TIN KHÁC 

Những thông tin trên dựa vào những hiểu biết và nỗ lực của chúng tôi tại thời điểm 

công bố. Không bảo hành về chất lượng, hoặc các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm và 

người sử dụng phải tự đảm bảo rằng sản phẩm hoàn toàn phù hợp với mục đích của 

mình. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
Theo Hệ thống Hài hòa Toàn cầu và Quy định của Canada 

Dissolvine D-Fe-11 

Phiên bản 2   Ngày chỉnh sửa: 28/11/2017  Ngày in: 26/07/2018  VI/VI 

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ NHÀ SẢN XUẤT 

Tên thương phẩm: 

Mục đích sử dụng: 

Tên và địa chỉ nhà sản xuất: 

Số điện thoại: 

Fax: 

Email: 

Số điên thoại liên hệ khẩn cấp: 

Dissolvine D-Fe-11 

Dinh dưỡng cho cây 
Chất tạo chelat 

Akzo Nobel  
Functional Chemical B.V. 
Velperweg 76 
Amhem 6824 BM 
Netherlands 

+ 3126 3664433 

+ 3126 3665830 

sds_chelates@akzonobel.com 

24 hours: + 31 5706 79211, CHEMTREC-USA: 1-800-424-9300, 

CHEMTREC outside USA + 1-703-527-3887,  

CANUTEC-CANADA: 1-613-996-6666,  

化学事故应急咨询电话: 国家化学事故应急响应中心 +86 532 

8388 9090   

2. NHẬN DẠNG MỐI NGUY HIỂM 

Tổng quan 

Ngoại dạng Dạng bột 

Màu sắc Vàng, xanh lá cây 

Mùi đặc trưng Không mùi 

Tổng quan về mối nguy Có thể nổ do bụi. 
 

Phân loại theo GHS 

Bụi dễ cháy, Loại 1 

Thành phần nhãn theo GHS 

Từ cảnh báo: 

Lời cảnh báo: 

Khả năng gây ung thư: 

IARC:  

OSHA: 

ACGIH: 

 

 

 

Cảnh báo 

Có thể hình thành bụi dễ cháy trong không khí. 

 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% được xác 
định là có khả năng gây ung thư ở người. 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% được xác 
định là có khả năng gây ung thư ở người. 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% được xác 
định là có khả năng gây ung thư ở người. 

mailto:sds_chelates@akzonobel.com
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3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN 

Tên thông dụng: 

Chất/ hỗn hợp: 

Không có thành phần độc hại. 

Diethylenetriaminepentaacetic acid, ferric sodium hydrogen complex 

Đơn chất  

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU 

Lời khuyên chung: 

Nếu hít phải: 

Nếu dính da: 

Nếu dính mắt: 

Nếu nuốt phải: 

Lưu ý đối với bác sĩ điều trị 

Triệu chứng: 

Điều trị: 

Không có mối nguy nào đòi hỏi sơ cứu đặc biệt. 

Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí. 
Giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi. 
Rửa mũi, miệng bằng nước. 

Cởi bỏ quần áo và giầy. 
Rửa với nước. 

Rửa mắt bằng nước. 
Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có). 
Giữ cho mắt không bị tổn thương. 
Giữ cho mắt mở rộng khi rửa. 

Rửa miệng bằng nước và uống nhiều nước. Không cho nạn nhân 
nuốt bất kỳ thứ gì nếu bất tỉnh. 

Triệu chứng và các mối nguy được mô tả như mục 2. Không có 
triệu chứng đặc biệt. 

Điều trị theo triệu chứng. 

5. BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

Phương tiện chữa cháy phù hợp: 

Các nguy cơ phát sinh từ hóa chất 
và khi chữa cháy: 

Sản phẩm sinh ra khi cháy: 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt cho lính 
cứu hỏa: 

Các thông tin khác:  

Xem thêm thông tin trong mục 9. 

Sử dụng biện pháp chữa cháy phù hợp với từng địa phương và môi 
trường xung quanh. 

Nguy cơ bắt lửa và lan truyền lửa hoặc cháy nổ có thể được ngăn 
ngừa bằng cách quét sạch bụi trên tường hoặc nền nhà. 

Sản phẩm khi cháy tạo ra khói và các khí độc hại (xem mục 10). 

Mang dụng cụ thở cá nhân khi chữa cháy. 

Tham khảo quy trình chuẩn dùng cho hóa chất cháy nổ. 

6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ 

Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình xử lý khẩn cấp. 

Phòng ngừa cá nhân: 

Biện pháp xử lý khẩn cấp: 

Biện pháp phòng ngừa về môi 
trường: 

Phương pháp làm sạch và ngăn 
chặn sự cố: 

Tham khảo các mục khác: 

Tránh tạo ra bụi. 

Thực hiện theo lời khuyên xử lý an toàn và thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Không có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

Quét và dọn sạch bằng xẻng. Chứa trong thùng kín và tiêu hủy. 

Cách xử lý, xem mục 13. 

Bảo hộ cá nhân, xem mục 8. 
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7. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

Sử dụng 

Lưu ý khi sử dụng: 

Biện pháp phòng ngừa cháy nổ: 

Bảo quản 

Yêu cầu về nơi bảo quản và thiết 
bị chứa: 

Lời khuyên về bảo quản sản phẩm: 

Thông thin khác: 

Về biện pháp bảo hộ cá nhân, xem mục 8. 
Tránh tạo ra bụi. 
Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và khu vực có nhiệt độ cao. Không 
hút thuốc khi sử dụng sản phẩm. 
Không có lời khuyên cụ thể khi sử dụng sản phẩm. 

Trang bị hệ thống thông gió thích hợp ở nơi có thể hình thành bụi. 
Không nên sử dụng bất kỳ vật liệu phát lửa nào. 

Bảo quản nơi khô ráo. 
Bảo quản ở nhiệt độ phòng và trong thiết bị chứa kín. 

Không hạn chế khi bảo quản với sản phẩm khác. 

Không phân hủy nếu lưu trữ và sử dụng như hướng dẫn. 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC/ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

Chỉ dẫn về phơi nhiễm: 

Kiểm soát kỹ thuật: 

Thiết bị bảo hộ cá nhân: 

Bảo vệ mặt/ mắt: 

Bảo vệ tay:  

Bảo vệ hô hấp: 

Các biện pháp vệ sinh: 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường 

Lời khuyên chung: 

Không có hoạt chất nào trong sản phẩm vượt giới hạn phơi nhiễm. 

Trang bị hệ thống thông gió thích hợp ở nơi có thể hình thành bụi. 

Mắt kính bảo hộ. 

Găng tay bằng chất liệu cao su nitrile. 

Không yêu cầu trang bị thiết bị thở cá nhân. 

Trường hợp hình thành bụi, hơi hoặc khí, nên mang mặt nạ phòng 
độc có bộ lọc. Mặt nạ nửa mặt với bộ lọc P2 (EN 143). 

Thực hành Vệ sinh công nghiệp. 

Không có cảnh báo về môi trường. 

9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA 

Ngoại dạng: 

Trạng thái vật lý: 

Maug sắc: 

Mùi đặc trưng: 

Ngưỡng mùi: 

Thông tin an toàn 

pH: 

Điểm nóng chảy: 

Điểm sôi/ khoảng nhiệt độ sôi: 

Điểm chớp: 

Nhiệt độ bắt lửa: 

Tỉ lệ hóa hơi: 

Tính dễ cháy (dạng rắn và khí): 

Tính dễ cháy (dạng lỏng): 

Dạng bột 

Vàng, xanh lá cây 

Không mùi 

Không phù hợp 

2.5 – 3.5 1% nước 

Bị phân hủy trước khi nóng chảy 

Không phù hợp 

Không phù hợp 

≥ 200
0
C. Độ tự đánh lửa của lớp bụi 5 mm theo EN 50281-2-1 

Không phù hợp 

Không được phân loại là chất dễ cháy nguy hiểm 

Không phù hợp 
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Giới hạn nổ dưới: 

Giới hạn nổ trên: 

Áp suất hóa hơi: 

Tỷ trọng hơi tương đối: 

Tỷ trọng tương đối: 

Mật độ khối: 

Tính tan trong nước: 

Độ tan trong các dung môi khác: 

Hệ số phân tán n-octanol/ nước: 

Nhiệt độ tự cháy: 

Nhiệt độ phân hủy: 

Độ nhớt, động lực: 

Độ nhớt, động học: 

Đặc tính cháy nổ:  

Tính oxy hóa: 

≥ 40 g/m
3 

Không phù hợp 

Không phù hợp 

Không phù hợp 

Không có thông tin 

650 – 750 kg/m
3
 

ca. 110 g/L  

Không có thông tin 

log Pow < 0 

Không có thông tin 

Không có thông tin 

Không phù hợp 

Không phù hợp 

Không cháy nổ 

Không được phân loại là chất oxy hóa 

Phiếu an toàn hóa chất này chỉ chứa thông tin liên quan đến an toàn và không thay thế bất kỳ thông tin 
hoặc thông số kỹ thuật nào của sản phẩm. 

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 

Điều kiện cần tránh: 

Vật liệu cần tránh: 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: 

Sự phân hủy nhiệt: 

Tính phản ứng: 

Độ bền hóa học: 

Phản ứng nguy hiểm: 

Chưa ghi nhận. 

Chưa ghi nhận. 

CO2, NOx 

Không có thông tin 

Ổn định dưới điều kiện bảo quản bình thường 

Ổn định dưới điều kiện bảo quản bình thường 

Bụi có thể tạo thành hỗn hợp gây nổ trong không khí 

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Tóm tắt về mối nguy 

Độc cấp tính: 

Khả năng ăn mòn/ kích ứng da: 

Gây tổn thương/ kích ứng mắt: 

Khả năng dị ứng đường hô hấp và 
dị ứng da: 

Khả năng gây đột biến tế bào gốc: 

Khả năng gây ung thư: 

Độc cho hệ sinh sản: 

STOT – phơi nhiễm 1 lần: 

STOT – phơi nhiễm lặp lại: 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Gây dị ứng đường hô hấp. Không được phân loại dựa trên thông tin 
có sẵn. 

Gây dị ứng da. Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 
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Nguy cơ ảnh hưởng hô hấp: 

Khả năng ảnh hưởng sức khỏe 

Qua đường hô hấp: 

Qua da: 

Qua mắt: 

Qua đường tiêu hóa: 

Điều kiện chăm sóc y tế nặng: 

Triệu chứng phơi nhiễm quá mức: 

Đánh giá độ độc 

Thông tin khác 

Kết quả nghiên cứu 

Độc cấp tính qua miệng: 

Khả năng gây ung thư: 

IARC: 

OSHA: 

ACGIH: 

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn. 

Sản phẩm có thể tạo ra bụi gây kích ứng đường hô hấp. 

Sản phẩm có thể tạo ra bụi gây kích ứng da. 

Sản phẩm có thể tạo ra bụi gây kích ứng mắt. 

Không mong đợi gây kích ứng. 

Chưa ghi nhận. 

Các triệu chứng và ảnh hưởng của sản phẩm được ghi nhận ở mục 
2. Không có triệu chứng đặc biệt được ghi nhận. 

Không có thông tin. 

LD50 > 5000 mg/kg ở chuột (OECD Test Guideline 423) 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% ghi nhận 
là có khả năng gây ung thư ở người. 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% ghi nhận 
là có khả năng gây ung thư ở người. 

Không có thành phần nào trong sản phẩm ở mức ≥ 0.1% ghi nhận 
là có khả năng gây ung thư ở người. 

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Đánh giá về độc tính sinh thái 

Các thông tin khác: 

Kết quả kiểm tra 

Độc tính sinh thái 

Độc đối với cá: 

Thông tin thải bỏ (độ bền và tính 
phân hủy) 

Tích lũy sinh học: 

Tính di động: 

Tính phân hủy sinh học: 

Thông tin sinh thái khác 

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD): 

Chưa ghi nhận 

LC50 > 100 mg/L (96 giờ) đối với Danio rerio (cá ngựa vằn)  

OECD Test Guideline 203 

Không có thông tin. 

Sự hấp thụ thành các hạt rắn không được mong đợi. 

Không dễ phân hủy sinh học. 

Không có thông tin. 

13. YÊU CẦU VỀ VIỆC THẢI BỎ 

Đối với bao bì nhiễm bẩn: Loại bỏ các phần còn lại của sản phẩm. 

Tiêu hủy hoặc tái sử dụng thùng chứa bởi các cơ sở được cấp phép. 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

Quy định quốc tế 
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 ADR 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 
 UNRTDG 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 
 IATA-DGR 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 
 IMDG-Code 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

Vận chuyển khối lượng lớn theo Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

 Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp 

Các thông tin khác 

 Không xếp vào loại hàng nguy hiểm  theo quy định về vận tải 

Quy định trong nước 

 49 CFR 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 
 TDG 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 
 NOM-002-SCT 
 Chưa được quy định là hàng hóa nguy hiểm 

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT 

Tình trạng thông báo 

DSL: CÓ. Tất cả các thành phần của sản phẩm đều có trong Danh sách DSL do Canada ban hành. 
AICS: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
NZloC: KHÔNG. Không tuân thủ với bản kiểm kê 
ENCS: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
ISHL: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
KECI: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
PICCS: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
IECSC: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
TCSI: CÓ. Đang hoặc tuân thủ với bản kiểm kê 
TSCA: CÓ. Tất cả các chất hóa học trong sản phẩm được liệt kê vào hàng tồn kho TSCA hoặc theo các 
quy định mặt hàng tồn kho TSCA miễn thuế. 

Giải thích cho các chữ viết tắt xem mục 16. 

Danh sách Canada 

Canada. Danh sách hoạt động mới theo CEPA 1999 (SNAc): Không có chất nào phải tuân thủ theo 
dánh sách. 

Đạo luật bảo vệ môi trường Canada- Kiểm kê hóa chất gây ô nhiễm quốc gia 

Kiểm kê hóa chất gây ô nhiễm Canada (NPRI): Không có thành phần nào được liệt kê. 

16. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

Nội dung các từ viết tắt 

AICS - Kiểm kê Hóa chất Australia; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp 
hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng sống; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ 
độc sinh sản; CPR - Các Quy định về Sản phẩm bị Kiểm soát; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn hóa Đức; 
DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu 
liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - 
Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - 
Hệ thống Hài hòa Toàn cầu; GLP - Thực hành Tốt Phòng thí nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn 
cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất 
Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không 
Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy 
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hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật an toàn và sức khỏe Công nghiệp (Nhật Bản); ISO - Tổ chức 
Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết 50% đối tượng 
được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết Trung bình); 
MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - 
Tiêu chuẩn Chi-lê; NO(A)EC - Không quan sát thấy Nồng độ gây Tác dụng (phụ); NO(A)EL - Không quan sát 
thấy Mức độ gây Tác dụng (phụ); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu 
chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; 
OECD - Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế; OPPTS - Văn phòng Phòng chống Ô nhiễm và An toàn Hóa học; 
PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippin; (Q)SAR - (Định lượng) Mối 
quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng 
ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Bảng Chỉ dẫn An 
toàn; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TSCA - Đạo luật Kiểm soát 
Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa 
Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc. 

Thông tin khác  

Phân loại theo HMIS: Nguy hiểm cho sức khỏe: 0 

    Độc mãn tính: / 

    Tính dễ cháy: 0 

    Mối nguy vật lý: 0 

Phân loại theo NFPA: Nguy hiểm cho sức khỏe: 0 

    Mối nguy khi cháy: 0 
    Mối nguy khi phản ứng: 0          

Giải thích thông báo 

REACH 1907/2006 (EU) 
DSL  Danh sách các chất trong Canada  
AICS  Kiểm kê hóa chất Australia  
NZIoC  Kiểm kê Hóa chất New Zealand 
ENCS   Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản) 
ISHL   Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản) 
KECI   Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc 
PICCS  Kiểm kê Hóa chất Philippin 
IECSC  Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc 
TCSI   Kiểm kê Hóa chất Đài Loan 
TSCA   Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ) 

Thông tin khác 

Ngày chỉnh sửa: 28/11/2017 

Thông tin trong phiếu an toàn này được cung cấp cho tất cả người sử dụng, tiêu hủy, lưu trữ, vận chuyển hoặc tiếp 
xúc với sản phẩm. Người dùng phải xác định các biện pháp thích hợp cần thực hiện để sử dụng và tiêu hủy sản 
phẩm trong bối cảnh cụ thể. Thông tin trong phiếu này thay thế tất cả các thông tin được phát hành trước đó. Thời 
gian sử dụng của phiếu này là 3 năm. Không có sự đảm bảo cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào từ 
phiếu an toàn này. Người dùng phải tự xác định tính phù hợp của sản phẩm, bao gồm cả thử nghiệm trộn với sản 
phẩm khác. Không có nội dung nào trong phiếu an toàn được hiểu là cấp phép hoặc gia hạn cho việc lưu hành sản 
phẩm.  

Thông tin cung cấp trong Phiếu Dữ liệu An toàn này là hoàn toàn chính xác theo hiểu biết và thông tin hiện tại 
chúng tôi có được. Thông tin cung cấp hướng dẫn cho việc xử lý, sử dụng, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiêu hủy 
và loại bỏ an toàn, và không được coi là các thông số bảo hành hay chất lượng. Thông tin trong Phiếu chỉ liên quan 
đến sản phẩm này và có thể không còn phù hợp khi sản phẩm được sử dụng chung với sản phẩm khác hoặc dùng 
làm nguyên liệu sản xuất. 

 



CHỈ DẪN AN TOÀN SỬ DỤNG 

POTASSIUM SULFATE K2SO4 

1. Nhận biết chất hoặc hỗn hợp của nhà cung cấp 

Tên sản phẩm: K2SO4 

- Khuyến cáo sử dụng: Nguyên liệu dùng cho phân bón kali và phân bón tổng hợp 

- Sử dụng hạn chế: Không có 

2. Xác định (nhận diện) mối nguy hiểm 

GHS Phân loại chất/hỗn hợp: Không 

Nguyên tố nhãn hiệu GHS, bao gồm báo cáo phòng ngừa 

- Biểu tượng hoặc kí hiệu: Không áp dụng 

- Từ dấu hiệu: Không áp dụng 

- Báo cáo mối nguy hiểm: Không áp dụng 

- Báo cáo phòng ngừa 

+ Phòng ngừa: Không áp dụng 

+ Xử lí: Không áp dụng 

+ Bảo quản: Không áp dụng 

+ Sắp xếp, bố trí: Không áp dụng 

Chỉ số NFPA: Chất lượng: 1      Nung: 0      Phản ứng: 0 

3. Cấu tạo/thông tin thành phần 

Tên hóa học: Kali sulfat 

Tên khác:  Arcanum duplicatum, Dipotassium sulfate, Kalium sulphuricum,  
Potassium sulfate, Potassium sulphate, Sal polychrestum, Sulfuric acid, 
Dipotassium salt, Tartarus vitriolatus. 

4. Các biện pháp sơ cứu 

Tiếp xúc với mắt: 

- Loại bỏ kính áp tròng nếu bị tiếp xúc 

- Rửa mắt lập tức với nhiều nước trong khoảng 15 phút, thỉnh thoảng nheo mí mắt 
trên và dưới. 

- Nếu các triệu chứng còn, đến ngay cơ sở chăm sóc y tế. 

Tiếp xúc với da: 

- Trong trường hợp bị tiếp xúc với da, lập tức rửa phần da bị tiếp xúc với nhiều xà 
phòng và nước trong khoảng 15 phút. 



- Giặt quần áo và giày nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng triệt để. 

Trường hợp bị hít phải: 

-  Di chuyển nạn nhân đến nơi có không khí trong lành và nghỉ ngơi ở khu vực có 
thông gió tốt. 

- Hô hấp nhân tạo nếu thấy nạn nhân không thở. 

- Nếu hít phải vật liệu hóa học, chăm sóc y tế ngay lập tức. 

Trường hợp bị nuốt phải: 

- Chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết. 

- Uống nhiều nước, chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết. 

- Nếu nạn nhân bất tỉnh, quay/lật đầu nạn nhân về bên trái. 

Các triệu chứng/ảnh hưởng cấp tính 

- Hít phải: Có thể kích ứng nhẹ, ho và đau họng. 

- Tiếp xúc với da: Có thể là hơi khó chịu và ban đỏ. 

- Tiếp xúc với mắt: Có thể hơi khó chịu, ban đỏ và đau. 

- Nuốt phải: Có thể nôn mửa, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. 

Chỉ định y tế khẩn cấp và ghi chú cho bác sĩ: 

- Gọi 911 hoặc dịch vụ y tế khẩn cấp. 

- Đảm bảo rằng nhân viên y tế có hiểu biết về nguyên liệu liên quan và biện pháp 
phòng ngừa để tự bảo vệ mình. 

5. Các biện pháp chữa cháy 

Phương tiện truyền thông dập tắt phù hợp (và không phù hợp) 

- Phương tiện chữa cháy thích hợp: hóa chất khô, CO2, bụi nước hay bọt thông 
thường. 

- Phương tiện chữa cháy không thích hợp: Không  

- Trong trường hợp của đám cháy và với số lượng lớn: 

+ Di chuyển các thùng chứa từ khu vực cháy nếu bạn có thể làm điều đó mà không 
có rủi ro. 

+ Không hít các chất hoặc các vật cháy. 

- Sản phẩm phân hủy nhiệt: oxit lưu huỳnh 

- Hỏa hoạn và cháy nổ: 

+ Chất không gây nổ. (Vật liệu không cháy) 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa cho lính cứu hỏa 



- Mặc một bộ máy khép kín thở ở áp suất yêu cầu, MSHA / NIOSH (đã được phê 
duyệt hoặc tương đương), và đồ bảo hộ đầy đủ. 

6. Các biện pháp xử lý rò rỉ 

Biện pháp phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và thủ tục khẩn cấp: 

- Ngăn ngừa sự tạo thành và tích tụ bụi. 

- Ngăn chặn sự rò rỉ nếu bạn có thể làm điều đó mà không có rủi ro. 

- Giữ tất cả mọi người không được cho phép vào nơi nguy hiểm. 

- Ngăn chặn ngay lập tức thiết bị bảo vệ nếu chất đã bị rò rỉ (bảo vệ thêm cho cá 
nhân: mặt nạ lọc P1 cho các hạt trơ). 

Biện pháp phòng ngừa và thủ tục bảo vệ môi trường 

- Không khí: Cung cấp hệ thống hút khí. 

- Đất: Đắp đê xa trước sự cố tràn chất lỏng để xử lý sau này. 

- Dưới nước: Làm sạch nguyên liệu còn lại và thu thập một bình chứa xử lý phù 
hợp. 

Các phương pháp làm sạch và loại bỏ 

+ Đưa lên với cát hoặc vật liệu thấm hút không gây cháy khác và đặt vào thùng 
chứa để xử lý sau này. 

+ Đắp đê xa trước sự cố tràn chất lỏng để xử lý sau này. 

7. Sử dụng và bảo quản 

Biện pháp phòng ngừa về xử lí an toàn: 

- Sử dụng máy thông khí. 

- Rửa sạch hoàn toàn sau khi xử lý. 

- Tránh tạo điều kiện bụi bặm và nhiệt của phản ứng, nếu pha trộn. 

- Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này.  

- Tránh xa những sản phẩm không tương thích.  

8. Giới hạn tiếp xúc / bảo vệ cá nhân 

Hạn chế tiếp xúc công việc 

- Quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Hàn Quốc: Không được liệt kê 

- ACGIH: không được liệt kê 

- OSHA: 15mg/m3 (tổng số bụi), 5mg/m3 (phần hít vào) 

- NIOSH: Không được kiệt kê 

- Chỉ số tiếp xúc (phơi nhiễm) sinh học: Không được liệt kê 



- Quy định EU: Không được liệt kê 

Kiểm soát kỹ thuật phù hợp: 

- Kiểm tra sự phù hợp pháp lý của cấp độ tiếp xúc. 

- Cung cấp hệ thống hút khí hoặc kỹ thuật khác để giữ cho nồng độ không khí của 
hơi thấp hơn giá trị ngưỡng giới hạn tương ứng của chúng. 

Thiết bị bảo vệ cá nhân 

- Bảo vệ hô hấp: 

+ Sử dụng một NIOSH hoặc mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 149 
phê duyệt khi cần thiết. 

- Bảo vệ mắt/mặt: 

+ Đeo kính thích hợp để phòng ngừa chất lỏng độc hại. 

+ Xây dựng nơi để rửa  

- Bảo vệ tay:  

+ Đeo găng tay thích hợp để phòng ngừa sự tiếp xúc da. 

- Bảo vệ cơ thể: 

+ Mặc quần áo chống các chất hóa học bảo vệ thích hợp. 

9. Tính chất vật lý và hóa học 

Đặc điểm nhận dạng: rắn (màu trắng) 

Mùi: Không mùi  

Ngưỡng mùi: Không có sẵn  

pH: Khoảng 7  

Điểm nóng chảy / điểm đông: 1.069 ° C  

Ban đầu điểm sôi và đun sôi khoảng: 1.689 ° C  

Điểm cháy: Không áp dụng  

Tỷ lệ bay hơi: Không áp dụng  

Dễ cháy (rắn , khí): Không dễ cháy 

Giới hạn cháy hoặc nổ: Không áp dụng 

Áp suất hơi: Không áp dụng 

Mật độ hơi: Không có sẵn 

Độ hòa tan (ies): 12g / 100ml 

Trọng lượng riêng: 2.66 g/cm3 

Hệ số phân vùng: n-octanol/nước: Không áp dụng 



Nhiệt độ đánh lửa tự động: Không có sẵn 

Nhiệt độ phân hủy: không có sẵn 

Độ nhớt: Không có sẵn 

Trọng lượng phân tử: 176.26 

10. Sự ổn định và phản ứng 

Sự ổn định hóa học: Ổn định dưới nhiệt độ bình thường và áp lực. 

Khả năng của các phản ứng độc hại: phản ứng trùng hợp là không xảy ra. 

Các điều kiện cần tránh (ví dụ như, xả tĩnh, sốc hoặc rung): Không có sẵn 

Vật liệu không tương thích: Kim loại 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Oxit lưu huỳnh. Khi bị nung nóng, phân hủy và 
xảy ra oxit ion. 

11. Thông tin về tính độc  
Thông tin về các con đường có khả năng tiếp xúc (hít, nuốt phải, da và mắt): 

-  Các con đường do hít phải hoặc là qua da sẽ là những con đường tiếp xúc (phơi 
nhiễm) quan trọng nhất. 

- Có thể là hơi khó chịu cho mắt, da và đường hô hấp.  
Các triệu chứng liên quan đến vật lý, hóa học và đặc điểm độc  

- Nổ, cháy: Không phân loại (vật liệu không cháy) 

- Các chất tự phản ứng, peroxit hữu cơ: Không áp dụng (không liên quan đến cấu 
trúc phân tử) 

Các triệu chứng liên quan đến vật lý, hóa học và đặc điểm độc: 

- Độc tính cấp tính: 

+ Miệng: Không được phân loại, LD = 6600mg / kg bw (Rat)  
+ Da: Không có sẵn  
+ Hít phải: Không có sẵn 

- Ăn mòn da / Kích ứng da: Không có sẵn  

- Tác hại nghiêm trọng cho mắt/ Kích ứng da: Không có sẵn 

- Mẫn cảm hô hấp: Không có sẵn  

- Mẫn cảm da: Không có sẵn 

- Khả năng gây ung thư: Không có sẵn 

- IARC, NTP, OSHA, ACGIH, quy định 1272/2008, US EPA: Không được liệt kê 

- Khả năng gây đột biến: Không phân loại 



- Trong ống nghiệm: Xét nghiệm Ames (OECD TG 471 ) - âm tính 
  - Trong ống nghiệm: Xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể (OECD TG 473) – âm 
tính 

- Độc tính sinh sản: Không phân loại  

- Trong một nghiên cứu theo dõi về sự sinh sôi và phát triển của chất độc, (OECD 
TG 422), chuột được điều trị bằng 0, 50, 750 và 1500 mg/kg bw/ngày kali sunfat 
bằng cách đưa thức ăn qua miệng. Tính độc sinh sản và phát triển là không có tác 
dụng phụ ở liều cao nhất được thử nghiệm (NOAEL = 1.500 mg / kg bw / ngày) 

- Bộ phận bị nhiễm độc cụ thể (tiếp xúc đơn): Không sẵn có 

- Bộ phận bị nhiễm độc cụ thể (tiếp xúc lặp lại): Không phân loại 

- Trong một nghiên cứu tính bao gồm lặp đi lặp lại liều lượng /sự sinh sản/ phát 
triển cảu tính độc (OECD TG 422) chuột được điều trị bằng 0, 50, 750 và 1500 mg 
/kg bw/ngày kali sunfat bằng cách đưa thức ăn qua miệng trong 28 ngày. Không có 
tác dụng phụ ở liều cao nhất được thử nghiệm (NOAEL = 1.500 mg/kg bw/ngày). 

- Nguy hiểm khi hít vào: Không có sẵn 

12. Thông tin sinh thái 

Độc tính sinh thái dưới nước 

- Cấp tính độc tính: Không phân loại 

- Mãn tính độc tính: Không phân loại 

- Cá (Pimephales promelas): 96 giờ-LC50 = 680mg/l (GLP) 

- Cua (Daphnia magna): 48 giờ-LC50 = 720mg/l (GLP) 

- Tảo (Scenedesmus subspicatus): 72 giờ-EC50 = 2900mg/l  

Phân hủy vĩnh viễn: 

- Kiên trì: LogKow là không áp dụng cho chất vô cơ. 

- Có thể phân hủy: Không có sẵn 

Khả năng tích tụ: 

- Sự tích tụ: Không áp dụng cho chất vô cơ. 

- Phân hủy tự nhiên: Không có sẵn 

Tính di động trong đất: Tính di động thích hợp trong đất của chất này không được 
dự kiến (Koc = 66L/kg) 

13. Cân nhắc khi xử lý 

Phương pháp xử lý và biện pháp phòng ngừa: 

- Xem xét danh mục các quy định quản lý xử lý chất thải. Tuân theo các quy định 
quản lý xử lý chất thải.  



14. Thông tin vận chuyển 

Số UN: Không áp dụng 

UN Tên vận chuyển đúng: Không áp dụng 

Phân loại mức độ nguy hiểm khi vận chuyển: Không áp dụng 

Nhóm đóng gói: Không áp dụng 

Chất ô nhiễm biển: Không áp dụng 

Biện pháp phòng ngừa đặc biệt 

Trong trường hợp cháy: Không áp dụng 

Trong trường hợp rò rỉ: Không áp dụng  

15. Thông tin quy định  

Hàn Quốc: 

• Quy định sức khỏe và an toàn nghề nghiệp: Không được liệt kê 

• Luật kiểm soát hóa chất độc hại: Không được liệt kê 

• Quy định quản lý an toàn hóa chất nguy hiểm: Không được liệt kê 

• Luật kiểm soát chất thải: Không được liệt kê 

U.S.A.  

• OSHA: không được liệt kê 

• CERCLA: không được liệt kê 

• EPCRA 302: không được liệt kê 

• EPCRA 304: không được liệt kê 

• EPCRA 313: không được liệt kê 

EU  

Phân loại nguy hiểm: không phân loại 

Phân loại an toàn: không phân loại 

Các quy định khác: 

• Nghị định Roterdame : không được liệt kê 

•Nghị định  Stockholme: không được liệt kê 

• Nghị định thư Montreal: không được liệt kê 

 



 

 

 

Phụ lục 3 

PHIẾU AN TOÀN HOÁ CHẤT 

 

Phiếu An toàn hóa chất Logo của doanh nghiệp 

 

Multi K 

Potassium Nitrate 
 

 

Số CAS: 7757-79-1 

Số UN: 1486 

Số đăng ký EC: 231-818-8 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác: không có thông tin  

 

 

PHẦN I. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP 

- Tên thường gọi của chất: Kali Nitrate 

Mã sản phẩm (nếu có) - Tên thương mại: Multi K 

- Tên khác (không là tên khoa học): 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 

Công ty TNHH TM DV SX Đồng Xanh 

Số 39, đường 11, phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp: 

Tel: 0837753440 

Fax: 0837753440 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:  

Haifa Chemicals  

POBox 15011, Matam - Haifa, 31.905, Israel 

Điện thoại: 972-74-7373737 

Fax: 972-74-7373733 

E-mail: info@haifa-group.com 

 

- Mục đích sử dụng: Thương mại 

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học 

Hàm lượng 

(% theo trọng 

lượng) 

Kali Nitrate 7757-79-1 KNO3 

N: 13% 

(N-NO3) 13% 

K2O: 46% 
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PHẦN III. NHẬN DẠNG NGUY HIỂM 

1. Mức xếp loại nguy hiểm:  

- GHS: Ox. Sol. 3 H272  

- EU: O; R08 

2. Cảnh báo nguy hiểm  

- Tổng quan: Là chất độc hại nguy hiểm, oxy hoá mạnh, có thể gây kích ứng mắt và hệ hô hấp. 

- Lưu ý kkhi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Lưu trữ trong bao (thùng) kín, tại nơi khô ráo, thoáng mát, 

riêng biệt và thông gió tốt, tránh xa nơi có thể gây cháy. Tránh nhiệt, độ ẩm và tránh các vật tương 

khắc. Bảo vệ để tránh sự nguy hại về mặt cơ lí. Sử dụng dụng cụ không phát lửa. không tẩy rửa, sử 

dụng bao (thùng) chứa vì mục đích khác. Khi mở bao (thùng) chứa kim loại không dùng những dụng 

cụ làm phát sinh tia lửa. những bao (thùng) chứa khi hết vẫn có thể gây hại vì chúng chứa bụi, cặn. 

Tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn cho sản phẩm. Sử dụng đúng phương tiện bảo hộ cá nhân. Sử 

dụng thiết bị bảo hộ phù hợp theo giới hạn tiếp xúc. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Gây dị ứng đỏ, đau 

- Đường thở: Gây kích ứng đường hô hấp, ho, khó thở 

- Đường da: Gây kích ứng da, đỏ, ngứa, đau. 

- Đường tiêu hóa: Nếu nuốt phải có thể gây nôn mửa, viêm dạ dày, tiêu chảy, viêm ruột, dạng Nitrit 

độc hại hơn. 
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PHẦN IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU KHI GẶP TAI NẠN 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt 

- Rửa mắt bằng một lượng nước sạch lớn it nhất 15 phút trong khi liên tục đẩy mi mắt trên và dưới. 

phải gọi bác sĩ hoặc đến cơ quan y tế gần nhất ngay lập tức. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da  

- Ngay lập tức tháo bỏ hết quần áo, giầy… bị hoá chất bắn vào, phải giặt sạch chúng trước khi đưa 

vào sử dụng lại. Rửa thật kĩ lưỡng bằng một lượng nước sạch lớn it nhất 15 phút trong khi liên tục 

đẩy mi mắt trên và dưới. phải gọi bác sĩ hoặc đến cơ quan y tế gần nhất ngay lập tức. 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp  

-  Chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Nếu nạn nhân khó thở cho nạn 

nhân thở bình oxy. Phải hô hấp nhân tạo ngay nếu nạn nhân ngừng thở. Giữ thật thoải mái và chuyển 

ngay đến bệnh viện gần nhất. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa  

- Nếu nuốt phải, giữ thật thoải mái. Sau đó uống nhiều nước hoặc nước chanh. Lưu ý không được cho 

vào miệng nạn nhân bất cứ vật gì. Và ngay lập tức phải chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất và có sự 

điều trị của bác sĩ. 

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị  

- Không có thông tin 

PHẦN V. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 

1. Xếp loại về tính cháy  

- Không được coi là chất dễ cháy. Nhưng nó là chất oxy hoá mạnh. 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy  

- Oxit nito, Oxit kali 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ  

- Tác nhân khử, nhiệt, lửa, va đập mạnh,… 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác  

- Sử dụng khí CO2, có thể dùng nước nhưng đứng càng xa càng tốt. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy  

- Nếu cháy, mặc quần áo bảo hộ NIOSH, mặt nạ kín với áp lực tiêu chuẩn (SCBA). 

6. Các lưu ý dặc biệt về cháy, nổ  

- Không có thông tin 

PHẦN VI. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ, DÒ RỈ 

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ  

Giới hạn tiếp xúc không khí: Không có thông tin 

Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ theo tiêu chuẩn NIOSH. 

Phải có hệ thống thông gió tốt để khống chế sự bay hơi và phân tán trong khu vực làm việc. Cô lập 

vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm. Chứa hoặc lấy lại hoá chất nếu có thể. Không để tràn hoá chất vào 

cống thoát nước. Những chất còn lại do tràn, rò rỉ thì có thể thấm bằng đất sét, vecmiculit (chất 

khoáng dạng mica nở) hay chất trơ khác và đặt trong thùng chứa thích hợp đễ đem tiêu huỷ.  

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng  

Giới hạn tiếp xúc không khí: Không có thông tin 

Trang bị đồ dùng bảo hộ cá nhân đầy đủ theo tiêu chuẩn NIOSH: Nếu lần giới hạn tiếp xúc vượt quá 

10 lần và không thể kiểm soát kỹ thuật, thì sử dụng mặt nạ phòng độc nửa mặt. Có thể sử dụng mặt 

nạ phòng độc nếu giới hạn tiếp xúc vượt quá 50 lần. Nếu không xác định được mức độ vượt quá giới 

hạn tiếp xúc, thì sử dụng mặt nạ phòng độc có áp xuất không khí. Chú ý: mặt nạ phòng độc lọc không 

khí không có tác dụng trong khu vực thiếu oxy. 
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Phải có hệ thống thông gió tốt để khống chế sự bay hơi và phân tán trong khu vực làm việc. Cô lập 

vùng bị tràn hoá chất nguy hiểm. Chứa hoặc lấy lại hoá chất nếu có thể. Không để tràn hoá 

chất vào cống thoát nước. Những chất còn lại do tràn, rò rỉ thì có thể thấm bằng đất sét, 

vecmiculit (chất khoáng dạng mica nở) hay chất trơ khác và đặt trong thùng chứa thích hợp để 

đem tiêu huỷ 

PHẦN VII. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  

- Sử dụng thiết bị và dụng cụ không phát lửa, có hệ thống thông gió tốt để kiểm soát và ngăn ngừa 

tràn đổ, rò rỉ hoá chất trong khu vực làm việc. Nên sử dụng ống dẫn khí để giữ sự tiếp xúc nằm 

trong giới hạn. Găng tay, ủng, kính, áo khoác, tạp dề hoặc quần áo liền mảnh cần phải được sử 

dụng khi tiếp xúc 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản  

- Lưu trữ trong thùng kín tại nơi khô ráo, thoáng mát, riêng biệt và thông gió tốt, tránh xa nơi có 

thể gây cháy. Tránh nhiệt, độ ẩm và tránh các vật tương khắc. Bảo quản tránh sự hư hại về mặt cơ 

lí. Không tẩy rửa, sử dụng thùng chứa vì mục đích khác. Khi mở những thùng chứa kim loại 

không dùng những dụng cụ đánh lửa. Những thùng chứa khi hết vẫn có thể gây hại vì chúng chứa 

bụi, cặn. Tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn cho sản phẩm. 

PHẦN VIII. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: Sử dụng hệ thống thông gió, tủ hút hoặc biện pháp 

giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 

- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ 

- Bảo vệ mặt: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH. 

- Bảo vệ thân thể: quần áo dài tay 

- Bảo vệ tay: găng tay an toàn hoá chất 

- Bảo vệ chân: giày bảo hộ, ủng cao su. 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố 

- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ 

- Bảo vệ mặt: mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH 

- Bảo vệ thân thể: quần áo dài tay 

- Bảo vệ tay: găng tay an toàn hoá chất 

- Bảo vệ chân: giày bảo hộ 

4. Các biện pháp vệ sinh: Tắm rửa, vệ sinh thân thể sạch sẽ ngay sau khi sử dụng hay tiếp xúc 

với hoá chất. Phải có chỗ rửa mắt, thuốc hay thiết bị tẩy rửa, gần khu vực làm việc, dán kí hiệu 

cảnh báo nguy hiểm. 

PHẦN IX. ĐẶC TÍNH HÓA LÝ 

Trạng thái vật lý: Dạng bột / tinh thể Điểm sôi: 400
o 
C 

Màu sắc: màu trắng Điểm nóng chảy: 335
o
C 

Mùi đặc trưng: không mùi 
Điểm bùng cháy (

0
C) (Flash point) theo phương 

pháp xác định: không có thông tin 

Áp suất hơi < 0,001 KPA (<0,01 mm Hg) ở nhiệt 

độ, áp suất tiêu chuẩn: không đáng kể 
Nhiệt độ tự cháy (

0
C): không có thông tin 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 

tiêu chuẩn: không có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 

không khí): không có thông tin 

Độ hòa tan trong nước: 100g/L H2O ở nhiệt độ 

25
o
C 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 

không khí): không có thông tin 

Độ PH: 3-11 (axit đến kiềm) Tỷ lệ hoá hơi: không có thông tin 
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Khối lượng riêng: 2.11 g/cm
3
 

Các tính chất khác nếu có 

- Mật độ hơi 

- Tốc độ bay hơi: Không có thông tin 

PHẦN X. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG 

1. Tính ổn định: Ổn định ở điều kiện sử dụng và bảo quản bình thường. Rất hút ẩm 

2. Khả năng phản ứng:  

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Oxit nito Oxit Kali và khói kim loại độc  

- Phản ứng trùng hợp: không xảy ra 

- Phản ứng tương khắc: Kim loại nặng, phosphite, hợp chất hữu cơ, vật liệu C, axit mạnh,… 

- Nên tránh: Nhiệt, lửa,… 

PHẦN XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành phần Loại ngưỡng  Kết quả Đường tiếp 

xúc 

Sinh vật 

thử 

Kali Nitrat 

 

2000mg/kg 

5000mg/kg 

527 mg/m
3
 

không khí 

LD50 

LD50 

LC50
 

Miệng 

Da 

Hô hấp 

 

 

Chuột 

Chuột 

Chuột 

 

 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...) 

Chất sinh gây ung thư NTP 

Thành phần                      Đã có                              Sẽ có                                   IARC 

Kali Nitrat (7757-79-1)   Không                            Không                                 Không  

2. Các ảnh hưởng độc khác: Vi sinh vật, môi trường  

PHẦN XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loài sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả 

Kali Nitrat Chuột 3750mg/kg LD50 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: không có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: không có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: không có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không có thông tin 
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PHẦN XIII. BIỆN PHÁP VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY HÓA CHẤT 

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) 

- Xử lý, tái chế rác thải theo luật định của địa phương, quôc gia. Tiêu huỷ cả những thùng chứa, và 

chất còn lại khi không sử dụng. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải:  

không có thông tin  

3. Biện pháp tiêu hủy  

- Coi như rác thải nguy hại và tiêu huỷ trong lò thiêu chất thải theo tiêu chuẩn RCRA hay theo 

những phương pháp tiêu huỷ chất thải theo tiêu chuẩn RCRA 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý  

Oxit nito,…. Trong quá trình xử lý, tuỳ vào việc sử dụng hay nhiễm bẩn của sản phẩm này có thể 

thay đổi phương pháp quản lý chất thải. 

PHẦN XIV. QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN 

Tên quy định Số 

UN 

Tên vận 

chuyển 

đường 

biển 

Loại, nhóm 

hàng nguy 

hiểm 

Quy cách 

đóng gói 

Nhãn vận 

chuyển 

Thông tin 

bổ sung 

Quy định về vận 

chuyển hàng nguy 

hiểm của Việt Nam: 

- Nghị định số 

104/2009/NĐ-CP 

ngày 09/11/200 của 

CP quy định Danh 

mục hàng nguy hiểm 

và vận chuyển hàng 

nguy hiểm bằng 

phương tiện giao 

thông cơ giới đường 

bộ; 

- Nghị định số 

29/2005/NĐ-CP 

ngày 10/3/2005 của 

CP quy định Danh 

mục hàng hoá nguy 

hiểm và việc vận tải 

hàng hoá nguy hiểm 

trên đường thuỷ nội 

địa. 

1486  5.1 III Không có 

thông tin 

25kg, 

50kg/bao Là 

hoá chất 

nguy hiểm, 

khi sử dụng 

nên cẩn 

thận trong 

quá trình 

vận chuyển, 

bảo quản, 

sử dụng,… 

Quy định về vận 

chuyển hàng nguy 

hiểm quốc tế của 

EU, USA... 

1486  5.1 III Không có 

thông tin 

25kg, 

50kg/bao Là 

hoá chất 

nguy hiểm, 

khi sử dụng 

nên cẩn 

thận trong 

quá trình 

vận chuyển, 
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bảo quản, 
sử dụng,… 

PHẦN XV. THÔNG TIN VỀ LUẬT PHÁP  

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới  
Tình trạng khai báo hoá chất - Phần 1 
Thành phần                    TSCA                         EC                          Japan                       Australia 
Kali Nitrat (7757-79-1)    Có                            Có                             Có                              Có 
Tình trạng khai báo hoá chất - Phần 2 
--Canada-- 
Thành phần                     NDSL                      DSL                          Korea                         Phil. 
Kali Nitrat (7757-79-1)     Có                           Có                           Không                         Có 
Quy định Liên bang, Quốc gia, Quốc tế - Phần 1 
-SARA 302- ------SARA 313------ 
Thành phần                       RQ                         TPQ                           List                  Chemical Catg. 
Kali Nitrat (7757-79-1)    Không                   Không                        không                      nitrate 
Quy định Liên bang, Quốc gia, Quốc tế - Phần 2 
-RCRA- -TSCA 
Thành phần                                  CERCLA                         261.33                          8(d) 
Kali Nitrat (7757-79-1)                    không                           Không                       Không 
Hiệp ước vũ khí hoá học: Không            TSCA 12(b): Không                      CDTA: không  
SARA 311/312: Đ ộc cấp tính: Có          Đ ộc mãn tính: có             Cháy: có            Áp suất: Không 
Phản ứng: Không (Nguyên chất / Chất lỏng)  
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký : theo thông tin đăng kí, khai báo trên 
Tỷ lệ NFPA: 
- Sức khoẻ: 1 
- Phản ứng: 0 
- Dễ cháy: 0 
Tem cảnh báo nguy hiểm: 
Là chất độc hại nguy hiểm, oxy hóa mạnh, có thể gây kích ứng mắt và hệ hô hấp 
Tem an toàn: 
- Không để hoá chất bắn vào mắt, da, quần áo. 
- Không hít phải bụi. 
- Giữ các thùng chứa luôn kín. 
- Sử dụng hệ thống thông gió tốt. 
- Rửa tay ngay sau khi sử dụng. 
- Không lưu trữ gần vật liệu dễ cháy. 
Tem sơ c ứu: 
- Nếu nuốt phải, gây nôn ngay lập tức. Lưu ý không được cho vào miệng nạn nhân bất cứ vật gì 
nếu nạn nhân bất tỉnh. Trong trường hợp tiếp xúc: rửa mắt hoặc da bằng một lượng nước lớn ít 
nhất 15 phút. Tháo bỏ hết quần áo, giầy...bị hoá chất bắn vào. Nếu tiếp xúc qua đường hô hấp: 
chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Phải hô hấp nhân tạo ngay nếu 
nạn nhân ngừng thở. 
- Phải có sự chăm sóc y tế trong mọi trường hợp tiếp xúc. 
Mục đích sử dụng: làm phân bón rễ, bón lá cho tất cả các loại cây trồng. 
 

 
PHẦN XVI. THÔNG TIN KHÁC  

Ngày tháng biên soạn: 19/12/2018 
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Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH TM DV SX Đồng Xanh  

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 

mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, 

tai nạn. Phiếu an toàn hoá chất này được xây dựng dựa trên căn cứ Luật Hoá chất và Nghị định 

108/2008/NĐ-CP.  

Hoá chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh 

sử dụng và tiếp xúc.  

 

 



 
 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

theo Quy định (EU) số 1907/2006 

 

 

 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần 

nhất 15.12.2016 

Phiên bản 1.2 

 

Tờ Dữ Liệu An toàn cho mục danh mục sẵn có tại www.merckgroup.com 

Trang 1 của 11 

Phần 1. Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Định dạng sản phẩm 

Số Danh Mục 101124 

Tên sản phẩm Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure 

REACH Số Đăng ký Không có số ́đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của 

nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 

1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc 

đăng ký được xem xét vào thời hạn 

Số CAS 7722-76-1 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

Sản xuất thuốc 

 Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy tham khảo cổng thông tin 

Các hóa chất của Merck (www.merckgroup.com). 

 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty Merck KGaA * D-64271 Darmstadt * Đức* ĐT: +49 61 51 72-0 

Đơn vị phụ trách Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Thời gian làm vệc: Thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17:00) 

Đại diện khu vực Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

 

1.4 Điện thoại khẩn cấp ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 

 

Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 



PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

theo Quy định (EU) số 1907/2006 
 

Số Danh Mục 101124 

Tên sản phẩm Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure 

 

Tờ Dữ Liệu An toàn cho mục danh mục sẵn có tại www.merckgroup.com 

Trang 2 của 11 

Chất này không được phân loại là chất nguy hiểm theo pháp luật Liên minh Châu Âu. 

 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Được biết là chưa xảy ra. 

 

Phần 3. Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

 

Công thức (NH₄)H₂PO₄             H₆NO₄P (Hill) 

Số EC 231-764-5 

Khối lượng mol 115,02 g/mol 

 

 

Ghi chú Không chứa các thành phần nguy hiểm theo như Quy Định số 

1907/2006 (EC) 

 

3.2 Hỗn hợp 

Không áp dụng được 

 

 

Phần 4. Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch 

da bằng nước/ tắm. 

 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. 

 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước (nhiều nhất hai cốc). Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu 

cảm thấy không khỏe. 

 

4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm 
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Trang 3 của 11 

Rối loạn dạ dày/ruột 

Những điều sau đây áp dụng với muối amoni nói chung: sau khi nuốt phải: các triệu chứng kích 

thích cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Tác dụn g toàn thân: sau khi hấp thu lượng rất lớn: 

giảm huyết áp, ngã gục, rối loạn hệ thần kinh trung ương, co thắt, tình trạng hôn mê, liệt hô hấp, 

t an máu. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

Không có thông tin. 

 

Phần 5. Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy phù hợp

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung 

quanh. 

 

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

Không dễ cháy. 

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm. 

Hỏa hoạn có thể gây ra sự biến đổi của: 

Ôxit photpho, các oxit ni tơ 

 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

 

Thông tin khác

Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia bụi nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho 

nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. 

 

Phần 6. Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Sơ tán khỏi khu 

vực nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

 

Lời khuyên dành cho người ứng cứu khẩn cấp: Thiết bị bảo hộ xem phần 8. 
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6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường 

Không được đổ xuống cống. 

 

6.3 Các phương pháp và vật liệu để chứa đựng và làm sạch. 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. 

Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). 

Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

 

6.4 Xem các mục khác

Các chỉ dẫn về xử lý chất thải xem phần 13. 

 

Phần 7. Các lưu ý khi thao tác và lưu trữ 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất 

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn

Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn. 

 

Các biện pháp vệ sinh

Thay ngay quần áo bẩn. Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất. 

 

7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ

Đóng chặt. Khô. 

 

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm. 

 

7.3 Sử dụng cụ thể

Ngoài các cách sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không thấy trước cách sử dụng cụ thể nào 

khác. 

 

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Không chứa các chất có giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp. 

 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

 

Các biện pháp kỹ thuật 
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Các phương pháp kỹ thuật và thao tác làm việc phù hợp phải được ưu tiên đối với việc sử dụng 

thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Xem phần 7.1. 

 

Các biện pháp bảo hộ cá nhân 

Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất 

nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng. 

 

Bảo vệ mắt/mặt

Kính bảo hộ 

 

Bảo vệ tay

tiếp xúc hoàn toàn: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

tiếp xúc một lượng nhỏ: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

 

Găng tay bảo hộ được sử dụng phải tuân theo các thông số của Chỉ thị EC 89/686/EEC và 

EN374 chuẩn có liên quan chẳng hạn KCL 741 Dermatril® L (tiếp xúc hoàn toàn), KCL 741 

Dermatril® L (tiếp xúc một lượng nhỏ). 

Số lần thủng được nêu ở trên được xác định bằng KCL trong các thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm theo EN374 với các mẫu về loại găng tay được đề xuất. 

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu an toàn, do chúng tôi cung cấp 

và cho mục đích sử dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất khác và trong 

các điều kiện sai khác với các 

 

Bảo vệ hô hấp

bắt buộc khi có bụi. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc P 1 (theo DIN 3181) cho các thành phần rắn của chất trơ 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thiết bị bảo vệ hô hấp được tiến 

hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành tài liệu đúng 

cách. 

 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không được đổ xuống cống. 
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Phần 9. Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

Hình thể rắn 

 

Màu sắc không màu 

 

Mùi đặc trưng không mùi 

 

Ngưỡng mùi Không áp dụng được  

 

Độ pH   3,8 - 4,4 

ở  50 g/l 

20 °C 

 

Điểm nóng chảy 190 °C 

 

Điểm sôi/khoảng sôi Không áp dụng được, (sự phân hủy) 

 

Điểm chớp cháy không chớp cháy 

 

Tỷ lệ hóa hơi Không có thông tin. 

 

Khả năng bắt cháy (chất rắn, 

khí) 

Không có thông tin. 

 

Giới hạn dưới của cháy nổ Không áp dụng được 

 

Giới hạn trên của cháy nổ Không áp dụng được 

 

Áp suất hóa hơi 0,066 hPa 

ở  125 °C  

 

Tỷ trọng hơi tương đối Không có thông tin. 

 

Mật độ 1,80 g/cm3 

ở 20 °C  
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Tỷ trọng tương đối Không có thông tin. 

 

Tính tan trong nước 368 g/l 

ở 20 °C  

 

Hệ số phân tán: n-octanol/nước Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ phân hủy > 190 °C 

 

Độ nhớt, động lực Không có thông tin. 

 

Đặc tính cháy nổ Không được phân loại là dễ nổ. 

 

Đặc tính ôxy hóa không 

 

9.2 Các dữ liệu khác 

Nhiệt độ bốc cháy không dễ cháy 

 

Mật độ lớn Khoảng800 - 1.100 kg/m3 

 

 

Phần 10. Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

Xem phần 10.3. 

 

10.2 Tính ổn định hóa học 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

 

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm 

không có thông tin 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

Nhiệt độ cao (phân hủy). 

 

10.5 Các vật liệu xung khắc 

không có thông tin 
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Trang 8 của 11 

 

10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

trong trường hợp có hỏa hoạn: Xem chương 5. 

 

Phần 11. Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 
 

Độc tính cấp theo đường miệng

LD50 Chuột:  5.750 mg/kg  

 

IUCLID) 
 

Độc tính cấp do hít phải

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính cấp qua da

LD50 Thỏ:  > 7.940 mg/kg  

IUCLID) 
 

Kích ứng da

con người 

Kết quả: Kích ứng nhẹ 

 

IUCLID) 
 

Kích ứng mắt

con người 

Kết quả: Kích ứng nhẹ 

 

IUCLID) 
 

Nhạy cảm

Thông tin này không có sẵn. 
 

Biến đổi tế bào gốc

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính gây ung thư

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính đối với sinh sản

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính gây quái thai

Thông tin này không có sẵn. 
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Số Danh Mục 101124 
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Độc tính hệ thống lên cơ quan mục tiêu cụ thể (Phơi nhiễm đơn lẻ )

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần

Thông tin này không có sẵn. 
 

Nguy cơ hô hấp

Thông tin này không có sẵn. 

 

11.2 Thông tin khác 

Sau khi hấp thụ một lượng lớn: 

Rối loạn dạ dày/ruột, rối loạn cân bằng điện giải., hạ huyết áp 

Những điều sau đây áp dụng với muối amoni nói chung: sau khi nuốt phải: các triệu chứng kích 

thích cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Tác dụn g toàn thân: sau khi hấp thu lượng rất lớn: 

giảm huyết áp, ngã gục, rối loạn hệ thần kinh trung ương, co thắt, tình trạng hôn mê, liệt hô hấp, 

t an máu. 

Tuy nhiên, khi sản phẩm được xử lý phù hợp, tác động nguy hại không thể xảy ra. 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 

Phần 12. Thông tin sinh thái học 
 

12.1 Độc tính 

Độc đối với cá

LC50 Pimephales promelas (cá tuế đầu to): 155 mg/l; 96 h  

IUCLID) 
 

12.2 Tính bền vững và phân hủy 

Tính phân hủy sinh học

 

Phương pháp xác định khả năng phân huỷ sinh học không được áp dụng cho các chất vô cơ 
 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học 

Không có thông tin. 
 

12.4 Tính biến đổi trong đất 

Không có thông tin. 
 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất không đáp ứng các tiêu chí về PBT hặc vPvB theo Quy định (EC) số 1907/2006, Annex 

XIII. 

 
 

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác 
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Các thông tin sinh thái khác

Tùy theo nồng độ, photpho và/hoặc hợp chất nitơ có thể đóng góp vào khả năng dinh dưỡng tốt 

của nguồn cấp nước uống. 

Cần tránh thải loại vào môi trường. 

 

Phần 13. Các lưu ý về tiêu hủy 

Các phương pháp xử lý chất thải

Rác thải phải được vứt bỏ theo các quy định của địa phương và nhà nước. Để nguyên hóa chất 

trong hộp đựng ban đầu. Không để lẫn với rác thải khá c. Xử lý các hộp đựng bẩn giống như xử 

lý sản phẩm. 

 

Xem www.retrologistik.com để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ 

với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác. 

 

Phần 14. Thông tin vận chuyển 

Vận tải mặt đất (ADR/RID)

14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận 

tải. 

Vận tải đường thủy nội địa (ADN) 

Không liên quan 

Vận tải đường không (IATA)

14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận 

tải. 

Vận tải đường biển (IMDG)

14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận 

tải. 

14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

Không liên quan 
 

 

Phần 15. Thông tin pháp luật 

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp 
 

Luật pháp quốc gia 

Lớp cất giữ  
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15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

 

Đã tiến hành Đánh giá An toàn Hóa chất cho chất này. 

 

Phần 16. Các thông tin khác 

 

Tư vấn về đào tạo 

Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng. 

 

   

 

 

Chú thích đối với các từ viết tắt sử dụng trong Bảng dữ liệu an toàn 

Có thể tìm từ viết tắt và cụm từ viết tắt tại http://www.wikipedia.org. 

 
 

Thông tin có ở đây dựa trên vốn kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin mô tả sản phẩm liên quan đến các biện 

pháp an toàn phù hợp. Thông tin không tuyên bố sự đảm bảo về bất kỳ đặc điểm nào của sản phẩm. 



 

 
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT   

Phiếu An Toàn Hóa Chất 
MAGNESIUM SULPHATE 

Logo của doanh nghiệp 

 
Số CAS: 10034-99-8 
Số UN:  
Số đăng ký EC: 231-298-2 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): 
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT  
Tên thường gọi của chất: Magnesium Sulphate Mã sản phẩm (nếu có)  
Tên thương mại             :  Magnesium Sulphate 
Tên khác (không là tên khoa học):  
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:  
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại 
Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, 
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 
 

Tên nhà sản xuất và địa chỉ:  
Richase Enterprise Co.,Ltd  
Rm1815No.61 Renmin Road, Zhongshan Dist., 
Dalian , China 
- Mục đích sử dụng: Dùng trong  công nghiệp. 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 
Tên thành phần nguy 

hiểm  
Số CAS Công thức 

hóa học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 
 

Magnesium Sulphate  
 

10034-99-8 
 

 
MgSO4 

 
90% 

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 
1. Mức xếp loại nguy hiểm ( Theo số liệu có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: 
EU, Mỹ, OSHA...) 
Phân loại theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS: chưa phân loại 
Theo HMIS (Mỹ):  
- Sức khoẻ     :      1 
- Dễ cháy       :      0 
- Phản ứng      :     0 
- Bảo vệ cá nhân:  E 
2. Cảnh báo nguy hiểm 
- Hình đồ cảnh báo: không có 
- Từ cảnh báo: sản phẩm không nguy hiểm 



 

- Cảnh báo nguy hiểm: 
- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc: Chất rắn , không dễ cháy 
- Có hại nếu nuốt phải, gây bỏng da nặng và tổn thương mắt, độc nếu hít phải, ăn mòn đường 
hô hấp. 
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: tuân thủ luật PCCC và mang đầy đủ đồ Bảo hộ lao 
động. 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 
- Đường mắt: Gây kích ứng mắt, ăn mòn mắt, đỏ, ngứa mắt 
- Đường thở: có thể ngộ độc tăng kali trong máu 
- Đường da: Gây kích ứng da, bỏng da, loét 
- Đường tiêu hóa: Có thể gây kích ứng đường tiêu hóa  
- Đường tiết sữa: Phụ nữ mang thai và có con nhỏ hạn chế tiếp xúc 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ  
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Kiểm tra và tháo bỏ 
kính sát tròng. Lập tức phun một ít nước lên mắt khoảng 15 phút. Thỉnh thoảng nháy mắt. Đưa 
ngay bệnh nhân đến bệnh viện  
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Lập tức phun một ít nước trên da để 
khoảng 15 phút. Rửa sạch với xà phòng khử trùng. Bỏ quần áo và giày bị nhiễm bẩn. Rồi đưa 
bệnh nhân đến bệnh viện 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng 
hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi có không khí thoáng mát, hô hấp nhân tạo. Nếu không thở 
được đưa ngay đến bệnh viên 
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): không gây nôn, 
mửa. Nếu còn tỉnh cho nạn nhân uống nước. Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện.Không cho 
bệnh nhân ăn bất cứ gì khi bị bất tỉnh hoặc bị rối loạn. 
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): điều trị theo triệu chứng   

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 
1. Xếp loại về tính cháy: không dễ cháy. 
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có sẳn 
3. Các tác nhân gây cháy, nổ:  
- Rủi ro cháy trong sự hiện diện của các chất khác nhau: Chưa thông tin 
- Rủi ro của vụ nổ của sản phẩm trong sự hiện diện của các tác động cơ học: không có sẵn 
- Rủi ro của vụ nổ của các sản phẩm sự hiện diện của phóng tĩnh: Chưa có thông tin. 
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp 
khác:   
- Đám cháy nhỏ: Chưa thông tin 
- Đám cháy lớn: Chưa thông tin 
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Chưa có thông tin. 
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ:  
    * Nhận xét đặc biệt về mối nguy hiểm cháy: chưa có thông tin 
    * Nhận xét đặc biệt về mối nguy hiểm nổ: chưa có thông tin 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 
Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức nhỏ 
Hòa tan với nước và thu gom, hấp thu vào vật liệu khô hút nước và thu gom vào thùng chứa 
chất thải phù hợp. Lau sạch bằng nước trên bề mặt bị nhiễm bẩn và thải bỏ theo qui định của 
pháp luật. 



 

Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức lớn 
Ngăn sự đổ tràn, rò rỉ. Không cho nước vào thùng hóa chất. Sử dụng vật liệu trơ hấp thu hóa 
chất và thải bỏ theo đúng cách. Không được chạm vào hóa chất đổ tràn. Sử dụng tia nước 
làm giảm hơi hóa chất. Ngăn hóa chất tràn vào hệ thống cống, tầng hầm, khu hạn chế. Loại 
bỏ nguồn gây cháy. Gọi trợ giúp khi xử lý sự cố. Lau sạch bề mặt bị nhiễm bẩn và có thể cho 
tràn vào hệ thống cống thải. Giữ nồng độ thấp hơn nồng độ TLV. 

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỬ 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  
- Tránh xa sức nóng. Tránh xa nguồn lửa, các vật liệu dễ cháy, tránh xa ánh sáng mặt trời trực 
tiếp , không ăn. Đừng hít phải bụi. Tránh bị sốc và ma sát. Trong trường hợp thiếu thông gió 
nên mang thiết bị thở thích hợp. Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản  
Nên lưu trữ trong một khu vực mát mẻ, thông thoáng,bao bì kín không bị rách .Không lưu trữ 
nhiệt độ trên 24°C 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí 
trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): Cung cấp hệ thống 
thông gió thoát hơi hoặc các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giữ nồng độ hơi trong không khí 
dưới ngưỡng cho phép. 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
- Bảo vệ mắt: mang kính , mặt nạ chống độc  
- Bảo vệ thân thể: quần áo chống hóa chất 
- Bảo vệ tay: mang găng tay thích hợp  
- Bảo vệ chân : mang ủng (giày bảo vệ chân) 
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mag đầy đủ BHLĐ 
4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): tắm rửa sạch sẽ sau khi tiếp xúc. 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 
Trạng thái vật lý: Chất rắn  Điểm sôi (oC): Chưa thông tin 
Màu sắc: trắng Điểm nóng chảy (oC): Chưa thông tin 
Mùi đặc trưng: Không có Điểm bùng cháy (oC) : Chưa thông tin 
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn: không áp dụng 

Nhiệt độ tự cháy (oC): Chưa thông tin 

Tỷ trọng : 3.58 (nước = 1)   Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 
với không khí): Chưa thông tin 

Độ hòa tan trong nước: tan trong nước lạnh. 
710g/l 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 
với không khí): Chưa thông tin 

Độ pH: 5,0-8,0 (50g/l nước ở 25oC) Tỷ lệ hóa hơi (Ngưỡng mùi): chưa có thông tin 
Khối lượng riêng (kg/m3)(Nước = 1): 
900kg/m3 

Trọng lượng phân tử:  

X. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT 
Ổn định : Sản phẩm ổn định . 
Nhiệt độ ổn định : Không có sẵn. 
Những điều kiện gây không ổn định : không có sẵn . 
Những hóa chất không tương thích : không có sẵn  
Tính ăn mòn : không ăn mòn khi đựng trong thủy tinh .  



 

Bình luận đặc biệt về phản ứng: không có sẵn 
Bình luận đặc biệt về ăn mòn : Không có sẵn. 
Trùng hợp : không xảy ra . 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 
Tên thành 

phần 
Loại 

ngưỡng 
Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Magnesium 
sulphate 

LD50 Chưa có thông tin Chưa có thông 
tin 

Chưa có thông tin 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen …): 
 - Tác dụng gây ung thư: chưa có thông tin.  
 - Tác dụng gây đột biến: chưa có thông tin. 
 - Tác dụng gây quái thai: chưa có thông tin. 
 Các ảnh hưởng độc khác:  
Nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da , tiêu hóa , đường hô hấp , niêm mạc 
Hiệu ứng mãn tính : là chất độc hại cho phổi , màng nhầy, nuốt phải có thể gấy kích ứng đường 
tiêu hóa với triệu chứng buồn nôn , tiêu chảy 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 
1.Độc tính với sinh vật : 

Tên thành phần Loại sinh vật Chu kì ảnh hưởng Kết quả 
 
Magnesium sulphate 

 
Chưa có thông tin 

 
Chưa có thông tin 

 
Chưa có thông tin 
 

 

2. Tác động trong môi trường  
- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin.  
- Chỉ số BOD5 và COD: chưa có thông tin  
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Các sản phẩm ngắn hạn không có khả năng suy 
thoái. Tuy nhiên, các sản phẩm thoái hóa dài hạn có thể phát sinh. 
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: sản phẩm phân hủy không độc hại 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 
1. Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải:  
3. Biện pháp tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin. 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN  
Tên qui định Số UN Tên vận 

chuyển 
đường biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Qui 
cách 

đóng gói 

Nhãn 
vận 

chuyển 

Thông tin  
bổ sung 

Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt Nam:  
- Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP ngày 

Chưa 
có 

thông 
tin 

Magnesium 
sulphate 

Chưa có 
thông tin 

PG II Chưa có 
thông tin 

 



 

09/11/2009 của CP quy 
định Danh mục hàng 
nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới 
đường bộ; - Nghị định 
số 29/2005/NĐ-CP 
ngày 10/3/2005 của CP 
quy định Danh mục 
hàng hóa nguy hiểm và 
việc vận tải hàng hóa 
nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa. 
Quy định về vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm quốc tế của EU, 
USA… 

Chưa 
có 

thông 
tin 

Magnesium 
sulphate 

Chưa có 
thông tin 

PG II Chưa có 
thông tin 

 

 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục 
quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo): chưa có thông tin. 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin.. 
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ:  
-Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 
Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/01/2018. 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:  
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập  Khẩu Đại Cát Lợi 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ 
và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 
rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 
cảnh sử dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo quy định (EC) số 1907/2006 

Phiên bản 8.1 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 

21.11.2022 

Ngày in 25.03.2024 

MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU  CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL 

 

 
 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Nhận dạng của sản phẩm 

Tên sản phẩm : 
Silica 
 

Số sản phẩm : 381276 

Nhãn hiệu : Aldrich 

REACH số : Không có số́ đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của nó 

được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 1907/2006, số 

lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký được 

xem xét vào thời hạn 

Số CAS : 112945-52-5 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

: Các hoá chất phòng thí nghiệm, Sản xuất hóa chất 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 

Điện thoại : +65 6890 6633 

Fax : +65 6890 6639 

Địa chỉ e-mail : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 
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Số Điện thoại Khẩn cấp : +65 3158 1349 (CHEMTREC intl.) 800 101 2201 

(CHEMTREC) 

 

 

 
 

Phần 2: Nhận dạng nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 
 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

 
 

Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

Tên thông thường : Silicic anhydride 

Silicon dioxide amorphous 

Silica 

Silicon dioxide 

Silica, fumed 

 

Công thức : O2Si 

Trọng lượng phân tử : 60.08 g/mol 

Số CAS : 112945-52-5 
 

Không có thành phần cần được liệt kê dựa trên quy định hiện hành 

 
 

Phần 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch da 

bằng nước/ tắm. 
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Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gỡ bỏ kính áp tròng. 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước (nhiều nhất hai cốc). Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cảm thấy 

không khỏe. 

4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này 

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc 

Phần 11. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy thích hợp 

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh. 

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp 

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

oxit silic 

Không dễ cháy. 

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm. 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

5.4 Thông tin khác 

Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia bụi nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho nguồn 

nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. 

 

 
 

Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Sơ tán khỏi khu vực 

nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 
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6.2 Các cảnh báo về môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). 

Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

6.4 Xem các mục khác 

Để xử lý, xem phần 13. 

 
 

Phần 7: Xử lý và lưu trữ 

7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2. 

7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ 

Đóng chặt. Khô. 

đồ nghiệm thấp  

Lớp cất giữ 

Lớp lưu trữ của Đức (TRGS 510): 13: Chất rắn Không Cháy 

7.3 Sử dụng cụ thể 

Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được 

quy định 

 
 

Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Bảo vệ mắt/mặt 

Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính 

phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). Kính bảo hộ 

Bảo vệ da 

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu dụng được chỉ định. Khi hòa 

tan hoặc trộn với các hóa chất kha 
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liên hệ đầy đủ 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

tiếp xúc phun 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Bảo vệ hô hấp 

bắt buộc khi có bụi. 

Các khuyến nghị của chúng tôi về lọc thiết bị bảo vệ hô hấp dựa trên các tiêu chuẩn sau: DIN 

EN 143, DIN 14387 và các tiêu chuẩn đi kèm khác liên quan đến hệ thống thiết bị bảo vệ hô hấp 

đã sử dụng. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bộ lọc loại P1 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thi dẫn của nhà sản xuất. Các 

phương pháp này phải được lập thành 

Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

 

 

 
 

Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

a) Trạng thái vật lý bột 

b) Màu sắc chưa có dữ liệu 

c) Mùi đặc trưng không mùi 

d) Điểm/khoảng nóng 

chảy/đông đặc 

Điểm/khoảng nóng chảy: Khoảng1,700 °C 

e) Điểm sôi/khoảng sôi 

ban đầu 

2,200 °C ở 1,013.25 hPa 

f) Khả năng bắt cháy 

(chất rắn, khí) 

Sản phẩm không dễ cháy. 
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g) Giới hạn trên/dưới của 

tính dễ cháy hoặc dễ nổ 

chưa có dữ liệu 

h) Điểm cháy Không áp dụng được 

i) Nhiệt độ tự bốc cháy chưa có dữ liệu 

j) Nhiệt độ phân hủy  > 2,000 °C 

 

k) Độ pH 3.6 - 4.3 ở 40 g/l 

l) Độ nhớt Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu 

m) Độ hòa tan trong nước 0.001 g/l ở 20 °C - không tan 

n) Hệ số phân tán: n-

octanol/nước 

chưa có dữ liệu 

o) Áp suất hóa hơi chưa có dữ liệu 

p) Mật độ chưa có dữ liệu 

 Tỷ trọng tương đối chưa có dữ liệu 

q) Tỷ trọng hơi tương đối chưa có dữ liệu 

r) Đặc điểm hạt chưa có dữ liệu 

 

s) Đặc tính cháy nổ chưa có dữ liệu 

t) Đặc tính ôxy hóa không 

9.2 Thông tin an toàn khác 

chưa có dữ liệu 

 
 

Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

chưa có dữ liệu 

10.2 Tính ổn định 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

10.3 Phản ứng nguy hiểm 

chưa có dữ liệu 
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10.4 Các điều kiện cần tránh 

P.nhiễm hơi ẩm có thể ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. 

không có thông tin 

10.5 Vật liệu không tương thích 

Axit mạnh, Các bazơ mạnh, Hydroflorua, Chất oxy hóa, Amoniac, Oxy diflorua, Clo triflorua 

10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy 

xem phần 5Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5 

 

 
 

Phần 11: Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 

Độc cấp tính 

LD50 Đường miệng - Chuột - 3,160 mg/kg 

Ghi chú: (RTECS) 

LC0 Hít phải - Chuột - 4 h - 0.139 mg/l 

 

Ghi chú: (MSDS bên ngoài) 

LD50 Da - Thỏ - > 5,000 mg/kg 

Ghi chú: (MSDS bên ngoài) 

Ăn mòn/kích ứng da 

chưa có dữ liệu 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt 

chưa có dữ liệu 

Kích thích hô hấp hoặc da 

chưa có dữ liệu 

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) 

Loại kiểm nghiệm: Chuột 

Hệ thống thử nghiệm:  Phổi  

Ghi chú: Xnghiệm dịch cơ thể 

 

 

Loài: Chuột 

 

Lộ trình ứng dụng: Nội khí quản 

 

Ghi chú: Tổng hợp DNA đột xuất 
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Tác nhân gây ung thư 

Sản phẩm này là hoặc có chứa một thành phần không được phân loại là chất gây ung thư dựa trên phân 

loại IARC, ACGIH, NTP hoặc EPA của nó. 

Độc tính sinh sản 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại 

chưa có dữ liệu 

Nguy hại hô hấp 

chưa có dữ liệu 

11.2 thông tin thêm 

Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm: 

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc 

tính gây rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc 

theo Quy định Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 

2017/2100 hoặc Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 

2018/605 ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

RTECS: VV7310000 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các đặc tính hóa học, vật lý, và độc tính chưa được nghiên cứu kỹ. 
 
 

 
 

Phần 12: Thông tin sinh thái học 

12.1 Độc tính 
 

Độc đối với cá LC50 - Danio rerio (cá vằn) - > 10,000 mg/l  - 96 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203) 

12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy 

Phương thức xác định khả năng phân huỷ sinh học không áp dụng được cho các chất vô cơ 

12.3 Khả năng tích lũy sinh học 

chưa có dữ liệu 

12.4 Độ linh động trong đất 

chưa có dữ liệu 
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12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

12.6 Đặc tính phá vỡ nội tiết 

Sản phẩm:

Đánh giá : Chất/hỗn hợp này không chứa thành phần có các đặc tính gây 

rối loạn nội tiết theo Điều 57 (f) REACH hoặc theo Quy định 

Uỷ quyền của Uỷ ban Châu Âu (EU) 2017/2100 hoặc Quy 

định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2018/605 ở mức 0,1% hoặc 

cao hơn. 

 

12.7 Các tác hại khác 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy 

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 14: Thông tin vận chuyển 

14.1 Số hiệu UN 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Tên vận chuyển đường biển 

ADR/RID:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IMDG:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IATA:  Hàng hóa không nguy hiểm 

14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Nhóm hàng 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường 

ADR/RID:  không IMDG Chất ô nhiễm đại dương: 

không 

IATA: không 

14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý 
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Thông tin khác 

Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 

 
 

Phần 15: Thông tin pháp luật 

15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất  

Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH). 
 
 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

Đối với sản phẩm này, việc đánh giá an toàn hóa chất đã không được thực hiện 
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Phần 16: Các thông tin khác 

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác 

ADN - Hiệp định châu Âu về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường thủy Nội 

địa; ADR - Hiệp định về việc Vận chuyển Quốc tế Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường bộ; AIIC - Tồn 

kho hóa chất công nghiệp Úc; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng 

sống; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện 

Tiêu chuẩn hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến 

x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; 

ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng 

trưởng; GHS - Hệ thống Hài hòa Toàn cầu; GLP -Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan 

Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây 

dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở 

đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất 

Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc 

tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI 

- Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được 

thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng 

Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; 

n.o.s. - Không được Quy định Khác; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); 

NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ 

chất liệu gây tác dụng phụ; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và 

hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, 

Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mối quan hệ 

Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về 

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; RID - Quy định về Vận tải Quốc tế Hàng hóa 

Nguy hiểm bằng Đường sắt; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; 

TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; 

TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của 

Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy 

 

Thông tin khác 

Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử 

dụng như một hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp 

dụng cho sản phẩm về các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo 

đảm cho các đặc tính của sản phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 
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www.sigma-aldrich.com và/hoặc mặt sau của hóa đơn hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều 

khoản và điều kiện bán hàng. 

Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy 

cho mục đích sử dụng nội bộ. 

Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù 

hợp trực quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất 

cả thông tin trong tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được 

đặt hàng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ mlsbranding@sial.com. 

 

 

 



 

                                                                                                  
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

Phiếu An Toàn Hóa Chất 
SODIUM BORAXHYDRATE 

Logo của doanh nghiệp 

 
Số CAS: 1303-96-4 
Số UN:  
Số đăng ký EC: 231-984-1 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):  
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 
Tên thường gọi của chất: Sodium boraxhydrate Mã sản phẩm (nếu có)  
Tên thương mại:  Borax 
Tên khác (không là tên khoa học): Borax 
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 
11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:  
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại 
Cát Lợi  
Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, 
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38685618 

 
Tên nhà sản xuất và địa chỉ: U.S .Borax Inc , 
26877 Tourney Road Valencia , CA 91355-1847 , 
U.S.A 
 Mục đích sử dụng: Dùng trong  công nghiệp chế 
biến gỗ, sản xuất phân bón …… 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT 
Tên thành phần hóa chất Số CAS Công thức hóa 

học 
Hàm lượng  

(% theo trọng lượng) 
 

Sodium Boraxhydrate 
 

1303-96-4 
 

Na2B4O7 
 

99% 
 

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 
1. Mức xếp loại nguy hiểm ( Theo số liệu có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: 
EU, Mỹ, OSHA...) 
Phân loại theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS: 
- Độc cấp tính (Miệng) (Cấp 5) 
- Ăn mòn/kích ứng da (Cấp 2) 
- Tổn thương nghiêm trọng/kích ứng mắt (Cấp 2A) 
- Độc tính sinh sản (Cấp 2) 
- Ảnh hưởng đến hoặc qua sữa mẹ (Cấp 1) 
- Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn (Cấp 1) 
- Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại (Cấp 1) 
Theo HMIS (Mỹ):  



 

- Sức khoẻ  :        2 
- Dễ cháy    :        0 
- Phản ứng  :        0 
- Bảo vệ cá nhân: E 
2. Cảnh báo nguy hiểm 

- Hình đồ cảnh báo:     
- Từ cảnh báo: không có 
- Cảnh báo nguy hiểm: 
- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc: Chất rắn , không dễ cháy 
- Có hại nếu nuốt phải, gây bỏng da nặng và tổn thương mắt, độc nếu hít phải, ăn mòn đường 
hô hấp. 
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: tuân thủ luật PCCC và mang đầy đủ đồ Bảo hộ lao 
động. 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 
- Đường mắt: ít nguy hại 
- Đường thở: ít nguy hại 
- Đường da :  ít nguy hại 
- Đường tiêu hóa: Có thể gây kích ứng đường tiêu hóa  
- Đường tiết sữa: Phụ nữ mang thai và có con nhỏ hạn chế tiếp xúc 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU  Y TẾ 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt  
Kiểm tra và tháo bỏ kính sát tròng. Khi bị tiếp xúc với mắt phải rữa mắt ngay với nhiều nước ít 
nhất trong 15 phút, có thể sử sụng nước lạnh. Gặp bác sĩ chuyên khoa. 
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da  
Rữa bằng xà phòng và nước , xoa vùng da bị nhiễm bẩn bằng thuốc làm mềm , có thề sử dụng 
nước lạnh.Cởi bỏ quần áo, giày dép bị nhiễm, giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.Gọi trợ 
giúp y tế nếu có những kích ứng phát triển.  
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp  
Chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới nơi thoáng mát. Phải thực hiện hô hấp nhân 
tạo nếu nạn nhân ngừng thở. Nếu nạn nhân khó thở cho nạn nhân thở bình oxi. Gọi sự trợ giúp 
của y tế.  
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa  
Nếu nuốt phải không được để nạn nhân nôn mửa, trừ khi được phép bởi nhân viên y tế. Không 
bao giờ cho bất cứ thứ gì vô miệng khi nạn nhân bất tỉnh. Nếu nuốt số lượng lớn cần gọi cấp 
cứu ngay. Nới lỏng quần áo ,cổ áo, cà vạt, thắt lưng. 

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 
1. Xếp loại về tính cháy: chất rắn không dễ cháy. 
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có 
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: không có 
Rủi ro của vụ nổ của sản phẩm trong sự hiện diện của các tác động cơ học: Không. 
Rủi ro của vụ nổ của sản phẩm trong sự hiện diện của phóng tĩnh: Không. 
Hơi nổ trong sự hiện diện của nhiệt. 
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp 



 

khác:  Chưa có thông tin. 
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Chưa có thông tin. 
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ:  
    * Nhận xét đặc biệt về mối nguy hiểm cháy: Không có sẵn 
    * Nhận xét đặc biệt về mối nguy hiểm nổ    : Không có sẵn. 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ  
Sử dụng các công cụ thích hợp xúc bỏ hóa chất đổ rơi vào trong một thùng chứa chất thải . Nếu 
cần thiết: trung hòa còn sót lại với một dung dịch loãng của axit axetic. Lau sạch bằng nước 
trên bề mặt bị nhiễm bẩn và thải bỏ theo qui định của pháp luật.  
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng  
Sử dụng một cái xẻng để đưa hóa chất đổ rơi vào thùng chứa chất thải . Nếu cần thiết: trung hòa 
còn sót lại với một dung dịch loãng của axit axetic .Kết thúc làm sạch bằng cách lau nước trên 
bề mặt bị nhiễm bẩn và cho phép sơ tán thông qua hệ thống cống.  

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  
Thận trọng không hít bụi của chất này, không bao giờ thêm nước vào chất này, có hệ thống 
thông gió tốt để kiểm soát và ngăn ngừa tràn đổ, rò rỉ hoá chất trong khu vực làm việc. Nên sử 
dụng thiết bị bảo hộ phù hợp với đường hô hấp. Đừng hít thở khí /khói/hơi của chất này phun 
ra. Găng tay, ủng, kính, áo khoác, tạp dề hoặc quần áo liền mảnh cần phải được sử dụng khi 
tiếp xúc. Cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản  
- Lưu trữ trong thùng kín tại nơi khô ráo, thoáng mát, riêng biệt và thông gió tốt. Sử dụng kệ 
hoặc tủ vững chắc, đủ để chịu trọng lượng của các hóa chất. Hãy chắc chắn rằng kệ không quá 
tải. Không tẩy rửa, sử dụng thùng chứa vì mục đích khác. Những thùng chứa khi hết vẫn có thể 
gây hại vì chúng chứa cặn và hơi. Tránh xa các chất như là chất ôxi hóa, kim loại, axit, kiềm, 
độ ẩm. Tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn cho sản phẩm. Không lưu trữ cùng các chất dễ gây 
ra phản ứng cháy nổ như đã nêu trên. Cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy 
cần thiết. 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí 
trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): Cung cấp hệ thống 
thông gió thoát hơi hoặc các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để giữ nồng độ hơi trong không khí 
dưới ngưỡng cho phép. 
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
- Bảo vệ mắt: mang kính , mặt nạ chống độc  
- Bảo vệ thân thể: quần áo chống hóa chất 
- Bảo vệ tay: mang găng tay thích hợp  
- Bảo vệ chân : mang ủng (giày bảo vệ chân) 
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mag đầy đủ BHLĐ 
4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…): tắm rửa sạch sẽ sau khi tiếp xúc. 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 
Trạng thái vật lý:  rắn(bột tinh thể rắn) Khối lượng riêng (kg/m3)(Nước = 1): 1,73 
Mùi : không mùi Áp suất bay hơi: không áp dụng 
Vị: Không có sẵn Tỷ trọng bay hơi : chưa có thông tin 
Trọng lượng phân tử : 381,37 g / mol  Mật độ hơi khí : không có sẵn 



 

Màu sắc: trắng    Ngưỡng mùi: chưa có thông tin  
Độ pH(1%dung môi/nước): 10 Hệ số phân phối nước /dầu: không có 
Điểm sôi (°C): phân hủy, không có giá 
trị 

Phân tán ( trong nước ) : Không có giá trị. 

Điểm nóng chảy (°C): 75°C  Tính chất phân tán: Xem khả năng hòa tan trong nước  
Nhiệt độ tới hạn (°C) : Chưa thông tin Độ hòa tan : Hòa tan trong nước lạnh và nước nóng . 

Không hòa tan trong methanol . 
X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

-Độ ổn định : Sản phẩm ổn định . 
-Nhiệt độ gây không ổn định : Không có sẵn. 
-Những điều kiện gây không ổn định : không có sẵn . 
-Những hóa chất không tương thích : phản ứng với chất oxýt hóa, axit . 
-Tính ăn mòn : không ăn mòn khi đựng trong thủy tinh .  
-Poly hóa : không có thông tin . 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 
Tên thành 

phần 
Loại 

ngưỡng 
Kết quả Đường 

tiếp xúc 
Sinh vật thử 

Sodium 
Boraxhydrate 

LD50 2660 mg/kg Miệng Chuột 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư,độc sinh sản, biến đổi gen...): không có thông 
tin 
2. Các ảnh hưởng độc khác: Nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da . Ít nguy hiểm trong 
trường hợp khi hít phải , nuốt phải. Nuốt 5-10 gram có thể gây nôn mửa dữ dội , tiêu chảy,sốc 
và tử vong 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 
Độc tính với sinh thái : không có thông tin 
Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin.  
Chỉ số BOD5 và COD: không có giá trị  
Sản phẩm  phân hủy sinh học: các sản phẩm phân hủy ngắn hạn có thể không độc hại. Tuy 
nhiên về lâu dài có thể tăng nguy cơ độc hại. 
Độc tính sản phẩm phân hủy : sản phẩm phân hủy không độc hại 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 
1. Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin. 
3. Biện pháp tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm. 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin. 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 
Tên quy định Số UN Tên vận 

chuyển 
đường biển 

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiểm 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Nhãn 
vận 
chuy
ển 

Thông tin 
bổ sung 

Quy định về vận chuyển hàng 
nguy hiểm của Việt Nam:  

Chưa có 
thông tin 

Sodium 
Boraxhydrat

Chưa 
phân 

PG II Chưa 
có 

 



 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-
CP ngày 09/11/2009 của CP 
quy định Danh mục hàng 
nguy hiểm và vận chuyển 
hàng nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường 
bộ;   
-Nghị định số 29/2005/NĐ-
CP ngày 10/3/2005 của CP 
quy định Danh mục hàng hóa 
nguy hiểm và việc vận tải 
hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa. 

e loại thông 
tin 

Quy định về vận chuyển hàng 
nguy hiểm quốc tế của EU, 
USA… 

Chưa có 
thông tin 

Sodium 
Boraxhydrat

e 

Chưa 
phân 
loại 

PG II Chưa 
có 

thông 
tin 

 

 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 
1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: chưa có thông tin 
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký:  
3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ:  
- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002  
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 
- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lọai và 
ghi nhãn hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 
Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/10/2017. 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/09/2018. 
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo:Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Đại Cát Lợi 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ 
và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 
rủi ro, tai nạn. 
Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 
cảnh sử dụng và tiếp xúc. 
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BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN 

TINH BỘT NGÔ 

PHẦN 1: Xác định chất / hỗn hợp và của công ty / cam kết 

1.1 Định danh sản phẩm: Tên sản phẩm: MAIZE STARCH, AMIDON DE MAIS ALIMENTAIRE, AMIDO DI MAIS, AMIDO DI GRANTURCO, 1.1 Định danh sản phẩm: Tên sản phẩm: MAIZE STARCH, AMIDON DE MAIS ALIMENTAIRE, AMIDO DI MAIS, AMIDO DI GRANTURCO, 

AMIDO DI MAIS STANDARD, ALMIDON DE MAIZ, ALMIDON DE MAIZ ALIMENTACION, ALMIDON DE MAIZ 

Tên thương mại : ELOX MSP Tên thương mại : ELOX MSP 

Từ đồng nghĩa: Tên 

hóa học: Tinh bột 

Đăng ký REACH số: Miễn 

CAS-số: 9005-25-8 

EC số: 232-79-6 

1.2 Việc sử dụng có liên quan được xác định của chất hoặc hỗn hợp và khuyến cáo sử dụng chống lại:

Sử dụng được xác định: Sử dụng khuyên:

Công nghiệp., Thực phẩm., Thức ăn chăn nuôi., Không có dữ liệu. 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn: Nhà cung cấp:

1.4 Số điện thoại khẩn cấp: 06 1 476 6464 1.4 Số điện thoại khẩn cấp: 06 1 476 6464 

PHẦN 2: Nhận dạng mối nguy 

2.1 Phân loại chất hoặc hỗn hợp:

Sản phẩm chưa được phân loại là nguy hiểm theo luật hiện hành: Quy định CLP (EC) số 1272/2008. 

2.2 Các yếu tố nhãn: Không áp dụng 

2.3 Các mối nguy hiểm khác: Bụi có thể tạo thành hỗn hợp nổ trong khí quyển. 

PHẦN 3: Thành phần / thông tin về thành phần 

3.1 Chất:

Tên hóa học Sự tập trung CAS-Không. Số EC Số đăng ký REACH

Tinh bột > = 87% 9005-25-8 232-79-6 Miễn 

PHẦN 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu:

Hít phải: Di chuyển người tiếp xúc với không khí trong lành cùng một lúc. Hãy gọi bác sĩ nếu vẫn còn khó 

chịu.

Giao tiếp bằng mắt: Rửa kỹ bằng nước. Nếu kích thích xảy ra, nhận hỗ trợ y tế.

Tiếp xúc với da: Rửa bằng xà phòng và nước. 

Nuốt phải: Chăm sóc y tế nếu các triệu chứng xảy ra. 

ROQUETTE FRERES 1 Rue de la 

Haute Loge 62136 LESTREM - 

Pháp 

Điện thoại: + 33 3 21 63 36 00 Điện thoại: + 33 3 21 63 36 00 

Fax: + 33 3 21 63 38 50 Fax: + 33 3 21 63 38 50 

e-mail: sds@roquette.com e-mail: sds@roquette.com 
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4.2 Các triệu chứng và tác dụng quan trọng 

nhất, cả cấp tính và chậm trễ:

Bụi có thể gây kích ứng mắt và hệ hô hấp. 

4.3 Chỉ định của bất kỳ chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt cần thiết:

Sự đối xử: Điều trị triệu chứng. 

PHẦN 5: Các biện pháp chữa cháy 

5.1 Phương tiện chữa cháy:

Phương tiện chữa cháy phù 

hợp: 

Phun nước. 

Phương tiện dập tắt không phù hợp: Hóa chất khô hoặc bọt. 

5.2 Các mối nguy hiểm đặc biệt phát 

sinh từ chất hoặc hỗn hợp:

Cháy hoặc nhiệt quá cao có thể tạo ra các sản phẩm phân hủy nguy hiểm. Bụi có thể tạo thành hỗn 

hợp nổ trong khí quyển. Xem Phần 10.

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa:

Thủ tục chữa cháy đặc biệt: Ngăn chặn đám mây bụi. 

Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hoả: Lính cứu hỏa phải sử dụng các thiết bị bảo vệ tiêu chuẩn bao gồm cả chất chống cháy Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hoả: Lính cứu hỏa phải sử dụng các thiết bị bảo vệ tiêu chuẩn bao gồm cả chất chống cháy 

áo khoác, mũ bảo hiểm với tấm chắn mặt, găng tay, ủng cao su và trong không gian kín, SCBA. 

Phần 6: Biện pháp báo cáo tai nạn 

6.1 Phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo 

vệ và quy trình khẩn cấp:

Xem Phần 8 của SDS cho Thiết bị bảo vệ cá nhân. 

6.2 Phòng ngừa môi 

trường:

Không được xem là nguy hiểm đối với môi trường. 

6.3 Phương pháp và vật liệu để ngăn 

chặn và làm sạch:

Loại bỏ vật liệu, càng nhiều càng tốt, sử dụng thiết bị cơ khí. Ngăn chặn đám mây bụi. Thu thập và xử 

lý chất thải như được chỉ ra trong phần 13 của SDS.

6.4 Tham khảo các phần 

khác:

Để xử lý chất thải, xem phần 13 của SDS. 

Phần 7: X H lý và bảo quản 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để xử lý 

an toàn:

Tránh phát sinh và phát tán bụi. 

7.2 Các điều kiện để lưu trữ an toàn, 

bao gồm mọi sự không tương 

thích:

Giữ chặt các thùng chứa. Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu.

7.3 Sử dụng cuối cụ thể: Công nghiệp., Thực phẩm., Thức ăn chăn nuôi., 
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PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân 

8.1 Thông số kiểm soát: Giới hạn phơi nhiễm 

nghề nghiệp:

Sản phẩm này không chứa bất kỳ thành phần nào có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm: Kiểm 

soát kỹ thuật phù hợp:

Thông gió khi cần thiết để kiểm soát bụi trong không khí. Sử dụng thiết bị thông gió chống cháy nổ nếu 

mức bụi trong không khí cao.

Các biện pháp bảo vệ cá nhân, như thiết bị bảo vệ cá nhân:

Bảo vệ mắt / mặt: Đeo kính bảo hộ chống bụi ở những nơi có nguy cơ tiếp xúc với mắt. 

Bảo vệ da:

Bảo vệ tay: Không có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

Khác: Không có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

Bảo vệ đường hô hấp: Trong trường hợp thông gió không đầy đủ hoặc có nguy cơ hít phải bụi, hãy sử dụng thiết bị hô 

hấp phù hợp với bộ lọc hạt (loại P1). 

Các biện pháp vệ sinh: Xử lý sản phẩm theo các thông lệ vệ sinh tốt và hướng dẫn an toàn. 

Kiểm soát phơi nhiễm môi 

trường:

Không được xem là nguy hiểm đối với môi trường. 

PHẦN 9: Tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin về các tính chất vật lý và hóa học cơ bản:

Tình trạng thể chất: Chất rắn 

Hình thức: bột 

Màu sắc: Màu trắng ngà 

Mùi: Không mùi 

pH: ~ 5,1 ở mức 20% 

Độ nóng chảy: Không có dữ liệu. 

Điểm sôi: Không áp dụng 

Điểm sáng: Không áp dụng 

Áp suất hơi: Không áp dụng 

Mật độ hơi (không khí = 1): Không áp dụng 

Mật độ tương đối: ~ 0,5 

Độ hòa tan trong nước: Không hòa tan trong nước ở 20 ° C ~ 150 

g / l ở 90 ° C 
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Tính chất nổ: - INERIS - Tính chất nổ: - INERIS - 

Nhiệt độ tự bốc cháy: ~ 460 ° C (Godbert-Greenwald) Đám mây. 

MIE (Năng lượng đánh lửa tối thiểu): ~ 45 mJ (Hartmann) 

MRP (Tốc độ tối đa của áp suất): ~ 300 bar / s 

MaxP (Áp suất tối đa): ~ 8,1 bar 

Kst (Số mô tả vụ nổ bụi): ~ 171 barm / s 

Lớp nổ: st 1 (VDI 3673) 

Điện trở suất: 7,5x10 ^ 13 Ω.cm 

Độ ẩm: ~ 1,47% (ISO 589) 

Kích thước hạt: ~ 63 Liên kết (NFX 11-666) 

9.2 Thông tin khác:

Độ dẫn nhiệt: ~ 106 NGÀY / cm (ở mức 20%) 

PHẦN 10: Tính ổn định và độ phản ứng 

10.1 Độ phản ứng: Tác nhân oxy hóa. 

10.2 Độ ổn định hóa học: Vật liệu ổn định trong điều kiện bình thường. 

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm: Không có phản ứng nguy hiểm trong điều kiện sử dụng và lưu trữ thông thường. 

10,4 Điều kiện cần tránh: Ngăn chặn đám mây bụi. Những đám mây bụi có thể bùng nổ trong những điều kiện nhất định.

10.5 Vật liệu không tương thích: Các chất oxy hóa mạnh. 

10.6 Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Cạc-bon đi-ô-xít. Carbon Monoxide.

PHẦN 11: Thông tin về độc tính 

11.1 Thông tin về tác dụng độc tính: Không có dữ liệu. 

Nhận xét: Các thành phần của sản phẩm này không được phân loại là gây ung thư bởi ACGIH, CIRC, OSHA 

hoặc NTP. Không có dữ liệu về tác dụng độc tính có thể đã được tìm thấy.

Phần 12: Thông tin về sinh thái 

Không có dữ liệu về độc tính sinh thái của sản phẩm này. 

12.1 Độc tính: Không có dữ liệu. 

12.2 Kiên trì và phân hủy: Không có dữ liệu. 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học: Không có dữ liệu. 

12.4 Tính cơ động trong đất: Không có dữ liệu. 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB: Miễn 

12.6 Các tác dụng phụ khác: Không ai biết. 

Phần 13 cân nhắc xử lí 

13.1 Phương pháp xử lý chất thải:
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Sản phẩm: Vứt bỏ chất thải trong một cơ sở xử lý được ủy quyền phù hợp theo quy định về lực lượng và đặc 

tính sản phẩm tại thời điểm xử lý. (ví dụ, phục hồi năng lượng).

Nguyện liệu đóng gói: Bao bì sử dụng một lần. Thu thập để cứu hộ hoặc xử lý.

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển 

Sản phẩm không nằm trong quy định quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm (IMDG, IATA, ADR / RID). 

14,5 Mối nguy môi trường: Không quy định. 

14.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người dùng: Không có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. 

14.7 Vận chuyển hàng loạt theo Phụ lục II của MARPOL73 / 78 và Bộ luật IBC: Không áp dụng. 14.7 Vận chuyển hàng loạt theo Phụ lục II của MARPOL73 / 78 và Bộ luật IBC: Không áp dụng. 

PHẦN 15: Thông tin quy định 

15.1 Các quy định / luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường dành riêng cho chất hoặc hỗn hợp:

Bảng dữ liệu an toàn này không bắt buộc theo các yêu cầu của quy định (EC) N ° 1907/2006 (REACH) điều 31 và được cung cấp cho thông tin. 

15.2 Đánh giá an toàn hóa chất: Miễn 

PHẦN 16: Thông tin khác 

Thông tin sửa đổi: Không liên quan. 

Tài liệu tham khảo chính và nguồn dữ 

liệu:

Không có dữ liệu. 

Chữ viết tắt và từ viết tắt được sử dụng trong SDS.:

CAS: Dịch vụ tóm tắt hóa học (bộ phận của Hiệp hội hóa học Mỹ) CLP: Phân loại, ghi nhãn và đóng gói. 

PBT: Kiên trì, tích lũy sinh học và độc hại

REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất. vPvB: chất rất tích lũy và rất tích lũy sinh học.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong Bảng dữ liệu an toàn (SDS) này chỉ liên quan đến sản phẩm cụ thể được chỉ 

định và có thể không áp dụng được khi sản phẩm đó được sử dụng kết hợp với các vật liệu khác hoặc trong 

bất kỳ quy trình nào. Người dùng có trách nhiệm nhận thức và tuân theo các quy định áp dụng cho sản 

phẩm của chúng tôi để sở hữu, xử lý và sử dụng. Thông tin được cung cấp chỉ được thiết kế như một hướng 

dẫn và không được coi là một đặc điểm kỹ thuật bảo hành hoặc chất lượng.

Tất cả thông tin và hướng dẫn được cung cấp trong SDS này được dựa trên trạng thái kiến ​​thức hiện tại của 

chúng tôi tại ngày sửa đổi mới nhất được chỉ định. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo quy định (EC) số 1907/2006 

Phiên bản 8.1 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 

13.04.2022 

Ngày in 03.12.2023 

MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU  CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL 

 

 
 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Nhận dạng của sản phẩm 

Tên sản phẩm : 
Ammonium phosphate dibasic 
 

Số sản phẩm : 215996 

Nhãn hiệu : SIGALD 

REACH số : 01-2119490974-22-XXXX 

Số CAS : 7783-28-0 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

: Các hoá chất phòng thí nghiệm, Sản xuất hóa chất 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty : Sigma-Aldrich Pte Ltd 

(Co. Registration No. 199403788W) 

2 Science Park Drive 

#05-01/12 Ascent Building 

SINGAPORE 118222 

SINGAPORE 
 

Điện thoại : +65 6890 6633 

Fax : +65 6890 6639 

Địa chỉ e-mail : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 

Số Điện thoại Khẩn cấp : 1-800-262-8200 
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Phần 2: Nhận dạng nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 
 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Không phải là chất hay hỗn hợp nguy hại. 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

 

 
 

Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

Tên thông thường : Diammonium hydrogenphosphate 

di-Ammonium hydrogenphosphate (sec) 

Ammonium hydrogenphosphate 

 

Công thức : H9N2O4P 

Trọng lượng phân tử : 132.06 g/mol 

Số CAS : 7783-28-0 

Số EC : 231-987-8 
 

Không có thành phần cần được liệt kê dựa trên quy định hiện hành 

 

 
 

Phần 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 

Nếu hít phải, chuyển nạn nhân ra chỗ không khí trong lành. Nếu nạn nhân ngừng thở, làm hô hấp nhân 

tạo. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 

Rửa sạch bằng xà bông và thật nhiều nước. 

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt 

Rửa mắt bằng nước để phòng ngừa. 
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Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

Không đưa bất cứ cái gì vào miệng nạn nhân bị bất tỉnh. Xúc miệng bằng nước. 

4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này 

Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc 

Phần 11. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy thích hợp 

Dùng bụi nước, bọt chịu cồn, hóa chất khô hoặc cacbon dioxit. 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

Nitơ ôxit (NOx) 

Ôxit photpho 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Đeo các dụng cụ thở cá nhân khi chữa cháy nếu cần thiết. 

5.4 Thông tin khác 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố 

Tránh tạo ra bụi. Tránh hít phải hơi, hơi sương hoặc khí. 

Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

6.2 Các cảnh báo về môi trường 

Không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt an toàn môi trường. 

6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố 

Quét và dọn sạch bằng xẻng. Giữ trong các bình chứa kín thích hợp để tiêu huỷ. 

6.4 Xem các mục khác 

Để xử lý, xem phần 13. 
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Phần 7: Xử lý và lưu trữ 

7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ 

Cung cấp ống xả thông gió thích hợp tại nơi bụi được tạo thành. 

Các biện pháp vệ sinh 

Biện pháp vệ sinh công nghiệp chung. 

Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2. 

7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ 

Lưu trữ ở nơi có nhiệt độ mát. Đóng kín bình chứa, đặt tại nơi khô ráo và thông gió tốt.  

Lớp cất giữ 

Lớp lưu trữ của Đức (TRGS 510): 13: Chất rắn Không Cháy 

7.3 Sử dụng cụ thể 

Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được 

quy định 

 
 

Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Bảo vệ mắt/mặt 

Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính 

phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). 

Bảo vệ da 

Đeo găg tay khi xử lý. Găng tay phải được kiểm tra trước khi sử dụng. Sử dụng kỹ thuật tháo 

găng tay đúng cách (không chạm vào bề mặt bên ngoài của găng tay) để tránh da tiếp xúc với 

sản phẩm này. Vứt bỏ găng tay nhiễm bẩn sau khi sử dụng theo luật pháp hiện hành và thực 

hành tốt trong phòng thí nghiệm. Rửa và lau khô tay. 
 

Găng tay bảo hộ được chọn phải thỏa mãn các thông số kỹ thuật theo Quy định (EU) 2016/425 

và tiêu chuẩn EN 374 được xây dựng từ quy định đó. 
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liên hệ đầy đủ 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmDermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Cỡ M) 
 

tiếp xúc phun 

Vật liệu: Cao su nitrile 

Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 

vật liệu được thử nghiệmDermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Cỡ M) 
 

nguồn dữ liệu: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, điện thoại +49 (0)6659 87300, email 

sales@kcl.de, phương thức thử nghiệm: EN374 

Nếu dùng trong dung dịch hay trộn với các chất khác, và trong các điều kiện khác với EN 374, 

hãy liên hệ với nhà cung cấp găng tay đạt tiêu chuẩn EC. Khuyến cáo này chỉ mang tính chất tư 

vấn và phải được đánh giá bởi chuyên gia vệ sinh công nghiệp và chuyên viên an toàn nắm rõ 

tình hình cụ thể về việc sử dụng dự kiến của khách hàng chúng tôi. Khuyến cáo này không phải 

là phê duyệt cho bất kỳ tình huống sử dụng cụ thể nào. 
 

Bảo vệ cơ thế 

Chọn đồ bảo hộ theo loại, nồng độ và lượng các chất nguy hiểm theo từng nơi làm việc cụ thể., 

Loại thiết bị bảo hộ phải được lựa chọn tương ứng với nồng độ và số lượng chất nguy hiểm tại 

nơi làm việc. 

Bảo vệ hô hấp 

Không cần bảo vệ đường hô hấp. Trong trường hợp cần bảo vệ khỏi các mức độ gây khó chịu 

của bụi, hãy sử dụng khẩu trang chống bụi loại N95 (Hoa Kỳ) hoặc loại P1 (EN 143). Sử dụng 

mặt nạ và các thành phần được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính 

phủ như NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc CEN (EU). 

Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường 

Không có yêu cầu đặc biệt nào về mặt an toàn môi trường. 

 

 

 
 

Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

a) Trạng thái vật lý kết tinh 

b) Màu sắc màu trắng 

c) Mùi đặc trưng chưa có dữ liệu 
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d) Điểm/khoảng nóng 

chảy/đông đặc 

Điểm/khoảng nóng chảy: 155 °C - dec. 

e) Điểm sôi/khoảng sôi 

ban đầu 

chưa có dữ liệu 

f) Khả năng bắt cháy 

(chất rắn, khí) 

chưa có dữ liệu 

g) Giới hạn trên/dưới của 

tính dễ cháy hoặc dễ nổ 

chưa có dữ liệu 

h) Điểm cháy chưa có dữ liệu 

i) Nhiệt độ tự bốc cháy chưa có dữ liệu 

j) Nhiệt độ phân hủy chưa có dữ liệu 

k) Độ pH 7.5 - 9.0 ở 132.1 g/l ở 25 °C 

 

l) Độ nhớt Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu 

m) Độ hòa tan trong nước Khoảng132.1 g/l ở 20 °C  

n) Hệ số phân tán: n-

octanol/nước 

chưa có dữ liệu 

o) Áp suất hóa hơi chưa có dữ liệu 

p) Mật độ 1.620 g/cm3 

 Tỷ trọng tương đối chưa có dữ liệu 

q) Tỷ trọng hơi tương đối chưa có dữ liệu 

r) Đặc điểm hạt chưa có dữ liệu 

 

s) Đặc tính cháy nổ chưa có dữ liệu 

t) Đặc tính ôxy hóa chưa có dữ liệu 

9.2 Thông tin an toàn khác 

chưa có dữ liệu 

 



 

 

SIGALD- 215996 Trang 7  của  11 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 

and Canada 

 

 

 
 
 

 

Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

chưa có dữ liệu 

10.2 Tính ổn định 

Ổn định trong các điều kiện lưu trữ được đề nghị. 

10.3 Phản ứng nguy hiểm 

chưa có dữ liệu 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

chưa có dữ liệu 

10.5 Vật liệu không tương thích 

Các chất oxy hóa mạnh, Axit mạnh, Các bazơ mạnh, magie 

10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy 

xem phần 5Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5 

 

 
 

Phần 11: Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 

Độc cấp tính 

LD50 Đường miệng - Chuột - Đực và cái - > 2,000 mg/kg 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 425) 

LC50 Hít phải - Chuột - Đực và cái - 4 h - > 5 mg/l - bụi / hơi sương 

 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 403) 

LD50 Da - Chuột - Đực và cái - > 5,000 mg/kg 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402) 

Ăn mòn/kích ứng da 

Da - Thỏ 

Kết quả: Không gây kích ứng da - 24 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404) 

Ghi chú: (tương tự với các sản phẩm giống nhau) 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt 

Mắt - Giác mạc bò 

Kết quả: Không gây kích ứng mắt - 4 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 437) 

Kích thích hô hấp hoặc da 

Thử nghiệm hạch bạch huyết cục bộ (LLNA) - Chuột nhắt 

Kết quả: Âm tính 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 429) 

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) 

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm Ames 

Hệ thống thử nghiệm:  E.coli/Salmonella typhimurium  
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Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471 

Kết quả: Âm tính 

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm 

Hệ thống thử nghiệm:  các tế bào trứng của chuột đồng Trung quốc  

Sự hoạt hóa trao đổi chất: Có hoặc không có sự hoạt hoá trao đổi chất 

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473 

Kết quả: Âm tính 

Tác nhân gây ung thư 

chưa có dữ liệu 

Độc tính sinh sản 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn 

chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại 

chưa có dữ liệu 

Nguy hại hô hấp 

chưa có dữ liệu 

11.2 thông tin thêm 

Lượng độc lặp lại - Chuột - Đực và cái - Đường miệng - Mức ảnh hưởng có hại không quan 

sát được - 250 mg/kg 

 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các đặc tính hóa học, vật lý, và độc tính chưa được 

nghiên cứu kỹ. 
 
Sau khi hấp thụ một lượng lớn: 

 

Tiêu chảy 

rối loạn cân bằng điện giải. 

 

Những điều sau đây áp dụng với muối amoni nói chung: sau khi nuốt phải: cá lớn: giảm 

huyết áp, ngã gục, rối loạn hệ thần kinh trung ương, co thắt, t 

 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 
 

 

 
 

Phần 12: Thông tin sinh thái học 

12.1 Độc tính 
 

Độc đối với cá Thử nghiệm bán tĩnh LC50 - Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng) - > 100 

mg/l  - 96 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203) 
 

Độc tính đối các loài 

giáp xác và các động 

vật không xương sống 

Thử nghiệm tĩnh EC50 - Daphnia magna (Bọ nước) - > 100 mg/l  - 48 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202) 
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thủy sinh khác 
 

Độc đối với tảo Thử nghiệm tĩnh EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - > 100 mg/l  - 72 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201) 
 

Độc tính đối với vi khuẩn Thử nghiệm tĩnh EC50 - Than hoạt tính - > 100 mg/l  - 3 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209) 

12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy 

Phương pháp xác định khả năng phân huỷ sinh học không được áp dụng cho các chất vô cơ 

12.3 Khả năng tích lũy sinh học 

chưa có dữ liệu 

12.4 Độ linh động trong đất 

chưa có dữ liệu 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc 

rất bền và tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

12.6 Đặc tính phá vỡ nội tiết 

chưa có dữ liệu 

12.7 Các tác hại khác 

chưa có dữ liệu 

 

 
 

Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy 

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

Sản phẩm 

Đưa ra các giải pháp mở rộng và không tái chế cho một công ty xử lý chất thải có giấy phép.  

Bao bì nhiễm độc 

Loại bỏ như đối với sản phẩm không sử dụng.  

 

 
 

Phần 14: Thông tin vận chuyển 

14.1 Số hiệu UN 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Tên vận chuyển đường biển 

ADR/RID:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IMDG:  Hàng hóa không nguy hiểm 
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IATA:  Hàng hóa không nguy hiểm 

14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Nhóm hàng 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường 

ADR/RID:  không IMDG Chất ô nhiễm đại dương: 

không 

IATA: không 

14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý 

 

Thông tin khác 

Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 

 
 

Phần 15: Thông tin pháp luật 

15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất  

Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH). 

Cấp phép và/ hoặc Hạn chế sử dụng 

VƯƠN TỚI - Các hạn chế về sản xuất, đặt lên thị trường 

và sử dụng một số chất nguy hiểm, chuẩn bị và mặt 

hàng Phụ ước XVII) 

: Diammonium Phosphate 

 

 
 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

Đối với sản phẩm này, việc đánh giá an toàn hóa chất đã không được thực hiện 

 
 

Phần 16: Các thông tin khác 

Thông tin khác 

Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy 

cho mục đích sử dụng nội bộ. 

Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử 

dụng như một hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp 

dụng cho sản phẩm về các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo 

đảm cho các đặc tính của sản phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem 

www.sigma-aldrich.com và/hoặc mặt sau của hóa đơn hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều 

khoản và điều kiện bán hàng. 
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Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù 

hợp trực quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất 

cả thông tin trong tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được 

đặt hàng. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ mlsbranding@sial.com. 

 

 

 



BẢNG AN TOÀN SẢN PHẨM 

MONO POTASSIUM PHOSPHATE  

(HAIFA-MKP) 

 
1. XÁC ĐỊNH DANH TÍNH SẢN PHẨM 

Tên sản phẩm: Haifa-MKP 

Tên thương mại: Monopotassium phosphate; Haifa-MKP; Hi-M 235; 

Tên tương tự: Phosphoric acid, monopotassium salt; MKP; Potassium 

dihydrogenorthophosphate; Potassium Phosphate, Monobasic; Potassium Dihydrogen 

Phosphate. 

Công thức hóa học: KH2PO4 

Công thức phân bón: 0-52-34 

Loại sản phẩm: chất rắn 

Số CAS: 7778-77-0 

Số EC: 231-913-4 

Cách sử dụng:  

Nông nghiệp – phân bón, thành phần phân bón hỗn hợp, bổ sung chất dinh dưỡng. 

Dược liệu – chất đệm, thành phần lên men. 

Chế biến thực phẩm – chất đệm, khoáng chất dinh dưỡng. 

Công nghiệp – kim loại, dệt may, giấy. 

 

2. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ 

Theo chỉ thị EC số 2001/58/EC 

Nguy hiểm quan trọng nhất: không phân loại 

Phân loại: không yêu cầu 

Phân loại theo GHS 

Cảnh báo nguy hiểm: không 

Ký hiệu từ: không yêu cầu 

Xem mục 11 để biết thêm thông tin chi tiết về triệu chứng và ảnh hưởng đến sức 

khỏe. 

 

3. THÔNG TIN THÀNH PHẦN 

Tên thành 

phần 
Số CAS % Số EC 

Phân loại 

theo EU 

Phân loại 

theo GHS 

Monopotassium 

phosphate 
7778-77-0 100% 231-913-4 - - 

 

Xem mục 16 để có toàn văn nhóm R đã nêu ở trên. 



Theo kiến thức hiện tại của nhà cung cấp và các nồng độ áp dụng được phân loại, 

không có thành phần bổ sung nguy hiểm cho sức khoẻ hoặc môi trường cần báo cáo 

trong phần này. 

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê trong phần 8. 

 

4. PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU 

Dính vào mắt: kiểm tra và cởi bỏ kính áp tròng. Trong trường hợp bị dính, rửa mắt 

ngay với nước trong ít nhất 15 phút. Chăm sóc y tế ngay lập tức nếu sự kích ứng kéo 

dài  hoặc vẫn tồn tại. 

Dính vào da: Trong trường hợp tiếp xúc, rửa ngay bằng xà phòng và nước ít nhất 10 

phút. Hãy sử dụng thuốc nếu kích ứng vẫn còn kéo dài. Cởi bỏ quần áo và giày dép 

dính chất độc. Làm sạch quần áo và giày dép bị nhiễm trước khi sử dụng lại. 

Hít phải: Nếu xảy ra hiện tượng kích ứng hô hấp hoặc đau, hãy đưa nạn nhân ra nơi 

thoáng khí. Cần được chăm sóc y tế nếu tình trạng kích ứng kéo dài hoặc gây đau 

đớn. 

Ăn phải: Nếu nạn nhân còn ý thức, cho uống 2-3 ly nước, KHÔNG GÂY NÔN. 

Không cho bất cứ vật gì vào miệng người bất tỉnh. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay 

lập tức. Đừng để nạn nhân không chăm sóc. Nôn mửa có thể xảy ra tự phát. Để ngăn 

ngừa việc nuốt hóa chất, đặt nạn nhân nằm đầu thấp hơn thắt lưng. Nếu nôn mửa xảy 

ra và nạn nhân có ý thức, cho uống nước để làm loãng hóa chất. 

Ảnh hưởng chậm: không 

Xem mục 11 để biết thêm thông tin chi tiết về các triệu chứng và ảnh hưởng đến 

sức khỏe. 

 

5. PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY 

Phương tiện dập lửa 

Thích hợp: sử dụng phương tiện dập lửa phù hợp với khu vực cháy. 

Không thích hợp: không 

Nguy cơ phát nổ: không cháy 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: dưới tác động của lửa – oxit photpho, oxit potasium 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt cho nhân viên cứu hỏa: nhân viên cứu hỏa nên mặc đầy đủ 

quần áo bảo hộ và bộ máy thở độc lập ở chế độ áp suất dương. 

Ghi chú: đưa container ra khỏi khu vực hỏa hoạn nếu có thể. 

 

6. PHÒNG NGỪA RỦI RO 

Phòng ngừa cá nhân: mặc quần áo bảo hộ. Thông thoáng khu vực tràn. 

Phòng ngừa môi trường: không thải sản phẩm này ra môi trường 

Biện pháp vệ sinh 

Tràn ít: lấy và đặt trong một thùng chứa phù hợp để tái chế hoặc thải bỏ, không tạo ra 

bụi.  

Tràn nhiều: xử lý như tràn ít. 



Bảo vệ cá nhân trong trường hợp tràn nhiều: sử dụng kính bảo vệ. Đầy đủ quần áo bảo 

hộ. Mặt nạ phòng bụi. Giày ống. Găng tay. Cần sử dụng bộ máy thở độc lập để tránh 

hít phải sản phẩm. 

 

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN 

Xử lý: giảm thiểu phát bụi và tích lũy. Không hít bụi. Tránh tiếp xúc với da và mắt. 

Vệ sinh sạch sẽ sau khi xử lý. Không cho phép ăn uống / hút thuốc gần vật liệu. 

Bảo quản: đựng trong container kín, khô ráo, thoáng khí. Sử dụng container gốc. 

Không để chung với kiềm và axit. Tránh tiếp xúc với nhiệt, tia lửa và ngọn lửa. 

Sử dụng đặc biệt: không 

 

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

Giới hạn phơi nhiễm: không 

Kiểm soát phơi nhiễm 

Kiểm soát phơi nhiễm nghề nghiệp: sử dụng quy trình khép kín, thông gió khu vực 

hoặc các thiết bị kiểm soát kỹ thuật khác để giữ cho mức độ không khí ở dưới mức 

giới hạn tiếp xúc. Nếu hoạt động của người sử dụng tạo ra bụi, khói hoặc sương, sử 

dụng thông gió để tiếp xúc với chất gây ô nhiễm trong không khí dưới giới hạn phơi 

nhiễm. 

Bảo vệ hô hấp: nên sử dụng mặt nạ hạt dùng một lần có chứng nhận. Mang dụng cụ 

hô hấp thích hợp khi không thoáng khí. 

Bảo vệ tay: mang găng tay bảo vệ để tránh tiếp xúc với da. Sử dụng găng tay vinyl 

dùng một lần. 

Bảo vệ mắt: mang kính bảo hộ an toàn.  

Bảo vệ da: mang quần áo dài tay để giảm thiểu tiếp xúc với da. 

Các biện pháp vệ sinh: để xa thực phẩm và đồ uống. Không ăn, uống hay hút thuốc 

trong khi làm việc. Loại bỏ hoặc ngâm quần áo bẩn. Vệ sinh sạch sẽ sau khi làm việc; 

bôi kem da. Trong quá trình sử dụng, cung cấp thông gió đầy đủ. 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường: khí thải từ thiết bị thông gió hoặc môi trường làm 

việc phải được kiểm tra để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ môi trường. 

Trong một số trường hợp, cần sử dụng các thiết bị lọc bụi, bộ lọc hoặc sửa đổi kỹ 

thuật cho thiết bị hoạt động để giảm phát thải ở mức chấp nhận được. 

 

9. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA 

Thông tin chung: 

Trạng thái vật lý: chất rắn (tinh thể hoặc bột dạng hạt) 

Màu: trắng hoặc không màu 

Mùi: không mùi 

Khối lượng phân tử: 136.09 

pH: 4.2 – 4.9 (nồng độ 1%) [axit] 

Điểm sôi: >723oK 



Điểm cháy: không 

Khả năng cháy: không dễ cháy 

Tính nổ: không 

Tính oxy hóa: không 

Áp suất hơi: 4.5x10-15 Pa tại 25°C – không bay hơi 

Mật độ tương đối: 2.33 tại 25.1±0.5°C (nước=1) 

Tính tan trong nước: 208 g/L tại 20°C±0.5°C- tan mạnh 

Hệ số phân tán trong Octanol/nước: sản phẩm tan tốt hơn trong nước; 

log(octanol/nước)<1 

Độ nhớt: không nhớt 

Tỷ lệ bay hơi (butyl axetat=1): không 

VOC: không phải hợp chất hữu cơ 

Mật độ: 0.8 – 1.2 g/cm3  

Phạm vi phân hủy: > 175°C (347°F) – giải phóng cấu tạo của nước, trở thành poly 

photphat 

Thông tin khác:  

Khả năng kết hợp: không 

Tan trong chất béo: không 

Độ dẫn: không 

Điểm đông: >252.6oC 

Nhóm khí: không 

Nhiệt độ tự bốc cháy: không 

 

10. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 

Tính ổn định: sản phẩm ổn định dưới điều kiện xử lý và bảo quản mô tả ở mục 7 

Điều kiện cần tránh: cực kỳ ẩm, nhiệt quá mức. 

Các chất cần tránh: các chất oxy hóa mạnh, các bazơ mạnh, độ ẩm. 

Các sản phẩm phân hủy cần tránh: dưới tác động của lửa sinh ra oxit photpho, oxit 

potasium 

Polyme hóa độc hại: không xảy ra 

 

11. THÔNG TIN SINH HỌC 

Ảnh hưởng sức khỏe cấp tính 

Độc tính cấp tính:  

Tên sản phẩm Kiểm tra 
Loại động vật thí 

nghiệm 
Liều lượng 

Monopotassium 

phosphate 

LD50, miệng 

LD50, da 

Chuột 

Thỏ 

>2000 mg/kg 

>2000 mg/kg 

 

Kích ứng và ăn mòn: 

Hít phải: bụi có thể gây ho và hắt hơi. 



Ăn phải: ăn phải một lượng lớn có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, nôn mửa và tiêu 

chảy. 

Dính vào da: vật liệu này không gây kích ứng da khi được áp dụng cho loài thỏ. 

Dính vào mắt: gây kích ứng mắt nhẹ ở thỏ đực và thỏ cái. 

Độc tính học (hấp thu, chuyển hóa, phân phối và loại bỏ):  

Nghiên cứu phân bố kích thước hạt vật liệu đã cho thấy khoảng >50% hạt nhỏ hơn 

100 μm (có thể hít phải). Vì chất này không dễ hấp thụ chất lipid nên nó sẽ không có 

khả năng hấp thụ trực tiếp qua biểu mô đường hô hấp. Tuy nhiên độ hòa tan trong 

nước của các chất rất cao và trọng lượng phân tử thấp cho thấy nó có khả năng hấp 

thụ qua các lỗ nước hoặc được giữ lại trong chất nhầy. Các hạt tích tụ trên màng nhầy 

sẽ được nuốt vào miệng (ăn vào). Do đó sự hấp thu từ đường tiêu hóa sẽ góp phần vào 

hệ thống của chất được hít vào. 

Orthophosphates chứa các nhóm ion hóa có thể hỗ trợ hấp thu đường tiêu hóa. Các 

chất nhóm 1i hòa tan tốt trong nước (>10000mg/l) nên dễ hòa tan vào trong dạ dày. 

Có trọng lượng nhỏ (120-214), có thể giúp chất này đi xuyên qua dung dịch nước 

hoặc rào cản biểu mô bằng việc đi qua số lượng lớn nước. 

Độ hòa tan trong nước rất cao cho thấy chất này thủy phân mạnh để vượt qua môi 

trường giàu lipid của lớp corneum. Trọng lượng phân tử >100 và tính chất cực kỳ ưa 

nước của chất dẫn đến kết luận rằng sự hấp thu qua da của chất sẽ là tối thiểu. 

Kết quả của nghiên cứu độc tính cấp tính trên chuột cho thấy không có bằng chứng về 

độc tính đáng kể; ngay cả ở liều lượng tương đối cao. Điều này cho thấy rằng các vật 

liệu thử nghiệm hoặc là có độc tính thấp hoặc có rất ít sự hấp thụ của vật liệu sau khi 

ăn uống. 

Sự nhạy cảm: không nhạy 

Ảnh hưởng CMR 

Gây ung thư: sản phẩm này không chứa bất kì chất nào được IARC, NTP, OSHA, EU 

hoặc ACGIH xem là “có thể xảy ra” hoặc “nghi ngờ” là chất gây ung thư cho người. 

Đột biến: Sodium và kali phosphate được sử dụng thường xuyên trong môi trường 

chứa chất dinh dưỡng hỗ trợ vi khuẩn trong phòng thí nghiệm và vi khuẩn này liên tục 

tiếp xúc với các phosphate vô cơ. Ngoài ra, natri orthophosphates cũng được tìm thấy 

trong hỗn hợp kích hoạt chuyển hóa (ví dụ như S9-mix) được sử dụng trong thử 

nghiệm AMES để xác định liệu một chất thử có thể được chuyển hóa trong cơ thể để 

tạo ra một hợp chất có độc tính di truyền. Sự tiếp xúc liên tục của vi khuẩn đối với 

những chất liệu này cho thấy chúng không gây ra nguy cơ độc tính di truyền. 

Độc tính sinh sản: Theo các nghiên cứu về kali dihydrogen orthophosphate, vật liệu 

thí nghiệm trên những con chuột có thai trong 10 ngày với liều 282 mg/kg cho thấy 

không có độc tính từ mẹ hoặc phát triển độc tính. NOAEL cho cả mẹ và bào thai là 

>282 mg/kg. Khi vật liệu thử được dùng cho những con chuột đang mang thai trong 

10 ngày với liều lượng 320 mg/kg cho thấy không có độc tính của mẹ hoặc phát triển. 

NOAEL cho cả mẹ lẫn bào thai là >370 mg / kg. Về mặt khoa học nó không hợp lý  

để nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của kali dihydrogen orthophosphate đối với độc 



tính ở chuột mẹ và phát triển, vì vậy không có sự phân loại nào đối với điểm kết thúc 

này và không cần nghiên cứu thêm nữa. 

Những ảnh hưởng khác: Trên các dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm: Không có dữ liệu 

cụ thể. 

Cơ quan chính: Không có dữ liệu cụ thể. 

Ghi chú đặc biệt về độc tính đối với động vật: Không áp dụng 

 

12. THÔNG TIN SINH THÁI 

Độc tính 

Tên chất 
Độc tính 

với cá 

Độc tính 

đối với 

động vật 

giáp xác 

Độc tính 

đối với tảo 

Độc tính 

với các loài 

thủy sinh 

khác 

Thông tin 

độc tính 

khác (chim, 

ong, thực 

vật…) 

Monopotassium 

phosphate 

LC50/96 

(cá hồi vân)  

>100 mg/L 

EC50/48 

(động vật 

giáp xác) 

>100 mg/L 

EC50/48 

(tảo) 

> 100mg/L 

  

 

Độc hại sinh thái dưới nước: không 

Tính lưu động: tan trong nước 

Tính bền bỉ và khả năng phân hủy: Không áp dụng, vì chất vô cơ. 

Khả năng tích lũy sinh học: Khả năng tích tụ sinh học được coi là tối thiểu. 

Kết quả đánh giá PBT (nếu yêu cầu CSR): không phải PBT, không phải vPvB 

Tác dụng phụ khác: các chất có ảnh hưởng bất lợi đến sự cân bằng oxy và có thể được 

đo bằng các thông số như BOD, COD, vv .: Không có 

Ghi chú: không 

 

13. CÂN NHẮC XỬ LÝ 

Phương pháp xử lý: Chất thải phải được xử lý theo các quy định kiểm soát môi trường 

liên bang, tiểu bang và địa phương. 

Chất thải nguy hiểm: không 

 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN 

Quy định vận chuyển quốc tế 

Thông tin 

quy định 
Số UN 

Tên vận 

chuyển 

đúng 

Phân 

loại 

Nhóm 

đóng gói 
Nhãn 

Thông 

tin thêm 

ô nhiễm 

môi 

trường 

biển 

Theo 

ADR/RID 

Không 

quy định 
- - - - - - 

Theo 

ADNR 

Không 

quy định 
- - - -  - 



Theo 
IMDG 

Không 
quy định - - - - - - 

Theo 
IATA 

Không 
quy định - - - - - - 

 
Xếp hạng mức độ nguy hiểm theo Hiệp hội Chống cháy Quốc gia - NFPA (R): 
1 - Xếp hạng nguy hiểm sức khoẻ - nhẹ 
0 - Đánh giá mức độ cháy - Tối thiểu 
0 - Xếp hạng không ổn định - Tối thiểu 
 
15. THÔNG TIN QUY Đ Ị NH 
Phân loại và ghi nhãn theo các Chỉ thị của EU 67/548 / EEC và 1999/45 / EC (bao 
gồm cả các sửa đổi) và xem xét việc sử dụng sản phẩm dự kiến: 
Ghi nhãn theo các hướng dẫn của EC: Không yêu cầu biểu tượng. 
Nhóm nguy hiểm: không phân loại 
Nhóm an toàn: không yêu cầu 
Phân loại và dán nhãn theo Quy định của EU (EC) 1272/2008 (Quy đ ịnh CLP) và Hệ 
thống hài hòa Toàn cầu (GHS): 
Ký hiệu từ: không yêu cầu 
Cảnh báo nguy hiểm: không phân loại  
Phòng ngừa: không yêu cầu 
Hệ thống nhận dạng vật liệu nguy hiểm - HMIS (R): 
1 Xếp hạng nguy hiểm sức khoẻ - nhẹ 
0 Đánh giá khả năng cháy - Tối thiểu 
0 Đánh giá không ổn định - Tối thiểu 
A Bảo vệ cá nhân 
 
16. THÔNG TIN KHÁC 
Toàn văn nhóm R được đề cập trong phần 2 và 3: Không áp dụng 
Toàn văn các tuyên bố về các nguy cơ được đề cập trong phần 2 và 3: Không áp dụng 
Tư v ấn đào tạo: Trư ớc khi sử dụng / xử lý sản phẩm, bạn phải đọc kỹ MSDS.. 
Khuyến cáo hạn chế: Không áp dụng 
Ngày phát hành: ngày 7 tháng 11 năm 2018 
Phiên bản số 2 
Theo Quy định (EC) số 1907/2006 (REACH), Phụ lục II, Chỉ thị của Ủy ban 
2001/59/EC và QUY Đ ỊNH (EC) số 1272/2008 (CLP). 
Theo sự hiểu biết của chúng tôi, những thông tin ở đây là chính xác. Tuy nhiên, cả 
nhà cung cấp lẫn bất kỳ công ty con nào của công ty này đều không chịu trách nhiệm 
về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong tài liệu này. Việc xác định sự phù 
hợp của bất kỳ tài liệu nào là trách nhiệm của người sử dụng. Tất cả các vật liệu có 
thể gây ra các mối nguy hiểm không rõ và nên được sử dụng cẩn thận. Mặc dù một số 



mối nguy hiểm được mô tả ở đây, cũng không thể đảm bảo rằng đây là những mối 

nguy tồn tại duy nhất. 
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Phần 1. Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Định dạng sản phẩm 

Số Danh Mục 102123 

Tên sản phẩm Calcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur® 

 

REACH Số Đăng ký Không có số ́đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của 

nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 

1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc 

đăng ký được xem xét vào thời hạn 

 

Số CAS 13477-34-4 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

Thuốc thử để phân tích 

 Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy tham khảo cổng thông tin 

Các hóa chất của Merck (www.merckgroup.com). 

 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty Merck KGaA * D-64271 Darmstadt * Đức* ĐT: +49 61 51 72-0 

Đơn vị phụ trách Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Thời gian làm vệc: Thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17:00) 

Đại diện khu vực Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

 

1.4 Điện thoại khẩn cấp ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 
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Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 

Phân loại (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

 

Độc tính cấp tính, Nhóm 4, Đường miệng, H302 

Gây tổn thương nặng cho mắt, Nhóm 1, H318 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16. 

 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

 

Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

Cảnh báo nguy hiểm

H302 Có hại nếu nuốt phải. 

H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 

 

Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa 

P280 Đeo các thiết bị bảo vệ mắt. 

Biện pháp ứng phó 

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính 

áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

P313 Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế. 
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            Ghi nhãn bị giảm (≤125 ml) 

            Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

            Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

            Cảnh báo nguy hiểm

H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 

 

            Các lưu ý phòng ngừa

P280 Đeo các thiết bị bảo vệ mắt. 

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang 

đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

P313 Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế. 

 

Số CAS 13477-34-4 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Được biết là chưa xảy ra. 

 

Phần 3. Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

 

Công thức Ca(NO₃)₂ * 4 H₂O             CaN₂O₆ * 4 H₂O (Hill) 

Số EC 233-332-1 

Khối lượng mol 236,15 g/mol 

 

Thành phần nguy hiểm (Quy định số 1272/2008 (EC))

Tên hóa học (Nồng độ) 

Số CAS Số đăng ký Phân loại 

calcium nitrate tetrahydrate (<= 100 % ) 

13477-34-4 *)  

Độc tính cấp tính, Nhóm 4, H302 

Gây tổn thương nặng cho mắt, Nhóm 1, H318 
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*) Không có số́ đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 

1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký được xem xét vào thời hạn 

 

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.  

3.2 Hỗn hợp 

Không áp dụng được 

 

 

Phần 4. Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch 

da bằng nước/ tắm. 

 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gọi bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức. 

 

Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước ngay lập tức (nhiều nhất hai cốc). Tham vấn bác sĩ. 

 

4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm 

Buồn nôn, Nôn mửa 

Áp dụng với nitrites/nitrates nói chung: Bệnh mất sắc tố máu sau khi hấp thụ một lượng lớn. 

Kích ứng và ăn mòn 

Rủi ro gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

Không có thông tin. 

 

Phần 5. Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy phù hợp

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung 

quanh. 

 

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 
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Trang 5 của 15 

 

 

 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

Không dễ cháy. 

Đám cháy xung quanh có thể giải phóng hơi nguy hiểm. 

Hỏa hoạn có thể gây ra sự biến đổi của: 

các khí ni tơ, các oxit ni tơ 

 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

 

Thông tin khác

Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia bụi nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho 

nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. 

 

Phần 6. Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Tránh tiếp xúc 

với hóa chất. Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, quan sát quy trình 

ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 

 

Lời khuyên dành cho người ứng cứu khẩn cấp: 

 

Thiết bị bảo hộ xem phần 8. 

 

6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường 

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

 

6.3 Các phương pháp và vật liệu để chứa đựng và làm sạch. 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 

và 10). Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

 

6.4 Xem các mục khác

Các chỉ dẫn về xử lý chất thải xem phần 13. 
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Phần 7. Các lưu ý khi thao tác và lưu trữ 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất 

 

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn

Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn. 

 

Các biện pháp vệ sinh

Thay quần áo bẩn. Khuyến nghị bảo vệ da phòng ngừa. Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất. 

 

7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ

Đóng chặt. Không lưu giữ gần các vật liệu dễ cháy. 

 

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm. 

 

7.3 Sử dụng cụ thể

Ngoài các cách sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không thấy trước cách sử dụng cụ thể nào 

khác. 

 

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Không chứa các chất có giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp. 

 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

 

Các biện pháp kỹ thuật 

Các phương pháp kỹ thuật và thao tác làm việc phù hợp phải được ưu tiên đối với việc sử dụng 

thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Xem phần 7.1. 

 

Các biện pháp bảo hộ cá nhân 

Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất 

nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng. 
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Số Danh Mục 102123  

Tên sản phẩm Calcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur® 
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Bảo vệ mắt/mặt

Kính bảo hộ vừa khít 

 

Bảo vệ tay

tiếp xúc hoàn toàn: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

tiếp xúc một lượng nhỏ: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

 

Găng tay bảo hộ được sử dụng phải tuân theo các thông số của Chỉ thị EC 89/686/EEC và 

EN374 chuẩn có liên quan chẳng hạn KCL 741 Dermatril® L (tiếp xúc hoàn toàn), KCL 741 

Dermatril® L (tiếp xúc một lượng nhỏ). 

Số lần thủng được nêu ở trên được xác định bằng KCL trong các thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm theo EN374 với các mẫu về loại găng tay được đề xuất. 

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu an toàn, do chúng tôi cung cấp 

và cho mục đích sử dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất khác và trong 

các điều kiện sai khác với các 

 

Thiết bị bảo hộ khác

quần áo bảo hộ 

 

Bảo vệ hô hấp

bắt buộc khi có bụi. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc  P 2 (theo DIN 3181) cho các thành phần rắn của hóa chất có hại 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thiết bị bảo vệ hô hấp được tiến 

hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành tài liệu đúng 

cách. 

 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

 

Phần 9. Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 
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Tờ Dữ Liệu An toàn cho mục danh mục sẵn có tại www.merckgroup.com 

Trang 8 của 15 

 

 

Hình thể rắn 

 

Màu sắc không màu 

 

Mùi đặc trưng không mùi 

 

Ngưỡng mùi Không áp dụng được  

 

Độ pH   5,0 - 7,0 

ở  50 g/l 

25 °C 

 

Điểm nóng chảy 45 °C 

 

Điểm sôi/khoảng sôi Không áp dụng được 

 

Điểm chớp cháy Không áp dụng được 

 

Tỷ lệ hóa hơi Không có thông tin. 

 

Khả năng bắt cháy (chất rắn, 

khí) 

Sản phẩm không dễ cháy. 

 

Giới hạn dưới của cháy nổ Không áp dụng được 

 

Giới hạn trên của cháy nổ Không áp dụng được 

 

Áp suất hóa hơi Không có thông tin. 

 

Tỷ trọng hơi tương đối Không áp dụng được 

 

Mật độ 1,82 g/cm3 

ở 20 °C  

 

Tỷ trọng tương đối Không có thông tin. 
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Tính tan trong nước 1.470 g/l 

ở 0 °C  

 

 2.710 g/l 

ở 40 °C  

 

Hệ số phân tán: n-octanol/nước Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ phân hủy > 130 °C 

Sự loại nước của quá trình tạo tinh thể 

 

 561 °C 

 

Độ nhớt, động lực Không có thông tin. 

 

Đặc tính cháy nổ Không được phân loại là dễ nổ. 

 

Đặc tính ôxy hóa Khả năng oxy hóa 

 

9.2 Các dữ liệu khác 

Nhiệt độ bốc cháy Không áp dụng được 

 

Mật độ lớn Khoảng1.000 kg/m3 

 

 

Phần 10. Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

Xem phần 10.3. 

 

10.2 Tính ổn định hóa học 

giải phóng nước kết tinh khi được nung nóng. 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 
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10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm 

Rủi ro nổ với: 
 

chất hữu cơ dễ cháy, Kim loại dạng bột 
 

amoni nitrat, với, Chất lỏng dễ cháy 
 

Phản ứng tỏa nhiệt với: 
 

Các chất khử 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

không có thông tin 

 

10.5 Các vật liệu xung khắc 

không có thông tin 

 

10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

trong trường hợp có hỏa hoạn: Xem chương 5. 

 

Phần 11. Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 
 

Độc tính cấp theo đường miệng

LD50 Chuột:  > 300 - < 2.000 mg/kg  

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 423 

 
 

 

 

Triệu chứng: Buồn nôn, Nôn mửa 

hấp thụ 
 

Độc tính cấp do hít phải

 

Triệu chứng: Hư hỏng có thể:, kích thích màng nhầy 
 

Độc tính cấp qua da

Thông tin này không có sẵn. 
 

Kích ứng da

Thông tin này không có sẵn. 
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Kích ứng mắt

Thỏ 

Kết quả: Những ảnh hưởng không thể phục hồi lên mắt 

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405 

Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 
 

Nhạy cảm

Thông tin này không có sẵn. 
 

Biến đổi tế bào gốc 

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm

Xét nghiệm Ames 

Kết quả: Âm tính 

 

(chất khan) IUCLID) 
 

Độc tính gây ung thư

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính đối với sinh sản

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính gây quái thai

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính hệ thống lên cơ quan mục tiêu cụ thể (Phơi nhiễm đơn lẻ )

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần

Thông tin này không có sẵn. 
 

Nguy cơ hô hấp

Thông tin này không có sẵn. 

 

11.2 Thông tin khác 

Áp dụng với nitrites/nitrates nói chung: Bệnh mất sắc tố máu sau khi hấp thụ một lượng lớn. 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 

Phần 12. Thông tin sinh thái học 
 

12.1 Độc tính 
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Không có thông tin. 
 

12.2 Tính bền vững và phân hủy 

Không có thông tin. 
 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học 

Không có thông tin. 
 

12.4 Tính biến đổi trong đất 

Không có thông tin. 
 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Không có đánh giá PBT/vPvB vì đánh giá an toàn hóa chất không bắt buộc/không được tiến 

hành. 
 

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác 

Các thông tin sinh thái khác

Tùy theo nồng độ, photpho và/hoặc hợp chất nitơ có thể đóng góp vào khả năng dinh dưỡng tốt 

của nguồn cấp nước uống. 

Cần tránh thải loại vào môi trường. 
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Phần 13. Các lưu ý về tiêu hủy 

Các phương pháp xử lý chất thải

Rác thải phải được vứt bỏ theo các quy định của địa phương và nhà nước. Để nguyên hóa chất 

trong hộp đựng ban đầu. Không để lẫn với rác thải khá c. Xử lý các hộp đựng bẩn giống như xử 

lý sản phẩm. 

 

Xem www.retrologistik.com để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ 

với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác. 

 

Phần 14. Thông tin vận chuyển 

Vận tải mặt đất (ADR/RID) 

14.1 Số UN UN 1454 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp CALCIUM NITRATE 

14.3 Hạng 5.1 

14.4 Nhóm đóng gói III 

14.5 môi trường độc hại -- 

14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

có 

Mã giới hạn đối với vận chuyển 

qua đường hầm 

E 

Vận tải đường thủy nội địa (ADN) 

Không liên quan 

Vận tải đường không (IATA) 

14.1 Số UN UN 1454 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp CALCIUM NITRATE 

14.3 Hạng 5.1 

14.4 Nhóm đóng gói III 

14.5 môi trường độc hại -- 
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14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

không 

Vận tải đường biển (IMDG) 

14.1 Số UN UN 1454 

14.2 Tên vận chuyển thích hợp CALCIUM NITRATE 

14.3 Hạng 5.1 

14.4 Nhóm đóng gói III 

14.5 môi trường độc hại -- 

14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho 

người sử dụng 

có 

EmS F-A   S-Q 

14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

Không liên quan 
 

 

Phần 15. Thông tin pháp luật 

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp 
 

Luật pháp quốc gia 

Lớp cất giữ 5.1B 

 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 

 

Đối với sản phẩm này, đánh giá an toàn hóa học theo quy định REACH của E U Số 1907/2006 

không được thực hiện. 

 

Phần 16. Các thông tin khác 

 

Nội dung chi tiết của Bảng kê H có liên quan đến mục 2 và 3. 

H302 Có hại nếu nuốt phải.  

H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.  

 

Tư vấn về đào tạo 
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Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng. 

 

Dán nhãn 

Hình đồ cảnh báo nguy cơ

  

   

 

Lời cảnh báo

Nguy hiểm 

 

Cảnh báo nguy hiểm

H302 Có hại nếu nuốt phải. 

H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. 

 

Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa 

P280 Đeo các thiết bị bảo vệ mắt. 

Biện pháp ứng phó 

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính 

áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

P313 Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế. 

 

   

 

 

Chú thích đối với các từ viết tắt sử dụng trong Bảng dữ liệu an toàn 

Có thể tìm từ viết tắt và cụm từ viết tắt tại http://www.wikipedia.org. 

 
 

Thông tin có ở đây dựa trên vốn kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin mô tả sản phẩm liên quan đến các biện 

pháp an toàn phù hợp. Thông tin không tuyên bố sự đảm bảo về bất kỳ đặc điểm nào của sản phẩm. 
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Phần 1. Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Định dạng sản phẩm 

Số Danh Mục 101180 

Tên sản phẩm Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) 

cryst. extra pure 

 

REACH Số Đăng ký 01-2119498057-28-XXXX       

 

Số CAS 12054-85-2 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 

Thuốc thử để phân tích 

 Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy tham khảo cổng thông tin 

Các hóa chất của Merck (www.merckgroup.com). 

 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty Merck KGaA * D-64271 Darmstadt * Đức* ĐT: +49 61 51 72-0 

Đơn vị phụ trách Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Thời gian làm vệc: Thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17:00) 

Đại diện khu vực Cty TNHH Merck Việt Nam 

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

 

1.4 Điện thoại khẩn cấp ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117 

 

Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 
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Chất này không được phân loại là chất nguy hiểm theo pháp luật Liên minh Châu Âu. 

 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC)) 

 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

 

 

2.3 Các nguy cơ khác 

Được biết là chưa xảy ra. 

 

Phần 3. Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 

 

Công thức (NH₄)₆Mo₇O₂₄ * 4 H₂O             H₂₄Mo₇N₆O₂₄ * 4 H₂O H₂₄Mo₇N₆O₂₄ * 4 

H₂O (Hill) 

Số EC 234-722-4 

Khối lượng mol 1.235,86 g/mol 

 

 

Ghi chú Không chứa các thành phần nguy hiểm theo như Quy Định số 

1907/2006 (EC). 

 

3.2 Hỗn hợp 

Không áp dụng được 

 

 

Phần 4. Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Sau khi hít phải: không khí sạch. 

 

Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch 

da bằng nước/ tắm. 

 

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gỡ bỏ kính áp tròng. 
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Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước ngay lập tức (nhiều nhất hai cốc). Tham vấn bác sĩ. 

 

4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm 

Những điều sau đây áp dụng với muối amoni nói chung: sau khi nuốt phải: các triệu chứng kích 

thích cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Tác dụn g toàn thân: sau khi hấp thu lượng rất lớn: 

giảm huyết áp, ngã gục, rối loạn hệ thần kinh trung ương, co thắt, tình trạng hôn mê, liệt hô hấp, 

t an máu. 

Các triệu chứng của nhiễm độc molypđen(VI) cấp tính: tiêu chảy, thiếu má u (giảm nồng độ 

hemoglobin trong máu), mệt mỏi. Tác động độc đối với gan  và thận sau khi dùng liều cao. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 

Không có thông tin. 

 

Phần 5. Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy phù hợp

Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung 

quanh. 

 

Các phương tiện chữa cháy không phù hợp

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 

Không dễ cháy. 

Có thể phát sinh khí hoặc hơi dễ cháy nguy hiểm khi có lửa. 

Hỏa hoạn có thể gây ra sự biến đổi của: 

các oxit ni tơ 

 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa

Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

 

Thông tin khác

Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia bụi nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho 

nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm. 
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Phần 6. Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Đảm bảo sự 

thông hơi đầy đủ. 

 

Lời khuyên dành cho người ứng cứu khẩn cấp: Thiết bị bảo hộ xem phần 8. 

 

6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường 

Không được đổ xuống cống. 

 

6.3 Các phương pháp và vật liệu để chứa đựng và làm sạch. 

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. 

Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). 

Thấm khô. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

 

6.4 Xem các mục khác

Các chỉ dẫn về xử lý chất thải xem phần 13. 

 

Phần 7. Các lưu ý khi thao tác và lưu trữ 

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất 
 

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn

Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn. 

 

Các biện pháp vệ sinh

Thay ngay quần áo bẩn. Rửa tay sau khi làm việc với hóa chất. 

 

7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ

Đóng chặt. Khô. 

 

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm. 

 

7.3 Sử dụng cụ thể

Ngoài các cách sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không thấy trước cách sử dụng cụ thể nào 

khác. 
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Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Không chứa các chất có giá trị giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp. 

 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

 

Các biện pháp kỹ thuật 

Các phương pháp kỹ thuật và thao tác làm việc phù hợp phải được ưu tiên đối với việc sử dụng 

thiết bị bảo hộ cá nhân. 

Xem phần 7.1. 

 

Các biện pháp bảo hộ cá nhân 

Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất 

nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng. 

 

Bảo vệ mắt/mặt

Kính bảo hộ 

 

Bảo vệ tay

tiếp xúc hoàn toàn: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

tiếp xúc một lượng nhỏ: 

 Chất liệu găng tay: Cao su nitrile 

 Độ dày của găng: 0,11 mm 

 Thời gian thấm: > 480 min 

 

Găng tay bảo hộ được sử dụng phải tuân theo các thông số của Chỉ thị EC 89/686/EEC và 

EN374 chuẩn có liên quan chẳng hạn KCL 741 Dermatril® L (tiếp xúc hoàn toàn), KCL 741 

Dermatril® L (tiếp xúc một lượng nhỏ). 

Số lần thủng được nêu ở trên được xác định bằng KCL trong các thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm theo EN374 với các mẫu về loại găng tay được đề xuất. 
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Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu an toàn, do chúng tôi cung cấp 

và cho mục đích sử dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất khác và trong cá

c điều kiện sai khác với các 

 

Bảo vệ hô hấp

bắt buộc khi có bụi. 

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc P 1 (theo DIN 3181) cho các thành phần rắn của chất trơ 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thiết bị bảo vệ hô hấp được tiến hà

nh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành tài liệu đúng cá

ch. 

 

Kiểm soát phơi nhiễm môi trường

Không được đổ xuống cống. 

 

Phần 9. Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

Hình thể rắn 

 

Màu sắc không màu 

 

Mùi đặc trưng amoniac 

 

Ngưỡng mùi Không có thông tin.  

 

Độ pH  Khoảng 5,3 

ở  50 g/l 

20 °C 

 

Điểm nóng chảy 90 °C 

Sự loại nước của quá trình tạo tinh thể 

 

Điểm sôi/khoảng sôi Không áp dụng được 
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Điểm chớp cháy Không có thông tin. 

 

Tỷ lệ hóa hơi Không có thông tin. 

 

Khả năng bắt cháy (chất rắn, 

khí) 

Không có thông tin. 

 

Giới hạn dưới của cháy nổ Không có thông tin. 

 

Giới hạn trên của cháy nổ Không có thông tin. 

 

Áp suất hóa hơi Không có thông tin. 

 

Tỷ trọng hơi tương đối Không có thông tin. 

 

Mật độ 2,498 g/cm3 

ở 20 °C  

 

Tỷ trọng tương đối Không có thông tin. 

 

Tính tan trong nước 400 g/l 

ở 20 °C  

 

Hệ số phân tán: n-octanol/nước Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có thông tin. 

 

Nhiệt độ phân hủy 190 °C 

 

Độ nhớt, động lực Không có thông tin. 

 

Đặc tính cháy nổ Không được phân loại là dễ nổ. 

 

Đặc tính ôxy hóa không 
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9.2 Các dữ liệu khác 

Mật độ lớn Khoảng800 kg/m3 

 

 

Phần 10. Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 

Xem phần 10.3. 

 

10.2 Tính ổn định hóa học 

Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

 

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm 

Tạo ra các khí hoặc khói nguy hiểm khi tiếp xúc với: 
 

Axit mạnh 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 

Gia nhiệt (phân hủy). 

 

10.5 Các vật liệu xung khắc 

không có thông tin 

 

10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

trong trường hợp có hỏa hoạn: Xem chương 5. 

 

Phần 11. Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 
 

Độc tính cấp theo đường miệng

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính cấp do hít phải

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính cấp qua da

Thông tin này không có sẵn. 
 

Kích ứng da

Thông tin này không có sẵn. 
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Kích ứng mắt

Thông tin này không có sẵn. 
 

Nhạy cảm

Thông tin này không có sẵn. 
 

Biến đổi tế bào gốc

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính gây ung thư

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính đối với sinh sản

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính gây quái thai

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính hệ thống lên cơ quan mục tiêu cụ thể (Phơi nhiễm đơn lẻ )

Thông tin này không có sẵn. 
 

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần

Thông tin này không có sẵn. 
 

Nguy cơ hô hấp

Thông tin này không có sẵn. 

 

11.2 Thông tin khác 

Các đặc điểm nguy hiểm không được loại trừ nhưng có thể không xảy ra khi sản phẩm được xử 

lý đúng cách. 

Những điều sau đây áp dụng với muối amoni nói chung: sau khi nuốt phải: các triệu chứng kích 

thích cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Tác dụn g toàn thân: sau khi hấp thu lượng rất lớn: 

giảm huyết áp, ngã gục, rối loạn hệ thần kinh trung ương, co thắt, tình trạng hôn mê, liệt hô hấp, 

t an máu. 

Các triệu chứng của nhiễm độc molypđen(VI) cấp tính: tiêu chảy, thiếu má u (giảm nồng độ 

hemoglobin trong máu), mệt mỏi. Tác động độc đối với gan  và thận sau khi dùng liều cao. 

Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 

Phần 12. Thông tin sinh thái học 
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12.1 Độc tính 

Không có thông tin. 
 

12.2 Tính bền vững và phân hủy 

Không có thông tin. 
 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học 

Không có thông tin. 
 

12.4 Tính biến đổi trong đất 

Không có thông tin. 
 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Không có đánh giá PBT/vPvB vì đánh giá an toàn hóa chất không bắt buộc/không được tiến hà

nh. 
 

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác

Cần tránh thải loại vào môi trường. 

 

Phần 13. Các lưu ý về tiêu hủy 

Các phương pháp xử lý chất thải

Rác thải phải được vứt bỏ theo các quy định của địa phương và nhà nước. Để nguyên hóa chất 

trong hộp đựng ban đầu. Không để lẫn với rác thải khá c. Xử lý các hộp đựng bẩn giống như xử 

lý sản phẩm. 

 

Xem www.retrologistik.com để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ 

với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác. 

 

Phần 14. Thông tin vận chuyển 

Vận tải mặt đất (ADR/RID)

14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về 

vận tải. 

Vận tải đường thủy nội địa (ADN) 

Không liên quan 

Vận tải đường không (IATA)
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14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về 

vận tải. 

Vận tải đường biển (IMDG)

14.1 - 14.6 Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về 

vận tải. 

14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC 

Không liên quan 
 

 

Phần 15. Thông tin pháp luật 

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp 
 

Luật pháp quốc gia 

Lớp cất giữ  

 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 
 

Đối với sản phẩm này, đánh giá an toàn hóa học theo quy định REACH của E U Số 1907/2006 

không được thực hiện. 

 

Phần 16. Các thông tin khác 

 

Tư vấn về đào tạo 

Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng. 

 

   

 

 

Chú thích đối với các từ viết tắt sử dụng trong Bảng dữ liệu an toàn 

Có thể tìm từ viết tắt và cụm từ viết tắt tại http://www.wikipedia.org. 

 
 

Thông tin có ở đây dựa trên vốn kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin mô tả sản phẩm liên quan đến các biện phá

p an toàn phù hợp. Thông tin không tuyên bố sự đảm bảo về bất kỳ đặc điểm nào của sản phẩm. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
theo quy định (EC) số 1907/2006 

Phiên bản 8.1 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất 07.06.2021 

Ngày in 21.10.2023 
MSDS CHUNG CHO KHỐI EU- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU  CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA- KHÔNG CÓ DỮ LIỆU OEL 

 

 
 
Phần 1: Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc 

1.1 Nhận dạng của sản phẩm 
Tên sản phẩm : Urea 

 
Số sản phẩm : U5128 

Nhãn hiệu : Sigma-Aldrich 

REACH số : 01-2119463277-33-XXXX 

Số CAS : 57-13-6 

 

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với: 

Các sử dụng đã được xác 

định và khuyến cáo 
: Các hoá chất phòng thí nghiệm, Sản xuất hóa chất 

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn 

Công ty : Sigma-Aldrich Pte Ltd 
(Co. Registration No. 199403788W) 
2 Science Park Drive 
#05-01/12 Ascent Building 
SINGAPORE 118222 
SINGAPORE 

 
Điện thoại : +65 6890 6633 

Fax : +65 6890 6639 

Địa chỉ e-mail : TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp 

Số Điện thoại Khẩn cấp : 1-800-262-8200 

 

 

 
 
Phần 2: Nhận dạng nguy cơ 

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp 
 
Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

2.2 Các yếu tố nhãn 

Không phải là chất hoặc hỗn hợp nguy hại theo quy định (EC) số 1272/2008. 

2.3 Các nguy cơ khác 
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và 

tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 
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Phần 3: Thành phần/thông tin về các phụ liệu 

3.1 Chất 
Tên thông thường : Carbamide 

Carbonyldiamide 

 
Công thức : CH4N2O 

Trọng lượng phân tử : 60.06 g/mol 

Số CAS : 57-13-6 

Số EC : 200-315-5 
 
Không có thành phần cần được liệt kê dựa trên quy định hiện hành 

 

 
 
Phần 4: Các biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp 
Sau khi hít phải: không khí sạch. 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da 
Trong trường hợp tiếp xúc với da: Cởi bỏ tất cả các quần áo bị nhiễm độc ngay lập tức. Rửa sạch da bằng nước/ 

tắm. 

Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt 
Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gỡ bỏ kính áp tròng. 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 
Sau khi nuốt vào: cho nạn nhân uống nước (nhiều nhất hai cốc). Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe. 

4.2 Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này 
Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất được mô tả trên nhãn (tham khảo Phần 2.2) và/hoặc Phần 11. 

 

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt 
chưa có dữ liệu 

 

 
 
Phần 5: Các biện pháp cứu hỏa 

5.1 Các phương tiện chữa cháy 

Các phương tiện chữa cháy thích hợp 
Nước Bọt Carbon diôxit (CO2) Bột khô 

Các phương tiện chữa cháy không thích hợp 
Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp. 

5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp 
Carbon ôxit 
Nitơ ôxit (NOx) 
dễ cháy 
Có thể phát sinh khí hoặc hơi dễ cháy nguy hiểm khi có lửa. 

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa 
Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân. 

5.4 Thông tin khác 
Làm lắng khí, hơi, sương bằng tia bụi nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt hoặc 

hệ thống nước ngầm. 
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Phần 6: Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải 

6.1 Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố 
Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh hít bụi. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, 

quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia. 
Về bảo hộ cá nhân, xem phần 8. 

6.2 Các cảnh báo về môi trường 
Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

6.3 Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố 
Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). Thấm khô. 

Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi. 

6.4 Xem các mục khác 
Để xử lý, xem phần 13. 

 
 
Phần 7: Xử lý và lưu trữ 

7.1 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
Tra cứu các biện pháp phòng ngừa trong phần 2.2. 

7.2 Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào 

Điều kiện lưu trữ 
Đóng chặt. Khô. 

7.3 Sử dụng cụ thể 
Ngoài các mục đích sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không có cách sử dụng cụ thể nào khác được quy định 

 
 
Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

 

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Bảo vệ mắt/mặt 
Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn phù hợp của chính phủ như 

NIOSH (Hoa Kỳ) hoặc EN 166(EU). Kính bảo hộ 

Bảo vệ da 
Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc 

trộn với các hóa chất kha 
liên hệ đầy đủ 

Vật liệu: Cao su nitrile 
Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 

Thời gian thấm: 480 min 
vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 
Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc 

trộn với các hóa chất kha 
tiếp xúc phun 

Vật liệu: Cao su nitrile 
Độ dày lớp tối thiểu 0.11 mm 
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Thời gian thấm: 480 min 
vật liệu được thử nghiệmKCL 741 Dermatril® L 
 

Bảo vệ hô hấp 
bắt buộc khi có bụi. 
Các khuyến nghị của chúng tôi về lọc thiết bị bảo vệ hô hấp dựa trên các tiêu chuẩn sau: DIN EN 143, 

DIN 14387 và các tiêu chuẩn đi kèm khác liên quan đến hệ thống thiết bị bảo vệ hô hấp đã sử dụng. 
Loại bộ lọc đề xuất: Bộ lọc loại P1 

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thi dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp 

này phải được lập thành 

Kiểm soát việc phơi nhiễm môi trường 
Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh. 

 

 
 
Phần 9: Các tính chất vật lý và hóa học 

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học 

a) Trạng thái Hình thể: kết tinh 

Màu sắc: màu trắng 

b) Mùi đặc trưng không mùi 

c) Ngưỡng mùi Không áp dụng được 

d) Độ pH 7.5 - 9.5 ở 480 g/l ở 25 °C 

 

e) Điểm/khoảng nóng 

chảy/đông đặc 
Điểm/khoảng nóng chảy: 132 - 135 °C 

f) Điểm sôi/khoảng sôi ban 

đầu 
Phân hủy dưới điểm sôi. 

g) Điểm cháy Không áp dụng được 

h) Tỷ lệ hóa hơi chưa có dữ liệu 

i) Khả năng bắt cháy (chất 

rắn, khí) 
chưa có dữ liệu 

j) Giới hạn trên/dưới của 

tính dễ cháy hoặc dễ nổ 
chưa có dữ liệu 

k) Áp suất hóa hơi < 0.1 hPa ở 25 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.4 

l) Mật độ hơi chưa có dữ liệu 

m) Tỷ trọng tương đối 1.33 ở 20 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.3 

n) Độ hòa tan trong nước 624 g/l ở 20 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.6- hòa tan hoàn toàn 

o) Hệ số phân tán: n-

octanol/nước 
log Pow: < -1.73 ở 22 °C - Quy định (EC) số 440/2008, Phụ lục, A.8 - Hiện 

tượng tích tụ sinh học không được mong đợi. 

p) Nhiệt độ tự bốc cháy > 134 °C 

 - Nhiệt độ tự bốc cháy tương đối của chất rắnkhông bắt lửa 

q) Nhiệt độ phân hủy chưa có dữ liệu 

r) Độ nhớt Độ nhớt, động học: chưa có dữ liệu 

Độ nhớt, động lực: chưa có dữ liệu 

s) Đặc tính cháy nổ chưa có dữ liệu 

t) Đặc tính ôxy hóa chưa có dữ liệu 
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9.2 Thông tin an toàn khác 

 Hằng số phân ly < 0.6 - Hướng dẫn xét nghiệm OECD 112 

 
 
Phần 10: Tính ổn định và tính phản ứng 

10.1 Khả năng phản ứng 
Điều sau đây áp dụng chung cho các chất và hỗn hợp hữu cơ dễ cháy: trong có thể xảy ra. 

10.2 Tính ổn định 
Sản phẩm ổn định về mặt hóa học trong điều kiện môi trường chuẩn (nhiệt độ phòng). 

10.3 Phản ứng nguy hiểm 
Phản ứng tỏa nhiệt với: 
chlorua kim loại 
Clorit 
cromat/percromat 
Flo 
nitrat 
tác nhân oxi hóa mạnh 
hydro peroxide 
Tạo ra các khí hoặc khói nguy hiểm khi tiếp xúc với: 
bazơ 
dung môi đã clo hóa 
Rủi ro của phản ứng tỏa nhiệt/nổ với: 
amoni nitrat 
canxi hypoclorit 
Clo 
chromyl clorua 
Hợp chất nitroso 
Natri hypochlorit. 
hợp chất nitrosyl 
photpho pentaclorua 
perclorat 
nitrit 
Hợp chất Nitơ 

 

10.4 Các điều kiện cần tránh 
không có thông tin 

10.5 Vật liệu không tương thích 
đồ nhựa khác nhau 

10.6 Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy 
xem phần 5Trong trường hợp hỏa hoạn: xem phần 5 

 

 
 
Phần 11: Thông tin độc học 

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái 

Độc cấp tính 
LD50 Đường miệng - Chuột - 8,471 mg/kg 

Ghi chú: (RTECS) 

Triệu chứng: Buồn nôn, Nôn mửa 

Hít phải: chưa có dữ liệu 

Da: chưa có dữ liệu 
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Ăn mòn/kích ứng da 
Da - Thỏ 

Kết quả: Không gây kích ứng da - 4 h 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404) 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt 
Mắt - Thỏ 

Kết quả: Kích ứng nhẹ 

(Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405) 

Kích thích hô hấp hoặc da 
chưa có dữ liệu 

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen) 
chưa có dữ liệu 

Tác nhân gây ung thư 
chưa có dữ liệu 

Độc tính sinh sản 
chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn 
chưa có dữ liệu 

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại 
chưa có dữ liệu 

Nguy hại hô hấp 
chưa có dữ liệu 

11.2 thông tin thêm 

RTECS: YR6250000 
Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các đặc tính hóa học, vật lý, và độc tính chưa được nghiên cứu kỹ. 
 
Hóa chất có trong tự nhiên 

 
Không độc hại khi sử dụng sản phẩm đúng cách. 

 
Xử lý theo các biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp. 

 
 

 

 
 
Phần 12: Thông tin sinh thái học 

12.1 Độc tính 
chưa có dữ liệu 
 
Độc đối với tảo ECx (nồng độ cần bằng mà tại đó x% các loài sinh vật bị chết khi thử nghiệm) - 

Scenedesmus quadricauda (Tảo lục) - > 10,000 mg/l  - 8 d 

Ghi chú: (Lít) 

(Urea) 

12.2 Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy 
chưa có dữ liệu 

12.3 Khả năng tích lũy sinh học 
chưa có dữ liệu 

12.4 Độ linh động trong đất 
chưa có dữ liệu 
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12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB 
Chất/hỗn hợp này không chứa các thành phần được xem là bền, tích lũy sinh học và độc hại (PBT), hoặc rất bền và 

tích lũy sinh học cao (vPvB) ở mức 0,1% hoặc cao hơn. 

12.6 Các tác hại khác 
Cần tránh thải loại vào môi trường. 

 

 
 
Phần 13: Các lưu ý về tiêu hủy 

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải 

Sản phẩm 
Xem www.retrologistik.com để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ với chúng tôi nếu 

có câu hỏi nào khác.  

 

 
 
Phần 14: Thông tin vận chuyển 

14.1 Số hiệu UN 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Tên vận chuyển đường biển 
ADR/RID:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IMDG:  Hàng hóa không nguy hiểm 

IATA:  Hàng hóa không nguy hiểm 

14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Nhóm hàng 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Các nguy cơ ảnh hưởng môi trường 
ADR/RID:  không IMDG Chất ô nhiễm đại dương: 

không 
IATA: không 

14.6 Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý 

 
Thông tin khác 
Không bị xếp vào loại nguy hiểm hiểu theo các quy định về vận tải. 

 

 
 
Phần 15: Thông tin pháp luật 

15.1 Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất  
Phiếu dữ liệu an toàn này tuân theo yêu cầu của Châu Âu số 1907/2006 (REACH). 
 
 

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất 
Đối với sản phẩm này, việc đánh giá an toàn hóa chất đã không được thực hiện 

 
 
Phần 16: Các thông tin khác 

Thông tin khác 
Các thông tin trên được cho là chính xác nhưng không có nghĩa là bao gồm tất cả và chỉ được sử dụng như một 

hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này dựa trên hiểu biết hiện tại chúng tôi và được áp dụng cho sản phẩm về 

các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. Thông tin này không phải là bảo đảm cho các đặc tính của sản 

phẩm. Sigma-Aldrich Corporation và các Chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do 
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and 

Canada 

 

 

 
 
 

quá trình xử lý hoặc do tiếp xúc với sản phẩm trên. Xem www.sigma-aldrich.com và/hoặc mặt sau của hóa đơn 

hoặc phiếu giao hàng để biết thêm các điều khoản và điều kiện bán hàng. 
Bản quyền 2020 của Sigma-Aldrich Co. LLC. Giấy phép được cấp để tạo nhiều bản sao bằng giấy cho mục đích 

sử dụng nội bộ. 
Cách xây dựng thương hiệu ở đầu trang hoặc cuối trang của tài liệu này có thể tạm thời không phù hợp trực 

quan với sản phẩm được mua khi chúng tôi chuyển đổi thương hiệu của mình. Tuy nhiên, tất cả thông tin trong 

tài liệu liên quan đến sản phẩm vẫn không thay đổi và phù hợp với sản phẩm được đặt hàng. Để biết thêm thông 

tin xin vui lòng liên hệ mlsbranding@sial.com. 
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